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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Quyền tự do ngôn luận, tự do thể hiện tƣ tƣởng và biểu đạt quan điểm đã 

đƣợc các thể chế dân chủ trên thế giới thừa nhận trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu 

chuẩn quốc tế và khu vực. Quyền này luôn xuất hiện, tồn tại, đƣợc ghi nhận, tôn 

trọng và đƣợc bảo đảm trong các xã hội dân chủ, đƣợc xem nhƣ là thƣớc đo mức độ 

dân chủ của một xã hội. Và phản biện xã hội (PBXH) chính là một hình thức để thể 

hiện quyền dân chủ đó.  

  Xét về bản chất chính trị - pháp lý, thì PBXH là một hình thức thực hiện các 

quyền dân chủ của cá nhân đã đƣợc Việt Nam cam kết thực hiện trong Công ƣớc 

quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Đó là: “1.Mọi ngƣời đều có quyền giữ 

quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp. 2.Mọi ngƣời có quyền tự do ngôn 

luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý 

kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, 

in, hoặc dƣới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phƣơng tiện thông tin đại 

chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ”
1
. Mọi công dân đều có quyền và cơ hội để 

“tham gia vào việc điều hành các công việc xã hội một cách trực tiếp hoặc thông 

qua các đại diện đƣợc họ tự do lựa chọn”
2
. Nhƣ vậy, quyền tự do ngôn luận đƣợc 

hiểu chính là tiền đề, là điều kiện cơ bản cần thiết để ngƣời dân thực hiện PBXH, và 

PBXH cũng chính là một bƣớc phát triển cao của hình thức nhân dân chủ động 

tham gia vào quá trình quản lý nhà nƣớc và xã hội. PBXH còn đƣợc xem nhƣ là một 

phƣơng thức để nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nƣớc.  

 Tại Việt Nam, lần đầu tiên, cụm từ phản biện xã hội xuất hiện tại Văn kiện 

đại hội Đảng lần thứ X gắn liền với vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) - tổ chức 

đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Mục VI Báo cáo của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng khoá IX về các Văn kiện Đại hội X đã chỉ rõ: Nhà nước ban hành cơ 

chế để MTTQ và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và PBXH…
3
. 

                                           
1
 Điều 19 Công ƣớc quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966  

2
 Điều 25 Công ƣớc quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966  

3
 Báo cáo của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá IX về các Văn kiện Đại hội X của Đảng. 
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Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI, XII lại tiếp tục khẳng định “Hoàn thiện cơ chế 

để nhân dân đóng góp ý kiến, PBXH và giám sát công việc của Đảng và Nhà nước, 

nhất là các chính sách kinh tế, xã hội, về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án 

phát triển quan trọng”
4
; “Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để 

mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò 

giám sát và PBXH”
5
.  

  Trên cơ sở văn kiện Đảng tại các kỳ đại hội, PBXH cũng đƣợc tiếp tục ghi 

nhận trong Hiến pháp và một số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có liên 

quan. Hiến pháp Việt Nam 2013 tiếp tục kế thừa Hiến pháp 1992 và có sửa đổi bổ 

sung quy định về một số quyền con ngƣời, quyền công dân có nội dung liên quan 

mật thiết đến PBXH nhƣ quyền đƣợc thông tin, quyền tự do ngôn luận, quyền trƣng 

cầu ý dân, quyền tham gia quản lý nhà nƣớc và xã hội. Điều 28 Hiến pháp quy định: 

“1.Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và 

kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. 2. 

Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công 

khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”. Đặc 

biệt, Hiến pháp 2013 cũng chính thức ghi nhận PBXH với tính chất là một chức năng 

của MTTQ Việt Nam. Quy định này lại tiếp tục đƣợc cụ thể hóa tại Luật MTTQ Việt 

Nam 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020… 

Tuy nhiên, dù hoạt động PBXH đã đƣợc ghi nhận thành chủ trƣơng, định 

hƣớng của Đảng, cũng nhƣ đã đƣợc thể chế hóa trong một số văn bản quy phạm 

pháp luật, nhƣng vẫn còn tồn tại không ít bất cập, hạn chế khi bàn về PBXH.  

Thứ nhất, thể chế về PBXH chƣa đầy đủ và còn nhiều hạn chế cả về nội 

dung và hình thức pháp lý. Các quy định đƣợc thể hiện rải rác trong nhiều văn bản 

với mức độ ghi nhận khác nhau. Việc quy định về chủ thể, đối tƣợng, nội dung phản 

biện vẫn còn chƣa có tính đồng bộ, thống nhất. Trong tƣ duy của nhà làm luật, đây 

vẫn đƣợc xem là chức năng riêng có của MTTQ mà chƣa thực sự đƣợc xem nhƣ là 

một quyền của mọi công dân mà nhà nƣớc phải có trách nhiệm ghi nhận, tôn trọng 

                                           
4
 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, NXb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 

Hà Nội, 2011, tr.145. 
5
 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tlđd. 
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và bảo đảm. Một số quy định pháp lý tạo cơ sở nền tảng thuận lợi cho việc vận hành 

hoạt động PBXH vẫn chƣa đƣợc ban hành hoặc nếu đã ban hành thì vẫn còn chƣa 

phù hợp hoặc chƣa đƣợc thực thi một cách có hiệu quả… Việc thiếu thể chế pháp lý 

đồng bộ, thống nhất cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho hoạt động 

PBXH trên thực tế vẫn chƣa đạt đƣợc hiệu quả nhƣ mong muốn.  

Thứ hai, hoạt động PBXH còn hình thức, thiếu tính chủ đông, kịp thời; chất 

lƣợng PBXH chƣa cao; năng lực các chủ thể phản biện còn hạn chế; việc tiếp thu, 

phản hồi ý kiến PBXH vẫn chƣa đƣợc chủ thể nhận phản biện quan tâm và thực 

hiện một cách thực chất, bài bản…  

Thứ ba, quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội và sự tham gia của ngƣời dân 

vào hoạt động quản lý nhà nƣớc còn nhiều hạn chế. Nhìn lại 35 năm thực hiện công 

cuộc đổi mới đã đem lại cho đất nƣớc ta nhiều thành tựu quan trọng, mà trong đó 

không thể không kể đến việc dân chủ hóa các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế 

đến chính trị, văn hóa, xã hội..., thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nhân 

dân trong việc quyết định những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nƣớc. Tuy nhiên, 

những bƣớc tiến về dân chủ xã hội vẫn còn rất khiêm tốn, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu 

của cuộc sống, đặc biệt khi vẫn còn quá nhiều vấn đề đặt ra trong hoạt động quản lý, 

điều hành đất nƣớc đòi hỏi phải nhanh chóng có bƣớc chuyển mạnh mẽ hơn về dân 

chủ. Hệ thống chính sách, pháp luật vẫn còn nhiều bất cập, chƣa đáp ứng đƣợc yêu 

cầu của thực tiễn. Sự tham gia của ngƣời dân vào hoạt động quản lý nhà nƣớc, xã hội, 

xây dựng chính sách, pháp luật vẫn còn hạn chế. Vai trò giám sát của ngƣời dân chƣa 

đƣợc phát huy mạnh mẽ. Quyền làm chủ của ngƣời dân ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh 

vực vẫn còn bị vi phạm, vẫn còn biểu hiện của dân chủ hình thức.  

Trong bối cảnh hiện nay, xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền (NNPQ) xã hội 

chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân vẫn luôn đƣợc xem là 

một nhiệm vụ chiến lƣợc của đất nƣớc, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính 

trị. Giá trị của NNPQ chính là ở sự phát huy dân chủ, nguyên tắc tổ chức quyền lực 

đƣợc vận hành một cách dân chủ, quyền con ngƣời và quyền công dân đƣợc tôn 

trọng, bảo đảm và bảo vệ. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng tiếp tục đƣa ra định hƣớng phát triển đất nƣớc trong giai đoạn sắp tới, trong 

đó nhấn mạnh việc xây dựng và hoàn thiện NNPQ XHCN trong sạch, vững mạnh, 
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tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của 

đất nƣớc. Xây dựng nền hành chính nhà nƣớc phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp 

quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch. Văn 

kiện cũng đƣa ra yêu cầu: tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân 

chủ; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện 

vọng của các tầng lớp Nhân dân cũng như tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Dân 

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện tốt, 

có hiệu quả trong thực tế dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ cơ sở… 

Bên cạnh đó, yêu cầu xây dựng và vận hành nền quản trị quốc gia tốt, hiện 

đại trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 lấy ngƣời dân và sự 

tham gia của họ làm trung tâm đòi hỏi cần nâng cao chất lƣợng, hiệu quả của 

PBXH. Toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 tạo nhiều thuận lợi cũng nhƣ 

thách thức cho các nƣớc, đặc biệt là các nƣớc đang phát triển nhu cầu phải nhanh 

chóng thích nghi với những xu hƣớng tiến bộ, hợp quy luật. Ở Việt Nam, việc mở 

cửa, hội nhập quốc tế trong thời đại bùng nổ thông tin là một thuận lợi lớn khi 

ngƣời dân ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin mới của thế giới, của khoa 

học kỹ thuật hiện đại, từ đó mà tạo môi trƣờng, điều kiện cho việc mở mang và 

nâng cao dân trí, mở rộng thông tin. Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công 

nghiệp 4.0 cũng đã tạo nên những thay đổi trong cách tiếp cận cũng nhƣ những yêu 

cầu của quản trị nhà nƣớc. Mô hình quản trị tốt /quản trị hiện đại với các nguyên tắc 

pháp quyền, công khai, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả dựa trên nền tảng mới về 

dân chủ, ngƣời dân có vai trò chủ động và quan trọng trong tất cả các quá trình quản 

trị, từ ban hành, quyết định và thực thi chính sách, pháp luật. Trong mô hình này, 

ngƣời dân và các chủ thể khác trong xã hội đƣợc xem nhƣ một “đối tác” của nhà 

nƣớc, cùng nhau phối hợp vì các mục tiêu chung: Ngƣời dân đƣợc quyền tham gia 

vào các quyết sách của nhà nƣớc, còn nhà nƣớc thì phải bảo đảm thực hiện các 

quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Sự xuất hiện và tham gia của công nghệ đã tạo ra những kết nối có tính tích 

cực và chủ động giữa nhà nƣớc và công dân, thúc đẩy sự minh bạch, tính mở, quyền 

tham gia… thúc đẩy các cách thức quản trị mới nhƣ chính phủ điện tử, chính phủ mở, 
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dữ liệu mở…Việc ứng dụng các thành tựu công nghệ mới của cách mạng công 

nghiệp 4.0 cũng đã có tác động trực tiếp tới cách thức xây dựng và thực thi pháp luật, 

đòi hỏi việc xây dựng, thực thi và phản ứng chính sách phải minh bạch, nhanh chóng, 

kịp thời hơn. Và đƣơng nhiên, trên nền tảng công nghệ mới, hoạt động tham vấn công 

chúng, sự tham gia của ngƣời dân quá trình xây dựng và thực thi chính sách cũng 

phải đƣợc thực hiện một cách hệ thống hơn, bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn.  

 Với những lý do trên, chủ đề nghiên cứu của luận án “Phản biện xã hội trong 

quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền tại Việt Nam” có ý nghĩa cấp thiết cả về lý 

luận và thực tiễn. PBXH chính là một thành tố tất yếu trong sự vận hành và hoạt động 

của NNPQ, với vai trò góp phần tạo môi trƣờng rèn luyện dân chủ, tăng cƣờng tính 

tích cực và năng động trong thực hành dân chủ, ý thức và năng lực làm chủ của ngƣời 

dân, thúc đẩy minh bạch hoá và quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

Mục đích nghiên cứu của luận án là: Trên cơ sở phân tích, luận giải các vấn 

đề lý luận về PBXH, PBXH trong xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền tại Việt Nam và 

đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành về PBXH, thực tiễn thực hiện PBXH tại 

Việt Nam, luận án đề xuất quan điểm, giải pháp đảm bảo thực hiện PBXH có chất 

lƣợng trong quá trình xây dựng NNPQ tại Việt Nam  

Để thực hiện mục đích nghiên cứu nhƣ đã nêu trên, Luận án thực hiện các 

nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

- Tổng quan những công trình khoa học đã nghiên cứu có liên quan đến PBXH 

trong xây dựng NNPQ để xác định đƣợc khoảng trống tiếp tục cần đƣợc bàn luận trong 

nội dung luận án này. 

 - Nghiên cứu làm rõ các vấn đề lý luận về PBXH nhƣ khái niệm, đặc điểm, 

vai trò, chủ thể, đối tƣợng, nội dung, hình thức; các điều kiện đảm bảo cũng nhƣ các 

yếu tố tác động đến PBXH trong quá trình xây dựng NNPQ tại Việt Nam; 

- Nghiên cứu việc thực hiện PBXH tại một số quốc gia trên thế giới và kinh 

nghiệm đối với Việt Nam; 

 - Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật làm cơ sở cho PBXH tại Việt Nam; 

- Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện PBXH tại Việt Nam hiện nay, từ đó 

tìm ra nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế; 
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- Đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện PBXH tại Việt Nam 

trong thời gian tới.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận về PBXH trong 

quá trình xây dựng NNPQ tại Việt Nam, quy định pháp luật hiện hành về PBXH 

cũng nhƣ các vấn đề đặt ra trong thực tiễn PBXH tại Việt Nam. 

Phạm vi nghiên cứu của luận án:  

- Trên thực tế, phạm vi nội dung PBXH khá rộng, bao gồm tất cả các vấn đề 

thuộc về đƣờng lối, chủ trƣơng, quy định pháp luật, chƣơng trình, quy hoạch, kế 

hoạch, dự án… diễn ra trong hoạt động lãnh đạo và quản lý điều hành của cả hệ 

thống chính trị (từ hoạt động xây dựng, ban hành đến hoạt động tổ chức thực thi, kể 

cả các vấn đề về tổ chức bộ máy, con ngƣời thực hiện). Tuy nhiên, trong phạm vi của 

Luận án, dƣới góc độ luật học, Nghiên cứu sinh (NCS) chủ yếu tập trung vào nghiên 

cứu hoạt động PBXH đối với việc xây dựng thực hiện chính sách trên lĩnh vực của 

đời sống kinh tế, xã hội, trong đó tập trung vào các vấn đề vƣớng mắc để từ đó có đề 

xuất hoàn thiện pháp luật và các điều kiện bảo đảm thực hiện PBXH tại Việt Nam. 

- Về lý luận, luận án tập trung nghiên cứu các vấn đề về khái niệm, đặc điểm, 

chủ thể, đối tƣợng, nội dung, hình thức PBXH, đặc biệt làm rõ đặc điểm, vai trò, 

các điều kiện đảm bảo và các yếu tố tác động đến PBXH trong quá trình xây dựng 

NNPQ tại Việt Nam.  

- Về pháp luật, để có thể nhìn thấy sự hình thành và phát triển của hoạt động 

PBXH tại Việt Nam trong quá trình xây dựng nhà nƣớc pháp quyền, luận án có 

nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến PBXH kể từ khi PBXH 

đƣợc chính thức ghi nhận tại văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X (2006) và đặc biệt tập 

trung vào các quy định pháp luật đã đƣợc ban hành sau khi có Hiến pháp 2013.  

- Về thực tiễn, Luận án cũng đánh giá thực tiễn PBXH thông qua các số liệu 

thống kê, các hoạt động PBXH cụ thể của một số chủ thể phản biện trong khoảng 

thời gian 5 năm (từ 2015 – 2020) 
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4. Giả thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu.  

Giả thuyết nghiên cứu của luận án: PBXH là một tất yếu khách quan gắn với 

việc thực hiện quyền công dân, là thước đo mức độ Dân chủ và Pháp quyền trong quá 

trình xây dựng NNPQ XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ở Việt Nam. 

Trên cơ sở giả thuyết nghiên cứu nêu trên, luận án có đƣa ra một số câu hỏi 

nghiên cứu. Các câu hỏi này chính là nhằm để tìm kiếm câu trả lời minh chứng cho 

tính đúng đắn của giả thuyết nghiên cứu, cụ thể nhƣ sau:  

- PBXH có phải là một hình thức để thực hiện quyền công dân (đã đƣợc Hiến 

pháp ghi nhận) và trách nhiệm của Nhà nƣớc là công nhận, tôn trọng, bảo đảm và 

bảo vệ (phản ánh mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nƣớc pháp quyền với công dân)? 

- PBXH có phải là một cách thức hữu hiệu để Nhân dân thực hiện quyền làm 

chủ, kiểm soát hoạt động các cơ quan nhà nƣớc trong việc thực hiện quyền lực nhà 

nƣớc do nhân dân giao phó/uỷ quyền?  

- Là một hình thức thực hiện quyền dân chủ, chủ thể, đối tƣợng, nội dung, 

hình thức PBXH trong quá trình xây dựng NNPQ tại Việt Nam mang những đặc 

điểm gì? 

- PBXH trong quá trình xây dựng NNPQ tại Việt Nam chịu tác động, ảnh 

hƣởng của các yếu tố nào ?  

- Thực trạng PBXH và những vấn đề nào đang là trở ngại, thách thức cho 

việc thực hiện PBXH trong quá trình xây dựng NNPQ ở Việt Nam hiện nay? 

- Quan điểm và các giải pháp nào bảo đảm cho việc thực hiện PBXH có chất 

lƣợng trong quá trình xây dựng NNPQ tại Việt Nam? 

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận án đƣợc nghiên cứu dựa trên phƣơng pháp luận duy vật biện chứng và 

duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về vấn đề chủ 

quyền nhân dân, về nhà nƣớc và pháp luật; quan điểm lý luận, đƣờng lối của Đảng 

Cộng sản Việt Nam về vấn đề dân chủ, chủ quyền nhân dân, vấn đề kiểm soát 

quyền lực để lý giải các vấn đề có liên quan. Ngoài ra, luận án còn tiếp cận vấn đề 

nghiên cứu dựa trên một số lý thuyết phổ biến trên thế giới hiện nay nhƣ học thuyết 

về Nhà nƣớc pháp quyền, học thuyết Quyền con ngƣời và các lý thuyết về quản trị 

xã hội.  
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Luận án cũng sử dụng một số phƣơng pháp nghiên cứu phổ biến trong 

nghiên cứu khoa học pháp lý nhƣ phƣơng pháp phân tích tổng hợp; phƣơng pháp 

thống kê số liệu, phƣơng pháp nghiên cứu hệ thống, phƣơng pháp luật học so sánh, 

phƣơng pháp khảo sát xã hội học… Cụ thể, các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử 

dụng trong các chƣơng, mục của Luận án nhƣ sau:  

- Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp và phƣơng pháp lịch sử đƣợc sử dụng chủ 

yếu để đánh giá tình hình nghiên cứu trong nƣớc và nƣớc ngoài về PBXH, đánh giá 

hệ thống các quy định pháp luật về PBXH cũng nhƣ thực tiễn thực hiện PBXH tại 

Việt Nam.; 

- Phƣơng pháp luật học so sánh nhằm so sánh, đối chiếu quy định, chủ thể, 

hình thức phản biện cũng nhƣ thực tiễn áp dụng PBXH ở Việt Nam với một số 

nƣớc trên thế giới; 

- Phƣơng pháp thống kê, khảo sát xã hội học đƣợc áp dụng chủ yếu nhằm thu 

thập số liệu và các nghiên cứu tình huống cần thiết về thực tiễn thực hiện PBXH cả 

thành tựu và các hạn chế bất cập; 

- Phƣơng pháp nghiên cứu hệ thống hay tiếp cận liên ngành đƣợc sử dụng 

chủ yếu để luận giải, đánh giá các vấn đề lý luận về PBXH, đặt PBXH trong mối 

liên hệ với vấn đề xây dựng, hoàn thiện NNPQ và dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đề ra 

các quan điểm, giải pháp bảo đảm thực hiện PBXH có chất lƣợng trong bối cảnh, 

tình hình mới của đất nƣớc.  

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án 

Luận án là một nghiên cứu mang tính tổng thể và có tính hệ thống về hoạt 

động PBXH trong quá trình xây dựng NNPQ tại Việt Nam hiện nay. Khác với các 

nghiên cứu trƣớc đây chỉ mới tiếp cận PBXH nhƣ một chức năng của một chủ thể 

nhất định, hoặc dƣới góc độ là một phƣơng thức kiểm soát quyền lực nhà nƣớc, 

luận án tiếp cận PBXH dƣới góc độ là một quyền con ngƣời, quyền dân chủ của 

công dân mà Nhà nƣớc phải có trách nhiệm ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm. 

Chính vì vậy, PBXH trƣớc hết là quyền của cá nhân, do cá nhân trực tiếp thực hiện 

hoặc thông qua các tổ chức đại diện. Và nhà nƣớc phải tạo cơ hội công bằng và các 

điều kiện bảo đảm nhƣ nhau để cho các chủ thể thể đều có thể thực hiện đƣợc hoạt 

động PBXH có hiệu quả. Với cách tiếp cận đó, dƣới góc độ khoa học, kết quả 
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nghiên cứu của luận án sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về PBXH với vai 

trò nhƣ một thƣớc đo mức độ dân chủ và pháp quyền trong Nhà nƣớc pháp quyền 

của dân, do dân và vì dân.  

Dƣới góc độ pháp lý, những phân tích, đánh giá thực tiễn pháp luật về PBXH 

cũng nhƣ các đề xuất, kiến nghị của luận án đối với việc ban hành mới cũng nhƣ 

sửa đổi một số văn bản pháp luật hiện hành sẽ là cơ sở để hoàn thiện thể chế pháp 

luật về PBXH. 

Dƣới góc độ thực tiễn, trên cơ sở chỉ ra những ƣu điểm cũng nhƣ bất cập, 

hạn chế trong thực tiễn PBXH hiện nay, luận án cũng đã đề xuất đƣợc một số giải 

pháp nhằm giải quyết những vấn đề vƣớng mắc mà thực tiễn đặt ra nhằm nâng cao 

chất lƣợng PBXH trong thời gian tới. 

Kết quả nghiên cứu của luận án cũng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho hoạt 

động giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực lý luận chung về nhà nƣớc và pháp luật, 

đặc biệt các vấn đề về nhà nƣớc pháp quyền, về dân chủ, quyền con ngƣời, kiểm 

soát quyền lực nhà nƣớc…Đây cũng có thể đƣợc xem là nguồn tài liệu tham khảo 

trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật nói chung, pháp luật về hoạt động 

PBXH nói riêng.  

7. Kết cấu Luận án 

 Ngoài phần Tổng quan về tình hình nghiên cứu, kết cấu luận án bao gồm 3 

chƣơng cụ thể nhƣ sau:  

Chƣơng 1. Lý luận về phản biện xã hội trong quá trình xây dựng nhà nƣớc 

pháp quyền tại Việt Nam 

 Chƣơng 2. Thực trạng phản biện xã hội trong quá trình xây dựng nhà nƣớc 

pháp quyền tại Việt Nam  

 Chƣơng 3. Quan điểm, giải pháp bảo đảm thực hiện phản biện xã hội trong 

quá trình xây dựng nhà nƣớc pháp quyền tại Việt Nam 
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PHẦN TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

 PBXH về bản chất chính là một hình thức dân chủ trực tiếp mang giá trị phổ 

quát của nhân loại. Chính vì thế, PBXH đã đƣợc thực hiện từ rất sớm, nhất là ở các 

nền dân chủ phƣơng Tây và đã trở thành một nhu cầu, động lực cho quá trình vận 

động, đổi mới của xã hội. PBXH đã trở thành một hoạt động không thể thiếu, một 

thành tố, điều kiện, phƣơng thức, phƣơng tiện và cũng là một sản phẩm của quá 

trình dân chủ hóa xã hội. PBXH đƣợc coi là nguyên tắc tất yếu trong đời sống chính 

trị và hoạt động quản lý xã hội của các nƣớc phát triển. Chính vì thế, PBXH cũng 

đã nhận đƣợc sự quan tâm nghiên cứu của các học giả nƣớc ngoài với những cách 

tiếp cận và biểu đạt khác nhau. Điểm chung dễ nhận thấy ở các nghiên cứu này là, 

dù các tác giả trực tiếp hay gián tiếp đề cập đến PBXH thì đều đặt nó trong mối 

quan hệ với NNPQ, xã hội dân sự, và luôn đề cao vai trò của nhân dân trong việc 

tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội, của cộng đồng.  

Thứ nhất, các nghiên cứu về mối quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền với dân 

chủ, về vai trò của người dân trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà 

nước pháp quyền, về chủ quyền nhân dân. 

Nằm trong nhóm nghiên cứu về mối quan hệ giữa NNPQ và dân chủ, vấn đề 

kiểm soát quyền lực trong NNPQ, vấn đề chủ quyền nhân dân (trong đó có đề cập 

đến quyền dân chủ của nhân dân trên nhiều mặt của đời sống xã hội) có một số tác 

phẩm đáng chú ý nhƣ: “Bàn về tinh thần pháp luật”, Hoàng Thanh Đạm dịch, Nhà 

xuất bản Lý luận Chính trị, Hà Nội, (2004); “Nhà nƣớc pháp quyền”, Josef Thesing 

(biên tập), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, (2002); “Nền dân trị Mỹ”, 

Alexis de Tocqueville, Phạm Toàn dịch, Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính và giới thiệu, 

Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội, (2007); “Bàn về Khế ƣớc Xã hội”, Jean-Jacques 

Rousseau, Hoàng Thanh Đạm dịch, Nhà xuất bản Lý luận Chính trị, Hà Nội, 

(2004); “Kháo luận thứ hai về chính quyền - Chính quyền Dân sự”, John Locke, Lê 

Tuấn Huy dịch, Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội, (2007). 

Những nghiên cứu này đã khẳng định nguyên lý: quyền lực nhà nƣớc khởi 

nguồn từ nhân dân, nhà nƣớc chỉ là thiết chế tiếp nhận sự ủy quyền của dân mà thôi. 



11 

 

Theo John Locke và Jean-Jacques Rousseau, hệ thống pháp luật nảy sinh chỉ là 

những khế ƣớc mà mọi ngƣời dân góp một phần tự do của mình để tạo ra khung 

khổ thể chế vận hành toàn xã hội. Toàn bộ triết lý của Montesquieu về bình đẳng, tự 

do, dân chủ chính là tƣ tƣởng về một nền dân chủ pháp quyền mà trong đó, “bình 

đẳng trong liên hệ gắn kết với luật pháp của chế độ dân chủ, có mối đan xen trực 

tiếp với tự do” (tr.12). Ông cho rằng: Chính thể dân chủ là chính thể mà dân chúng 

có quyền lực tối cao. Quyền lực nhà nƣớc luôn có xu hƣớng tự mở rộng, tự tăng 

cƣờng vai trò của mình. Bất cứ ở đâu có quyền lực là xuất hiện xu thế lạm quyền và 

chuyên quyền. Do vậy, để đảm bảo các quyền tự do cơ bản của công dân, ngăn ngừa 

hành vi lạm quyền của chủ thể nắm giữ quyền lực nhà nƣớc thì phải thiết lập luật 

pháp nhằm giới hạn quyền lực nhà nƣớc. Dân chúng có quyền lực tối cao phải tự 

mình làm lấy những điều có thể làm tốt đƣợc, còn những điều mà dân chúng không 

thể làm tốt đƣợc thì phải giao cho các vị bộ trƣởng thừa hành. Còn Jean-Jacques 

Rousseau, khi đề cập đến vai trò quan trọng của dân chúng tham gia vào quá trình 

quản lý đất nƣớc, trƣớc hết là làm luật, ông viết: “Luật chỉ là những điều kiện chính 

thức của việc tập hợp dân sự. Dân chúng tuân theo luật phải là người làm ra luật” 

(tr.68). Vì thế, theo Rousseau, việc xây dựng một NNPQ chính là xây dựng một 

chính thể dân chủ, với những quan hệ xã hội mang tính “thƣợng tôn pháp luật”, 

đƣợc vận hành trong cuộc sống. Và để duy trì quyền uy tối cao của luật pháp, 

Rousseau khẳng định: “Quyền lực tối cao không có sức mạnh nào ngoài quyền lập 

pháp, nên chỉ hoạt động bằng các đạo luật. Các đạo luật là hành vi hợp thức của ý 

chí chung. Cho nên, quyền lực tối cao chỉ có thể tác động khi dân chúng họp lại” 

(tr.132)… Và cách làm này đã chứng minh đƣợc tính đúng đắn, sức mạnh của ý 

kiến toàn dân ở nền cộng hòa La Mã, dân tộc Macedoine, dân tộc Franc... Dù Jean-

Jacques Rousseau không trực tiếp nói đến PBXH, nhƣng ông thể hiện rõ quan điểm 

muốn quản trị đất nƣớc hiệu quả, cần nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng luật 

mà trƣớc hết là họ có quyền góp ý, tranh luận xây dựng pháp luật làm công cụ phục 

vụ quá trình quản trị quốc gia. Và theo Alexis de Tocqueville, đây chính là sự thiết 

lập một nền dân trị, tức nhân dân đóng vai trò kiểm soát quyền lực nhà nƣớc, chứ 

không phải bản thân những ngƣời nắm quyền lực. Còn theo Josef Thesing, “chỉ 

trong một Nhà nước được cai trị bằng các quy định của Hiến pháp và pháp luật thì 
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cá nhân mới có thể tham gia vào việc định hình cuộc sống chính trị một cách thoải 

mái và xuất phát từ ý nguyện tự do của cá nhân đó” (tr.183). Tuy không đề cập đến 

PBXH nhƣng các quan điểm này của các tác giả là cơ sở lý luận rất quan trọng cho 

việc triển khai nghiên cứu về phƣơng thức thực hiện dân chủ trực tiếp, về các hình 

thức tham gia của nhân dân vào quá trình quản lý Nhà nƣớc và xã hội, trong đó có 

PBXH. 

Thứ hai, các nghiên cứu về quyền tự do tư tưởng, quyền tự do ngôn luận và xem 

phản biện xã hội như là một điều kiện để thực hiện quyền con người, quyền công dân  

Một số nghiên cứu đã chứa đựng những quan điểm liên quan đến chủ thuyết 

tự do, tự do tƣ tƣởng, tự do thảo luận (các điều kiện cần thiết cho việc hình thành 

PBXH) – nhằm giải quyết vấn đề về mối quan hệ giữa quyền con ngƣời với luật 

pháp, vấn đề quyền cá nhân, quyền công dân. Tác giả John Stuart Mill (2014) trong 

tác phẩm Bàn về tự do (Nguyễn Văn Trọng dịch), NXB Tri thức, Hà Nội đã khẳng 

định: “Chúng ta không bao giờ chắc chắn được rằng cái ý kiến mà ta đang cố sức 

dập tắt là một ý kiến sai lầm; ngay cả nếu như chúng ta tin chắc đi nữa thì việc dập 

tắt nó vẫn là một điều xấu xa”(tr.52). Và ông cho rằng: “Khi mà người ta còn buộc 

phải lắng nghe cả hai phía thì vẫn còn hy vọng; còn khi người ta chỉ chăm lo tới 

một phía thì các sai lầm sẽ kết lại thành thiên kiến và bản thân các chân lý sẽ không 

còn cho hiệu quả của chân lý nữa, mà bị thổi phồng lên thành ngụy tạo” (tr.125). 

Lập luận này của J.S. Mill thể hiện rõ quan điểm, sẽ là tệ hại cho sự phát triển quốc 

gia nếu có sự áp đặt của nhà cầm quyền đối với những ngƣời có tinh thần phản biện. 

Tƣ tƣởng này của J.S. Mill thể hiện nhận thức rằng phải PBXH vì sự phát triển của 

xã hội. Hiện nay, “tại các nước phát triển, việc nghiên cứu PBXH vẫn tiếp tục được 

quan tâm trong khuôn khổ nghiên cứu xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền, trong 

mối quan hệ của trục tam giác: Nhà nước, xã hội và cá nhân. Các nhà khoa học 

thường nhìn nhận PBXH như là cơ chế, điều kiện để bảo vệ quyền con người, quyền 

công dân, quyền tự do ngôn luận...” (tr.14). 

Nhà chính trị học ngƣời Mỹ Michael Walzer (1985) trong cuốn 

“Interpetation and Social Criticism” (chú giải và PBXH), www.tannerlectures.utah. 

edu/lectures/.../ walzer88.pdf, đã gọi PBXH là các hoạt động thảo luận và xác quyết 

mang tính văn hóa có thể đƣợc thực hiện bởi rất nhiều đối tƣợng: linh mục, nhà 
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thông thái, giáo viên, ngƣời kể chuyện, nhà thơ, nhà sử học, nhà văn… Ngay sau 

khi những loại hình nhân vật nói trên ra đời, thì xã hội cũng bắt đầu xuất hiện năng 

lực phê phán. Tuy nhiên, ý niệm phê phán không có nghĩa là những con ngƣời ấy sẽ 

hình thành nên một tầng lớp chống đối thƣờng xuyên hay trở thành những chủ thể 

của một nền văn hóa đối nghịch (adversary culture). Trái lại, trong khi mang chở 

các giá trị văn hóa chung, nhƣ K.Marx nhận định, họ tạo ra các công trình tri thức 

cho tầng lớp quản trị. Và, chừng nào mà họ còn sản xuất các công trình tri thức, họ 

sẽ còn mở ra một phƣơng thức ngƣợc dòng (adversary proceeding) của PBXH. Tác 

giả đã phân tích làm sáng tỏ hoạt động PBXH với tƣ cách là một hoạt động xã hội. 

Tác giả cũng phản ánh thực tiễn PBXH giải thích nó và việc hình thành các chuẩn 

mực đạo đức của PBXH. Nội dung cuốn sách còn đề cập đến tranh luận về các quan 

niệm khác nhau hiện nay khi nói đến PBXH. Lý thuyết và vai trò của trí thức trong 

việc hình thành PBXH đã tạo nên sự thay đổi xã hội thông qua PBXH. PBXH đƣợc 

nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau, cấp vĩ mô là sự hình thành, phát triển các lý 

thuyết, hệ tƣ tƣởng chủ đạo trong xã hội, ở cấp độ vi mô là sự phê bình, phản ánh, 

chỉ trích đƣờng lối chính sách và hoạt động của Nhà nƣớc, đảng chính trị, phong 

trào xã hội.  

Thứ ba, các nghiên cứu về chức năng phản biện xã hội của báo chí, xem báo 

chí là một thiết chế giúp phản ánh quyền được nói, quyền tự do ngôn luận của 

người dân.  

Một số học giả lại nghiên cứu về chức năng phản biện của báo chí đối với 

lực lƣợng cầm quyền, thông qua báo chí mà ngƣời dân có thể thực hiện PBXH. Có 

thể kể đến một số công trình nhƣ:  

Tác phẩm “Quyền lực thứ tư và bốn đời tổng bí thư” của Vichto Aphanaxep, 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. Tác giả đã cho thấy vai trò, giá trị 

của báo chí là quyền lực thứ tƣ bên cạnh quyền lập pháp, hành pháp và tƣ pháp. 

Chức năng PBXH của báo chí có vai trò quan trọng trong việc hƣớng tới mục tiêu 

xây dựng và phát triển xã hội tự do, dân chủ. Thực ra báo chí có chức năng PBXH 

một cách mạnh mẽ tạo diễn đàn rộng rãi, thu hút sự tham gia của xã hội về thông tin 

phản hồi chính sách giữa ngƣời dân và Nhà nƣớc. Tác giả đã đề cập và làm rõ khái 

niệm quyền lực của báo chí, nêu sự ra đời của báo chí, vị trí, vai trò to lớn của báo 
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chí trong các thể chế chính trị. Tác giả chỉ ra rằng nhiều nƣớc trên thế giới, thể chế 

chính trị đƣợc xây dựng trên cơ sở học thuyết tam quyền phân lập của Montesquieu. 

Quản lý nhà nƣớc phân bổ cho các cơ quan lập pháp, hành pháp, tƣ pháp theo 

nguyên tắc độc lập - ngang bằng - chế ƣớc lẫn nhau, nhằm mục đích phòng ngừa 

lạm dụng quyền lực. Vì vậy, quyền lực đƣợc biết của công chúng trở thành hạt nhân 

của triết lý báo chí tự do và định hƣớng đƣờng đi cho báo chí trong quan hệ với hệ 

thống chính trị.  

Tác phẩm: Từ thế giới thứ ba đến thế giới thứ nhất: Câu chuyện Singapore 

1965 -2000 (From Third World to First: The Singapore Story: 1965-2000) Nhà 

xuất bản Harper Collins, 1997 của Lý Quang Diệu. Tác giả đã cho chúng ta thấy 

mô hình về “nhà nƣớc sạch” Singapore đƣợc chứng minh bằng sự công khai, minh 

bạch và sự giải trình rõ ràng của nhà nƣớc. Lý Quang Diệu đã nêu lên một ví dụ về 

năng lực đối thoại của nhà nƣớc trƣớc nhân dân, mà thực chất là khi gặp phải phản 

biện của xã hội thì phải có câu trả lời từ phía nhà nƣớc. Đó là thực tiễn của 

Singapore trong giai đoạn đầu phát triển, khi mà các chính sách xã hội đƣa ra đều bị 

phản ứng dữ dội bởi các lực lƣợng đối lập. Thủ tƣớng Lý Quang Diệu đã sử dụng 

đến biện pháp là không né tránh, đối thoại, tranh luận thẳng thắn trên báo chí, trên 

mọi diễn đàn, Điều này cho thấy, để có thể tranh luận, đối thoại và giải trình trong 

các cuộc phản biện, đòi hỏi ngƣời cầm quyền phải thật sự có năng lực và bản lĩnh.  

Cuốn sách “Quyền được nói - Vai trò của Truyền thông đại chúng trong 

Phát triển kinh tế”, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội, Viện Ngân hàng Thế 

giới, 2006 cho rằng vấn đề quyền đƣợc nói đƣợc xem nhƣ bản chất của tự do báo 

chí, tự do ngôn luận. Tự do báo chí liên quan đến quyền dân chủ của nhân dân, 

trƣớc hết là dân chủ trực tiếp trong ngôn luận, đảm bảo quyền bày tỏ và phản hồi ý 

kiến của các thành phần xã hội khác nhau trong xã hội. Chính nó đảm bảo cho các 

nguồn thông tin trong xã hội đƣợc cởi mở, chuyển tải đến nhau, làm phong phú 

thêm tri thức của cả ngƣời dân và ngƣời cầm quyền. 

Thứ tƣ, một số học giả nƣớc ngoài cũng đã có những nghiên cứu liên quan 

trực tiếp về tổ chức xã hội, nhóm yếu thế trong xã hội, vấn đề dân chủ tại Việt Nam 

trong mối quan hệ với PBXH, cụ thể nhƣ: 
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+ Ove Bring, Christer Gunnarsson,“Việt Nam: Dân chủ và Quyền con người” 

(Vietnam: Democracy and Human Right), Thụy Điển, Viện hợp tác quốc tế, (1998): 

tác giả cho rằng các tổ chức xã hội ở Việt Nam đã góp phần đáng kể vào thúc đẩy dân 

chủ và quyền con ngƣời ở Việt Nam. 

+ Lux, Steven J. And Jeffrey D. Straussman, “Nghiên cứu sự cân bằng của 

các tổ chức phi chính phủ Việt Nam khi vận hành trong một xã hội dân sự có tính 

định hướng” (Searching for Balance: Vietnamese NGOs Operating in a State-Led 

Civil Society), Tạp chí Hành chính công và phát triển, 24(2), (2004): Nghiên cứu này 

nhấn mạnh cách thức tạo ra sự cân bằng giữa xã hội với nhà nƣớc và thị trƣờng, nhất 

là trong điều kiện Việt Nam đang chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng. Đây chính là 

điều kiện để các tổ chức xã hội giám sát tốt hơn thị trƣờng và nhà nƣớc. 

+ Eva Hansson, “Đổi mới mối quan hệ giữa Tổng liên đoàn Lao động Việt 

Nam và Đảng – Nhà nước?” (Changing Relations Between the VGCL (Vietnam 

General Confederation of Labour) and the Party-State?), Viện Nghiên cứu Đông Nam 

Á, Singapore, (2001): nghiên cứu này cho thấy việc cấu trúc lại tổ chức công đoàn 

nhằm giám sát hoạt động của doanh nghiệp, phản biện chính sách của Chính phủ là 

vấn đề cần đƣợc quan tâm ở Việt Nam. 

Các nghiên cứu trên đã cung cấp cái nhìn của ngƣời ngoài cuộc về bối cảnh, 

những nhân tố có thể tác động tích cực và tiêu cực ảnh hƣởng đến chất lƣợng PBXH 

tại Việt Nam. Có thể những đánh giá này chƣa phù hợp với thực tiễn Việt Nam 

nhƣng đó là một góc nhìn để chúng ta có thể tham khảo khi nghiên cứu về vấn đề này 

trong mối tƣơng quan với các nghiên cứu trong nƣớc. 

Tóm lại, các học giả nƣớc ngoài khi nghiên cứu về PBXH hay các vấn đề liên 

quan đến PBXH đều ghi nhận PBXH (dù có thể dƣới nhiều tên gọi khác nhau) luôn 

luôn là hoạt động cần thiết và tất yếu trong nhà nƣớc dân chủ. Ở mỗi quốc gia, tùy 

trình độ phát triển mà PBXH đƣợc thực thi sớm hay muộn, trực tiếp hay gián tiếp. 

PBXH chính là một cơ chế biểu đạt ý kiến, nguyện vọng, thái độ của mọi tầng lớp 

nhân dân đối với các quyết sách chính trị, xã hội do nhà nƣớc tạo ra. Nhờ có PBXH 

mà mọi công dân có cơ hội tham gia vào các quá trình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 

hội; kiểm soát nhà nƣớc thực thi quyền lực một cách minh bạch. Tất nhiên, không có 

mô hình chung cho PBXH ở mọi quốc gia. Các nghiên cứu đã gợi ra nhiều vấn đề 
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cần tiếp tục nghiên cứu để xây dựng một cơ chế PBXH hiệu quả phù hợp với mỗi 

quốc gia.  

2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Cùng với sự phát triển của xu hƣớng đối thoại xã hội và minh bạch hóa 

thông tin, PBXH đang dần trở thành một nhu cầu thực tiễn và đƣợc thảo luận ngày 

càng rộng rãi ở Việt Nam. PBXH đã nhận đƣợc sự quan tâm nghiên cứu của rất 

nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, với các cách tiếp cận, phạm vi tiếp cận và cách 

biểu đạt khác nhau. Dƣới đây là tổng hợp một số công trình nghiên cứu tiêu biểu có 

nội dung liên quan đến chủ đề nghiên cứu của Luận án. 

2.1. Nhóm công trình nghiên cứu trực tiếp đến một số vấn đề chung và cụ 

thể về phản biện xã hội (từ khái niệm, vai trò, chức năng, chủ thể, hình thức… 

của PBXH) dưới các góc độ tiếp cận khác nhau 

- Đề tài khoa học cấp Nhà nƣớc: “Các hình thức và giải pháp thực hiện GSXH 

và PBXH đối với tổ chức và hoạt động của hệ thông chính trị” Mã số KX10-06/06-

10 do PGS.TS. Trần Hậu làm chủ nhiệm (2010). Đề tài đã có những phân tích khá 

sâu sắc một số cơ sở lý luận và thực tiễn về GSXH và PBXH đối với tổ chức và hoạt 

động của hệ thống chính trị ở nƣớc ta. Đề tài cho rằng, nói đến một hệ thống chính trị 

dân chủ, thể chế dân chủ thì phải thấy rõ mối quan hệ giữa NNPQ XHCN với sự 

tham dự của ngƣời dân thông qua hoạt động giám sát và PBXH. Đề tài khẳng định 

PBXH chính là một trong những phƣơng thức để nhân dân kiểm soát quyền lực đối 

với hệ thống đƣợc ủy quyền. PBXH về bản chất là sự mở rộng của quyền lực xã hội 

trong quan hệ tƣơng tác với quyền lực chính trị. Chủ thể PBXH bao gồm cả bộ phận 

quyền lực xã hội nằm trong hệ thống lẫn nằm ngoài hệ thống quyền lực nhà nƣớc. Và 

dù nằm trong hệ thống thì những chủ thể này vẫn vận hành theo nguyên tắc dân sự và 

thực hiện quyền lực xã hội. Nếu PBXH đƣợc tổ chức một cách khoa học sẽ mang lại 

kết quả thiết thực, làm cho hệ thống chính trị ngày càng hoàn thiện và tính dân chủ 

đƣợc nâng cao. Đề tài cũng đã có sự đánh giá nhất định về thực trạng tổ chức và hoạt 

động của một số chủ thể giám sát và PBXH. Một số giải pháp quan trọng hàng đầu 

đƣợc đề tài nhấn mạnh để thực hiện giám sát và PBXH có hiệu quả chính là đổi mới 

phƣơng thức lãnh đạo của Đảng đối với các chủ thể PBXH, xây dựng hệ thống thể 

chế pháp luật đồng bộ, nhất quán. Tuy nhiên, do đề tài đƣợc nghiên cứu chủ yếu dƣới 
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góc độ chính trị học, lại trong thời gian trƣớc khi ban hành Hiến pháp 2013 (2006 -

2010), nên việc đánh giá khung pháp lý cũng nhƣ các đề xuất về hoàn thiện thể chế 

pháp luật vẫn còn chƣa cụ thể và rõ nét, chƣa đặt PBXH trong bối cảnh, tình hình 

mới hiện nay. 

- Sách chuyên khảo Phản biện xã hội và phát huy dân chủ pháp quyền, do 

TS. Hồ Bá Thâm, CN. Nguyễn Tôn Thị Tƣờng Vân đồng chủ biên, Nhà xuất bản 

Chính trị Quốc gia (2010). Cuốn sách đã phân tích đƣợc một số cơ sở lý luận của 

PBXH nhƣ khái niệm, bản chất, đặc điểm, các nguyên tắc và phƣơng thức PBXH, 

vai trò của PBXH trong việc tăng cƣờng, phát huy dân chủ pháp quyền ở nƣớc ta 

trong giai đoạn hiện nay. Mặc dù cách tiếp cận của tác giả về khái niệm, đối tƣợng 

PBXH khá rộng, chủ thể PBXH đƣợc tác giả đề cập đến chỉ là các tổ chức xã hội, 

nhƣng tác giả cũng đã phân tích đƣợc một số nhân tố có ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

phản biện nhƣ: cơ chế, trình độ dân trí, trình độ khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, tác giả 

đã nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa nhà nƣớc và xã hội trong tiến trình dân chủ 

pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Tác giả cho rằng quyền lực trong xã hội dân 

chủ là thuộc về nhân dân. PBXH xuất phát từ nhu cầu kép của bản thân xã hội dân 

sự và bản thân nhà nƣớc. Trong khuynh hƣớng xây dựng nền dân chủ pháp quyền 

XHCN, ngƣời dân phải tự mình có quyền chủ động thực hiện PBXH và Nhà nƣớc 

phải có trách nhiệm tạo môi trƣờng để nhân dân thực hiện tốt quyền PBXH của 

mình. Tác giả cũng khẳng định PBXH có vai trò to lớn đối với tiến trình dân chủ 

hóa ở nƣớc ta hiện nay.  

- Sách chuyên khảo “Phản biện xã hội trong hoạt động lập pháp, hoạt động 

quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của Quốc hội” của nhóm tác giả Vũ 

Hồng  nh (chủ biên), Dƣơng Văn Sao, Đinh Thị Mai, Nhà xuất bản Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội (2013). Các tác giả cho rằng bản chất của PBXH chính là quyền lực xã 

hội trong quan hệ tƣơng tác với quyền lực chính trị và quyền lực nhà nƣớc. PBXH 

trong hoạt động lập pháp, hoạt động quyết định những vấn đề quan trọng của đất 

nƣớc vừa mang tính xã hội vừa mang tính quyền lực nhà nƣớc. Quốc hội hoạt động 

với tƣ cách cơ quan quyền lực nhà nƣớc nhƣng đại diện cho tiếng nói của nhân dân 

(tính xã hội). Khi dân chủ càng đẩy tới, quyền lực xã hội trong cấu trúc của quyền lực 

nhà nƣớc càng mở rộng, thì tính xã hội của phản biện xã hội trong hoạt động lập 
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pháp, hoạt động quyết định những vấn đề quan trọng của đất nƣớc của các thiết chế 

quyền lực này cũng tăng lên. Vì vậy, nói đến chủ thể PBXH sẽ bao gồm cả chủ thể tổ 

chức PBXH và chủ thể thực hiện PBXH. Các tác giả đã có cách tiếp cận về chủ thể 

PBXH khá rộng và chủ yếu tập trung vào việc thực hiện PBXH trong các giai đoạn 

chính của quy trình lập pháp bao gồm: Giai đoạn soạn thảo dự thảo, giai đoạn thẩm 

tra dự thảo luật, dự thảo nghị quyết; giai đoạn thảo luận, cho ý kiến, biểu quyết thông 

qua dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Cuốn sách cũng đã nêu và phân tích đƣợc khái 

niệm, một số tính chất, đặc điểm, đối tƣợng, nguyên tắc, vai trò của phản biện xã hội 

trong hoạt động lập pháp, hoạt động quyết định những vấn đề quan trọng của đất 

nƣớc; đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cƣờng PBXH trong hoạt động lập 

pháp, hoạt động quyết định những vấn đề quan trọng của đất nƣớc.  

- Sách “Câu hỏi đặt ra từ cuộc sống: Phản biện xã hội” của TS. Trần Đăng 

Tuấn, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2006. Với tính chất tùy bút, cuốn sách tập hợp nhiều 

bài, và PBXH chỉ là một bài trong tập sách mà tác giả lấy làm tên cuốn sách, trong 

đó, tác giả đƣa ra quan niệm (dù mới tiếp cận ở mức độ ban đầu) về PBXH, các rào 

cản khi áp dụng PBXH vào quản lý xã hội, vai trò của PBXH. Tác giả tìm kiếm tinh 

thần PBXH trong rất nhiều sự việc, sự kiện nổi bật, bức xúc trên mặt báo để khẳng 

định vai trò của PBXH trong cuộc đấu tranh của báo chí vì lợi ích của cộng đồng 

nhƣ cơn bão Chanchu, cuốn nhật ký của liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm, vụ bê bối 

ở PMU18, bóng đá, game online... Nhiều việc lớn liên quan đến việc xây dựng 

Đảng, quản lý Nhà nƣớc, quản lý xã hội cũng đƣợc tác giả đề cập, góp ý thẳng thắn 

trên tinh thần xây dựng. Cuốn sách đƣợc nhà báo lão thành Hữu Thọ đánh giá: 

“Phản biện xã hội chỉ là một bài trong tập sách mà tác giả lấy làm tên cuốn sách, 

nhƣng ngẫm lại thì các bài khác dù viết theo thể gì, dù ngắn, dù không ngắn, cũng 

mang tính phản biện hiểu theo cách hiểu của tác giả...” 

- Đề tài khoa học cấp Bộ“Thực tiễn và phương hướng hoàn thiện quyền hiến 

định của công dân trong Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2001) về tham gia quản lý Nhà 

nước”, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tƣ pháp (2010) do Ths. Lê Thị Thiều Hoa làm 

chủ nhiệm đã hƣớng tới mục tiêu là nhận diện và phân tích cơ sở lý luận, đánh giá 

thực tiễn thực hiện nhóm quyền tham gia quản lý Nhà nƣớc của công dân, từ đó đề 

xuất các phƣơng hƣớng, một số giải pháp cụ thể góp phần hoàn thiện các quy định về 
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quyền tham gia quản lý Nhà nƣớc của công dân trong Hiến pháp cũng nhƣ trong các 

văn bản pháp luật có liên quan. Đáng chú ý là trong nhóm quyền tham gia quản lý 

Nhà nƣớc, tác giả đã đề cập đến quyền tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính 

sách, pháp luật của Nhà nƣớc. Tác giả cho rằng sự tham gia ở đây tạo nên sự khác 

biệt rất cơ bản so với việc lấy ý kiến ngƣời dân vào các dự thảo VBQPPL khi cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền “thấy cần thiết”. Từ chỗ tham gia một cách thụ động, 

phụ thuộc vào ý chí của cơ quan nhà nƣớc, ngƣời dân sẽ chuyển sang vị thế chủ 

động tìm hiểu thông tin, đề xuất sáng kiến và tác động một cách tích cực lên quá 

trình nhà nƣớc làm ra chính sách, ban hành pháp luật. Và xét về bản chất, đó chính 

là hoạt động PBXH.  

 - Luận văn thạc sỹ luật học “Nâng cao chất lượng và hiệu quả của phản biện 

xã hội trong hoạt động lập pháp của Việt Nam hiện nay” của tác giả Trƣơng Thị 

Ngọc Lan, Đại học Luật Hà Nội (2005). Tác giả đã bƣớc đầu nhìn nhận và xem xét 

PBXH trong mối quan hệ giữa pháp luật với việc xây dựng NNPQ. Hoạt động xây 

dựng pháp luật trong NNPQ đƣợc biểu hiện thông qua quy trình, các nguyên tắc lập 

pháp. PBXH trong hoạt động lập pháp cần đảm bảo các yếu tố về tính dân chủ và 

tính khả thi và giải thích vì sao cần phải PBXH trong hoạt động lập pháp. Tác giả 

trình bày thực trạng và đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng, hiệu quả 

của PBXH trong hoạt động lập pháp của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, vì chỉ giới 

hạn trong luận văn thạc sỹ nên những luận giải về PBXH vẫn còn chung chung và 

chủ yếu tập trung vào quy trình xây dựng pháp luật.  

- Luận văn thạc sĩ luật học: “Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phản biện 

xã hội - một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay”của tác giả Phạm 

Thị Thanh Nga, Đại học Luật Hà Nội, 2011. Luận văn đã góp phần lý giải sự cần 

thiết phải xây dựng và hoàn thiện pháp luật về PBXH; đƣa ra đƣợc các tiêu chuẩn 

xác định mức độ hoàn thiện cũng nhƣ các điều kiện bảo đảm cho việc xây dựng và 

hoàn thiện pháp luật về PBXH ở Việt Nam hiện nay. Tác giả cũng đã chỉ ra những 

ƣu điểm, nhƣợc điểm và lý giải các nguyên nhân chính, chủ yếu ảnh hƣởng đến xây 

dựng và hoàn thiện pháp luật về PBXH, từ đó đƣa ra một số giải pháp cụ thể nhƣ: 

Nâng cao hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng; Đề cao tính trách nhiệm của các chủ thể 

tiến hành xây dựng pháp luật... 
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- Thông tin Chuyên đề Khoa học pháp lý: “Phản biện xã hội đối với chính 

sách và pháp luật của Nhà nước – một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, Viện Khoa 

học Pháp lý, Bộ Tƣ pháp (số 11/2012) do nhóm tác giả Dƣơng Thanh Mai, Lê Thi 

Thiều Hoa và Trƣơng Hồng Quang thực hiện đã góp phần làm rõ hơn các vấn đề cơ 

bản về PBXH cũng nhƣ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về hoạt 

động này. Chuyên đề đã nêu đƣợc một số hình thức PBXH của một số nƣớc trên thế 

giới, đánh giá khái quát việc thực hiện PBXH tại Việt Nam, đồng thời đề xuất một 

số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện thể chế pháp lý làm cơ sở vận hành hoạt động 

PBXH. 

- Bên cạnh các công trình nghiên cứu nhƣ đề tài, sách chuyên khảo, luận án, 

có rất nhiều các bài viết trên các báo, tạp chí chuyên ngành đã góp phần luận bài, 

luận giải thêm một số vấn đề lý luận về PBXH dƣới các khía cạnh và góc độ khác 

nhau nhƣ: Xem PBXH là một hoạt động khoa học và chuyên nghiệp; Xem PBXH là 

một hình thức thể hiện quyền tự do, dân chủ; PBXH là một phƣơng thức để kiểm 

soát quyền lực Nhà nƣớc; PBXH là nhân tố quan trọng để tạo ra sự đồng thuận cho 

phát triển…  

Một số bài viết đã tiếp cận vấn đề PBXH dƣới góc độ luật học cũng nhƣ tiếp 

tục khẳng định vai trò của PBXH trong hoạt động quản lý Nhà nƣớc nói chung, hoạt 

động xây dựng pháp luât nói riêng. Một số bài viết cũng đã đi sâu vào tiếp cận ở góc 

độ năng lực chủ thể phản biện, đặc trƣng của PBXH khi cho rằng so với hình thức 

góp ý, kiến nghị thì phản biện có tính tổ chức, tính bắt buộc cao hơn, có nội dung và 

quy trình chặt chẽ, khoa học hơn. Điều này đòi hỏi chủ thể phản biện phải có năng 

lực nhất định, có thời gian và sự chuẩn bị chu đáo, công phu mới có thể phản biện 

một cách chính xác, khoa học và hiệu quả. Có thể liệt kê một số bài viết nhƣ sau: 

PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan, “Vấn đề góp ý kiến và phản biện xã hội đối với hoạt 

động xây dựng pháp luật của các tổ chức khoa học ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Dân 

chủ & Pháp luật, số 9/2009; PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan, “Bàn thêm về phản biện 

xã hội ở Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 3/2011, tr3-9; Nguyễn Quang Hiền, “Tính 

tất yếu của phản biện xã hội trong nhà nước dân chủ”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp 

(10/2012); PGS.TS. Nguyễn Văn Động, “Phản biện xã hội – Nhìn từ góc độ luật 

học”, Tạp chí Luật học (2011), tr3-7; TS. Trần Đăng Tuấn, “Phản biện xã hội – Một 
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số vấn đề chung”, Tạp chí Cộng sản, Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam(9/2006); 

TS. Trần Hậu, “Góp phần tìm hiểu về phản biện xã hội”, Tạp chí lý luận chính trị 

(2009); Trần Quang Hải, “Phát huy vai trò của giám sát, phản biện xã hội trong sự 

nghiệp đổi mới”, Tạp chí cộng sản điện tử (2009); Trƣơng Thị Hồng Hà “Phát huy 

vai trò giám sát, phản biện xã hội trong sự nghiệp đổi mới”, Tạp chí Cộng sản điện tử 

(6/9/2009); Vũ Văn Nhiêm, “Một số vấn đề về phản biện xã hội”, Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp (10/2007); Trần Hậu, “Góp phần tìm hiểu về phản biện xã hội”, Tạp chí 

Lý luận chính trị, số 6-2009; Đoàn Minh Huấn,“Vai trò của giám sát xã hội và phản 

biện xã hội đối với xây dựng nhà nước pháp quyền”, Tạp chí Khoa học Tổ chức nhà 

nƣớc, số 5-2010; Trần Thái Dƣơng, “Góp phần nhận thức về phản biện xã hội ở 

nước ta hiện nay”, Tạp chí Luật học số 5/2006; Vũ Thị Nhƣ Hoa, “Cơ sở triêt học 

của phản biện xã hội”,Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 2 (99), 2010; Đỗ Văn Quân, “Vai 

trò của phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Lý luận Chính trị số 2/2009; 

TS. Hoàng Thị Ngân, “Giám sát và phản biện xã hội”, Tạp chí Nhà nƣớc và pháp 

luật (9/269), 2010; Trần Đăng Tuấn, “Phương thức phản biện xã hội”, Tạp chí Cộng 

sản (17), (2006); Đỗ Văn Quân, “Phản biện xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt 

Nam hiện nay”, Tạp chí Xã hội học (số 3/2010); Trần Đăng Tuấn, “Phản biện xã hội 

– Một số vấn đề chung”, Tạp chí Cộng sản, (số 17/2006); Nguyễn Quang Vinh, 

“Tăng cường cộng đồng trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hoạt động phản 

biện xã hội, Tạp chí Quản lý nhà nƣớc, số 223 (8-2014); PGS.TS. Trần Hậu, “Phản 

biện xã hội”, Tạp chí Chính trị số 12/2014… 

2.2. Nhóm công trình nghiên cứu về phản biện xã hội với tính chất là một 

chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên  

- Cuốn “Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam hiện nay” của tác giả Nguyễn Thọ Ánh, Nhà xuất bản Chính trị 

quốc gia – sự thật, 2012. Nội dung cuốn sách thể hiện giám sát và PBXH là một yêu 

cầu tất yếu của việc kiểm soát quyền lực của nhân dân. Và với vị trí, vai trò của 

mình, MTTQ Việt Nam đƣợc xem là một chủ thể đặc biệt và nhiều tiềm năng nhất 

trong việc thực hiện giám sát và PBXH. Hoạt động PBXH của mặt trận tập trung 

vào hoạt động nhận xét, thẩm định, kiến nghị đối với các dự thảo đƣờng lối, chủ 

trƣơng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, các dự án, đề án của cơ quan 
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có thẩm quyền trƣớc khi ban hành. Tác giả cũng đã nêu và phân tích đƣợc nội dung 

và các hình thức PBXH của Mặt trận, những vấn đề đang đƣợc đặt ra trong quá 

trình thực hiện chức năng PBXH của Mặt trận và một số giải pháp để nâng cao hiệu 

quả việc thực hiện PBXH trong bối cảnh, tình hình mới.  

- Luận án Tiến sĩ Chính trị học của tác giả Vũ Thị Nhƣ Hoa: “Nâng cao chất 

lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở nước ta hiện nay”, Trƣờng 

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 2013. Luận án đã nêu và phân tích đƣợc một 

số vấn đề lý luận về PBXH và vai trò của Mặt trặn Tổ quốc Việt Nam trong PBXH. 

Tác giả đã xác định đƣợc một số tiêu chí đánh giá chất lƣợng PBXH của MTTQ Việt 

Nam, đánh giá thực trạng PBXH của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và đề 

xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng PBXH của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay.  

- Luận văn thạc sỹ chính trị học “Nâng cao chất lượng phản biện xã hội của 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay” của tác giả Nguyễn Phúc 

Quỳnh, Học viện Báo chí và tuyên truyền, 2014. Nội dung luận văn đã đánh giá 

khách quan hoạt động PBXH của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam thời gian 

qua, xác định những kết quả đạt đƣợc và những hạn chế tồn tại; nghiên cứu hệ 

thống các khái niệm công cụ và cơ sở lý luận về PBXH của MTTQ Việt Nam, 

nghiên cứu thực trạng về cơ chế và khảo sát thực trạng hoạt động PBXH của MTTQ 

Việt Nam; đề xuất một số phƣơng hƣớng và giải pháp nâng cao chất lƣợng PBXH 

của MTTQ trong thời gian tiếp theo. 

- Luận văn Thạc sĩ Chính trị học “Thực hiện chức năng phản biện xã hội của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” của tác giả Lê Thị Hồng Diễm, năm 2008 đã nêu đƣợc 

những luận điểm, luận cứ về thực hiện chức năng PBXH của MTTQ Việt Nam. 

Đồng thời, đề xuất giải pháp thực hiện chức năng PBXH của MTTQ Việt Nam. 

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện 

cơ chế giám sát, PBXH của MTTQ Việt Nam ở nước ta hiện nay”, Viện Nghiên cứu 

lập pháp (2016), do Ths Nguyễn Văn Pha làm chủ nhiệm đã hƣớng tới mục tiêu làm 

rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế giám sát, PBXH của MTTQ Việt Nam, từ đó 

đề xuất những giải pháp hoàn thiện cơ chế đó trong giai đoạn hiện nay. Đề tài cho 

rằng, cơ chế PBXH của MTTQ Việt Nam là phƣơng thức tổ chức và thực hiện hoạt 
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động phản biện của MTTQ Việt Nam, phản ánh nguyện vọng của xã hội đối với các 

chủ trƣơng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc, thể hiện qua những nhận 

xét, đánh giá, phân tích có căn cứ và có sức thuyết phục, nhằm thúc đẩy nền dân 

chủ và tiến bộ xã hội. Đề tài cũng đã phản ánh đƣợc thực trạng cơ chế giám sát, cơ 

chế PBXH của MTTQ Việt Nam thời gian qua, xác định những kết quả đạt đƣợc và 

những hạn chế, bất cập còn tồn tại. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã phần nào phản 

ánh tiềm năng, lợi thế của MTTQ Việt Nam khi thực hiện vai trò PBXH của mình, 

đã gợi mở đƣợc phƣơng hƣớng và những giải pháp hoàn thiện cơ chế giám sát và 

PBXH của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn tới. 

Bên cạnh các công trình nghiên cứu khoa học kể trên, có rất nhiều các bài 

viết trên các báo, tạp chí chuyên ngành cũng đã có nghiên cứu về vai trò của MTTQ 

trong việc thực hiện chức năng PBXH. Có thể kể đến một số bài viết nhƣ: Đỗ Duy 

Thƣờng, “Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong 

quá trình xây dựng luật, pháp lệnh”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số tháng 12-2006; 

Hoàng Hải, “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong phản biện xã hội và giám 

sát xây dựng Đảng”, Tạp chí Mặt trận số 37 (2006); Nguyễn Đăng Dung, “Cơ sở 

pháp lý nào cho sự hoàn thiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam”, Tạp chí Mặt trận, 7-2010; Nguyễn Thanh Bình, “Điều kiện 

đảm bảo cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam”, Tạp chí Mặt trận, số tháng 8-2009; Nguyễn Trọng Bình, “Nâng cao hiệu quả 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Tạp chí Lý luận chính trị; 

Nguyễn Trọng Bình, “Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thực 

trạng và một số vấn đề đặt ra”, Tạp chí Mặt trận, 2010; Bùi Xuân Hộ, “Mặt trận 

thành phố Hà Nội với công tác giám sát và phản biện xã hội”, Tạp chí Mặt trận, 11-

2009; Trần Ngọc Nhẫn, “Giám sát và phản biện xã hội là cơ chế quan trọng để Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam phát huy dân chủ, tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí Mặt trận, 2-2011; Đặng Đình Tân, “Về giám sát và phản 

biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Mặt 

trận, 4-2008. 

Trong bài viết, các tác giả có đề cập đến đặc điểm cấu trúc và chức năng của 

MTTQ Việt Nam tới tƣ cách là một tổ chức liên minh chính t r ị -xã  hội giữa các 
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giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội, nên có lợi thế trong PBXH. Ngoài ra, trong điều 

kiện một đảng cầm quyền, không có đảng đối lập, thì nhất thiết phải có một tổ chức 

phản biện, chức năng đó khó ai có thể thay thế đƣợc MTTQ Việt Nam (Đặng Đình 

Tân, Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Ngọc Nhẫn). Nội dung PBXH mà MTTQ Việt 

Nam thực hiện là phản biện những chủ trƣơng, chính sách, pháp luật có liên quan 

đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, đến tổ chức 

bộ máy và cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị, những chính sách cụ thể đối 

với giai cấp, các tầng lớp xă hội, các dân tộc, các tôn giáo và ngƣời Việt Nam ở 

nƣớc ngoài (Hoàng Hải). Đặc biệt, trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh, PBXH 

có thể là hoạt động nhận xét, đánh giá, bình luận, thẩm định và kiến nghị bằng văn 

bản đối với các dự án luật, pháp lệnh của cơ quan nhà nƣớc khi đƣợc yêu cầu. Sự 

phản biện làm giảm thiểu những sai sót, sơ hở trong việc xây dựng, ban hành các 

văn bản luật. Một số nghiên cứu đã đi sâu phân tích thực trạng hoạt động PBXH 

của Mặt trận, trên cơ sở đó tìm tòi các giải pháp nâng cao hiệu quả PBXH của 

MTTQ Việt Nam đối vói sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nƣớc (Nguyễn 

Trọng Bình).  

2.3. Nhóm các công trình nghiên cứu về vai trò phản biện xã hội của báo 

chí – truyền thông, xem đó là một chủ thể đồng thời cũng là một phương thức để 

thực hiện PBXH  

- Sách chuyên khảo “Phản biện xã hội của tác phẩm báo chí Việt Nam qua 

một số sự kiện nổi bật” của tác giả Phan Văn Kiền, Nhà xuất bản thông tin và truyền 

thông, Hà Nội, 2002. Tác giả nhấn mạnh vị trí, vai trò của báo chí trong thực hiện 

chức năng giám sát và PBXH trong cấu trúc xã hội dân sự, trong đó đề cập PBXH 

của báo chí nhƣ là cầu nối duy nhất của các thể chế trong xã hội dân sự. Tác giả phân 

tích PBXH của tác phẩm báo chí Việt Nam qua một vài sự kiện nổi bật. Qua đó, tác 

giả đã lập luận có cơ sở về tính phản biện trong tác phẩm báo chí, làm cho chức năng 

PBXH ngày càng rõ hơn trƣớc các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa.  

- Sách chuyên khảo: “Báo chí giám sát, phản biện xã hội ở Việt Nam” của 

tác giả Nguyễn Văn Dững (chủ biên), Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, năm 

2017 đã nêu rõ các khái niệm về giám sát và GSXH, phản biện và PBXH, truyền 

thông và truyền thông đại chúng, báo chí, báo chí giám sát và PBXH… Trong đó, 
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tác giả đã khái quát về bản chất của vấn đề giám sát, phản biễn xã hội; của hoạt 

động báo chí – truyền thông; báo chí Việt Nam với vấn đề giám sát, PBXH; mấy 

vấn đề đặt ra và những khuyến nghị khoa học cho hoạt động giám sát, PBXH của 

báo chí. 

 - Luận án tiến sĩ xã hội học, “Phản biện xã hội qua báo chí ở Việt Nam hiện nay 

(nghiên cứu trường hợp từ báo điện tử VIETNAMNET.VN)”, Học viện Chính trị - hành 

chính quốc gia Hồ Chí Minh, tác giả Đỗ Văn Quân, 2013. Luận án đã khẳng định 

PBXH qua báo chí là quá trình giải quyết vấn đề của xã hội dƣới hình thức đối thoại 

giữa các cá nhân, nhóm, tổ chức thể hiện qua các ý kiến, thông điệp rất phong phú, 

đa dạng, linh hoạt có khả năng lan tỏa nhanh và sâu rộng tới công chúng. Ở đây vai 

trò của công nghệ truyền thông hiện đại-Internet là rất quan trọng và cần thiết để 

PBXH qua báo chí. Thông qua đó, luận án cũng đã đề xuất một số giải pháp thúc 

đẩy hoạt động PBXH qua báo chí ở Việt Nam.  

- Luận án Tiến sĩ Chính trị học: “Chức năng phản biện xã hội của báo chí ở 

Việt Nam hiện nay” của tác giả Nguyễn Văn Minh, Học viện Chính trị - quốc gia 

Hồ Chí Minh, năm 2014. Luận án đã tập trung nghiên cứu chức năng PBXH của 

báo chí. Với chức năng PBXH, báo chí tạo diễn đàn dân chủ, rộng rãi để nhân dân 

tham gia ngày càng đầy đủ vào công việc chính trị, công việc nhà nƣớc; vào việc 

kiểm soát quyền lực công; khắc phục các nguy cơ mất dân chủ, lạm quyền dẫn đến 

suy thoái quyền lực đe dọa đến sự tồn vong của quốc gia dân tộc. Thực tiễn hiện 

nay, nhiều chính sách, pháp luật còn gặp nhiều khó khăn, từ dự thảo, đến ban hành 

và thực thi trong cuộc sống, do đó đòi hỏi khách quan, cấp thiết hiện nay phải có 

phản biện của báo chí. Bản thân cơ quan công quyền - chủ thể tiếp nhận phản biện 

cũng mong muốn đƣợc phản biện để làm cho chính sách, pháp luật đúng đắn hơn 

giúp hiệu lực quản lý, chỉ đạo của nhà nƣớc có hiệu quả.  

- Luận án tiến sỹ báo chí “Phản biện xã hội trên báo điện tử”, Trƣờng Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017 của tác giả Trần 

Xuân Thân đã góp phần làm rõ thêm lý luận về PBXH, PBXH trên báo chí và lý 

thuyết hóa PBXH trên báo điện tử. Luận án cũng đã khảo sát thực tiễn PBXH trên 

báo điện tử qua các trƣờng hợp nghiên cứu cụ thể để đánh giá khái quát thực trạng 

PBXH trên báo điện tử ở Việt Nam. Từ thực trạng đó, luận án nêu những vấn đề đặt 
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ra đối với PBXH trên báo điện tử, nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ tác động giữa đặc 

thù loại hình báo điện tử và PBXH trên báo điện tử đối với các vấn đề thời sự cấp 

thiết của cuộc sống; đồng thời chỉ ra vai trò, tác dụng của PBXH trên báo điện tử 

đối với việc giải quyết các vấn đề cấp thiết của đời sống chính trị - xã hội; xây dựng 

mô hình quy trình PBXH trên báo điện tử, nguyên tắc PBXH trên báo điện tử và 

điều kiện cơ bản để nâng cao chất lƣợng PBXH trên báo điện tử ở Việt Nam. 

- Luận án tiến sỹ báo chí “Vai trò của báo in trong thực hiện chức năng giám 

sát và phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay”, Học viện Báo chí và tuyên truyền, 

của tác giả Nguyễn Quang Vinh, năm 2017. Luận án đã hệ thống đƣợc một số vấn 

đề lý luận về giám sát và PBXH, về báo chí nói chung và báo in nói riêng, về vai trò 

của báo in trong thực hiện chức năng giám sát và PBXH; chỉ ra thực trạng thực hiện 

chức năng giám sát và PBXH của báo in hiện nay, về thế mạnh, hạn chế, từ đó có 

nhận định khái quát về thực trạng hoạt động này, đồng thời đƣa ra những dự báo về 

vai trò của báo in trong việc giám sát và PBXH thời gian tới và khuyến nghị những 

giải pháp để nâng cao chất lƣợng giám sát và PBXH của báo in hiện nay. 

- Luận văn thạc sỹ chuyên ngành báo chí “Báo chí với vấn đề giám sát và phản 

biện xã hội”, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, của tác giả Nguyễn Thị Hải Vân 

(2012) đã làm rõ những vấn đề lý luận về chức năng, vai trò giám sát và PBXH của 

báo chí, từ đó khẳng định giám sát và PBXH là một trong những chức năng quan 

trọng nhất của báo chí, đồng thời là yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công chúng, 

của đời sống xã hội đối với các tác phẩm báo chí. Luận văn khảo sát, tìm hiểu và 

phân tích nội dung, hình thức thể hiện của các bài báo có nội dung giám sát và PBXH 

về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của 3 tờ báo in có uy tín là Tuổi trẻ Thành phố Hồ 

Chí Minh, Thanh niên, Đại biểu nhân dân để thấy đƣợc hiệu quả cũng nhƣ thẳng thắn 

nhìn nhận một số hạn chế trong việc báo chí thực hiện vai trò giám sát và PBXH của 

mình. 

- Luận văn thạc sỹ báo chí: “Phản biện xã hội trên báo chí thành phố Hồ Chí 

Minh thập kỷ đầu thế kỷ XXI”, Đại học khoa học xã hội và nhân văn, của tác giả 

Huỳnh Thị Xuân Hạnh (2011) đã liệt kê và phân tích một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về PBXH và PBXH trên báo chí Thành phố Hồ Chí Minh thập kỷ đầu thế kỷ 

XXI qua khảo sát 4 tờ báo in: Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi trẻ, Ngƣời Lao động, Pháp 
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luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nhƣng tác giả cũng chƣa chỉ ra đƣợc bản chất, quy 

trình, phƣơng pháp và những nhân tố nào tác động đến chất lƣợng, hiệu quả của 

PBXH trên báo chí. 

- Luận văn Thạc sĩ Báo chí học, “Tính phản biện xã hội của tác phẩm báo 

chí Việt Nam”, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, của tác giả Hoàng Thủy 

Chung (2008) đã luận giải sức thuyết phục của tác phẩm báo chí phụ thuộc rất nhiều 

vào tính PBXH. Mỗi tác phẩm phải đặt tính phản biện lên hàng đầu, vì bạn đọc luôn 

mong muốn ở báo chí các sự kiện, vấn đề nóng của xã hội đƣợc xem xét nhiều 

chiều. Tác giả nhấn mạnh muốn phát huy dân chủ tăng cƣờng kiểm soát quyền lực 

thì mỗi tác phẩm báo chí cần phải tăng cƣờng tính PBXH. 

Ngoài các công trình nêu trên, cũng có khá nhiều các bài viết trên các báo, tạp 

chí chuyên ngành bàn về vai trò của báo chí nói chung trong việc thực hiện PBXH, 

khẳng định vai trò phản biện của báo chí thể hiện trên một số nội dung nhƣ báo chí 

kịp thời phân tích những điểm hợp lý và những điểm chƣa hợp lý, chƣa phù hợp 

nhằm làm cho chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ngày càng phù hợp hơn 

chuẩn xác hơn; Báo chí phát hiện những mặt tích cực, hạn chế nhằm giúp cho các cơ 

quan chức năng có giải pháp tích cực trong quản lý điều hành xã hội; Báo chí tạo diễn 

đàn rộng rãi để đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia phản biễn xã hội mà báo chí là 

ngƣời tổ chức, dẫn dắt, khơi dậy… Có thể kể đến một số bài viết nhƣ: Đặng Thị Thu 

Hƣơng “Về vai trò giám sát xã hội và phản biện xã hội của báo chí Việt Nam”, Tạp 

chí Cộng sản số 846 (4/2013); Đinh Thị Thu Hằng: “Phát huy vai trò phản biện xã 

hội của báo chí”, Tạp chí Lý luận và truyền thông số 8/2008; Nguyễn Trọng Bình: 

“Nâng cao hiệu quả phản biện xã hội của báo chí ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Lý 

luận & Truyền thông số tháng 8/2010; Đỗ Văn Quân “Vai trò của báo chí trong thực 

hiện phản biện xã hội”, Tạp chí Lý luận Chính trị số 6/2012; Nguyễn Văn Minh, 

“Phản biện xã hội của báo chí và phản biện xã hội qua báo chí”, Tạp chí Lý luận và 

Truyền thông số 8/2014; Nguyễn Văn Dững “Truyền thông chính sách công tạo đồng 

thuận xã hội – tiếp cận từ vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí và dư luận 

xã hội”, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 11/2016; Nguyễn Thanh 

Đạm “Phản biện xã hội – một nhiệm vụ tất yếu của báo chí” của Tạp chí Kiểm sát, 

ngày 01/6/2011; Nguyễn Văn Dững “Nhà báo với vấn đề giám sát và phản biện xã 
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hội”, Tạp chí Lý luận chính trị số 6-2017; Đỗ Văn Quân, “Vai trò của phản biện xã 

hội ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Lý luận chính trị (số 2/2009); Nguyễn Quang 

Vinh, “Tăng cường quản lý nhà nước để báo chí phát huy vai trò giám sát và phản 

biện xã hội”, Tạp chí Quản lý nhà nƣớc, số 245 (6-2016); Nguyễn Quang Vinh, 

“Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí trong hoạch định, thực 

thi và đánh giá chính sách công”, Tạp chí Quản lý nhà nƣớc, số 248 (9-2016). 

3. Nhận xét về tình hình nghiên cứu  

3.1. Những nội dung nghiên cứu đã sáng tỏ và được luận án kế thừa, phát 

triển trong nghiên cứu đề tài 

Đánh giá chung, có thể nhận thấy, số lƣợng các công trình nghiên cứu liên 

quan đến đề tài luận án khá phong phú, đa dạng, đƣợc tiếp cận từ nhiều góc độ và 

chuyên ngành khác nhau với các mức độ liên quan khác nhau. Đây là một thuận lợi 

đồng thời cũng là một thách thức lớn đối với việc triển khai nghiên cứu đề tài luận 

án, bởi nội dung chủ đề nghiên cứu mà luận án khai thác có tính liên ngành rất cao.  

Kết quả các công trình nghiên cứu đã cung cấp một lƣợng kiến thức quan 

trọng về một số vấn đề trong chủ đề nghiên cứu của luận án. Có thể khái quát lại 

một số nội dung nghiên cứu đã đƣợc giải quyết, đạt đƣợc sự thống nhất cao và luận 

án có thể tiếp thu, kế thừa nhƣ:  

- Những nghiên cứu liên quan đên vấn đề lý luận chung về NNPQ, vấn đề tổ 

chức và kiểm soát quyền lực nhà nước trong NNPQ; các đặc trưng của NNPQ 

XHCN Việt Nam; vấn đề dân chủ trong NNPQ… Các nghiên cứu đều đã chỉ ra rằng 

quyền lực nhà nƣớc phát sinh và khởi nguồn từ nhân dân, nhà nƣớc chỉ là thiết chế 

tiếp nhận sự ủy quyền của nhân dân mà thôi. Tuy nhiên, quyền lực đƣợc ủy thác 

luôn luôn tiềm ẩn khả năng bị tha hóa vì đƣợc thực thi bởi những con ngƣời cụ thể, 

gắn với địa vị xã hội và lợi ích của họ và bị tác động bởi những yếu tố, hoàn cảnh 

lịch sử cụ thể. Chính vì vậy, để quyền lực đó đƣợc thực hiện đúng ý nghĩa là quyền 

lực của nhân dân thì cần có sự giám sát và phản biện từ phía nhân dân – ngƣời chủ 

đích thực của quyền lực đó. Đó chính là vấn đề chế ƣớc quyền lực, đƣợc tiếp cận cả 

ở việc sử dụng quyền lực nhà nƣớc chế ƣớc quyền lực nhà nƣớc và việc sử dụng 

quyền lực xã hội để chế ƣớc quyền lực nhà nƣớc. Với bản chất giá trị của NNPQ là 

ở sự tập trung của chế độ dân chủ, nguyên tắc tổ chức quyền lực đƣợc vận hành một 
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cách dân chủ, quyền con ngƣời, quyền công dân đƣợc tôn trọng và bảo vệ thì nhà 

nƣớc càng phải đề cao vai trò làm chủ của ngƣời dân, nhân dân cần và có thể phải 

áp dụng mọi hình thức, biện pháp để thực hiện kiểm soát quyền lực của bộ máy nhà 

nƣớc, ngăn ngừa mọi sự tha hóa quyền lực. Đặc biệt, NNPQ XHCN Việt Nam với 

những đặc trƣng riêng có nhƣ tổ chức và hoạt động của nhà nƣớc đƣợc thực hiện 

theo nguyên tắc quyền lực nhà nƣớc là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và 

kiểm soát giữa các cơ quan nhà nƣớc trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành 

pháp và tƣ pháp; là nhà nƣớc đƣợc xây dựng dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam… 

Về cơ bản, luận án tiếp thu và kế thừa các nội dung nghiên cứu này và xem 

đây chính là cơ sở lý luận để tiếp tục luận giải các vấn đề về PBXH, PBXH trong sự 

vận động của quá trình xây dựng NNPQ tại Việt Nam  

- Một số vấn đề lý luận chung về PBXH cũng đã được giải quyết (ở từng mức 

độ nhất định) trong một số công trình nghiên cứu. Dù tiếp cận ở nhiều góc độ khác 

nhau, từ góc độ chính trị học, xã hội học, báo chí hay luật học, thì các nghiên cứu 

cũng đã cố gắng đƣa ra quan niệm chung về PBXH, phân tích các chủ thể tham gia 

PBXH; một số nội dung PBXH, phân tích đƣợc về vai trò, chức năng, ý nghĩa của 

PBXH (Xem PBXH là một hoạt động khoa học và chuyên nghiệp; Xem PBXH là 

một hình thức thể hiện quyền tự do, dân chủ; PBXH là một phƣơng thức để kiểm 

soát quyền lực Nhà nƣớc; PBXH là nhân tố quan trọng để tạo ra sự đồng thuận cho 

phát triển…). Một số nghiên cứu đã đặc biệt nhấn mạnh hoạt động PBXH thông qua 

hình thức nhân dân tham gia ý kiến đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách, 

pháp luật. Các nghiên cứu này đều được NCS sử dụng như một nguồn tư liệu so 

sánh và tham khảo khi NCS đưa ra các quan điểm và cách tiếp cận của mình về 

PBXH.  

- Những vấn đề nghiên cứu về PBXH gắn liền với vai trò của một chủ thể 

phản biện là MTTQ Việt Nam. Nhiều nghiên cứu đã đề cập đến cấu trúc và chức 

năng của MTTQ Việt Nam với tƣ cách là một tổ chức liên minh chính trị - xã hội 

giữa các giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội nên đƣợc xem là một chủ thể rất có lợi thế 

trong PBXH. Đặc biệt trong điều kiện một Đảng cầm quyền, không có đảng đối lập 

thì vai trò là một tổ chức rộng lớn, Mặt trận tổ quôc Việt Nam có thể đƣợc xem là 
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diễn đàn xã hội thuận tiện nhất cho PBXH. Các nghiên cứu cũng đã đi sâu vào phân 

tích thực trạng hoạt động PBXH của MTTQ hiện nay, trên cơ sở đó cố gắng tìm tòi 

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả PBXH của MTTQ Việt Nam. Đây là những 

nghiên cứu sẽ được ghi nhận và được tiếp thu kế thừa khi luận án bàn về vai trò 

PBXH của MTTQ Việt Nam – một chủ thể phản biện có ưu thế nổi trội so với các 

chủ thể khác.  

- Những nghiên cứu về chức năng PBXH của báo chí – truyền thông. Các 

nghiên cứu đã chỉ ra rằng, báo chí ở Việt Nam ngày càng đa dạng thì cũng đặt ra 

nhiều vấn đề xung quanh phản biện trên báo chí, từ phản biện qua báo nói, báo 

hình, báo mạng trực tuyến. Một số công trình nghiên cứu đã đánh giá và nhấn mạnh 

đến chức năng, vai trò giám sát và PBXH của các tác phẩm báo chí. Chức năng 

phản biện cũng đƣợc coi là một chức năng đặc thù của báo chí. Thông qua chức 

năng này báo chí thể hiện sức mạnh và uy tín của mình trong hoạt động PBXH. Với 

vai trò là một bộ phận của công cụ truyền thông, báo chí cũng là một kênh rất quan 

trọng để phản ánh nhanh nhạy dƣ luận xã hội. Hoạt động PBXH qua báo chí là quá 

trình giải quyết vấn đề của xã hội bằng các đối thoại giữa các cá nhân, nhóm, tổ 

chức thể hiện qua các ý kiến, các thông điệp rất phong phú, đa dạng, linh hoạt có 

khả năng lan tỏa nhanh và sâu rộng tới các nhóm công chúng và tầng lớp xã hội. Ở 

đây vai trò của công nghệ truyền thông hiện đại - Internet là rất quan trọng và cần 

thiết để PBXH qua báo chí, nhất là báo điện tử phát huy đƣợc tác dụng đối với tất 

cả những vấn đề nảy sinh trong xã hội. Đây cũng là các nội dung được luận án 

tham khảo khi đề cập đến vai trò PBXH của tổ chức báo chí – truyền thông, một 

chủ thể đồng thời cũng là kênh chuyển tải thông tin về PBXH.  

3.2. Những vấn đề liên quan đến chủ đề luận án nhưng chưa được giải 

quyết thấu đáo hoặc chưa được đặt ra trong các công trình nghiên cứu đã công 

bố 

Có thể thấy các nghiên cứu ở nƣớc ngoài và trong nƣớc rất phong phú và đa 

dạng, hoặc đề cập trực tiếp đến PBXH hoặc đề cập gián tiếp ở các khía cạnh dân chủ, 

quyền lực, nhà nƣớc… đã cung cấp nhiều nguồn thông tin và gợi mở cách tiếp cận 

cho việc triển khai nghiên cứu có hệ thống nội dung đề tài luận án đã đặt ra. Đề tài 

trân trọng kế thừa những kết quả nghiên cứu đã có để tiếp thu, đi sâu nghiên cứu theo 
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yêu cầu mới. Tuy vậy, vẫn còn những khoảng trống sau đây chƣa đƣợc giải quyết 

thấu đáo hoặc chƣa đƣợc đặt ra trong các công trình nghiên cứu đòi hỏi cần phải đƣợc 

luận án tiếp tục nghiên cứu:  

- Chưa thực sự có sự luận giải về PBXH một cách toàn diện cả về cơ sở lý 

luận và cơ sở thực tiễn về PBXH. Về cơ bản, các công trình nghiên cứu đều tiếp cận 

PBXH ở từng góc độ khác nhau, ví dụ nhƣ, dƣới góc độ báo chí, PBXH đƣợc xem 

nhƣ một chức năng của báo chí; dƣới góc độ chính trị học, PBXH đƣợc xem nhƣ một 

phƣơng thức kiểm soát quyền lực; dƣới góc độ xã hội học, PBXH đƣợc xem nhƣ một 

kênh phản ánh dƣ luận xã hội, thực hiện sự đồng thuận xã hội… Tuy nhiên, chƣa có 

công trình nghiên cứu nào tiếp cận và luận giải toàn diện về PBXH để làm rõ bản 

chất, đặc điểm, chủ thể, đối tƣợng, hình thức PBXH trong quá trình xây dựng NNPQ 

tại Việt Nam, đặc biệt là sự phù hợp của PBXH với đặc điểm chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội của Việt Nam trong bối cảnh, tình hình mới. 

 - Hầu như chưa có công trình nào nghiên cứu sâu sắc về PBXH từ cách tiếp 

cận dưới góc độ quyền con người, quyền dân chủ của công dân mà Nhà nƣớc phải 

có trách nhiệm ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm để từ đó làm rõ thực trạng 

pháp luật về hoạt động PBXH (đặc biệt trong thời gian từ khi ban hành Hiến pháp 

2013) và thực tiễn thực hiện PBXH tại Việt Nam hiện nay; Phân tích và đánh giá 

các yếu tố tác động và các điều kiện đảm bảo để có thể vận hành hoạt động PBXH 

có hiệu quả. 

- Các công trình tùy từng mức độ khác nhau, có đánh giá về vai trò của một 

hoặc một số chủ thể thực hiện PBXH, nhƣng chƣa có công trình nào đánh giá một 

cách toàn diện vai trò của các chủ thể khác nhau nhƣ cá nhân công dân, các tổ chức 

chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp, báo chí truyền 

thông…trong thực hiện PBXH, nêu và phân tích các thuận lợi cũng nhƣ khó khăn của 

từng chủ thể, để từ đó đề xuất những giải pháp pháp lý đồng bộ và khả thi đảm bảo 

cho việc thực hiện PBXH đạt hiệu quả. 

3.3. Những vấn đề đặt ra cần được tiếp tục nghiên cứu trong luận án  

Từ những vấn đề liên quan đến chủ đề luận án nhƣng chƣa đƣợc giải quyết 

thấu đáo hoặc chƣa đƣợc đặt ra trong các công trình nghiên cứu đã công bố, luận án 

tiếp tục đặt ra một số vấn đề cần đƣợc nghiên cứu nhƣ sau:  
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- Thứ nhất, nghiên cứu luận giải sâu sắc hơn nội hàm của khái niệm PBXH; 

phân tích bản chất và những đặc điểm cơ bản của PBXH trong quá trình xây dựng 

NNPQ; vai trò, ý nghĩa của PBXH đối với việc thực hiện quyền con ngƣời, quyền 

công dân cũng nhƣ đối với việc kiểm soát quyền lực nhà nƣớc và đòi hỏi PBXH 

phải đƣợc Nhà nƣớc có trách nhiệm công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm.  

- Thứ hai, xác định rõ chủ thể, đối tƣợng, nội dung PBXH và các hình thức 

thực hiện PBXH; các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện PBXH trong xây dựng 

NNPQ tại Việt Nam.  

- Thứ ba, nghiên cứu các yếu tố tác động đến PBXH trong quá trình xây dựng 

NNPQ tại Việt Nam.  

- Thứ tƣ, nghiên cứu việc thực hiện PBXH tại một số quốc gia trên thế giới 

và kinh nghiệm đối với Việt Nam. 

 - Thứ năm, nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về PBXH tại 

Việt Nam hiện nay (theo các tiêu chí nhƣ: chủ thể, đối tƣợng và nội dung, hình thức 

PBXH). 

 - Thứ sáu, nghiên cứu phân tích, đánh giá về những thành tựu và hạn chế khó 

khăn trong thực tiễn thực hiện PBXH tại Việt Nam hiện nay (luận án sẽ đƣa ra một 

số tình huống phản biện cụ thể và điển hình). 

- Thứ bảy, nghiên cứu xác định nhu cầu, quan điểm định hƣớng và đề xuất 

các giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm thực hiện hoạt động PBXH trong quá trình xây 

dựng NNPQ tại Việt Nam trong thời gian tới.  
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CHƢƠNG 1 

 LÝ LUẬN VỀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY 

DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN TẠI VIỆT NAM 

 

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của phản biện xã hội trong quá trình 

xây dựng nhà nước pháp quyền tại Việt Nam 

1.1.1. Khái niệm phản biện xã hội 

Trong đời sống chính trị - xã hội của một đất nƣớc bao giờ cũng tồn tại rất 

nhiều nhóm lợi ích khác nhau. Khi có mâu thuẫn, mỗi một cá nhân, một nhóm 

ngƣời hay cả cộng đồng xã hội theo lẽ tự nhiên, đều có nhu cầu chính đáng là lên 

tiếng để phản ánh quan điểm, thái độ của mình. Và các thiết chế cầm quyền trong 

quá trình quản lý xã hội muốn đƣa ra quyết sách khả thi để giải quyết các vấn đề 

cuộc sống đặt ra, đƣơng nhiên phải biết cách lắng nghe tất cả ý kiến của cá nhân, 

của cộng đồng, cùng thảo luận, tranh luận và tìm kiếm sự đồng thuận, dung hòa 

đƣợc xung đột giữa các nhóm lợi ích. Đó là một quá trình hành động tự nhiên, xuất 

hiện một cách tự nhiên trong xã hội. Việc tự do thể hiện tƣ tƣởng, tự do ngôn luận, 

biểu đạt quan điểm đƣợc xem là quyền con ngƣời, quyền dân chủ. Quyền này luôn 

xuất hiện, tồn tại, đƣợc ghi nhận, đƣợc bảo đảm thực hiện trong các xã hội dân chủ. 

Và PBXH chính là một trong các hình thức để thể hiện quyền dân chủ đó. 

Trên thế giới, PBXH là một vấn đề hoàn toàn không mới. Đƣợc xem là hình 

thức thể hiện quyền tự do ngôn luận, PBXH luôn hiện hữu trong đời sống chính trị - 

xã hội của các thể chế dân chủ, đƣợc nhà nƣớc thừa nhận trên cơ sở các nguyên tắc, 

tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Điều 19 của Công ƣớc quốc tế về Quyền Dân sự và 

Chính trị 1966 quy định rằng "1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình 

mà không bị ai can thiệp. 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao 

gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt 

lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức 

nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa 

chọn của họ” Quyền này cũng đƣợc quy định tại Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_v%E1%BB%81_Quy%E1%BB%81n_D%C3%A2n_s%E1%BB%B1_v%C3%A0_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_v%E1%BB%81_Quy%E1%BB%81n_D%C3%A2n_s%E1%BB%B1_v%C3%A0_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n
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Nhân quyền 1948, Điều 10 của Công ƣớc Châu Âu về Nhân quyền 1950
6
, Điều 13 

của Công ƣớc châu Mỹ về Nhân quyền
7
 và Điều 9 của Hiến chƣơng châu Phi về 

Quyền Con ngƣời và Quyền các Dân tộc 1981
8
. 

Cùng với sự phát triển của xu hƣớng đối thoại xã hội và minh bạch hóa 

thông tin, PBXH cũng đang dần trở thành một nhu cầu thực tiễn và đƣợc thảo luận 

ngày càng rộng rãi ở Việt Nam.  

 Để hiểu về PBXH, trƣớc hết cần phải hiểu phản biện là gì?  

 Thuật ngữ phản biện nguyên văn là một từ Hán - Việt. Nếu theo từ điển Hán 

Việt (Từ điển trích dẫn) thì phản có nhiều nghĩa khác nhau là: (1) trái, ngƣợc; (2) sai 

trái; (3) trở lại; (4) trả lại; (5) nghĩ, xét lại; còn biện là tranh luận, lý luận. Nếu gắn kết 

hai từ này với nhau, thì có thể có một số cách giải thích khác nhau. Phản biện có thể 

đƣợc hiểu là: xét các sự vật rồi phân định xấu, tốt trên cơ sở phân tích, biện luận; 

hoặc có thể hiểu: xét từ phía ngược lại (khách quan, ở một góc nhìn khác) để phân 

biệt rõ ràng; hoặc tranh luận (có lý luận) về các mặt khác nhau của vấn đề. Như vậy, 

hiểu theo nghĩa chung nhất thì phản biện là xem xét lại một sự việc, một vấn đề trên 

cơ sở lập luận, phân tích có sức thuyết phục nhằm phát hiện hoặc đƣa các sự việc, 

vấn đề trở về đúng giá trị của nó. Đây là cách định nghĩa đơn thuần về phƣơng diện 

ngữ nghĩa học, nhƣng khá rõ ràng và dễ hiểu. Ở đây không bàn về tính đúng, sai 

trong nội dung lập luận nên phản biện cũng có thể đúng, có thể sai.  

Theo Từ điển bách khoa Việt Nam, “phản biện là nhận xét và đánh giá về 

công trình khoa học như luận án, luận văn hoặc kết quả nghiên cứu. Người (hay cơ 

quan) phản biện nhận định về tính cấp thiết, ý nghĩa, nội dung và hình thức thực 

hiện công trình khoa học, phương pháp nghiên cứu, kết luận, đóng góp và hạn chế. 

Cuối cùng là đánh giá chung đạt hay không đạt những yêu cầu đề ra và xếp loại”. 

Tƣơng tự cách định nghĩa của Từ điển bách khoa Việt Nam, khái niệm phản biện 

đƣợc định nghĩa trong Từ điển tiếng Việt là “Đánh giá chất lượng một công trình 

khoa học khi công trình được đưa ra bảo vệ trước hội đồng khoa học”.
9
 Cả hai cách 

định nghĩa này đều hiểu phản biện trong phạm vi hẹp, xem đây là một hoạt động 

                                           
6
 Tên chính thức là Công ƣớc bảo vệ Nhân quyền và các quyền Tự do căn bản (Convention for the Protection 

of Human Rights and Fundamental Freedoms).  
7
 American Convention on Human Rights . 

8
  frican Charter on Human and Peoples‟ Rights. 

9
 Hoàng Phê (2004), Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất bản Đà Nẵng, tr.764. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_ch%C3%A2u_%C3%82u_v%E1%BB%81_Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_ch%C3%A2u_M%E1%BB%B9_v%E1%BB%81_Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi%E1%BA%BFn_ch%C6%B0%C6%A1ng_ch%C3%A2u_Phi_v%E1%BB%81_Quy%E1%BB%81n_Con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_v%C3%A0_Quy%E1%BB%81n_c%C3%A1c_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi%E1%BA%BFn_ch%C6%B0%C6%A1ng_ch%C3%A2u_Phi_v%E1%BB%81_Quy%E1%BB%81n_Con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_v%C3%A0_Quy%E1%BB%81n_c%C3%A1c_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c&action=edit&redlink=1


35 

 

đặc thù trong nghiên cứu khoa học (bảo vệ luận văn, luận án hoặc đề tài khoa học), 

không mở rộng ra cho những lĩnh vực hoạt động khác.  

Bên cạnh các cách định nghĩa của từ điển, trong một số tài liệu pháp lý, tài 

liệu nghiên cứu có liên quan cũng có đề cập đến khái niệm này với nội hàm rộng 

hơn, không còn trong phạm vi của hoạt động đánh giá một công trình khoa học 

nữa mà đã mở rộng ra lĩnh vực chính trị - xã hội, tùy thuộc vào cách tiếp cận và 

tính chất cụ thể của các nội dung đƣợc nghiên cứu. Có thể nêu ra một số quan 

niệm nhƣ sau:  

- Phản biện là hoạt động cung cấp các thông tin, tƣ liệu cùng các ý kiến 

phân tích, đánh giá tính khả thi và các kiến nghị về sự phù hợp của nội dung đề án 

đối với mục tiêu và các điều kiện ràng buộc ban đầu hoặc thực trạng đặt ra
10

. 

- Phản biện là nhận xét, đánh giá, bình luận, thẩm định công trình khoa học, 

dự án, đề án trong các lĩnh vực khác nhau
11

.  

- Phản biện là một thể hiện của các phản hành động, xuất hiện một cách tự 

nhiên trong một xã hội mà ở đó mỗi con ngƣời đều tự do bày tỏ các nguyện vọng 

của mình. Phản biện góp phần điều chỉnh các khuynh hƣớng kinh tế, văn hóa, chính 

trị làm cho các khuynh hƣớng đó trở nên khoa học hơn, đúng đắn hơn và gần với 

đời sống con ngƣời hơn…
12

 

Trên cơ sở các quan niệm trên, có thể nêu khái niệm về phản biện nhƣ sau:  

 Phản biện là một hoạt động có tính khoa học, là quá trình diễn ra các khâu 

đánh giá, phân tích, lập luận, tranh luận nhằm chứng minh, làm rõ tính hợp lý, 

tính phù hợp của một vấn đề nhất định. Phản biện phải đƣợc xem là một hoạt động 

phân tích độc lập. Đây là một yếu tố rất quan trọng bảo đảm tính khách quan và 

quan điểm độc lập của ngƣời phản biện. 

Vậy PBXH được hiểu như thế nào? 

Trong một bài viết của mình, tác giả Đặng Hoàng Giang cho rằng, khái niệm 

PBXH đƣợc xem là chuyển ngữ trực tiếp từ một cụm từ tiếng  nh là “social counter-

                                           
10

 Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg ngày 30/1/2002 của Thủ tƣớng Chính phủ Về hoạt động 

tƣ vấn, phản biện và giám định xã hội của VUSTA.  
11

 Ngô Văn Dụ, Hồng Hà, Trần Xuân Giá (2006), Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ X của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.182. 
12

 Nguyễn Trần Bạt (2014), Phản biện xã hội, Nguồn: http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/phan bien 

xa hoi.html, truy cập ngày 29/4/2020. 

http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/phan%20bien%20xa%20hoi.html
http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/phan%20bien%20xa%20hoi.html
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argument”. Tuy nhiên, social counter-argument là một cụm từ báo chí, đƣợc sử dụng 

giới hạn trong lĩnh vực truyền thông. Trong khi đó, truyền thống học thuật phƣơng 

Tây vẫn sử dụng một khái niệm khác tuy cùng nghĩa nhƣng có nội hàm phong phú 

hơn so với social counter-argument, đó là: “social criticism”, có nghĩa là “phê 

phán/phê bình xã hội”
13

. Nhà chính trị học ngƣời Mỹ, Michael Walzer, gọi phê phán 

xã hội là các hoạt động thảo luận mang tính văn hóa có thể đƣợc thực hiện bởi rất 

nhiều chủ thể khác nhau. Tuy nhiên, ý niệm phê phán không có nghĩa là chống đối 

mà trái lại, những con ngƣời khi thực hiện hoạt động này sẽ phản ánh các giá trị văn 

hóa chung, tạo ra các công trình tri thức cho tầng lớp quản trị.
14

 

Nhƣ vậy, việc đặt khái niệm PBXH này trong mối tƣơng quan với phê 

bình/phê phán xã hội (social criticism) - một thuật ngữ thông dụng trong nghiên cứu 

học thuật lẫn sinh hoạt đời thƣờng ở các quốc gia phát triển cũng đã gợi mở thêm 

một cách hiểu, cách sử dụng khái niệm PBXH.  

Ở Việt Nam, PBXH có thể đƣợc xem là một khái niệm mới xuất hiện trong 

những năm gần đây, là “sản phẩm” của sự phát triển nền kinh tế thị trƣờng, sự thúc 

đẩy của tiến trình xây dựng NNPQ cũng nhƣ quá trình dân chủ hóa trong đời sống 

chính trị - xã hội. Khi đề cập đến PBXH thì cũng đã có rất nhiều cách giải thích nội 

hàm khái niệm này. Có thể nêu ra một số cách giải thích nhƣ: 

-  PBXH là đƣa ra các lập luận, phân tích nhằm phát hiện, chứng minh, 

khẳng định, bổ sung hoặc bác bỏ một đề án (phƣơng án, dự án) xã hội đã đƣợc hình 

thành và công bố trƣớc đó
15

. 

-  PBXH là hoạt động của một chủ thể xã hội dùng các luận chứng khoa học 

để nhận xét, đánh giá, nêu quan điểm để cơ quan có thẩm quyền xem xét khi ban 

hành các quyết sách chính trị
16

. 

                                           
13

 Đặng Hoàng Giang (2012), Thử tìm một cơ sở lý thuyết cho khái niệm phản biện xã hội, Nguồn: 

http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/thu-tim-mot-co-

so-li-thuyet-cho-khai-niem-phan-bien-xa-hoi, truy cập ngày 29/4/2020. 
14

 Phạm Quang Tú, Đặng Hoàng Giang (2012) Thử tìm một cơ sở lý thuyết cho khái niệm phản biện xã hội, 

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 12, tháng 6/2012, tr. 16-20 . 
15

 Trần Đăng Tuấn (2006), Câu hỏi đặt ra từ cuộc sống: Phản biện xã hội, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Đà Nẵng, 

tr.160. 
16

 Nguyễn Thọ Ánh (2012), Thực hiện chức năng giám sát và PBXH của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Nhà 

xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.28. 
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-  PBXH là sự phản hồi của xã hội đối với hệ thống lãnh đạo - quản lý thể 

hiện qua những nhận xét, đánh giá, phân tích có căn cứ và có sức thuyết phục
17

. 

-  PBXH là sự phản ánh những dƣ luận xã hội, ý kiến, kiến nghị và kháng 

nghị của cộng đồng xã hội, của tập thể, tập đoàn ngƣời về một hay nhiều sự việc, 

vấn đề có liên quan đến lợi ích chung của cộng đồng, tập thể, tập đoàn ngƣời ấy trên 

cơ sở tổng hợp, phân tích, lập luận (luận giải) khách quan, khoa học, có tính thuyết 

phục…
18

 

Từ các phân tích về phản biện cũng nhƣ trên cơ sở các cách giải thích nêu 

trên, tựu trung lại, có thể rút ra một số điểm về PBXH nhƣ sau:  

- PBXH là phân tích, đánh giá, lập luận nhằm làm rõ tính phù hợp, tính hợp 

lý của một vấn đề hoặc một số vấn đề. Việc phân tích, đánh giá thường có xu hướng 

“tranh luận ngược lại” hoặc “có cái nhìn ngược lại” nhưng cũng không phải chỉ là 

phê phán một chiều, thiếu thiện chí (có tính chất phản bác) mà phải trên cơ sở khoa 

học, khách quan, có sức thuyết phục.  

- PBXH thường hướng tới một công đoạn cụ thể trong toàn bộ quy trình hoạt 

động của các thiết chế quyền lực nhà nước và nhằm vào sản phẩm của các hoạt 

động đó. Chính vì vậy, đối tượng PBXH được hiểu trong phạm vi khá rộng, bao 

gồm tất cả các vấn đề diễn ra trong hoạt động quản lý nhà nước (từ hoạt động xây 

dựng chủ trương, chính sách, pháp luật đến hoạt động tổ chức thực thi pháp luật, 

kể cả các vấn đề về tổ chức bộ máy và nguồn lực thực hiện), phủ dài trên các lĩnh 

vực khác nhau (từ kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, 

an ninh, quốc phòng…) và ở các cấp độ khác nhau (từ vĩ mô đến vi mô).  

- Chủ thể tiến hành PBXH phải là các lực lượng xã hội (là cá nhân hoặc tổ 

chức) nằm “ngoài Nhà nước”, phản biện lại các vấn đề “của Nhà nước”.  

So với một số khái niệm có liên quan nhƣ phản biện khoa học, kiến nghị, 

góp ý kiến, phản kháng xã hội, trƣng cầu dân ý, PBXH cũng có những điểm tƣơng 

đồng và khác biệt nhất định  

                                           
17

 Bộ Khoa học và công nghệ (2010), Các hình thức và giải pháp thực hiện giám sát xã hội và PBXH đối với 
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(1) Phản biện khoa học  

PBXH rất dễ bị nhầm lẫn với phản biện khoa học. PBXH cũng phải dựa trên 

cơ sở các lập luận khách quan và có tính khoa học để hƣớng đến chân lý khách 

quan nhƣ phản biện khoa học. TS. Trần Đăng Tuấn trong một bài viết
19

 đã phân tích 

sự khác nhau giữa phản biện khoa học và PBXH nhƣ sau:  

- Tính hoàn chỉnh của các lập luận trong PBXH có thể và thƣờng thấp hơn so 

với phản biện khoa học vì PBXH là tập hợp của nhiều ý kiến, phản ứng riêng rẽ của 

các chủ thể rất đa dạng, khác nhau về trình độ, vị thế, lợi ích xã hội. Trong khi đó, 

phản biện khoa học là một khái niệm khoa học, đòi hỏi phải có sự hoàn chỉnh (một 

cách tƣơng đối) của các lập luận. Tất nhiên, phản biện khoa học cũng có thể là một 

phần của PBXH, nếu đó là quan điểm, tiếng nói của nhà khoa học - một trong 

những chủ thể của PBXH;  

- Tính khách quan, tính khoa học của PBXH cũng có thể thấp hơn phản biện 

khoa học vì nó ít nhiều phản ánh yếu tố lợi ích chính trị - kinh tế - xã hội của chủ thể 

PBXH gắn với chính đối tƣợng, nội dung phản biện. Vì vậy PBXH không phải lúc 

nào cũng dựa trên cơ sở lập luận khoa học thuần túy mà nó còn thể hiện thuộc tính xã 

hội trong việc đánh giá, nhận xét (tức là phản ánh các quan điểm, quyền lợi của các 

tầng lớp khác nhau trong xã hội). 

(2) Phản kháng xã hội 

PBXH về bản chất trái ngƣợc với phản kháng xã hội. Nếu phản biện mang ý 

nghĩa tích cực, với động cơ xây dựng nhằm tìm kiếm, lựa chọn phƣơng án tốt nhất 

để giải quyết vấn đề thì phản kháng lại mang tính chất chống đối một cách cực đoan 

ở những cấp độ khác nhau và cũng bằng các hình thức khác nhau (không chỉ là 

tranh luận ngƣợc chiều, đƣa ý kiến mà còn bằng hành động) nhằm gạt bỏ các 

phƣơng án đƣợc đƣa ra
20

. Thậm chí, chủ thể phản kháng xã hội còn có thể núp dƣới 

hình thức PBXH, lợi dụng PBXH để phục vụ cho hoạt động phản kháng, gây áp lực 

cho dƣ luận xã hội. Do vậy, nếu không thực hiện tốt PBXH thì rất dễ dẫn đến phản 

kháng xã hội hoặc tạo ra mầm mống cho phản kháng xã hội.  

                                           
19

 Trần Đăng Tuấn (2006), “Phản biện xã hội: một số vấn đề chung”, Tạp chí Cộng sản điện tử, số 114-2006. 
20

 Xem thêm: Bộ Khoa học và công nghệ (2010), Các hình thức và giải pháp thực hiện giám sát xã hội và 
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10, Đề tài cấp nhà nƣớc (mã số KX.10.06/06-10), Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Hậu, Hà Nội, tr.62.  
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(3) Kiến nghị, góp ý kiến 

So với góp ý kiến, kiến nghị, PBXH tuy có những nét tƣơng đồng, nhƣng 

không phải đồng nhất. Nội dung góp ý kiến, kiến nghị không đòi hỏi phải nêu ra 

đầy đủ các luận cứ khoa học để chứng minh, trong nhiều trƣờng hợp chỉ để thể hiện 

nguyện vọng của bên kiến nghị, góp ý kiến. Việc chấp thuận ý kiến, kiến nghị tuỳ 

thuộc vào sự xem xét của phía nhận đƣợc kiến nghị. Còn trong PBXH luôn đòi hỏi 

phải có luận cứ chứng minh kèm theo. Khi tiến hành phản biện, nhất thiết phải có 

sự tranh luận, đối thoại trực tiếp hoặc thông qua văn bản của cả hai bên: bên phản 

biện và bên đƣợc phản biện. Việc chấp nhận hay không chấp nhận các lập luận phải 

nêu rõ căn cứ, lý do và đƣợc thông tin công khai, rộng rãi cho mọi ngƣời biết.  

(4) Trưng cầu dân ý  

Trƣng cầu dân ý là một hoạt động đƣợc tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu 

mà nhân dân qua đó quyết định hoặc bày tỏ ý kiến về những việc đặc biệt quan 

trọng của quốc gia. Trƣng cầu dân ý và PBXH đều nhằm mục đích “đo” phản ứng 

của ngƣời dân trƣớc bất kỳ một vấn đề xảy ra trong xã hội. Tuy nhiên, nếu PBXH là 

ngƣời dân tự chủ động bày tỏ quan điểm, thái độ của mình về các vấn đề đƣợc phản 

biện thì trƣng cầu dân ý là việc cơ quan nhà nƣớc chủ động hỏi để ngƣời dân trả lời, 

và “sự trả lời” ấy chỉ là việc bày tỏ quan điểm đồng ý hay không đồng ý (bằng lá 

phiếu) đối với phƣơng án đƣa ra mà không cần thông qua tranh luận. Nhƣ vậy, so 

với trƣng cầu dân ý, phản biện hoàn toàn khác về chất. Trƣng cầu dân ý là hỏi dân. 

Phản biện không phải là hỏi dân mà là nhân dân tự nói lên tiếng nói của mình, bày 

tỏ ý kiến một cách có hệ thống và có cơ sở khoa học.  

Trên cơ sở các luận giải và phân tích nêu trên, NCS đƣa ra khái niệm về 

PBXH nhƣ sau:  

PBXH là hoạt động phân tích, đánh giá, lập luận, tranh luận có tính chất 

độc lập của cá nhân, tổ chức trong xã hội (nhằm) khẳng định hoặc đề xuất thay đổi 

với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về một hoặc một số vấn đề diễn ra trong hoạt 

động lãnh đạo, quản lý để hướng tới sự đồng thuận xã hội và hài hoà lợi ích giữa 

nhà nước, cá nhân, cộng đồng và xã hội.  

Xét về bản chất, PBXH là một hình thức thể hiện quyền dân chủ trực tiếp 

đƣợc xây dựng trên cơ sở quyền tự do ngôn luận của cá nhân. Chính vì vậy, khi đƣa 
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ra khái niệm PBXH, NCS cho rằng, ngoài khái niệm có tính chất khoa học, cần tiếp 

cận PBXH dƣới góc độ là một quyền con ngƣời, quyền công dân. Theo đó, PBXH 

chính là quyền bày tỏ ý kiến một cách có hệ thống và có cơ sở khoa học nhằm thực 

hiện quyền dân chủ trực tiếp của cá nhân. Đó là quyền tự do ngôn luận, quyền giữ 

quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp
21

. Quyền tự do ngôn luận đƣợc hiểu 

chính là tiền đề, là điều kiện cơ bản cần thiết để ngƣời dân thực hiện PBXH, và 

PBXH cũng chính là một trong những hình thức dân chủ trực tiếp để ngƣời dân phát 

huy vai trò của mình trong việc tham gia quản lý nhà nƣớc và xã hội. Điều này đòi 

hỏi PBXH phải đƣợc Nhà nƣớc có trách nhiệm công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo 

đảm. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm chính là việc Nhà nƣớc ghi nhận và cụ 

thể hóa PBXH bằng việc tạo ra những quy định pháp luật làm chuẩn mực cho các 

hành vi phản biện để PBXH có thể tiến hành trên cơ sở pháp luật, vừa bảo vệ đƣợc sự 

an toàn cho các chủ thể phản biện lại bảo đảm giữ gìn trật tự xã hội. Nhà nƣớc chủ 

động đƣa ra các biện pháp chế tài và cơ chế để phòng ngừa, xử lý các hành vi vi 

phạm quyền đồng thời hình thành những điều kiện cơ bản đảm bảo cho các chủ thể 

có thể thực hiện PBXH một cách có hiệu quả. Có nhƣ vậy mới cân bằng đƣợc quyền 

và trách nhiệm của các chủ thể trong thực hiện hoạt động PBXH.  

1.1.2. Đặc điểm của phản biện xã hội 

Có thể rút ra một số đặc điểm của PBXH nhƣ sau:  

Thứ nhất, PBXH là hoạt động luôn luôn hướng tới việc xem xét, lập luận, 

phân tích để từ đó có sự đề xuất điều chỉnh, thay đổi phương án giải quyết vấn đề 

một cách phù hợp và hợp lý. 

PBXH là hoạt động không chỉ cung cấp thông tin, tƣ liệu cùng với các ý kiến 

phân tích, đánh giá tính khả thi và các kiến nghị liên quan đến đối tƣợng 

phản biện mà quan trọng hơn, phải chỉ ra đƣợc những hạn chế, những sai sót nếu 

có, nêu lên những cách nhìn và giải quyết vấn đề theo các phƣơng án khác nhau và 

có thể chỉ ra những cảnh báo cần thiết
22

. Với ý nghĩa nhƣ vậy thì trong PBXH sẽ có 

thể bao gồm cả “khen” và “chê” nhƣng chủ yếu là dành cho “lời chê”. Sự phản ứng 

mang tính phủ định này là trên tinh thần xây dựng, góp ý của xã hội đối với chính 
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 Quy định tại Điều 19 Công ƣớc quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966.  
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 Nguyễn Quang Hiền (2010), “Tính tất yếu của PBXH trong nhà nƣớc dân chủ”, Tạp chí nghiên cứu lập 

pháp, số 20(181)/Kỳ 2, tháng 10/2010, tr.11. 
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sách, pháp luật của nhà nƣớc để cơ quan Nhà nƣớc có thể xem xét, nghiên cứu, tiếp 

thu có chọn lọc những hạt nhân hợp lý rồi sửa đổi hay bổ sung cho hợp lý. 

Thứ hai, PBXH là hoạt động mang tính xã hội sâu sắc và rộng rãi 

PBXH đƣợc thực hiện bởi các chủ thể không mang tính quyền lực nhà nƣớc. 

Chủ thể PBXH, hoặc là các thành viên của xã hội, hoặc là các tổ chức xã hội đƣợc 

vận hành theo nguyên tắc dân sự mà không mang tính quyền lực nhà nƣớc, không 

nằm trong cơ cấu Đảng chính trị, Nhà nƣớc. Đặc trƣng này thể hiện rõ sự khác biệt 

giữa PBXH với phản biện trong các cơ quan Nhà nƣớc. Nếu nhƣ, sự phản biện 

trong hệ thống các cơ quan Nhà nƣớc thể hiện mối quan hệ kiểm soát nội bộ bên 

trong của hệ thống quyền lực Nhà nƣớc thì PBXH thể hiện sự kiểm soát của xã hội - 

kiểm soát bên ngoài đối với hệ thống quyền lực đó. “Bất kỳ ai chịu sự tác động của 

đối tƣợng phản biện đều có thể trở thành chủ thể phản biện, đều có quyền phản biện 

và quyền đƣợc tôn trọng sự phản biện của mình. Tính dân chủ, tính quần chúng 

rộng rãi là điều kiện để hoàn thiện đối tƣợng phản biện và cũng là điều kiện để hoạt 

động phản biện phát triển”
23

.  

Tất nhiên, vì chủ thể phản biện có thể là cá nhân hoặc tổ chức nên cũng rất dễ 

dẫn đến trƣờng hợp chủ thể phản biện chỉ quan tâm đến lợi ích cục bộ của bản thân, 

của tổ chức mình đại diện mà không quan tâm đến lợi ích toàn xã hội, thậm chí có 

trƣờng hợp còn bị “lợi dụng” để phục vụ lợi ích của các cá nhân có điều kiện chi phối. 

Bản thân trong các tổ chức xã hội cũng có thể có những tổ chức có động cơ không tích 

cực nhƣ lợi ích cục bộ, vấn đề kỳ thị tôn giáo, thù địch sắc tộc… không thể đại diện 

cho lợi ích đông đảo của công chúng. Vì vậy, bên cạnh vai trò tích cực của đa số các tổ 

chức xã hội, vẫn phải chấp nhận sự tồn tại của một số thành viên, tổ chức trong những 

trƣờng hợp nhất định có xu hƣớng chính trị hóa, can thiệp sâu, thậm chí lũng đoạn các 

hoạt động phản biện. Lúc đó, PBXH rất dễ trở thành hình thức công khai của phản 

kháng xã hội nhằm tạo dƣ luận, gây ảnh hƣởng xã hội.  

Vì PBXH mang tính xã hội sâu sắc, phản ánh quan điểm, quyền lợi của các 

lực lƣợng xã hội khác nhau, với trình độ, nhận thức khác nhau ngay trong cùng một 

vấn đề, do đó, dễ dẫn đến ý kiến khác nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau. Vì vậy, chủ 
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 Hồ Bá Thâm, Nguyễn Tôn Thị Tƣờng Vân (2010), Phản biện xã hội và phát huy dân chủ pháp quyền”, 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.27, 28. 
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thể thực hiện PBXH và chủ thể đƣợc phản biện cần luôn luôn xuất phát từ mục đích 

và đối tƣợng đƣợc phục vụ, thụ hƣởng (là ngƣời dân) để đạt tới sự thống nhất và 

đồng thuận nhằm ổn định xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích của nhân dân
24

. 

Thứ ba, PBXH là hoạt động mang tính độc lập, khách quan 

Tính độc lập gắn với vị trí, vị thế độc lập (tƣơng đối) của chủ thể PBXH. 

Đây là một yếu tố rất quan trọng bảo đảm tính khách quan và chính kiến của chủ thể 

PBXH, liên quan trực tiếp đến hiệu quả, giá trị của nội dung phản biện. Nếu mất đi 

đặc điểm này thì tính chất phản biện sẽ giảm hoặc không còn tính giá trị. Nhờ tính 

độc lập chính kiến mà mỗi nhận xét, đánh giá, lập luận trong PBXH mới thực sự là 

tiếng nói, là diễn đàn của nhân dân, không chịu sự chi phối của bất cứ sức ép nào. 

Chính nhờ độc lập trong thu thập thông tin, phân tích, đánh giá mà chủ thể PBXH 

mới có khả năng xem xét các mặt đối lập của vấn đề, thấy đƣợc các chiều cạnh, 

thậm chí đi đến việc bác bỏ phƣơng án mà nhà quản lý đã đƣa ra. Muốn thể hiện 

đƣợc tính độc lập trong phản biện, chủ thể phản biện phải có sự tự chủ, vị thế độc 

lập nhất định (về mục tiêu, tôn chỉ hoạt động, tài chính, nhân sự độc lập…) với chủ 

thể đƣợc phản biện. Mặt khác, tính độc lập trong phản biện có thể có tính chủ quan 

nhƣng vừa phải vƣơn tới một trình độ khách quan nhất định. Tính khách quan thể 

hiện ở chỗ nó không phụ thuộc vào ý muốn của nhà quản lý, dù nhà quản lý có tiếp 

thu hay không và tiếp thu ở mức độ nào thì ý kiến phản biện vẫn phải đƣợc lập luận 

trên một cơ sở khoa học nhất định và các yếu tố quyền lợi chính trị - kinh tế - xã hội 

nếu có cũng phải phù hợp với xu hƣớng chung, lợi ích chung của cộng đồng, xã hội.  

Thứ tư, PBXH là hoạt động có tính lan tỏa, tạo hiệu ứng  

Quá trình phản biện là quá trình ứng xử tích cực, mang tính chuyên nghiệp 

cao, đƣợc tạo nên từ tâm huyết của chủ thể phản biện. Xét trên góc độ hiệu quả, một 

khi PBXH đi đúng hƣớng, và chạm tới “chân lý”
25

 của sự việc, sẽ nhận đƣợc sự ủng 
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 Nguyễn Chí Mỳ (2009), PBXH và các hình thức, giải pháp thực hiện ở Hà Nội, Tạp chí Tuyên giáo, 
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hộ, đồng tình của dƣ luận, đƣợc khuếch tán tự nhiên trong đời sống xã hội. Mức độ 

ảnh hƣởng của PBXH đến đâu trong đời sống xã hội cũng chính là một trong những 

thƣớc đo cho hiệu quả và chất lƣợng của hoạt động PBXH. PBXH có sức lay động, 

lan tỏa nhanh đối với xã hội chỉ khi PBXH đƣợc thực hiện trên cơ sở đảm bảo 

khách quan, khoa học, có sức thuyết phục, đề cập đến các vấn đề mà cộng đồng xã 

hội đang quan tâm. Ngƣợc lại PBXH sẽ thất bại khi PBXH không tạo đƣợc tiếng 

nói chung của cộng đồng, không hƣớng tới lợi ích chung của cộng đồng xã hội. 

Thứ năm, đặc thù của PBXH trong xây dựng NNPQ XHCN tại Việt Nam  

Nhà nƣớc pháp quyền XHCN Việt Nam là NNPQ của nhân dân, do nhân 

dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, không có đa đảng và đảng 

đối lập. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là đảng lãnh đạo, vừa là đảng cầm quyền. Do 

vậy, Đảng lãnh đạo toàn diện nhà nƣớc và xã hội. Đây là một đặc điểm đặc thù 

trong tổ chức và hoạt động của NNPQ ở Việt Nam. Nếu nhƣ trong các thể chế đa 

đảng thì những ý kiến phản biện từ phía ngƣời dân, các tổ chức, các đảng phái đối 

lập sẽ rất có ý nghĩa đối với đảng cầm quyền vì nhờ đó, Đảng sẽ luôn luôn phải tự 

điều chỉnh, đổi mới để duy trì vai trò lãnh đạo xã hội. Còn trong điều kiện chỉ có 

một đảng duy nhất cầm quyền, nếu Đảng và Nhà nƣớc chỉ nhận đƣợc sự góp ý, 

phản biện diễn ra trong nội bộ bộ máy nhà nƣớc mà thiếu các kênh tƣơng tác từ 

phía xã hội thì dễ dẫn đến nguy cơ mắc phải căn bệnh chủ quan, quan liêu, duy ý 

chí, từ đó rất khó để phát hiện và khắc phục những khiếm khuyết trong hệ thống 

lãnh đạo, quản lý đất nƣớc. Tuy nhiên, cũng xuất phát từ vị trí, vai trò, trách nhiệm 

của Đảng là ngƣời đại diện cho ý chí, nguyên vọng của nhân dân và cả dân tộc, nên 

mọi chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng không phải vì mục đích tự thân mà 

là vì Nhân dân phục vụ. Điều này, cũng tạo nên nét đặc thù của PBXH tại Việt 

Nam. Đó là: PBXH phải thể hiện được tính xây dựng, không đối lập nhân dân với 

Đảng, với Nhà nước, càng không có động cơ phản kháng Nhà nước, mà là cách để 

nhân dân thực hiện vai trò làm chủ của mình, đồng thời Nhà nước có được điều 

kiện để phục vụ nhân dân tốt hơn.  

Cũng xuất phát từ đặc điểm của thể chế chính trị mà chủ thể thực hiện PBXH 

tại Việt Nam cũng có nét đặc thù nhất định với vai trò của MTTQ – một tổ chức 
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vừa là thành tố của hệ thống chính trị, vừa thực hiện chức năng PBXH. Đặc thù này 

sẽ đƣợc phân tích kỹ hơn ở mục 1.2.  

1.1.3. Vai trò của phản biện xã hội  

1.1.3.1. Phản biện xã hội góp phần thực hiện quyền dân chủ của công dân 

trong Nhà nước pháp quyền 

Nói đến một hệ thống chính trị dân chủ, một thể chế dân chủ thì phải thấy rõ 

mối quan hệ giữa NNPQ XHCN với sự tham dự của ngƣời dân thông qua một cơ 

chế thực hiện quyền dân chủ là PBXH. Nhƣ đã phân tích, dƣới góc độ quyền con 

ngƣời, PBXH là một quyền tự do đƣợc xây dựng trên cơ sở quyền tự do ngôn 

luận
26
. Đây đƣợc xem là quyền căn bản nhất của bất kỳ thiết chế dân chủ nào, là 

thƣớc đo mức độ dân chủ của một xã hội. Xét về bản chất chính trị - pháp lý, với tƣ 

cách là thành viên tham gia Công ƣớc quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Việt 

Nam đã "cam kết tôn trọng và bảo đảm cho mọi ngƣời trong phạm vi lãnh thổ và 

thẩm quyền pháp lý của mình các quyền đã đƣợc công nhận trong Công ƣớc". Thực 

hiện cam kết đó, Hiến pháp 2013 cũng đã quy định "Công dân có quyền tham gia 

quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan Nhà nước 

về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước”(Điều 28). Và một trong những nội 

dung của việc “tham gia quản lý Nhà nƣớc” chính là việc nhân dân tham gia xây 

dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật. PBXH chính là bƣớc phát triển cao của 

hình thức nhân dân chủ động tham gia góp ý trong quá trình hoạch định và thực thi 

chính sách mà Việt Nam đã và đang cam kết thực hiện. 

Xét về mặt bản chất, NNPQ XHCN Việt Nam là nhà nƣớc của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nƣớc thuộc về nhân dân. Nhà nƣớc là 

cơ quan đƣợc nhân dân giao quyền và có trách nhiệm phải điều hoà, giải quyết các 

mâu thuẫn, đảm bảo cho hoạt động xã hội trong khuôn khổ pháp luật và nhân dân - 

ngƣời chủ đích thực của quyền lực có quyền không thể bị xâm phạm là tác động và 

kiểm soát nhà nƣớc thực thi quyền lực thông qua các hành vi ban hành chính sách, 

điều hành, quản lý xã hội. Từ đó, hình thành một nhu cầu tất yếu khách quan - Nhà 

nƣớc của dân, do dân, vì dân thì phải lắng nghe dân nói còn ngƣời dân thì phải dõi 
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 Nguyễn Trần Bạt (2014), Phản biện xã hội, Nguồn: http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-

cuu/phan_bien_xa_hoi.html, truy cập ngày 29/4/2020. 
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theo nhà nƣớc làm
27

. Ngƣời dân có thể sử dụng quyền lực của mình một cách trực 

tiếp thông qua việc giám sát hoạt động của cơ quan nhà nƣớc, hoặc kiến nghị, đóng 

góp ý kiến, phản biện, hoặc trực tiếp tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và 

biểu quyết khi đƣợc trƣng cầu ý kiến. Và cần phải quan niệm người dân được có ý 

kiến với tư cách là người chủ quyền lực chứ không phải là thiết chế tư vấn được 

hỏi đến khi Nhà nước thấy cần thiết. 

 Mặt khác, xét về vị trí của ngƣời dân, ngoài việc họ thực hiện PBXH với tƣ 

cách là chủ thể của quyền lực nhà nƣớc thì họ còn tham gia vào quá trình PBXH với 

tƣ cách là đối tượng chịu sự quản lý của Nhà nƣớc. Họ là chủ thể của các quan hệ 

pháp luật, chịu sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của các quy phạm pháp luật. 

Hơn ai hết, chính họ phải biết đƣợc và dự đoán đƣợc quy phạm đó sẽ có tác động 

nhƣ thế nào đối với họ, đối với xã hội, và họ có quyền bảo vệ những lợi ích, quyền 

lợi hợp pháp của mình trƣớc những chính sách của Nhà nƣớc chƣa đáp ứng đầy đủ 

hoặc xâm phạm các quyền lợi đó. Ở một vị trí khác, trong một số quan hệ pháp luật 

cụ thể, ngƣời dân có thể không chịu sự tác động trực tiếp của văn bản pháp luật, 

song họ lại là ngƣời có kiến thức lý luận và thực tiễn sâu rộng. Trong trƣờng hợp 

này, nhân dân là những chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn ở lĩnh 

vực chuyên sâu của họ. Rõ ràng là nhà quản lý dù có kiến thức sâu rộng đến mấy 

cũng không thể có sự am hiểu sâu sắc, đầy đủ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Lúc đó, tiếng nói, ý kiến, sự đánh giá của các chuyên gia, nhà khoa học đặc biệt có 

vai trò quan trọng, nhất là trong việc xây dựng chính sách, văn bản pháp luật có tính 

chất chuyên ngành
28

.  

Xét về quan hệ giữa nhà nƣớc và nhân dân, nhƣ đã phân tích, NNPQ phải 

gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy phục vụ nhân dân làm mục đích hoạt động và 

luôn chịu sự phản biện, giám sát của nhân dân - là một đặc điểm nổi trội của hệ 

thống chính trị trong một chế độ dân chủ. Nhà nƣớc không đứng ngoài, đứng trên 

các tầng lớp xã hội để trở thành lực lƣợng “cai trị” xã hội. Thông qua nhiều “kênh” 

khác nhau, trong đó có “kênh” PBXH, Nhà nƣớc tiếp nhận đƣợc nguồn năng lƣợng 

                                           
27

 Nguyễn Chính Tâm (2007), Phản biện xã hội và sự phát triển của Việt Nam, Nguồn: 

http://vietnamnet.vn/chinhtri/, truy cập ngày 20/5/2020. 
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 TS. Dƣơng Thị Thanh Mai (2010), Giám sát xã hội và PBXH - Cơ sở lý luận, thực tiễn và tác động của nó 

đến việc phát huy dân chủ, thực thi quyền lực chính trị ở nước ta, Chuyên đề nhánh của Đề tài cấp nhà nƣớc 
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từ xã hội để “nuôi dƣỡng” sự tồn tại và phát triển của mình. Cùng với việc chấp 

nhận PBXH là quá trình hình thành văn hoá lắng nghe, đối thoại và tranh luận một 

cách có tổ chức và có ý thức giữa công dân và nhà lãnh đạo quản lý.  

Trong điều kiện xây dựng NNPQ XHCN ở nƣớc ta hiện nay, việc phát huy 

quyền tham gia ý kiến, PBXH của ngƣời dân chính là sự khẳng định và biến nguyên 

lý: “Đảng lãnh đạo, Nhà nƣớc quản lý, nhân dân làm chủ” từ câu chữ và khẩu hiệu 

chuyển thành hơi thở hàng ngày của cuộc sống xã hội. 

1.1.3.2. Phản biện xã hội là công cụ để nhân dân kiểm soát quyền lực nhà 

nước 

 Việc kiểm soát quyền lực là nhu cầu khách quan của bất kỳ hệ thống quyền 

lực nhà nƣớc nào, đặc biệt trong NNPQ, khi mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân và 

cơ chế để thực hiện quyền làm chủ đó chính là cơ chế uỷ quyền. Nhân dân chỉ uỷ 

quyền chứ không giao trọn quyền hành cho những ngƣời đƣợc lựa chọn để uỷ quyền. 

Nhân dân không uỷ toàn quyền mà giữ lại một số quyền nhƣ quyền PBXH để theo 

dõi và giám sát việc thực thi quyền đƣợc uỷ nhiệm. Cho nên, phản biện cũng có vai 

trò nhƣ là một công cụ kiểm soát quyền lực của nhân dân sau khi uỷ quyền. 

Mặt khác, một trong những vấn đề có tính quy luật của đời sống chính trị ở 

mọi thời đại có giai cấp là khi một giai cấp đã nắm quyền thì giai cấp đó luôn có xu 

hƣớng mở rộng phạm vi quyền lực và dựa vào quyền lực để mƣu cầu lợi ích riêng. 

Quan liêu và tham nhũng là một trong những biểu hiện tiêu cực của quy luật này. 

Do vậy bất cứ một nền dân chủ nào cũng coi trọng việc kiểm soát quyền lực nhà 

nƣớc nhằm ngăn ngừa sự lạm quyền vốn có khả năng đã đƣợc lý giải trong các học 

thuyết về tổ chức quyền lực nhà nƣớc. Một bộ máy quyền lực tỉnh táo và bản lĩnh sẽ 

biết tạo ra không gian mở cho việc áp dụng các hình thức và giải pháp dân chủ, mà 

trong đó có PBXH.
29

 Tính chất của PBXH sẽ nhƣ những liều vắc xin có tác dụng 

phòng ngừa, hạn chế sự tha hóa quyền lực, hoặc sự độc đoán, chuyên quyền - xu thế 

mang tính tất yếu của ngƣời nắm giữ quyền lực.  

Đặc biệt, nhƣ đã phân tích, NNPQ XHCN mà Việt Nam đang xây dựng là 

nhà nƣớc do một chính đảng duy nhất lãnh đạo. Điều này dẫn đến việc Đảng luôn 
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nhà nƣớc (mã số KX.10.06/06-10), Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Hậu, Hà Nội, tr.163.  
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phải đề phòng nguy cơ mắc sai lầm, quan liêu, chủ quan duy ý chí dẫn đến tình 

trạng Đảng bao biện, làm thay hoặc tiềm ẩn những yếu tố hạn chế quyền dân chủ 

của nhân dân, hạn chế tính năng động sáng tạo của nhân dân. Những căn bệnh đó sẽ 

khó bề khắc phục nếu nhƣ không biết dựa vào dân và áp dụng những hình thức và 

biện pháp để cho xã hội kiểm soát việc thực thi quyền lực của hệ thống chính trị. Có 

nhƣ vậy, Đảng mới thƣờng xuyên đƣợc đổi mới, phát huy đƣợc vai trò là Đảng cầm 

quyền về trí tuệ, tƣ tƣởng, phẩm chất, năng lực và hoạt động thực tiễn.  

1.1.3.3. Phản biện xã hội phản ánh và điều hoà mâu thuẫn giữa các nhóm lợi 

ích trong xã hội, phòng ngừa xung đột xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội 

Sự phát triển xã hội thực chất là một quá trình đấu tranh để tồn tại và phát 

triển, là quá trình giải quyết các mâu thuẫn đang phát sinh trong đời sống xã hội. 

Khi có mâu thuẫn, ngƣời dân hay cả cộng đồng xã hội theo lẽ tự nhiên, đều có nhu 

cầu chính đáng là lên tiếng để phản ánh quan điểm, thái độ của mình. Nếu nhà lãnh 

đạo, quản lý không nắm bắt đƣợc hoặc khƣớc từ nguyện vọng, mong muốn chính 

đáng của nhân dân thì rất dễ dẫn đến những phản ứng tiêu cực, và quá trình tiếp 

diễn của nó sẽ biểu hiện ra bằng các xung đột xã hội, phản kháng xã hội. PBXH 

chính là một cách thức để các mâu thuẫn xã hội đƣợc bộc lộ thành phản ứng ngôn 

luận, nhờ đó giúp chủ thể lãnh đạo, quản lý nhận biết, phát hiện và tìm giải pháp 

khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết trong hoạt động của mình, từ đó mà phòng 

ngừa xung đột, tạo sự đồng thuận xã hội. PBXH sẽ làm cho các hành vi chính trị, 

kinh tế, xã hội không bị chủ quan, các xung đột của các giai tầng, các nhóm lợi ích 

và Nhà nƣớc đƣợc điều chỉnh thông qua thảo luận và thỏa thuận, làm cho các xung 

đột tự nhiên trong thực tế trở thành xung đột trong thảo luận. 

Xét trên phƣơng diện lập pháp, PBXH còn có ý nghĩa lớn về mặt chính trị - 

pháp lý, đặc biệt là lập pháp trong một nhà nƣớc của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 

dân. “Không có xã hội đồng nhất về lợi ích của tất cả các chủ thể, đặc biệt là trong xã 

hội mà các giao lƣu dân sự, kinh tế, thƣơng mại, hợp tác quốc tế phát triển, nền kinh 

tế thị trƣờng sôi động”
30

. Do vậy, quá trình xây dựng pháp luật là một quá trình phức 
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tạp, phải giải quyết xung đột lợi ích của nhiều nhóm lợi ích trong xã hội, phản ánh 

nhiều xu thế, quan điểm khác nhau, nhất là trong nền kinh tế thị trƣờng đa sở hữu, đa 

quan hệ. Chính vì vậy mà ngay trong quá trình lập pháp phải có sự "cân, đong, đo, 

đếm", hài hoà giữa các nhóm lợi ích, các bộ phận trong xã hội phù hợp với định 

hƣớng phát triển của xã hội. Điều này chỉ có thể làm đƣợc nếu nhƣ các chủ thể xã hội 

đƣợc tiếp cận, đƣợc tham gia ý kiến, đƣợc đối thoại, biểu đạt quan điểm ngay trong 

quá trình xây dựng chính sách, pháp luật. “Nếu các cá nhân tin rằng, họ vừa tham gia 

một cách có ý nghĩa vào các quyết định ảnh hƣởng đến bản thân mình thì họ sẽ sẵn 

sàng chấp nhận những thay đổi đó… Quá trình tham gia mang lại cho cá nhân tiếng 

nói để định hình một đổi thay, cho nên những thay đổi đó có khả năng dễ đƣợc chấp 

nhận hơn và ít bị đảo ngƣợc…”
31

. Nói một cách khác, khi ngƣời dân đƣợc tham gia 

phản biện thì họ sẽ nghĩ rằng họ đang đóng góp trí tuệ để xây dựng chính sách và họ sẽ 

đối xử với chính sách đó nhƣ một sản phẩm tự nguyện ràng buộc thi hành. Điều này 

chính nhằm đảm bảo các chính sách khi ban hành phải là phƣơng án tối ƣu nhất mà 

tất cả các “bộ phận” trong xã hội đều có thể chấp nhận và tuân thủ việc thực thi.  

1.1.3.4. Phản biện xã hội là một nhân tố tích cực giúp cho người lãnh đạo, 

quản lý rèn luyện được kỹ năng, bản lĩnh lắng nghe, đối thoại và đối mặt với công 

luận cũng như rèn luyện cho người phản biện nâng cao nhận thức, trình độ hiểu 

biết, kỹ năng thực hành dân chủ 

 PBXH đòi hỏi chủ thể lãnh đạo, quản lý phải chấp nhận sự cọ sát, tranh luận, 

đối thoại với nhân dân và nhờ đó rèn luyện thêm kỹ năng chính trị hiện đại, khắc 

phục tình trạng né tránh công luận, gây sự trì trệ của hệ thống.  

Chấp nhận đối thoại, biết lắng nghe ý kiến phản biện, biết thích nghi với sự 

thay đổi của xã hội là phẩm chất cần có của nhà lãnh đạo, quản lý trong nền chính 

trị hiện đại, nhờ đó mà có thể có khả năng thích ứng cao trƣớc mọi biến đổi của 

hoàn cảnh và định hình đƣợc tính năng động trong phƣơng thức quản lý, điều hành. 

Thực tế cho thấy, ngay cả những việc hoàn toàn có lợi cho dân nếu đƣợc thực hiện 

bằng cách ép buộc, máy móc thì vẫn có thể gặp sự phản ứng, có khi cả sự chống đối 

từ phía nhân dân. Do vậy, dù cho đƣờng lối chính sách đề ra là vì lợi ích của nhân 

                                           
31
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dân vẫn phải thực hiện PBXH vì phản biện là tranh luận, đối thoại để hiểu đúng, tìm 

ra cái đúng, cái chân lý. Nhƣ vậy, phản biện sẽ đi tới thống nhất về tƣ duy, đồng 

thuận trong xã hội. 

PBXH không chỉ góp phần nâng cao năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ lãnh 

đạo, quản lý mà thông qua đó còn nâng cao nhận thức, trình độ hiểu biết của nhân 

dân. Việc tham gia vào quá trình hoạch định chính sách ngay từ ban đầu sẽ giúp 

ngƣời dân tiếp cận sớm đƣợc những thông tin cụ thể về chính sách. Đối với cá nhân 

công dân, khi tham gia PBXH, thì sự bàn luận, trao đổi ý kiến giữa các thành viên 

trong xã hội sẽ giúp họ đạt tới sự nhận thức chung, thống nhất trong các đánh giá. 

Ban đầu, "chuẩn mực" chung chi phối quá trình thảo luận là những thông tin, kiến 

thức mà mỗi thành viên có đƣợc từ những nguồn khác nhau. Các ý kiến bƣớc đầu 

đƣợc đƣa ra có thể khác nhau vì nhận thức pháp luật cũng khác nhau. Dần dần, các 

cuộc thảo luận đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, từ đó thể hiện 

trình độ nhận thức có tính hệ thống. Cá nhân khi tham gia và tiếp cận với các ý kiến 

phản biện có hàm lƣợng khoa học, mang tính chất xây dựng sẽ có cách nhìn nhận và 

xử sự đúng mực trong các diễn đàn tranh luận, đồng thời có thêm các hiểu biết về các 

lĩnh vực mới. Qua đó mà hiểu biết về pháp luật của ngƣời dân sẽ đƣợc nâng lên. 

Thông qua PBXH, cũng có thể đo lƣờng đƣợc ý thức pháp luật, đo lƣờng đƣợc 

mức độ quan tâm và ý thức trách nhiệm của ngƣời dân tới hoạt động xây dựng chính 

sách, pháp luật. Dƣới góc độ xã hội, PBXH cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc 

phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xã hội. Bằng sự tham gia chủ động và tích 

cực này, họ có cơ hội thể hiện, chứng minh sở trƣờng của mình, khai thác vốn kiến 

thức đa dạng đã đƣợc tích luỹ trong cả một quá trình và cống hiến cho xã hội.  

Bên cạnh đó, hoạt động phản biện cũng luôn có khả năng tạo môi trƣờng 

tƣơng tác xã hội. Chính quá trình tƣơng tác ấy sẽ phá vỡ sự khép kín của đời sống cá 

thể, từ đó mà kết nối cá nhân với cộng đồng xã hội, giúp các cá nhân hình thành nên 

tính năng động xã hội, kỹ năng thực hành dân chủ - một phẩm chất rất cần thiết của 

ngƣời dân trong xã hội dân chủ.  

Tóm lại, PBXH có vai trò quan trọng trong thực hành dân chủ, góp phần tạo 

ra sự năng động và dân chủ trong hoạt động quản lý, là nhu cầu tất yếu của đời sống 
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dân chủ, của quá trình xây dựng NNPQ XHCN ở Việt Nam. Ở đây, cũng cần khẳng 

định mối quan hệ biện chứng hai chiều giữa NNPQ và PBXH. Là nhà nƣớc của dân, 

do dân và vì dân, dân chủ phải luôn luôn là nhu cầu tự thân và cũng là động lực 

mạnh mẽ thôi thúc các công cuộc cải cách, đổi mới với sự tham gia của ngƣời dân 

vào đời sống chính trị xã hội của đất nƣớc. Vì vậy, chỉ trong NNPQ, ngƣời dân mới 

có thể đóng vai trò PBXH một cách tích cực, khi đƣợc giác ngộ đầy đủ về quyền 

công dân đƣợc hƣởng, về nghĩa vụ công dân phải thực hiện, về mối quan hệ giữa 

ngƣời dân với những thiết chế đƣợc ủy quyền. Phản biện chính là để kiểm soát các 

hoạt động mà nhà nƣớc đang là chủ thể đƣợc ngƣời dân ủy quyền thực hiện. Nó 

xuất phát từ vai trò làm chủ của ngƣời dân trong nhà nƣớc pháp quyền, do ngƣời 

dân thực hiện và cũng nhằm phục vụ trở lại cho ngƣời dân để bảo vệ tốt hơn quyền 

và lợi ích hợp pháp của mình. Vì vậy, NNPQ chính là nền tảng, là cơ sở cho PBXH 

và PBXH cũng là một nhân tố quan trọng cho quá trình xây dựng và hoàn thiện 

NNPQ tại Việt Nam.  

Tuy vậy, cũng không nên tuyệt đối hóa vai trò PBXH. Việt Nam, vẫn đang là 

một xã hội đang chuyển đổi và phát triển, trình độ dân trí cũng chưa thực sự đồng 

đều. Trong khi đó, mức độ PBXH phụ thuộc nhiều vào mức độ dân chủ và dân trí. 

Vì thế, PBXH không phải khi nào cũng thể hiện được tính hiệu quả của nó. (Ví dụ 

như: thiếu thông tin trong phản biện, trình độ nhận thức hạn chế, thiếu môi trường 

phản biện...). Thậm chí, nhiều khi PBXH do sự lạc hâu về tri thức mà có thể dẫn 

đến sự lệch lạc, một chiều, độc đoán và sai lầm trong quá trình phản biện. Mặt 

khác, cũng không loại trừ những hiện tượng núp dưới chiêu bài dân chủ, nhân 

quyền, lợi dụng PBXH để đạt mục đích xuyên tạc, phá hoại của thế lực chống đối 

nhằm đạt mục đích chống đối chế độ. Điều này cho thấy, PBXH là sự cần thiết 

khách quan song cũng phải tính đến mặt hạn chế, không như mong muốn khi triển 

khai hoạt động này. Tất nhiên, phát huy phản biện và dân chủ là một quá trình không 

dễ dàng, nhưng cũng không thể từ chối và lẩn tránh, mà bắt buộc phải có sự tỉnh táo 

trong nhận thức, tạo môi trường và các điều kiện cần thiết để PBXH phát huy được 

vai trò tích cực của mình.  
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1.2. Chủ thể phản biện xã hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp 

quyền tại Việt Nam 

Nếu hiểu PBXH là một trong các hoạt động thể hiện quyền tự do ngôn luận 

của con ngƣời, quyền tham gia quản lý nhà nƣớc và xã hội của công dân thì chủ thể 

PBXH trƣớc hết chính là cá nhân, là công dân, là bất cứ một thành viên nào trong 

xã hội. Họ có thể là ngƣời dân bình thƣờng. Họ cũng có thể là chuyên gia, nhà khoa 

học - những ngƣời có trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn nhất định và sự quan 

tâm sâu sắc về nội dung cũng nhƣ tác động của các quy định khi đƣợc ban hành. Họ 

tham gia phản biện do xuất phát sự quan tâm cũng nhƣ nhu cầu bầy tỏ quan điểm cá 

nhân, nhóm về chính sách, pháp luật hay các quyết sách của Nhà nƣớc có tác động 

đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức, xã hội; PBXH của các cá nhân cũng xuất 

phát từ ý thức về trách nhiệm cũng nhƣ mong muốn đóng góp vào quá trình hoạch 

định chính sách, thúc đẩy sự phát triển xã hội. Đƣơng nhiên, chủ thể PBXH phải có 

tính độc lập và không thuộc lực lƣợng “Nhà nƣớc”, tách biệt hoàn toàn với cơ quan 

thực thi quyền lực Nhà nƣớc - là chủ thể đƣợc PBXH. Chủ thể PBXH phải có tiếng 

nói độc lập trong quan hệ với chủ thể đƣợc phản biện, để phản biện không rơi vào 

trạng thái “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Đây là điều kiện cần để PBXH bảo đảm tính 

khách quan và đa diện nhất.  

Bên cạnh cá nhân công dân, tổ chức với tƣ cách là đại diện quyền lợi cho các 

cá nhân, nhóm lợi ích khác nhau trong xã hội cũng đƣợc xem là một chủ thể của 

PBXH. Tổ chức xã hội là hình thức tập hợp các cá nhân trong xã hội để cùng nhau 

hỗ trợ, chia sẻ, hoạt động vì các mục tiêu chung dựa trên sự liên kết tự nguyện của 

các thành viên. Các thành viên tham gia trong tổ chức xã hội hoạt động hoàn toàn 

dựa trên tinh thần tự nguyện và hoạt động dựa trên một mục đích chung hay đơn 

giản là cùng công việc, cùng chung nghề nghiệp. Hoạt động của tổ chức xã hội 

không vì mục đích lợi nhuận mà mục đích của tổ chức này là để bảo vệ các quyền 

cũng nhƣ những lợi ích của các thành viên trong tổ chức. 

Tổ chức xã hội là một thiết chế xã hội quan trọng đóng vai trò bổ sung cho 

vai trò Nhà nƣớc trong quản lý xã hội. Tổ chức xã hội tồn tại bên cạnh Nhà nƣớc và 

luôn có sự độc lập tƣơng đối của nó. Hoạt động PBXH của tổ chức xã hội đƣợc xem 

nhƣ là một nhu cầu tự nhiên của các nhóm lợi ích trong xã hội. Ví dụ nhƣ, nếu hiệp 
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hội của các nhà sản xuất luôn muốn giữ thế độc quyền, hạn chế nhập khẩu để đẩy 

giá hàng hoá lên cao kiếm lời thì hiệp hội của ngƣời tiêu dùng, đại diện cho quyền 

lợi của những ngƣời tiêu dùng lại có xu hƣớng chống độc quyền, khuyến khích 

nhập khẩu, thúc đẩy tự do cạnh tranh… Cả hai hiệp hội nêu trên vì lợi ích của các 

thành viên mà mình bảo vệ đều muốn tác động lên chính sách của Nhà nƣớc, giúp 

nhà nƣớc nhận diện đƣợc tình hình và định ra chính sách quản lý phù hợp
32

.  

Bên cạnh đó, tổ chức báo chí - truyền thông cũng có thể đƣợc xem là một 

chủ thể có đủ điều kiện và đủ khả năng để thực hiện PBXH nhờ quyền tự do tìm 

kiếm thông tin và phản ánh hiện thực đời sống xã hội. Mác đã nhận xét về vai trò 

phản biện của báo chí: “Trong hy vọng và lo lắng, có điều gì báo chí nghe đƣợc ở 

cuộc sống, báo chí sẽ lớn tiếng loan tin cho mọi ngƣời đều biết, báo chí tuyên bố sự 

phán xét của mình đối với những tin tức đó một cách gay gắt, hăng say, phiến diện 

nhƣ những tình cảm và tƣ tƣởng bị xúc động thầm bảo nó vào lúc đó”
33

. Khi bàn về 

vai trò kiểm duyệt đối với báo chí, ông cho rằng: “kiểm duyệt chân chính bắt rễ từ 

chính bản chất của tự do báo chí, là sự phê bình. Phê bình là một sự xét xử mà tự do 

báo chí sản sinh ra từ bản thân mình”
34

. Nếu sự kiểm duyệt để nhằm mục đích biến 

báo chí thành ngôn luận độc thoại của nhà cầm quyền thì sẽ chỉ đƣa đến thủ tiêu tự 

do ngôn luận, tự do báo chí,và từ đó thủ tiêu vai trò phản biện của báo chí.  

Ngƣời dân, do các điều kiện khách quan và sự giới hạn thông tin mà không 

phải lúc nào cũng có thể quan sát và phản biện đƣợc các công việc của nhà nƣớc. 

Chính vì vậy, báo chí còn là kênh kết nối thông tin giúp ngƣời dân khắc phục những 

rào cản đó. Báo chí vừa đƣợc xem là chủ thể phản biện vừa là phƣơng tiện có thể 

chuyển tải những thông tin phản hồi từ xã hội đến cơ quan Nhà nƣớc để có thể ban 

hành và điều hành chính sách phù hợp hơn. Chuyên gia Nguyễn Trần Bạt trong một 

bài viết của mình đã nhận xét “PBXH là trạng thái chuyên nghiệp của quá trình thảo 

luận cho nên nó cần có sự tham gia của hai lực lƣợng, lực lƣợng thứ nhất là để nói 

một cách chuyên nghiệp và lực lƣợng thứ hai là để nghĩ một cách chuyên nghiệp. 

                                           
32

 Bộ Khoa học và công nghệ (2010), Các hình thức và giải pháp thực hiện giám sát xã hội và PBXH đối với 

tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, Chƣơng trình Khoa học và công nghệ KX10/06-10, Đề tài cấp 

nhà nƣớc (mã số KX.10.06/06-10), Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Hậu, Hà Nội, tr. 93. 
33

 C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1995, Tập 1, tr.237.  
34

 C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1995, Tập 1, tr.91.  



53 

 

Trƣớc khi nói phải nghĩ, nghĩ chuyên nghiệp là giới trí thức và nói chuyên nghiệp là 

giới báo chí”
35

. 

Tuy nhiên, không phải bao giờ và ở đâu báo chí cũng thực hiện đầy đủ vai 

trò PBXH. Tính chất, chất lƣợng, quy mô phát hành báo chí quyết định rất nhiều 

đến hiệu quả của hoạt động phản biện. Mức độ phản biện của báo chí còn đòi hỏi sự 

bản lĩnh của từng nhà báo khi họ ý thức đƣợc sâu sắc về trách nhiệm xã hội của 

mình. Đồng thời, phải có thể chế pháp lý bảo vệ quyền của nhà báo trƣớc các nguy 

cơ kiểm duyệt thông tin.  

Nhƣ vậy, nếu căn cứ theo cách hiểu nhƣ trên, chủ thể PBXH sẽ bao gồm:  

- Bất kỳ một cá nhân nào trong xã hội (ngƣời dân, nhà khoa học, chuyên gia 

độc lập…). 

- Các tổ chức xã hội. 

- Các tổ chức báo chí - truyền thông. 

Ở Việt Nam, xuất phát từ điều kiện lịch sử và đặc điểm về thể chế chính trị 

mà chủ thể PBXH cũng mang một số đặc điểm riêng nhất định. Ở Việt Nam, các tổ 

chức xã hội tồn tại dƣới nhiều hình thức khác nhau. Nếu hiểu theo nghĩa rộng, tổ 

chức xã hội ở Việt Nam sẽ bao gồm: tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Các tổ chức này có 

thể có nhiều tên gọi khác nhau nhƣ hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp 

hội… Đặc biệt, không thể không nhắc đến MTTQ Việt Nam - một tổ chức chính trị 

- xã hội có tính chất rộng rãi và bao trùm lên hoạt động của các tổ chức xã hội khác.  

Nằm trong hệ thống chính trị, MTTQ không hoàn toàn là tổ chức chủ động hoạt 

động nhƣ là một tổ chức do các cá nhân thành viên thành lập. Điều kiện lịch sử của quá 

trình hình thành và phát triển của Mặt trận đã làm cho tổ chức này mang nặng tính 

chính trị hơn tính xã hội, do đó mà trong hoạt động thực tiễn, bộ máy tổ chức của Mặt 

trận cơ bản đƣợc tổ chức theo hệ thống bộ máy của Đảng và Nhà nƣớc. MTTQ và các 

tổ chức chính trị - xã hội ở nƣớc ta ra đời không chỉ là hoạt động tự nguyện của 

quần chúng, mà còn từ yêu cầu thực hiện chủ trƣơng của Đảng đoàn kết, tập hợp 

lực lƣợng đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong điều kiện chƣa giành đƣợc chính 
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quyền, các tổ chức này mang tính xã hội rộng rãi, vì nó bênh vực, đấu tranh cho lợi 

ích của dân chúng. Trong điều kiện đã giành đƣợc chính quyền thì MTTQ mang 

tính xã hội đồng thời mang tính chính trị, vì nó thực hiện chủ trƣơng, chính sách 

của Đảng và Nhà nƣớc. Khi đã có chính quyền, các tổ chức này trở thành thành tố 

của hệ thống chính trị, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nƣớc với nhân dân. Tính xã hội 

đan xen với tính chính trị mà thƣờng đƣợc giải thích do lợi ích của Đảng thống nhất 

với lợi ích của toàn dân tộc, của các tầng lớp nhân dân. Nhƣ vậy, MTTQ và các tổ 

chức chính trị - xã hội, một mặt, có chức năng tuyên truyền, vận động, đoàn kết các 

tầng lớp nhân dân thực hiện đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nƣớc mà xét đến cùng thì cũng là vì lợi ích của nhân dân; Mặt khác, đây cũng là tổ 

chức trực tiếp có chức năng đại diện cho quyền lợi của nhân dân, mà PBXH là một 

trong những hình thức đảm bảo cho chức năng đó đƣợc thực hiện.  

Chính vì vậy đối với MTTQ Việt Nam, có quan điểm cho rằng tổ chức này là 

tổ chức chính trị - xã hội, nằm trong hệ thống chính trị, lại tham gia vào việc hình thành 

nên quyền lực chính trị, nên rất khó có vị thế khách quan trong việc thực hiện PBXH. 

Tuy nhiên, cũng có quan điểm phản biện: với đặc thù của xã hội Việt Nam, khi nói 

đến các tổ chức xã hội thì cần thấy rõ vai trò tích cực của nó trong lịch sử cũng nhƣ 

trong đời sống đƣơng đại. Đây đƣợc xem là những thiết chế “dân sự” đan xen trong 

cấu trúc quyền lực nhà nƣớc, là một bộ phận của hệ thống chính trị, vừa tham gia 

vào việc hình thành quyền lực chính trị lại vừa thực hiện chức năng PBXH nhằm 

chuyển tải nhu cầu, nguyện vọng của các nhóm lợi ích trong xã hội. Vì vậy, khi đƣa 

ra cấu trúc chủ thể của xã hội dân sự ở Việt Nam thì không nên loại trừ các tổ chức 

này
36
. Trong điều kiện hiện nay, chức năng PBXH của Mặt trận lại càng đƣợc chú 

trọng hơn, thể hiện qua việc đƣợc ghi nhận trong Hiến pháp 2013 và việc thể chế 

hóa thành pháp luật.  

Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp 2013) nêu 

rõ: “MTTQ Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức 

chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong 

các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc 
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ngoài. MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cƣờng đồng thuận xã hội; 

giám sát, PBXH; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nƣớc, hoạt động đối ngoại nhân dân 

góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Với tính chất đặc biệt của mình, MTTQ Việt Nam hiện là chủ thể duy nhất 

đƣợc Hiến pháp “công nhận” có chức năng PBXH và đƣợc thực hiện chức năng đó 

bằng các hình thức và theo một quy trình đƣợc quy định khá bài bản, rõ ràng trong 

luật. Điều này cho thấy, so với các chủ thể PBXH khác, dƣờng nhƣ Mặt trận có ƣu 

thế hơn khi đƣợc “chỉ định” để thực hiện PBXH theo đúng yêu cầu và theo quy 

trình nhất định. Cũng có thể vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn xung quanh nội dung 

này nhƣ: làm thế nào để MTTQ giữ đƣợc vị thế khách quan, độc lập của mình khi 

thực hiện PBXH? Phản biện xã hội của Mặt trận đã hoàn toàn đúng tính chất là 

phản biện xã hội chƣa? Các hình thức phản biện của Mặt trận liệu có phát huy đƣợc 

hiệu quả trên thực tế hay không?... Nhƣng, một điều không thể phủ nhận rằng, đây 

là một chủ thể phản biện khá là đặc thù ở Việt Nam. Việc đƣợc ghi nhận chính thức 

về chức năng PBXH và có cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện chức năng này 

cũng đã mở ra một định hƣớng mới để cấu trúc lại vai trò, chức năng của Mặt trận 

và các tổ chức chính trị xã hội khác trong quá trình đổi mới ở Việt Nam.  

Khi bàn đến chủ thể phản biện xã hội, cũng cần lưu ý đến mối quan hệ giữa 

chủ thể phản biện và chủ thể được phản biện. Nhƣ đã phân tích, để PBXH có hiệu 

quả, chủ thể phản biện phải có tiếng nói độc lập trong quan hệ với chủ thể đƣợc 

phản biện. Tuy nhiên, nhận thức và hoạt động của chủ thể đƣợc phản biện cũng có 

ảnh hƣởng, tác động nhất định đến chủ thể phản biện. Ví dụ nhƣ, nếu ngƣời có thẩm 

quyền ban hành chính sách nhận thấy nhu cầu phản biện là cần thiết, xem PBXH là 

một cách thức quan trọng góp phần khắc phục những khiếm khuyết trong việc ban 

hành và thực thi chính sách thì hoạt động phản biện sẽ đƣợc ghi nhận và tiếp thu 

một cách tích cực. Ngƣợc lại, nếu họ sợ “vạch áo cho ngƣời xem lƣng”, có tâm lý 

sợ phản biện, sợ công khai thì PBXH dù có diễn ra cũng sẽ trở nên hình thức, thiếu 

sự tƣơng tác.  
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Chính vì vậy, PBXH cũng cần đƣợc xem nhƣ là một nhu cầu “tự thân” của 

chủ thể đƣợc phản biện. Nhu cầu dân chủ ấy phải xuất phát từ hai phía, mà không 

đƣợc áp đặt, không định kiến. Tiếp nhận và xử lý thông tin phản biện lại càng cần 

đến dân chủ. Chủ thể đƣợc phản biện nhờ có dân chủ mà sẽ có nhận thức đúng đắn 

về PBXH, từ đó khuyến khích, cổ vũ, kích thích chủ thể phản biện. Lúc đó, PBXH 

sẽ nhƣ một phƣơng thức, một mặt để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, mặt 

khác góp phần tăng cƣờng vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng và vai trò quản lý 

hiệu lực, hiệu quả của Nhà nƣớc.  

1.3. Đối tượng, nội dung phản biện xã hội trong quá trình xây dựng Nhà 

nước pháp quyền tại Việt Nam 

1.3.1. Đối tượng phản biện xã hội  

Nhƣ đã phân tích ở phần khái niệm, đối tƣợng PBXH đƣợc hiểu khá rộng, là 

bất kỳ vấn đề nào diễn ra trong hoạt động quản lý nhà nƣớc từ hoạt động xây dựng 

chủ trƣơng, chính sách, pháp luật đến hoạt động tổ chức thực thi pháp luật, kể cả 

các vấn đề về tổ chức bộ máy, con ngƣời thực hiện. Tuy nhiên, để phù hợp với 

phạm vi luận án và cũng để tạo ra cách hiểu thống nhất, NCS xác định đối tượng 

hướng tới của PBXH ở đây chính là các chính sách - sản phẩm chính của hoạt động 

quản lý, điều hành (kể từ khi được bắt đầu đề xuất ý tưởng, xây dựng, ban hành cho 

đến lúc được thực thi). Đó là các chính sách do cơ quan công quyền đề xuất ban 

hành trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, 

môi trƣờng, an ninh, quốc phòng… “Chính sách” đƣợc xem nhƣ là những giải pháp 

hành động cụ thể đƣợc đặt ra để giải quyết vấn đề bất cập của cuộc sống. Chính vì 

vậy, nội dung một chính sách bao giờ cũng hàm chứa ba thành tố cơ bản, đó là: xác 

định đƣợc vấn đề cần giải quyết, mục tiêu cần đạt đƣợc và giải pháp cụ thể cần thực 

hiện để đạt đƣợc mục tiêu đó. Chính sách đó có thể đƣợc hình thành trong một quy 

định pháp luật, một chế định hoặc trong một VBQPPL cụ thể (nhƣ luật, pháp lệnh, 

nghị định…). Chính sách đó cũng có thể đƣợc biểu hiện trong một đề án, một chiến 

lƣợc, chƣơng trình, một kế hoạch hành động do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

Phản biện chính sách chính là việc nhận diện ra những vấn đề bất cập của thực tiễn 

cuộc sống, hoặc thực tiễn quản lý mà nhà nước có trách nhiệm giải quyết, đánh giá, 

tìm ra điểm đúng, sai, bất hợp lý hoặc không phù hợp của giải pháp chính sách 
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được đưa ra để giải quyết những vấn đề ấy, từ đó có thể dẫn tới các kiến nghị nhằm 

điều chỉnh hay thậm chí là hủy bỏ chính sách đó, đề xuất chính sách mới, phù hợp 

để giải quyết vấn đề.  

 Tùy thuộc vào từng lĩnh vực khác nhau mà PBXH có thể đƣợc tiến hành với 

đối tƣợng là chính sách ở phạm vi rộng hẹp khác nhau. Một là, PBXH theo phạm vi 

rộng, đƣợc tiến hành đối với chính sách trong các dự án, chƣơng trình, văn bản 

pháp luật thuộc tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… mà không có bất kỳ sự 

giới hạn nào. Nếu PBXH theo phạm vi rộng có thể có ƣu thế nhất định về việc huy 

động đƣợc số lƣợng chủ thể tham gia phản biện lớn, dễ tạo áp lực cho chủ thể đƣợc 

phản biện, nhƣng mặt hạn chế là chủ thể phản biện thƣờng đa dạng về đối tƣợng, 

thành phần nên thiếu trình độ đồng đều về nhận thức, khác nhau về lợi ích, do đó 

mục tiêu phản biện nhiều khi khác nhau, thậm chí ngay cả những vấn đề thuộc lợi 

ích chung của xã hội cũng chƣa hẳn đã tìm đƣợc sự thống nhất. Hai là, PBXH theo 

phạm vi hẹp đƣợc tiến hành với những vấn đề đòi hỏi chất lƣợng chuyên môn cao, 

cần thực hiện một cách chuyên nghiệp. Điều này đòi hỏi phải có thông tin, dữ liệu, 

vốn tri thức và phƣơng pháp để nghiên cứu, đánh giá, nhận xét. Tuy nhiên, cùng với 

dân trí ngày càng đƣợc nâng cao, không gian tự do ngày càng mở rộng, hệ thống 

luật pháp ngày càng hoàn thiện, thì PBXH theo phạm vi rộng dần trở nên phổ biến, 

PBXH theo phạm vi hẹp chỉ đƣợc tiến hành trong trƣờng hợp cần thiết và hạn chế.  

Liên quan đến đối tƣợng của hoạt động PBXH, một câu hỏi cần đƣợc đặt ra 

là PBXH chỉ thực hiện đối với các chính sách trước khi nó được ban hành (mà cụ 

thể ở đây là các dự án, dự thảo văn bản pháp luật, chƣơng trình, đề án...) hay là cả 

những chính sách đã được thông qua và đang triển khai, tổ chức thực hiện?  

Có thể nhận thấy rằng, ở mỗi giai đoạn xây dựng và tổ chức thực hiện chính 

sách thì vai trò của PBXH lại thể hiện khác nhau. Ở khâu xây dựng, hoạch định 

chính sách thì PBXH đƣợc tiến hành đối với cả hình thức lẫn nội dung chính sách, 

trong đó trọng tâm là nội dung của chính sách. Lúc này, phản biện sẽ đóng vai trò 

nâng cao chất lƣợng của chính sách khi nó đƣợc ban hành. Còn đối với quá trình tổ 

chức thực thi chính sách, PBXH chủ yếu phát hiện những độ “vênh”, “khoảng 

trống” của chính sách khi tác động vào thực tế mà ở khâu hoạch định chƣa hình 

dung, dự liệu đƣợc. Mặt khác, các chính sách đƣợc ban hành dù đúng đắn đến đâu 
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nhƣng trong quá trình tổ chức thực hiện do bị chi phối bởi các yếu tố khác nhau khó 

tránh khỏi những sai sót nhất định mà chính trong quá trình tổ chức thực thi mới 

bộc lộ hết chỗ mạnh, chỗ yếu. Chính vì vậy, sau quá trình theo dõi, giám sát việc 

thực thi chính sách, từ những thông tin, số liệu thu thập đƣợc, chủ thể PBXH có thể 

phân tích, đánh giá, đƣa ra những lập luận, kiến nghị để kịp thời điều chỉnh, bổ 

sung, thậm chí thay thế bằng chính sách mới. Do đó, PBXH trong khâu thực thi 

chính sách có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc hoàn thiện chính sách, quy 

định pháp luật. 

Chính vì vậy, các chính sách có thể trở thành đối tƣợng phản biện ngay khi 

nó mới đƣợc bắt đầu bằng đề xuất ý tƣởng, đang trong quá trình dự thảo và cả sau 

khi đã đƣợc ban hành, ở giai đoạn tổ chức thực thi. 

1.3.2. Nội dung phản biện xã hội 

Nếu đối tƣợng của PBXH đƣợc xác định là các dự thảo chính sách hoặc 

chính sách đã đƣợc ban hành thì nội dung PBXH chính là việc đánh giá các nội 

dung của chính sách trên cơ sở các tiêu chí như: sự cần thiết ban hành chính sách 

(nếu đó là dự thảo chính sách chưa được ban hành), tính hợp pháp, tính khả thi, 

tính dự báo… của chính sách (dù chưa hoặc đã được ban hành), từ đó có thể đưa 

ra các kiến nghị cụ thể nếu không đồng tình với giải pháp chính sách đã được đề 

xuất. Đƣơng nhiên, mọi luồng ý kiến, dù ủng hộ hay phản bác, đều phải đƣợc lập 

luận và phải có tính thuyết phục. 

 Trên thực tế, một chính sách khi đƣợc ban hành và triển khai thực hiện sẽ có 

tác động rất lớn đến xã hội. Nếu nó không đƣợc tính toán kỹ càng về sự cần thiết ban 

hành sẽ có thể có tác động tiêu cực đến đời sống xã hội và kìm hãm sự phát triển của 

đất nƣớc, lãng phí về thời gian, tiền bạc của Nhà nƣớc và xã hội. Về cơ bản sự cần 

thiết ban hành một chính sách phải dựa trên rất nhiều căn cứ nhƣ: cơ sở chính trị, cơ 

sở pháp lý và cơ sở thực tiễn, yêu cầu của quản lý nhà nƣớc, phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm quyền con ngƣời, quyền và nghĩa vụ cơ 

bản của công dân và hội nhập quốc tế... Chủ thể phản biện luôn phải dựa trên những 

căn cứ đó để đƣa ra đánh giá, nhận xét phù hợp cho nội dung này.  

 Đánh giá về tính hợp pháp của chính sách trƣớc hết là đánh giá sự phù hợp 

của chính sách với các quy định của pháp luật hiện hành (bao gồm cả Hiến pháp) là 
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sự phù hợp với các nguyên tắc và đòi hỏi của nền dân chủ, của thể chế chính trị và 

nguyên tắc pháp quyền. Theo đó, việc đánh giá tính hợp pháp của các chính sách 

bao gồm cả tính hợp pháp về thẩm quyền của chủ thể ban hành và tính hợp pháp về 

nội dung của chính sách
37

. Và thực chất, việc bảo đảm tính hợp pháp của chính sách 

chính là một trong những cơ sở bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của cả hệ thống 

pháp luật.  

Bên cạnh việc đánh giá tính hợp pháp, đánh giá tính khả thi, tính dự báo của 

nội dung chính sách cũng đƣợc xem là một nội dung cần ƣu tiên của PBXH. Một 

chính sách có tính khả thi là một chính sách có khả năng thực hiện trên thực tế hay 

không. Để đánh giá tính khả thi của chính sách, cần phải dựa vào rất nhiều tiêu chí 

cụ thể nhƣ: chính sách đƣợc dự kiến có phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của 

đất nƣớc không; có phù hợp với trình độ phát triển về dân trí, nguồn lực con ngƣời, 

tài chính, trình độ quản lý không; có cơ chế bảo đảm thực thi hiệu quả chính sách 

dự kiến không?... Chủ thể phản biện luôn phải đứng ở góc nhìn của xã hội, của 

những nhóm đối tƣợng thiệt thòi, nắm bắt đƣợc tâm tƣ, nguyện vọng chính đáng của 

ngƣời dân với tâm thế khách quan thì mới có thể dễ dàng để phát hiện đƣợc mặt trái, 

mặt hạn chế, tính không hợp lý của vấn đề - điều mà có thể bản thân ngƣời ban hành 

chính sách cũng có thể nhận ra, nhƣng cố tình bị che lấp bởi tƣ duy áp đặt chủ quan 

hoặc vấn đề lợi ích nhóm. Đây chính là câu chuyện “chính sách trên trời, cuộc đời 

dƣới đất”, tƣ duy “ngồi nhà kính, phòng điều hòa làm chính sách”. Chính vì vậy, 

đánh giá về tính khả thi của chính sách chính là một nội dung quan trọng mà chủ thể 

PBXH cần hƣớng tới, đặc biệt khi chính sách còn đang trong giai đoạn dự thảo. 

Ngoài ra, khi phản biện chính sách, chủ thể phản biện cũng cần quan tâm đến tính dự 

báo của chính sách. Đây chính là một trong những điều kiện để chính sách khi ban 

hành có thể đảm bảo đƣợc tính ổn định, từ đó mà bảo đảm sự thuận lợi cho doanh 

nghiệp và ngƣời dân trong đầu tƣ, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác. 

Chính sách mà thiếu tính ổn định, chƣa có khả năng tiên đoán mức độ phát triển, 

thay đổi của các quan hệ xã hội thì sẽ thƣờng xuyên bị sửa đổi, bổ sung. Điều này 

                                           
37

 Nguyễn Văn Cƣơng (2016), Bình luận về tiêu chí đánh giá tính hợp hiến, tính hợp pháp trong bộ tiêu chí 

thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, tham luận tại Hội thảo “Góp ý bộ tiêu chí thẩm định đề nghị xây 

dựng luật, pháp lệnh”, do Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tƣ pháp tổ chức) tháng 3 năm 2016. 
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sẽ gây ra tâm lý bất ổn đối với ngƣời dân cũng nhƣ những đối tƣợng chịu sự tác 

động của chính sách đó. 

Tóm lại, xét trên phƣơng diện khách quan, nội dung PBXH hầu nhƣ không bị 

giới hạn. Chủ thể PBXH có thể “đụng” vào tất cả các khía cạnh đang “có vấn đề” 

của chính sách để đƣa ra đánh giá của mình. Tuy nhiên, ở Việt Nam, cũng cần lƣu ý 

đến “thái độ” của chủ thể phản biện khi bàn về các nội dung phản biện. Nhƣ đã 

phân tích về đặc điểm của chủ thể đƣợc phản biện cũng nhƣ mối quan hệ giữa chủ 

thể PBXH với chủ thể đƣợc phản biện mà PBXH dù hƣớng tới nội dung gì thì cũng 

phải thể hiện đƣợc tính chất xây dựng với chủ thể đƣợc phản biện, không đƣợc 

dùng những lời lẽ có tính chất kích động, xúi giục, mạt sát, miệt thị… hoặc không 

đƣợc hàm chứa động cơ đối lập, phản kháng nhà nƣớc, càng không đƣợc đi ngƣợc 

lại lợi ích chung của dân tộc. Có nhƣ vậy, PBXH mới phát huy đƣợc vai trò mong 

muốn, hạn chế những sai lầm, khuyết điểm trong việc hoạch định và thực thi chủ 

trƣơng, chính sách, pháp luật của chủ thể nhận phản biện.  

1.4. Hình thức phản biện xã hội trong quá trình xây dựng Nhà nước 

pháp quyền tại Việt Nam 

Có nhiều cách thức khác nhau để phân loại hình thức PBXH. Dựa vào cách 

tổ chức, có thể phân loại hình thức phản biện chính thức (phản biện có yêu cầu hoặc 

theo chức năng) và phản biện không chính thức (thông thƣờng thông qua dƣ luận xã 

hội hoặc tự cá nhân, tổ chức thực hiện). Dựa vào cách thực hiện phản biện, có thể 

phân thành phản biện trực tiếp hoặc phản biện gián tiếp.  

Theo quan điểm của NCS, trong hoạt động PBXH, tùy thuộc vào chủ thể và 

đối tượng phản biện mà sẽ có những hình thức phản biện phù hợp.  

- Nếu chủ thể phản biện là cá nhân, PBXH có thể đƣợc thực hiện một cách 

trực tiếp hoặc gián tiếp. Hình thức trực tiếp chính là việc phát biểu ý kiến phản biện 

thông qua các buổi hội nghị đƣợc cơ quan nhà nƣớc tổ chức chính thức để lấy ý 

kiến, các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử hoặc trực tiếp đăng tải công khai ý 

kiến thông qua diễn đàn báo chí, truyền thông, trang thông tin điện tử của cơ quan 

chức năng, mạng xã hội. Cá nhân cũng có thể sử dụng hình thức phản biện gián tiếp 

thông qua các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp mà mình tham gia là thành viên 

hoặc thông qua đại biểu dân cử. 
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 Ở nhiều nƣớc trên thế giới, hoạt động phản biện chính sách, đặc biệt là chính 

sách pháp luật dƣờng nhƣ đã trở thành một hoạt động thƣờng xuyên không thể thiếu 

trong đời sống chính trị - pháp lý – xã hội của đất nƣớc. Khi chính phủ muốn ban 

hành một chính sách pháp luật nào có ảnh hƣởng trực tiếp đến quyền con ngƣời, 

quyền công dân thì bắt buộc phải tạo cơ hội và các điều kiện đảm bảo cho công dân 

thực hiện phản biện. Công dân có thể thực hiện phản biện bằng nhiều hình thức khác 

nhau, và dù bằng bất kỳ hình thức nào thì cơ quan công quyền đều phải có trách 

nhiệm công khai thông tin, đối thoại, tiếp thu và phản hồi ý kiến công chúng.  

Ở Việt Nam, nếu chính sách đƣợc thể hiện trong VBQPPL thì cơ quan nhà 

nƣớc cũng phải có trách nhiệm tạo điều kiện cho ngƣời dân, các đối tƣợng có liên 

quan tham gia ý kiến. Cũng tùy vào tính chất và thứ bậc của từng loại văn bản (là 

luật, pháp lệnh hay nghị định… mà việc tham gia ý kiến sẽ đƣợc thực hiện ở các 

giai đoạn khác nhau của quá trình xây dựng VBQPPL với các hình thức tham gia ý 

kiến khác nhau. Tuy nhiên, nếu theo quy định pháp luật, các hình thức này cũng chỉ 

đƣợc xem là các hình thức lấy ý kiến chứ chƣa đƣợc thừa nhận chính thức là các 

hình thức PBXH.  

- Nếu chủ thể phản biện là tổ chức, hình thức PBXH phong phú và đa dạng 

hơn. Chủ thể này có thể thực hiện PBXH trực tiếp thông qua việc tự mình tổ chức 

hoặc theo trƣng cầu của cơ quan nhà nƣớc để tổ chức các buổi hội nghị đóng góp ý 

kiến, nghiên cứu văn bản độc lập và gửi trực tiếp văn bản đóng góp ý kiến phản 

biện đến cơ quan, cá nhân có thẩm quyền hoặc tham gia các diễn đàn đối thoại với 

các chủ thể có văn bản đƣợc phản biện.  

- Nhƣ trên đã đề cập đến, báo chí - truyền thông vừa là chủ thể thực hiện 

PBXH nhƣng cũng đƣợc xem nhƣ là một phƣơng thức để chuyển tải các ý kiến 

PBXH. Thực tế cho thấy, xã hội càng phát triển, báo chí càng đƣợc phát huy quyền 

dân chủ cởi mở, thông thoáng, rộng rãi, phát huy càng hiệu quả hoạt động PBXH. 

Cơ quan báo chí có thể dễ dàng và thuận lợi hơn trong việc mở các diễn đàn tập hợp 

các nhà khoa học, các chuyên gia và các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến cho 

chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc và đăng tải ý kiến một cách công khai. Đây có 

thể xem là một hình thức phản biện dễ thu hút và hiệu quả vì tính công khai, minh 

bạch, đại chúng, dễ tìm kiếm nhƣng vẫn tập trung và có tính khoa học. Tuy nhiên, 
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không phải mọi hoạt động báo chí đều mang giá trị PBXH, mà chỉ báo chí nào hoạt 

động trong môi trƣờng đề cao tự do ngôn luận và trách nhiệm xã hội của báo chí thì 

hình thức PBXH trên các diễn đàn báo chí mới thực sự có ý nghĩa thiết thực.  

Ở các nƣớc dân chủ, vận động hành lang (lobby) hay còn gọi là vận động 

chính sách cũng được xem là một hình thức PBXH của các tổ chức (đại diện cho các 

nhóm lợi ích khác nhau trong xã hôi). Vận động hành lang là một hoạt động có hệ 

thống và mang tính chuyên nghiệp do các cá nhân, tổ chức thực hiện nhằm thuyết 

phục, gây ảnh hƣởng, tác động đến những chủ thể có thẩm quyền ban hành chính 

sách để thay đổi chính sách theo mong muốn, chủ đích của mình. Đây là hoạt động 

đƣợc hợp pháp hóa và đƣợc tiến hành một cách công khai, minh bạch. Với ý nghĩa 

tích cực, vận động chính sách đƣợc xem nhƣ là chiếc cầu nối giữa những ngƣời 

hoạch định chính sách và những ngƣời thụ hƣởng, chịu sự tác động trực tiếp của 

chính sách. Vận động chính sách là hoạt động nhằm chuyển tải những mong muốn, 

nguyện vọng từ một tổ chức hoặc một nhóm lợi ích nào đó đến với những ngƣời có 

quyền ra quyết định. Những vấn đề vƣớng mắc, bất cập của chính sách trong thực 

tiễn sẽ đƣợc phản hồi, thông tin tới các nhà hoạt động chính sách và trên cơ sở đó có 

thể thay đổi, tháo gỡ những rào cản, khó khăn, khiến cho việc ban hành chính sách 

trở nên đúng đắn hơn. Đây cũng là quá trình giám sát, phản biện chính sách từ phía 

các nhóm, tổ chức vận động chính sách. Tất nhiên, chỉ những cuộc vận động hành 

lang đƣợc vận hành trong môi trƣờng minh bạch, bị kiểm soát bởi khung pháp lý chặt 

chẽ hay ít ra cũng đƣợc điều chỉnh bởi các quy tắc pháp lý, quy tắc nghề nghiệp thì 

mới mang giá trị PBXH. Còn vận động hành lang không đƣợc minh bạch hoá và hợp 

pháp hoá, không đƣợc sự giám sát của xã hội, thì thậm chí có thể trở thành những 

hoạt động mờ ám sau nghị trƣờng để đạt lợi ích cục bộ của phe nhóm, tập đoàn hoặc 

cá nhân. Điều này rất nguy hiểm, nó làm cho các chính sách trở nên méo mó, chỉ xuất 

phát từ lợi ích của một thiểu số muốn thao túng, lũng đoạn chính sách, khó phản ánh 

đƣợc lợi ích chung và cân bằng các quan hệ xã hội.  

 Điều trần tại các ủy ban của nghị viện cũng là một trong những hình thức 

PBXH có chất lƣợng luôn đƣợc tiến hành nhƣ một khâu không thể thiếu trong quy 

trình lập pháp ở một số nƣớc. Hiểu theo nghĩa đơn giản, điều trần (hearing) là phiên 

họp của ủy ban quốc hội/nghị viện một số nƣớc, mở công khai để thu thập thông tin 
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và ý kiến về một điều trần nhƣ một “phiên toà lập pháp” đối với dự luật, có tiếng 

nói quyết định đối với số phận của dự luật. Bởi lẽ, tại phiên điều trần, các nghị sỹ 

không quyết định về dự luật, nhƣng họ tiếp nhận thông tin, luận chứng, sự ủng hộ 

hay phản đối dự luật để có cơ sở sau đó quyết định có để dự luật đƣợc đƣa ra toàn 

thể nghị viện hay không.
38

 

 Phiên họp điều trần đƣợc mở công khai và công dân, tổ chức đại diện cho các 

nhóm lợi ích đều có thể đƣợc mời tham dự các buổi điều trần. Đây chính là nơi mà 

các nghị sỹ, các đại diện cho cơ quan lập pháp có thể trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với 

công chúng (nói chung) để lắng nghe ý kiến phản biện cũng nhƣ các mong muốn, đòi 

hỏi của họ đối với việc ra đời một chính sách mới. Họ có thể yêu cầu sửa đổi một số 

nội dung trong dự luật, hoặc có thể phản đối toàn bộ dự luật, và đƣa ra một dự luật 

khác do mình tự soạn thảo. Và quá trình sau đó sẽ dành cho việc hỏi, thảo luận và đối 

thoại một cách công khai và minh bạch, có sự tham gia của báo chí. Phần lớn biên 

bản điều trần và các tài liệu khác sử dụng trong phiên điều trần đƣợc xuất bản sau đó 

sáu tháng đến một năm. Bản thân điều trần là một phần của quy trình lập pháp, nhƣng 

đó lại là một hình thức thực hiện phản biện rất có ý nghĩa để từ đó sẽ góp phần thúc 

đẩy cho đối thoại, thảo luận và PBXH, thúc đẩy cho sự phát triển dân chủ trong xã 

hội.  

1.5. Các điều kiện đảm bảo thực hiện phản biện xã hội trong quá trình 

xây dựng Nhà nước pháp quyền tại Việt Nam.  

Thứ nhất, hệ thống thể chế minh bạch, dân chủ về PBXH. 

Kinh nghiệm quốc tế và trong nƣớc ngày càng cho thấy rằng, hệ thống thể 

chế có vai trò đòn bẩy đối với tốc độ và chất lƣợng phát triển của toàn xã hội. Thể 

chế không chỉ tạo cơ sở pháp lý mà còn kích thích và định hình chiều hƣớng vận 

động của các nguồn lực xã hội. Để đảm bảo thực hiện PBXH, trƣớc hết cần phải 

xác lập đƣợc một khuôn khổ pháp lý minh bạch và dân chủ, thể hiện qua một số 

điểm nhƣ: (i) Ghi nhận đầy đủ các quyền của chủ thể PBXH (bao gồm quyền tự do 

ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin, quyền tham gia quản lý nhà nƣớc và xã hội, 

quyền thực hiện PBXH…). Đặc biệt, tạo qugyền cho các chủ thể PBXH cũng cần 
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chú trọng đến các chế định tƣ pháp để bảo vệ quyền của các chủ thể nếu nhƣ PBXH 

đƣợc thực hiện đúng pháp luật. (ii) Quy định rõ trách nhiệm công khai thông tin và 

trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nƣớc nhằm đảm bảo tính minh bạch trong 

hoạt động quản lý nhà nƣớc. Ngoại trừ những vấn đề thuộc bí mật nhà nƣớc, còn lại 

các vấn đề khác đều đòi hỏi phải đƣợc quy định minh bạch để ngƣời dân có thể 

giám sát và phản biện. Minh bạch nghĩa là không chỉ công khai nội dung thông tin 

mà còn là công khai các quy trình tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện hoạt động. 

Không những thế, minh bạch còn thể hiện ở quy định phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu 

không khuất tất, không rắc rối, không gây khó khăn cho ngƣời dân trong việc tiếp 

cận thông tin. Minh bạch, dân chủ còn đòi hỏi về trách nhiệm giải trình của các cơ 

quan nhà nƣớc trƣớc ngƣời dân. 

Một thể chế minh bạch và dân chủ sẽ làm cho PBXH trở thành hành động 

hợp hiến, hợp pháp, có tính hệ thống, góp phần hạn chế tình trạng phản biện tràn 

lan, lợi dụng phản biện để thực hiện quyền lợi chính trị của cá nhân, đồng thời cũng 

ngăn chặn tình trạng chủ thể đƣợc phản biện “bỏ ngoài tai” tất cả những ý kiến 

đóng góp của xã hội
39

.  

Thứ hai, đảm bảo thực thi quyền tiếp cận thông tin của người dân.  

Để có thể phản biện thì chủ thể phản biện phải có sự am hiểu nhất định về 

đối tƣợng phản biện. Ngoài khả năng tƣ duy, điều này còn phụ thuộc vào mức độ 

công khai thông tin, mức độ đƣợc thông tin đầy đủ, chính xác về đối tƣợng phản 

biện. Hay nói cách khác, công cụ để thực hiện PBXH chính là việc bảo đảm quyền 

tiếp cận thông tin của các chủ thể phản biện. Đây cũng là quyền con ngƣời cơ bản 

đƣợc ghi nhận trong hiến pháp.  

Về góc độ quản lý nhà nƣớc, việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của 

ngƣời dân đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm cung cấp và công khai thông tin 

từ phía các cơ quan công quyền, đặc biệt là các cơ quan hành chính, qua đó, các cơ 

quan này cũng sẽ hoạt động có hiệu quả và trách nhiệm hơn. Quyền tiếp cận thông 

tin vừa là quyền ngƣời dân đƣợc trực tiếp thụ hƣởng, vừa là tiền đề để đảm bảo thực 

hiện các quyền cơ bản khác. Thông qua quyền này, công chúng có thể giám sát sự 
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công khai và minh bạch trong hoạt động của Nhà nƣớc. Trên cơ sở đƣợc biết thông 

tin ngƣời dân mới bàn, đánh giá, phản biện, kiến nghị lên các cơ quan nhà nƣớc để 

hoàn thiện chính sách, pháp luật, tự giác thực hiện và giám sát việc thực hiện chính 

sách, pháp luật. Không có phản hồi từ phía ngƣời dân thì các cơ quan nhà nƣớc 

không đủ thông tin để đƣa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp với lòng dân và 

cũng khó có thể quản lý hiệu lực và hiệu quả. Để thực thi quyền tiếp cận thông tin 

của ngƣời dân, phải quy định rõ quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nƣớc trong 

việc cung cấp thông tin cũng nhƣ có chế tài rõ ràng, cụ thể và nghiêm minh đối với 

những hành vi che giấu hoặc từ chối cung cấp thông tin của các cơ quan và công 

chức Nhà nƣớc.  

Thứ ba, chủ thể được phản biện biết tôn trọng tự do ngôn luận, đối thoại, 

lắng nghe và phản hồi. 

Đứng dƣới góc độ quyền con ngƣời, quyền tự do ngôn luận là quyền sơ đẳng 

và căn bản nhất của bất kỳ thiết chế dân chủ nào.  

Quyền tự do cá nhân và tự do ngôn luận là thƣớc đo của xã hội dân chủ, là 

tiền đề, điều kiện để ngƣời dân thực hiện PBXH, đặc biệt đối với hoạt động PBXH. 

Nếu thiếu tự do ngôn luận, hoạt động PBXH sẽ chỉ là hình thức, bởi để ngƣời dân 

có thể thực hiện PBXH thì phải trao cho họ quyền đƣợc nói. Phải tạo cho ngƣời dân 

nhận thức điều đúng mà dám nói, thấy lẽ phải dám bảo vệ. Nếu không xã hội sẽ bị 

triệt tiêu động lực phát triển, dẫn đến cái xấu lấn dần cái tốt
40
. Có nhƣ thế mới tạo 

sự đồng thuận xã hội. Tuy nhiên, tự do là tự do trong khuôn khổ của Hiến pháp và 

pháp luật hiện hành. Tự do quá trớn và bất hợp lý sẽ là một trong những nguyên 

nhân ảnh hƣởng tiêu cực tới xã hội. Hay nói cách khác, ngƣời dân phải biết mình 

đƣợc phép làm gì trong phạm vi của pháp luật.  

Nhìn từ góc độ pháp lý thì PBXH chỉ thực sự mang lại hiệu ứng xã hội tích 

cực và có ý nghĩa thúc đẩy tiến bộ và phát triển nếu các chủ thể đều biết lắng nghe 

nhau, bình đẳng, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. Điều đó có nghĩa là, chủ thể đƣợc 

phản biện không chỉ lắng nghe ý kiến của xã hội mà quan trọng hơn là phải biết tiếp 
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thu, hiện thực hóa nó trong những chính sách cụ thể. Có nhƣ vậy mới khuyến khích 

đƣợc ngƣời dân tham gia PBXH. 

Mặt khác, các ý kiến chỉ thực sự đƣợc coi là phản biện khi đƣợc đem trao đổi 

công khai và chủ thể đƣợc phản biện phải có ý kiến phản hồi. Để bảo đảm tính khoa 

học của PBXH hai chủ thể này phải có sự đối thoại. Cơ chế thông tin hai chiều giữa 

Nhà nƣớc và công dân sẽ giúp cho việc quản lý nhà nƣớc có hiệu lực và hiệu quả 

hơn, tăng tính trách nhiệm của công dân cũng nhƣ các cơ quan công quyền
41

. 

Không có đối thoại sẽ không thể có PBXH theo đúng nghĩa.  

Thứ tư, trình độ dân trí của cộng đồng. 

Mức độ và chất lƣợng PBXH phụ thuộc rất nhiều vào trình độ dân trí. Tác 

động của trình độ dân trí đối với PBXH đƣợc biểu hiện dƣới hai khía cạnh cụ thể 

sau đây:  

(i) Trong một xã hội có nền dân trí cao, ngƣời dân nhận thức rất rõ về quyền 

lợi và trách nhiệm công dân của họ. Họ thƣờng quan tâm đến các vấn đề liên quan 

đến quyền lợi của cộng đồng thông qua việc ban hành một quy định hoặc một chính 

sách nào đó của cơ quan nhà nƣớc. Kết quả là, họ đủ khả năng tự nhận ra những hệ 

lụy mà mình đang hoặc chuẩn bị đối mặt, hoặc dễ dàng đồng cảm với những phản 

biện của giới trí thức - tầng lớp hoa tiêu của xã hội. Từ đây, dƣ luận xã hội sẽ hình 

thành để vừa trực tiếp tác động tới thái độ của cơ quan công quyền, vừa hậu thuẫn 

đắc lực cho tiếng nói của những ngƣời trực tiếp tham gia vào công tác phản biện. 

Còn đối với các xã hội có trình độ phát triển tƣơng đối thấp, trình độ dân trí, tri thức 

khoa học chƣa cao thì dễ dẫn đến sự lệch lạc, một chiều, độc đoán và sai lầm trong 

quá trình phản biện. 

(ii) Nền dân trí cao cũng là điều kiện nền tảng để hình thành nên một đội ngũ 

trí thức cho cộng đồng - đội ngũ mà về sau sẽ đảm nhận sứ mệnh tiền phong trong 

công tác PBXH. Thực ra, PBXH thuộc về trách nhiệm của toàn cộng đồng. Tuy 

nhiên, với ƣu thế đặc biệt về năng lực và trình độ nhận thức, ngƣời trí thức luôn 

nhận lãnh trách nhiệm của ngƣời tiên phong. Ngƣời trí thức luôn mang nhiệm vụ 

đóng góp cho sự đi lên của xã hội. Họ thƣờng dễ dàng hơn trong việc phát hiện ra 
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các vấn đề bất cập của xã hội, đặt chúng trong mối quan hệ quyền lợi – trách nhiệm 

– nghĩa vụ đối với đời sống cộng đồng, từ đó đánh giá những tác động lợi - hại của 

chúng đối với lợi ích trƣớc mắt và lâu dài của xã hội. Vì vậy, ngƣời trí thức còn cần 

dám đấu tranh để bảo vệ chân lý. Hoạt động phản biện do giới trí thức khởi xƣớng 

sẽ hình thành nên một không gian công cộng mà những sinh hoạt gắn liền với nó 

đƣợc quy về cái gọi là nền văn hóa công luận. Với mặt bằng dân trí cao, tầng lớp trí 

thức sẽ phát triển thành một lực lƣợng xã hội độc lập, “cầm trịch” nền văn hóa công 

luận và không gian công cộng để đảm trách công việc PBXH. 

1.6. Các yếu tố tác động đến phản biện xã hội trong quá trình xây dựng 

Nhà nước pháp quyền tại Việt Nam  

PBXH là một nhu cầu đƣợc hình thành từ hai phía: phía chủ thể phản biện và 

chủ thể đƣợc phản biện. Và động lực thúc đẩy cho sự hình thành nhu cầu từ hai phía 

chính là dân chủ và sự thực hành dân chủ, là sự tự ý thức về dân chủ, mở rộng tự do 

tƣ tƣởng, tranh luận, thuyết phục nhau bằng khoa học và thực tiễn, không áp đặt, 

định kiến. Nếu dân chủ thực chất sẽ có đƣợc phản biện thực chất, và phản biện cũng 

chính là môi trƣờng để hình thành văn hóa dân chủ. Nếu dân chủ hình thức thì phản 

biện cũng chỉ có hình thức mà thôi.  

Chính vì gắn liền với dân chủ mà hoạt động PBXH sẽ thƣờng chịu sự tác 

động, chi phối và ảnh hƣởng của một tập hợp các yếu tố về kinh tế, chính trị, xã hội 

và văn hóa... Đây là những yếu tố có thể thúc đẩy dân chủ, tạo động lực cho sự phát 

triển và ngƣợc lại, cũng có thể tạo nên lực cản để kìm hãm dân chủ, từ đó mà ảnh 

hƣởng rất lớn đến sự vận hành của PBXH. Có thể kể ra một số yếu tố cơ bản nhƣ :  

1.6.1. Yếu tố kinh tế: Sự phát triển của nền kinh tế thị trường tạo tiền đề 

cho việc thực hiện dân chủ  

Đối mặt với kinh tế thị trƣờng, các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực làm 

chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh, chủ động liên kết và hợp tác cũng 

nhƣ dành ƣu thế trong cạnh tranh lành mạnh... Từ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp 

chuyển sang cơ chế hạch toán kinh doanh là quá trình dân chủ hóa kinh tế, tạo nên sự 

bình đẳng trong phát triển kinh tế. Thực tiễn đổi mới kinh tế ở nƣớc ta trong mấy thập 

kỷ qua cho thấy, trong điều kiện kinh tế thị trƣờng, mọi ngƣời đều bình đẳng trong 

quan hệ kinh tế, mỗi chủ thể kinh tế phải biết tự khẳng định mình, dám chịu trách 
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nhiệm và chịu sự kiểm soát của luật pháp, chịu sự giám sát của xã hội
42

. 

Công cuộc đổi mới của đất nƣớc đã thực sự khai thông và tạo ra những tiền 

đề cho việc thực hiện dân chủ xã hội. Khác với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung 

trƣớc đó, kinh tế thị trƣờng hình thành từ quá trình xã hội hóa lao động, sản xuất và 

phát triển cũng dựa vào trình độ xã hội hóa từ thấp lên cao. Đặc trƣng cơ bản của xã 

hội hóa lao động và sản xuất là tính hiệu quả xã hội. Tính hiệu quả thể hiện ở năng 

suất lao động ngày càng cao, thời gian lao động ngày càng đƣợc rút ngắn. Khi đó, 

không những đời sống vật chất đƣợc nâng cao mà quan trọng hơn là thời gian dành 

cho đời sống văn hóa tinh thần tăng lên. Đó là điều kiện cho con ngƣời và xã hội 

phát triển ngày càng đầy đủ.
43

  

Cùng với việc thừa nhận nền kinh tế thị trƣờng, việc sử dụng các thiết chế, 

công cụ và nguyên tắc vận hành kinh tế thị trƣờng đã đƣợc tạo lập để giải phóng 

triệt để sức sản xuất xã hội. Đó là những thành tựu rõ nét của quá trình dân chủ hóa 

kinh tế. Kinh tế thị trƣờng mang lại sự cạnh tranh để tồn tại và phát triển giữa các tƣ 

nhân, cá thể, giữa các doanh nghiệp, tập đoàn… Cạnh tranh trong kinh tế thị trƣờng 

có tác dụng nhƣ một động lực phát triển, nhƣ một phƣơng thức giải quyết mâu 

thuẫn về lợi ích giữa các bên. 

Mô hình kinh tế thị trƣờng ở Việt Nam đã đƣợc tiếp nhận khá cởi mở trên 

nguyên tắc Nhà nƣớc thừa nhận tất cả các thành phần kinh tế đƣợc bình đẳng trong 

mọi hoạt động kinh tế. Đây là một chính sách quan trọng nhằm động viên mọi chủ 

thể tham gia thị trƣờng, giải phóng triệt để sức sản xuất xã hội. Việc chuyển đổi mô 

hình kinh tế thị trƣờng đặt ra một đòi hỏi tiên quyết về việc chuyển đổi thể chế quản 

lý cho phù hợp với kinh tế thị trƣờng. Đó là chuyển đổi từ thể chế quản lý theo 

chiều trên xuống sang kết hợp quản lý với quản trị theo chiều dƣới lên. Và trong cơ 

chế quản trị có sự tham gia từ dƣới lên, thì hạt nhân chính là mọi chủ thể trong xã 

hội đều đƣợc pháp luật trao cho quyền tham gia vào các quyết định của Nhà nƣớc 

(quyền có ý kiến về chính sách, pháp luật cũng nhƣ quá trình xây dựng, thực thi 

chính sách, pháp luật) và tham gia vào giám sát quá trình quản lý. 

                                           
42

 Bộ Khoa học và công nghệ (2010), Các hình thức và giải pháp thực hiện giám sát xã hội và PBXH đối với 

tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, Chƣơng trình Khoa học và công nghệ KX10/06-10, Đề tài cấp 
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 Trần Ngọc Hiên (2008),“Kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa với nhà nƣớc pháp quyền và xã 

hội dân sự ở nƣớc ta”, Tạp chí cộng sản số 10 (154)/ 2008  
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 Với tƣ duy bao cấp đã hằn sâu trong nhận thức của các nhà quản lý, thì đây 

không phải là câu chuyện dễ dàng. Để ngƣời dân tham gia vào quản lý nhà nƣớc thì 

cần bảo đảm điều kiện cần là minh bạch thông tin quản lý và điều kiện đủ là cơ 

quan quản lý của nhà nƣớc phải thực hiện trách nhiệm giải trình đối với dân. Nhƣ 

vậy, một nền quản trị tiến bộ sẽ phải bao gồm các thành tố quan trọng nhƣ: (i) Sự 

tham gia của ngƣời dân vào hoạt động quản lý nhà nƣớc; (ii) Xây dựng chính sách 

trên nguyên tắc đồng thuận xã hội; (iii) Công khai, minh bạch trong thông tin và 

hoạt động; (iv) Trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý (v) Thƣợng tôn pháp 

luật. Thực hiện quản trị tốt sẽ cho phép đạt đƣợc nhiều mục tiêu, trong đó các mục 

tiêu chính bao gồm: (i) nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội; (ii) thực thi tốt 

dân chủ và quyền công dân, quyền con ngƣời; (iii) phòng ngừa tham nhũng có hiệu 

quả; (iv) thực hiện tốt cải cách hành chính; (v) giảm các xung đột xã hội. Quá trình 

chuyển đổi từ quản lý sang kết hợp quản lý và quản trị dân chủ là quá trình chuyển 

đổi thể chế quan trọng, và nó sẽ chỉ có thể diễn ra nếu có sự chuyển đổi mô hình 

kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung (kinh tế bao cấp) sang kinh tế thị trƣờng.  

Chính vì vậy mà có thể khẳng định rằng, sự phát triển nền kinh tế thị trƣờng 

chính là một yếu tố tác động rất tích cực đến hoạt động PBXH
44

. 

1.6.2. Yếu tố chính trị: Nhu cầu đổi mới hệ thống chính trị phù hợp với xu 

thế và bước tiến của dân chủ. 

Có thể nói, các công cuộc đổi mới của đất nƣớc đã mở đƣờng và khai thông 

cho con đƣờng phát triển dân chủ xã hội ở Việt Nam. Hệ thống chính trị Việt Nam 

hiện nay là một hệ thống chính trị theo chế độ chính trị nhất nguyên, một Đảng lãnh 

đạo, cầm quyền, không đa đảng, không có Đảng đối lập. Điều này, một mặc bảo 

đảm cho sự lãnh đạo thống nhất, tránh đƣợc những nguy cơ bất ổn về mặt chính trị - 

xã hội, nhƣng mặt khác, cũng khiến cho Đảng luôn luôn đứng trƣớc nguy cơ quan 

liêu, độc đoán hoặc bao biện làm thay, hạn chế phát huy dân chủ, hạn chế tính năng 

động sáng tạo của nhân dân. Chịu sự tác động của đổi mới, mở cửa và hội nhập 

quốc tế, có thể hình dung nhiều nhân tố, sự kiện, các quá trình chuyển tiếp, biến đổi, 

tác động trực tiếp tới hệ thống chính trị Việt Nam. Có thể kể ra một số nhân tố nhƣ: 
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kinh tế thị trƣờng và kinh tế tri thức, dân chủ hóa, xây dựng xã hội dân chủ và 

NNPQ, việc mở cửa với thế giới bên ngoài, vừa hợp tác vừa cạnh tranh, đấu tranh 

để tồn tại và phát triển trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập gia tăng, vừa phụ 

thuộc lẫn nhau trong quan hệ với quốc tế, khu vực và thế giới...Do đó, hệ thống 

chính trị ở Việt Nam hiện nay, là tác nhân chính trị tổng hợp và trực tiếp để thúc 

đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển cá nhân và cộng đồng trong đổi 

mới. Đó là một hệ thống chính trị gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy phục vụ nhân 

dân làm mục đích hoạt động và luôn chịu sự giám sát của nhân dân.  

Chính vì vậy, để đáp ứng đƣợc các yêu cầu, bối cảnh mới, hệ thống chính trị 

Việt Nam phải tự đổi mới, trong đó Đảng lãnh đạo và cầm quyền cũng đang tự đổi 

mới, nhất là đổi mới phƣơng thức lãnh đạo để nâng cao năng lực cầm quyền. Nhà 

nƣớc đang chú trọng dân chủ hóa và pháp quyền hóa trong tổ chức và hoạt động 

quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tƣ pháp, xây dựng một nền hành 

chính công minh bạch, đề cao trách nhiệm, thể chế hóa trách nhiệm giải trình, nâng 

cao trình độ và chất lƣợng đội ngũ công chức. Tổ chức Mặt trận và các đoàn thể 

cũng đang tự đổi mới, khắc phục bệnh hành chính quan liêu, nhà nƣớc hóa để xác 

lập vị thế chủ động và có vai trò tích cực trong đời sống chính trị. Đây hoàn toàn 

cũng là nhu cầu tự thân từ Đảng, Nhà nƣớc đến các bộ phận cấu thành khác, khi 

đang phải đối mặt với quan liêu, tham nhũng, các tệ nạn và tiêu cực xã hội nhƣ một 

thế lực, một hiện trạng phản dân chủ nặng nề nhất. Sự đối mặt này là đối mặt với 

nguy cơ và thách thức, cũng là đối mặt với một thực tế đã hiện hữu ngày càng diễn 

biến phức tạp, đe dọa tới sự tồn vong, thành bại của chế độ. Do đó, hệ thống chính 

trị Việt Nam cần phải đáp ứng đồng bộ các yêu cầu của xã hội, cũng đồng thời là sự 

đòi hỏi của bản thân hệ thống chính trị, từ nội tại hệ thống chính trị. Điều này cũng 

đã tác động mạnh mẽ tới hoạt động PBXH. Nhu cầu đổi mới hệ thống chính trị theo 

hƣớng dân chủ hóa sẽ tạo ra động lực cho hệ thống chính trị vƣợt qua những quan 

điểm truyền thống với tƣ duy “bao cấp” để tìm tòi các hình thức mới của dân chủ.  

Tuy nhiên, quá trình đổi mới đó vẫn còn rất nhiều khó khăn và thách thức. 

Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải đặt ra trong tổ chức và hoạt động của cả hệ thống 

chính trị từ quan điểm, nhận thức, tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành cũng nhƣ các 

điều kiện đảm bảo thực hiện.  
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Vẫn còn sự chậm trễ trong việc thể chế hóa các chủ trƣơng, đƣờng lối của 

Đảng thành chính sách của Nhà nƣớc. Đối với Nhà nƣớc, vẫn chƣa thoát khỏi 

những thói quen và sự vận hành của cơ chế “xin cho”, của lối tƣ duy quản trị truyền 

thống, chƣa thực sự đáp ứng yêu cầu của một nhà nƣớc dân chủ, pháp quyền. Mặc 

dù tƣ tƣởng xây dựng NNPQ đã đƣợc Đảng chính thức đƣa vào từ văn kiện đại hội 

VII, nhƣng đến nay vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế cả trong nhận thức lý luận và 

thực tiễn xây dƣng NNPQ XHCN. Hiến pháp vẫn chƣa đƣợc quan niệm đầy đủ là 

phƣơng tiện để giới hạn quyền lực nhà nƣớc, đề cao, bảo vệ, và bảo đảm quyền con 

ngƣời, quyền công dân. Nhân dân vẫn chƣa đƣợc xem là chủ thể thực sự của quyền 

lực Nhà nƣớc. Vì thế cơ chế bảo hiến độc lập chƣa ra đời và chƣa đƣợc quy định 

trong Hiến pháp. Vẫn còn nhận thức chƣa thật đầy đủ về nguyên tắc quyền lực nhà 

nƣớc là thống nhất, về cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nƣớc, 

về vai trò của cơ quan tƣ pháp trong việc kiểm soát các cơ quan nhà nƣớc thực hiện 

quyền lập pháp và quyền hành pháp. Hệ thống pháp luật vẫn chƣa hoàn chỉnh, đồng 

bộ, thống nhất, còn chồng chéo, mâu thuẫn, tính khả thi thấp, chƣa đáp ứng yêu cầu 

ngày càng cao về quản lý đất nƣớc chủ yếu bằng luật và theo pháp luật. Tinh thần 

thƣợng tôn pháp luật trên thực tế chƣa đƣợc tuân thủ đầy đủ. Việc ghi nhận, tôn 

trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con ngƣời, quyền công dân trên thực tế chƣa đáp ứng 

đầy đủ các yêu cầu của nguyên tắc pháp quyền: Trong xã hội còn không ít biểu hiện 

mất dân chủ, hoặc dân chủ cực đoan
45

; Việc thực hành dân chủ còn mang tính hình 

thức; Quyền giám sát của Nhân dân với tƣ cách là ngƣời chủ của quyền lực nhà 

nƣớc vẫn chƣa có cơ sở pháp lý đầy đủ, vững chắc; Khả năng kiểm soát quyền lực 

nhà nƣớc từ phía Nhân dân vẫn mang tính hình thức…Với MTTQ – tổ chức thực 

hiện PBXH trong hệ thống chính trị, tính chính trị vẫn còn nặng hơn tính xã hội, 

tính phụ thuộc vẫn còn trội hơn tính chủ động hoạt động nhƣ là một tổ chức do dân 

tự lập ra. 

Tất cả những vấn đề này cũng sẽ có ảnh hƣởng tới quá trình hình thành và 

phát triển PBXH ở Việt Nam, cho thấy quá trình tiến tới dân chủ hóa dù đã đƣợc 

hình thành nhƣng vẫn còn cam go, không dễ dàng, đơn giản.  
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1.6.3. Yếu tố xã hội: Hình thành xã hội công dân chính là tạo môi trường 

xã hội dân chủ và tiến bộ, cải thiện sự tham gia của người dân  

 Quá trình phát triển chế độ dân chủ với sự ra đời tất yếu của kinh tế thi 

trƣờng và NNPQ, tất yếu sẽ dẫn đến sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của các tổ 

chức xã hội – xã hội công dân. Trong nền kinh tế thị trƣờng, “những ngƣời lao động 

vì lợi ích của mình mà liên kết, hợp tác với nhau để sản xuất và bảo vệ lợi ích của 

mình. Do đó, các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp ra đời ngày càng tăng. Sự liên 

kết giữa các tổ chức xã hội từ doanh nghiệp đã mở rộng đến phạm vi quốc gia” .
46

 

Đặc biệt, trong xu thế xã hội đang thực hiện dân chủ hóa thì các tổ chức xã hội giữ 

một vai trò tích cực trong việc phát huy dân chủ, tăng cƣờng quyền tham gia của 

ngƣời dân, qua đó góp phần phát huy hiệu quả hoạt động của Nhà nƣớc.  

Ở Việt Nam, khái niệm về xã hội công dân là khái niệm chưa được thể hiện 

rõ ràng và cũng chưa được chính thức thừa nhận, nhưng đã quen thuộc đối với các 

nền dân chủ phương Tây. Các nền dân chủ phƣơng Tây quan niệm, một xã hội 

muốn phát triển bền vững, đạt đƣợc một cách hiệu quả các giá trị tự do, công bằng, 

dân chủ khi vận hành trong đời sống phải dựa vào ba trụ cột, đó là: kinh tế thị 

trường, NNPQ và xã hội công dân, trong đó sức mạnh của nhà nƣớc là luật pháp, 

kinh tế thị trƣờng là cạnh tranh công bằng, lợi nhuận và sức mạnh của xã hội công 

dân là thúc đẩy giá trị đạo đức, tính nhân văn, tính cộng đồng
47

. Ba bộ phận đó liên 

hệ tƣơng tác với nhau, tạo nên sự hoàn thiện hệ thống của một thể chế kinh tế chính 

trị. Đó chính là quá trình phát triển chế độ dân chủ
48

. Hình thành xã hội công dân 

chính là hình thành các tổ chức xã hội độc lập, tự chủ, với sự đa dạng về hình thức 

và mô hình thiết chế (nhƣ hội, hiệp hội, liên hiệp…), hoạt động trong khuôn khổ 

pháp luật, thỏa mãn nhu cầu giao tiếp, liên kết cộng đồng của ngƣời dân, góp phần 

củng cố đoàn kết và đồng thuận xã hội. Nó khuyến khích tinh thần hợp tác xã hội và 

nâng cao trách nhiệm xã hội từ phía ngƣời dân. Đóng góp của các tổ chức xã hội 
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 Trần Ngọc Hiên (2008),“Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhà nước pháp quyền và xã 
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đối với quản trị dân chủ chính là việc tăng cƣờng trách nhiệm giải trình, tính công 

khai và phản hồi của cơ quan nhà nƣớc, cũng nhƣ tăng cƣờng sự tham gia của ngƣời 

dân.  

 Về bản chất, tổ chức xã hội là lực lƣợng trung gian đứng giữa nhà nƣớc và 

thị trƣờng, đƣợc hình thành trên nền tảng của một môi trƣờng xã hội dân chủ và tiến 

bộ. Chủ thể của nền tảng ấy là những ngƣời công dân đã biết tổ chức ra các mô hình 

đại diện để thông qua đó, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên dƣới 

rất nhiều cách thức, mà PBXH là một trong số đó. Trong một chừng mực nhất định, 

có thể thấy, thiếu vai trò của chủ thể này thì sẽ không thể có PBXH đúng nghĩa của 

nó, bởi PBXH là sự cụ thể hóa năng lực và phẩm chất của xã hội công dân trƣớc 

những vấn đề mà thực tiễn đã đặt ra.  

1.6.4. Yếu tố văn hóa: Văn hóa phương đông đã tạo ra những ảnh hưởng 

trong tư duy phản biện của người Việt  

Một yếu tố có ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động PBXH tại Việt Nam 

hiện nay chính là văn hoá ứng xử của ngƣời Việt: tƣ duy trọng tình, lối sống “dĩ 

hòa vi quý”, e ngại xung đột một khi quyền lợi của chính mình chƣa bị đe doạ. Đó 

là chƣa kể đến cách nghĩ, lối sống đƣợc khái quát hoá thành “mũ ni che tai”. 

Ngƣời Việt thƣờng hay có tâm lý coi việc ngoài xã hội là việc “của Nhà nƣớc”, 

không phải “việc nhà mình” hay thậm chí sợ bị định kiến về sự can thiệp không 

cần thiết và thiếu thiện chí vào công việc của ngƣời khác. Mặt khác, xã hội 

phƣơng đông vẫn là xã hội gia trƣởng, gần nhƣ không có tranh luận trong xã hội. 

Những ngƣời quản lý, ngƣời đi trƣớc, ngƣời hơn tuổi, tự xem mình là có vị thế và 

hiểu biết hơn, nhiều kinh nghiệm hơn. Cha mẹ thƣờng áp đặt lên con cái những tƣ 

tƣởng của chính mình hoặc tƣ tƣởng mang tính ý thức hệ (lạc hậu). Thầy cô thì 

theo khuôn mẫu mà giảng giải, không thúc đẩy các học sinh tranh luận, với tƣ duy 

ngƣời học luôn kém hơn ngƣời dạy… Toàn xã hội đều đi vào chiều hƣớng ngƣời 

trên áp đặt ngƣời dƣới. Văn hóa đó cũng có mặt tích cực là tạo ra các PBXH 

không quá gay gắt, dễ đạt đƣợc sự đồng thuận nhƣng mặt khác, nó dễ tạo ra sự tự 

thỏa mãn với những gì đã có, ngại va chạm trong cuộc sống và ít quan tâm đến đời 

sống cộng đồng, không muốn lên tiếng để tìm kiếm sự thay đổi, làm việc theo thói 

quen, lấy số đông làm chuẩn, coi chân lý thuộc về số đông nên khó phân biệt cái 
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đúng cái sai, cái tiến bộ và cái lạc hậu.  

 Tranh luận và phản biện chưa trở thành một nét văn hóa trong xã hội Việt 

Nam. Ở xã hội phƣơng Tây, ngƣời ta tranh luận bằng cách dùng tƣ duy duy lý. Theo 

đó, để trình bày ý kiến về một vấn đề, ngƣời ta sẽ phải dùng khái niệm, thậm chí 

phải trên cơ sở thống nhất khái niệm, sau đó lựa chọn phƣơng pháp để tranh luận. 

Tuy nhiên, thực tế nƣớc ta lại cho thấy nhiều khi tranh luận là tƣ duy cảm tính, tƣ 

duy “tƣơng đối đúng” hoặc bằng cách "ăn to nói lớn" để át đi. Khi đó, cuộc tranh 

luận sẽ chỉ là “lời qua tiếng lại” thay vì dùng lý lẽ phân tích cho thấu tình đạt lý
49

, 

văn hóa phản biện sẽ trở thành văn hóa “cãi cọ”, thậm chí có thể dẫn tới công kích 

cá nhân và đƣơng nhiên, lúc đó, PBXH sẽ mất đi ý nghĩa và sẽ xa dần với mục tiêu 

mà từ ban đầu nó đã tạo ra. Chính điều này cũng đã phần nào tác động tiêu cực đến 

hoạt động PBXH.  

1.7. Thực hiện phản biện xã hội tại một số quốc gia trên thế giới và kinh 

nghiệm đối với Việt Nam 

Để có thêm góc nhìn về PBXH, trong phần này, NCS nêu và phân tích việc 

thực hiện PBXH ở một số quốc gia trên thế giới, trong đó tập trung vào nƣớc có thể 

chế chính trị một Đảng cầm quyền và bị ảnh hƣởng nhiều bởi nền tảng văn hóa 

phƣơng đông (nhƣ Trung Quốc) và một số nƣớc có thể chế chính trị đa nguyên, đa 

đảng đối lập ( nhƣ  nh, Pháp, Hoa Kỳ, Canada…). Qua nghiên cứu, có thể khái 

quát về các chủ thể PBXH và hình thức thực hiện PBXH tại một số nƣớc nhƣ sau:  

Thứ nhất, phản biện xã hội của công dân thông qua hoạt động tham gia xây 

dựng chính sách, pháp luật. 

Ở nhiều nƣớc, sự tham gia góp ý, phản biện của công chúng vào quá trình 

xây dựng chính sách, pháp luật đã trở thành một hoạt động thƣờng xuyên trong đời 

sống chính trị - xã hội của đất nƣớc. Có thể khác nhau về mức độ thể hiện, nhƣng 

hầu nhƣ việc huy động sự tham gia góp ý, phản biện của công chúng vào hoạt động 

xây dựng chính sách, pháp luật đều đƣợc quy định trong các văn bản pháp luật có 

liên quan đến vấn đề này.  
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 Xem thêm: Bộ Khoa học và công nghệ (2010), Các hình thức và giải pháp thực hiện giám sát xã hội và 
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Ở Trung Quốc, nhu cầu tham gia của công chúng vào hoạt động góp ý, phản 

biện chính sách ngày càng đƣợc xem là cần thiết và đƣợc ghi nhận qua một số luật 

nhƣ Luật Tố tụng hành chính, Luật Xử phạt hành chính, Luật Lập pháp. Luật Xử 

phạt hành chính 1996 quy định, khi cơ quan nhà nƣớc dự định ban hành một quy 

định hành chính có liên quan đến cá nhân, các cơ quan, tổ chức đó phải lắng nghe 

và tạo cơ hội để các công dân đƣợc tham gia. Đặc biệt là khi chính phủ muốn ra một 

quyết định có ảnh hƣởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của các cá nhân (ví dụ 

những vấn đề ban hành giấy phép hành chính, ấn định mức học phí...) thì bắt buộc 

phải tạo cơ hội thuận lợi cho những đối tƣợng có lợi ích ảnh hƣởng trực tiếp tham 

gia góp ý. Quá trình hoạch định các chính sách cơ bản liên quan đến các quy định 

về kinh tế, đời sống xã hội của chính phủ, và các chính sách có ảnh hƣởng ở mức độ 

rộng lớn đến đời sống của các cá nhân, nhƣ quy định mức giá vé tàu hỏa, máy bay, 

điện thoại… thì cũng phải tham khảo và lấy ý kiến của công chúng. 

 Ỏ Hoa Kỳ, Luật Về thủ tục hành chính và nhiều đạo luật khác đƣa ra những 

thủ tục yêu cầu các cơ quan hành chính phải hỏi ý kiến ngƣời dân trƣớc khi ban 

hành một quy định nào đó có ảnh hƣởng đến họ. Trong một số trƣờng hợp, bên cơ 

quan chính phủ phải tổ chức những buổi gặp mặt công chúng, trực tiếp đƣa chứng 

cứ, trình bày lý lẽ, nghe và giải đáp thắc mắc. 

 Ở Canada, nguyên tắc xây dựng pháp luật là phải lấy ý kiến công chúng; các 

đối tƣợng chịu sự tác động của dự thảo có thể yêu cầu cơ quan soạn thảo cung cấp 

các thông tin cơ bản của dự luật. Hình thức để công chúng có thể tham gia góp ý, 

phản biện chính sách khá đa dạng, bao gồm: Công dân gửi ý kiến (bằng văn bản) 

(petition) thông qua cá nhân nghị sỹ hoặc các uỷ ban. Yêu cầu chung là kiến nghị 

phải đƣợc thể hiện bằng ngôn ngữ đúng mực, sự tôn trọng và tuân theo một số quy 

tắc. Sau khi nhận, xử lý về mặt thủ tục, các uỷ ban liên quan sẽ nghe điều trần với 

sự tham gia của các cá nhân, tổ chức; Góp ý bằng văn bản (submission): Đây là 

việc ghi lại dƣới dạng văn bản ý kiến của cá nhân công dân đối với những vấn đề 

đang đƣợc các uỷ ban của Quốc hội thảo luận, đƣợc gửi đến dƣới bất kỳ hình thức 

nào: viết tay, đánh máy, in hay thƣ điện tử, fax…Tất cả các ý kiến đóng góp đều 

đƣợc coi là thông tin công và ai cũng có thể tiếp cận, trừ phi ngƣời góp ý có đề nghị 

khác và đƣợc chấp thuận; Trực tiếp nghe ý kiến (hearings): Các ban, uỷ ban của 
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Quốc hội có thể tiến hành nghe ý kiến trực tiếp của các chuyên gia, ngƣời dân và 

các tổ chức có liên quan thông qua các phiên họp điều trần. Các phiên nghe tiến 

hành công khai, có sự tham gia của báo chí. Mỗi ngƣời đƣợc dành 15 phút để trình 

bày ý kiến; Hội thảo, hội nghị bàn tròn với sự tham gia đại diện cơ quan lập pháp, 

hành pháp, các chuyên gia, những ngƣời liên quan trực tiếp cùng bàn luận, thảo 

luận một vấn đề, chính sách, từ đó đƣa ra những khuyến nghị quan trọng, có cơ sở 

để sửa đổi chính sách. 

Đặc biệt, ở những quốc gia mà sự tham gia phản biện chính sách của công 

chúng trở thành hoạt động tích cực thƣờng xuyên thì luôn sử dụng một công cụ là 

các trang cung cấp thông tin, góp ý chuyên nghiệp để thu thập, phản hồi ý kiến của 

công chúng đối với các chính sách của Chính phủ. Điều này cho thấy, các cơ quan 

công quyền rất chú trọng đến việc công khai thông tin, đối thoại, tiếp thu và phản 

hồi ý kiến công chúng. Ví dụ nhƣ: Ở Hoa Kỳ có Federal Register và website 

www.regulation.gov. Công báo (Federal Register) là công cụ đăng tải các luật, dự 

thảo luật, thông báo của các cơ quan liên bang, các văn bản của hành pháp; đƣợc 

phát hành từ thứ hai đến thứ sáu. (Federal Register  ct quy định: “Trừ các quy định 

nêu tại mục (c), bất kỳ quy định nào được ban hành theo quy định của Luật này đều 

phải đăng trên Federal Register để công chúng có cơ hội bình luận, góp ý kiến 

trong thời hạn tối thiểu là 30 ngày” và “Tất cả các ý kiến đóng góp, bình luận nhận 

được ... sẽ được xem xét và đăng tải cùng với dự thảo cuối cùng bao gồm các trả 

lời, tiếp thu bằng văn bản của cơ quan soạn thảo về ý kiến đóng góp của công 

chúng”). Còn Regulation.com là diễn đàn trên mạng để công chúng tham gia đóng 

góp ý kiến về các dự thảo luật đã đƣợc đăng công khai trên Federal Register. 

Canada có Canada Gazette và website: www.consultingcanadians.gc.ca. Công báo 

Canada (Canada Gazette) là công báo chính thức của Chính phủ, là công cụ cho 

phép ngƣời dân tham gia và đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng pháp luật. 

Trang web (Consulting Canadians Website) là trang tƣ vấn điện tử chính thức 

chuyên đăng tải danh mục các văn bản hiện đang xin ý kiến công chúng, danh mục 

các văn bản đã hoàn tất việc lấy ý kiến... 

Thứ hai, phản biện xã hội thông qua hoạt động của các tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội. 

http://www.regulation.gov/
http://www.consultingcanadians.gc.ca/
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Tùy thuộc vào thể chế chính trị mà các tổ chức tham gia PBXH ở một số 

nƣớc cũng có đặc điểm khác nhau.  

 Ở Trung Quốc, không sử dụng khái niệm PBXH mà sử dụng khái niệm 

giám sát dân chủ (mà trong đó bao hàm cả PBXH). “Chính hiệp” là một tổ chức 

chính trị - xã hội đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động GSXH vì đây là 

một liên minh chính trị - xã hội giữa các đảng phái, các đoàn thể xã hội , tổ chức xã 

hội, những ngƣời tiêu biểu… Giám sát và PBXH của Chính hiệp không mang tính 

chất quyền lực mà dựa vào sáng kiến, uy tín, ảnh hƣởng của nó, là sự phản biện lẫn 

nhau giữa các đảng phái, đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia Chính hiệp. Đặc điểm 

PBXH của Chính hiệp là: thể hiện chế độ hợp tác đa đảng, dƣới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản; phản ánh yêu cầu nguyện vọng của nhân dân các dân tộc, các giới, 

các xu hƣớng chính trị. Nội dung phản biện có thể bao gồm việc thực thi các chủ 

trƣơng, chính sách, Hiến pháp, pháp luật. Hình thức phản biện khá linh hoạt, có thể 

thông qua các Hội nghị do Chính hiệp tổ chức, thông qua hoạt động giám sát hoặc 

phối hợp giám sát định kỳ, thƣờng xuyên của Chính hiệp, thông qua các diễn đàn 

dân chủ hoặc ấn phẩm do Chính hiệp phát hành… Có thể nói, thiết chế Chính hiệp 

cũng đƣợc xem là một thiết chế đặc biệt nhƣ thiết chế MTTQ ở Việt Nam. Vì vậy, 

công tác giám sát và phản biện của Chính hiệp rất đƣợc lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc 

Trung Quốc coi trọng và ghi nhận.  

Ỏ các nƣớc phƣơng tây, đặc biệt là các nƣớc theo trào lƣu dân chủ tự do
50

 

nhƣ  nh, Pháp, Mỹ, Canada, chức năng PBXH của các tổ chức xã hội đƣợc hình 

thành từ nhu cầu tự nhiên của các nhóm lợi ích trong xã hội và đƣợc pháp luật bảo 

hộ. PBXH của các tổ chức xã hội diễn ra một cách tự nhiên theo nguyên tắc cân 

bằng giữa các nhóm lợi ích. Việc phản biện chính sách công cũng đƣợc xem nhƣ 

một cách thức để các tổ chức xã hội giám sát quyền lực nhà nƣớc một cách hiệu 

quả. Phản hồi của các nhóm lợi ích lên chính sách giúp nhà nƣớc nhận diện đƣợc 

tình hình và định ra chính sách quản lý phù hợp, tìm kiếm sự đồng thuận giữa các 

lực lƣợng xã hội. Thực tế ở các quốc gia cho thấy, các nhóm lợi ích có thể đƣợc 
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chia thành nhiều loại nhƣ
51

: (i) Các nhóm có lợi ích kinh tế (các hiệp hội đại diện 

cho các công ty, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn…) (ii) Các nhóm có lợi ích liên 

quan đến cộng đồng (các hiệp hội bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ các nhóm yếu thế 

trong xã hội, bảo vệ di sản văn hóa…); (iii) Các nhóm có lợi ích nghề nghiệp (giới 

luật sƣ, giới nhà báo…); (iv) Các nhóm có lợi ích chính trị (các đảng phái chính trị 

và các tổ chức ủng hộ các đảng phái chính trị); (v) Các nhóm có lợi ích liên quan 

đến tôn giáo, tín ngƣỡng (các tổ chức của nhà thờ, tôn giáo…). Nhìn chung, các tổ 

chức xã hội thƣờng đƣợc thiết kế theo nguyên tắc đối trọng, cân bằng, nhằm đảm 

bảo quyền của các nhóm có lợi ích khác biệt nhau khi tác động lên chính sách, đặc 

biệt là đối với tổ chức liên quan đến lợi ích kinh tế. Ví dụ nhƣ: Có hiệp hội của nhà 

sản xuất thì sẽ có hiệp hội của ngƣời tiêu dùng; có hiệp hội của nhà xuất khẩu thì sẽ 

có hiệp hội của nhà nhập khẩu… 

Các tổ chức thƣờng thực hiện PBXH thông qua các hình thức sau: Thông 

qua các hoạt động tiếp xúc với các quan chức trong Chính phủ hay với các nghị sỹ 

Nghị viện; Thông qua hoạt động của cơ quan truyền thông, báo chí; Thông qua hoạt 

động vận động dƣ luận công chúng; Thông qua hoạt động vận động hành lang 

(lobby) 

Vận động hành lang (lobby) cũng là một hoạt động hậu trƣờng, bên lề hội 

nghị, nhằm thuyết phục những thành viên cơ quan lập pháp thực hiện hoặc không 

thực hiện một chính sách lập pháp mới. Đây là hoạt động đƣợc luật pháp cho phép 

và tiến hành một cách công khai, minh bạch. Ngƣời vận động hành lang xuất phát 

từ lợi ích của các nhóm lợi ích mà thuyết phục các nhà lập pháp “uốn nắn” chính 

sách theo hƣớng có lợi nhất cho quyền lợi của mình. Theo khía cạnh đó, lobby 

thƣờng bị đánh giá là hiện tƣợng mờ ám mang tính mua chuộc, không minh bạch 

trong nghị trƣờng tƣ sản. Mặt khác, lobby cũng là một hình thức để giới lập pháp 

nhận đƣợc các tín hiệu và đòi hỏi của một bộ phận trong xã hội. Và chỉ sau khi cảm 

nhận đƣợc đầy đủ các đòi hỏi phản ánh quyền lợi của các giai tầng khác nhau, nghị 

sĩ mới có đủ cơ sở để xác định lập trƣờng của mình. Theo nghĩa thứ hai này, lobby 

chính là một kênh để nắm bắt đòi hỏi của các bộ phận dân cƣ khác nhau trong xã 
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hội. Đòi hỏi đó có đƣợc đáp ứng thông qua các văn bản pháp luật hay không còn 

phụ thuộc vào sự cọ xát quyền lợi của những thành phần cƣ dân khác, vào các thông 

tin khác mà các nhà làm luật có trong tay trƣớc khi bỏ phiếu tán thành hay phủ 

quyết. Từ sự nắm bắt đó mới có thêm cơ sở cho các quyết định. Nếu đƣợc tổ chức 

tốt, việc vận động cho sự ra đời hoặc vận động để ngăn cản sự ra đời của luật có thể 

sẽ một yếu tố để phát huy PBXH
52

. Chính vì vậy, để lobby mang đƣợc ý nghĩa 

PBXH, thì bản thân nó cũng cần đƣợc giám sát chặt chẽ bằng một cơ chế khác, nếu 

không sẽ dẫn tới hoạt động thao túng chính sách.  

Thứ ba, phản biện xã hội thông qua hoạt động của báo chí, truyền thông.  

Báo chí là lực lƣợng PBXH quan trọng, một “thế lực” mà các lực lƣợng 

chính trị không thể bỏ qua. Ở hầu hết các nƣớc đều đề cao vai trò của báo chí, coi 

báo chí là quyền lực thứ tƣ bên cạnh quyền lập pháp, hành pháp và tƣ pháp. Tuy 

nhiên, quan điểm quản lý báo chí ở mỗi quốc gia không giống nhau. Nhà nƣớc 

Trung Quốc cho rằng phải kiểm soát chặt chẽ báo chí, không chấp nhận báo chí tƣ 

nhân, không áp dụng tự do báo chí vì lo ngại rằng sẽ dẫn đến những đảo lộn giá trị, 

rối loạn xã hội. Báo chí đƣợc xác định với nhiệm vụ trƣớc hết là phục vụ đƣờng lối 

lãnh đạo của Đảng cầm quyền và Nhà nƣớc. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đề cao 

trách nhiệm GSXH của báo chí, xem báo chí nhƣ một vũ khí quan trọng để nhằm 

minh bạch hóa hoạt động của quan chức, phục vụ cho cuộc chiến chống tham nhũng. 

Singapore cũng là một quốc gia mà báo chí chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nƣớc. 

Mặc dù vậy, việc kiểm soát không hẳn làm mất tính phản biện của báo chí. Chính 

phủ luôn khuyến khích báo chí truyền thông phản ánh thông tin một cách tích cực, 

chủ động phê bình, kiến nghị đối với các hoạt động của Chính phủ một cách thẳng 

thắn nhƣng không đƣợc đối lập với Chính phủ. Nếu nói đúng sự thật, sẽ đƣợc pháp 

luật bảo vệ và nếu sai, phải chịu các hình phạt theo quy định của pháp luật.  

Ở các nƣớc dân chủ tự do phƣơng Tây, báo chí lại do khu vực tƣ nhân kiểm 

soát và độc lập với chính phủ. Anh là quốc gia rất coi trọng mô hình báo chí trách 

nhiệm xã hội, phục vụ công chúng là chủ yếu. Báo chí đƣợc coi nhƣ là một công cụ 

phản ánh xã hội, đƣa ra những dẫn chứng và lập luận, trên cơ sở đó mà ngƣời dân 
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có thể đánh giá chính sách và giám sát chính phủ. Một nguyên tắc cốt lõi trong báo 

chí  nh là “độc lập với chính trị và vì lợi ích quốc gia”
53

. Nguyên tắc này giúp cho 

báo chí truyền thông ở Anh có vai trò PBXH thông qua các thông tin khách quan và 

những phản biện đối với hoạt động của Chính phủ. Pháp cũng là một quốc gia có 

nền báo chí hiện đại hình thành rất sớm (1789) và không ngừng phát triển với hơn 

2600 đầu báo (cả trong nƣớc và nƣớc ngoài tại Pháp) cùng hệ thống phát thanh, 

truyền hình đa dạng. Để đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, năm 

1978, Quốc hội Pháp đã thông qua một đạo luật về thúc đẩy quan hệ giữa công 

quyền và công chúng mà ở đó, báo chí có vai trò quan trọng trong việc tiếp cận tài 

liệu của cơ quan nhà nƣớc và thông tin lại cho nhân dân. Ở Hoa Kỳ, để báo chí có 

thể phát huy tối đa vai trò PBXH, điều bổ sung sửa đổi thứ nhất của Hiến pháp Hoa 

Kỳ quy định: “Quốc hội sẽ không ban hành đạo luật nào… hạn chế tự do ngôn luận 

và báo chí” Đó có thể đƣợc xem nhƣ một sự cam kết của nhà nƣớc nhằm bảo đảm 

việc tự do thảo luận các vấn đề công trên báo chí, kể cả các vấn đề nhƣ an ninh 

quốc gia, chiến tranh và hòa bình.  

Tuy nhiên, báo chí Anh, Pháp hay Mỹ cũng nhƣ một số nƣớc khác đang 

đứng trƣớc các thách thức và áp lực của xu hƣớng thƣơng mại hóa và sự can thiệp 

của chính trị. Đó là khi các tập đoàn báo chí, truyền thông đa phƣơng tiện ở trong 

tay những ngƣời giàu có, dẫn đến việc thao túng truyền thông. Các chi phối của các 

tập đoàn tƣ bản, các nhớm lợi ích và thị trƣờng thƣơng mại luôn là thách thức to lớn 

đối với báo chí trong thực hiện chức năng PBXH.
54

 

Thứ tư, phản biện xã hội thực hiện lồng ghép, đan xen thông qua hoạt động 

của các Đảng Chính trị. 

Ở một số nƣớc thừa nhận chế độ đa nguyên, đa đảng thì chính đặc trƣng này 

đã tạo ra sự phản biện giữa các Đảng chính trị trong các buộc bầu cử. Dù ở trong 

các chỉnh thế khác nhau (là Cộng hòa Tổng thống ở Mỹ, hay Cộng hòa đại nghị ở 

Anh, Cộng hòa lƣỡng tĩnh ở Pháp), nhƣng với đặc trƣng chung là đảng nào thắng cử 

có quyền lập Chính phủ, tức coi nhƣ phƣơng án xã hội của đảng đó đã chịu đựng 

đƣợc thử thách phản biện của cử tri - lực lƣợng xã hội trực tiếp của mọi cuộc bầu 
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cử. Lá phiếu cử tri chính là hình thức phản biện đối với chính sách của đảng đó 

trong nhiệm kỳ đã qua. Sau khi nhậm chức, công chúng sẽ theo dõi, giám sát và 

phản biện các chƣơng trình xã hội mà ứng viên đã cam kết trong lúc tranh cử. Lúc 

này, PBXH đƣợc thực hiện gián tiếp thông qua hoạt động của các đại biểu dân cử 

hoặc các hội đồng địa phƣơng hoặc bằng phản hồi trực tiếp của nhân dân. Lúc đó, 

những tranh luận giữa đại biểu dân cử với các cơ quan quyền lực nhà nƣớc sẽ mang 

ý nghĩa nhƣ là các PBXH. Tuy nhiên, không phải bất cứ cuộc bầu cử phổ thông đầu 

phiếu trực tiếp nào cũng mang hình thức PBXH. Với những hoạt động bầu cử chỉ 

thuần tuý là sự đồng ý hay không đồng ý của cử tri, không có sự chất vấn từ phía 

công chúng và phản hồi từ các ứng viên thì ở đó không mang hình thức PBXH
55

.  

Thứ năm, phản biện xã hội thông qua các Think - tank (trung tâm tư vấn, 

tham mưu chiến lược, chính sách). 

Ở nhiều quốc gia, giới cầm quyền thƣờng có những tổ chức tƣ vấn hoạt động 

một cách tƣơng đối độc lập với bộ máy công quyền. Đây đƣợc xem là một bộ phận 

tinh hoa, đƣợc đào tạo chất lƣợng cao, thƣờng làm công việc nghiên cứu, tƣ vấn, 

phản biện chính sách hoặc đề xuất khuyến nghị các vấn đề cần thiết cho cơ quan 

hoạch định chính sách. Giới tinh hoa này thông qua các cơ chế đƣợc pháp luật quy 

định có quyền đƣa ra các phản biện đối với chính sách của giới cầm quyền. Ngƣời 

ta thƣờng gọi đây là những Think tank
56

 (bộ chứa những ý tƣởng) và đóng vai trò 

nhƣ ngƣời phản biện thƣờng xuyên đối với cơ quan công quyền. Nhiều Think-Tank 

là các tổ chức phi lợi nhuận, một số các Think-Tank khác đƣợc thành lập hoặc tài 

trợ bởi chính phủ hoặc các cá nhân. Think tank có những cách thức, phƣơng tiện 

cần thiết để tiến hành phản biện đối với chính sách của giới cầm quyền mà số đông 
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Thuật ngữ Think tank ra đời ở nƣớc Anh từ thế kỷ XIX, đầu tiên đƣợc phản ánh trong lĩnh vực hoạt động 

quân sự. Think tank là địa điểm để các chuyên gia trong Bộ Tham mƣu hoạch định các kế hoạch tác chiến, 

tức là pháo đài chỉ huy chiến lƣợc. Sau đó, think tank đƣợc mở rộng sang các lĩnh vực khác. Theo các số liệu 

trong Báo cáo công bố năm 2011 từ Chƣơng trình Xã hội Dân sự và Thinh tank của Đại học Pennsylvania, 

kết quả điều tra 182 quốc gia trên thế giới có 6.545 Think-Tank. Quốc gia có nhiều Think-Tank nhất hiện 

nay là Hoa Kỳ: 1.815. Tại khu vực Châu Á, Trung Quốc hiện là quốc gia có nhiều Think-Tank nhất (425), 

tiếp theo là Ấn Độ (292) và Nhật Bản (103) (Nguyễn Hải Hoành, 2010,”Tìm hiểu về Think-Tank”, Tạp chí 

Tia sáng, tháng 10/2010).  

Think tank là thực thể nằm giữa xã hội và nhà nƣớc, độc lập với hệ thống cơ quan nhà nƣớc. Giới trí thức 

thƣờng gọi họ là những “salon chính trị”. Think tank có thể nhận và thực hiện các yêu cầu của cơ quan Nhà 

nƣớc, của các công ty, nhƣng không theo hƣớng do ngƣời đặt hàng định trƣớc. Nó chỉ cho những kết quả 

nghiên cứu mà nó thấy hợp lý… (Đặng Phong: Tư duy kinh tế Việt Nam - Chặng đường gian nan và ngoạn 

mục 1975 - 1989, Nxb Tri thức, H, 2008, tr.24). 
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quần chúng không có đƣợc.
57

 Đó là các sinh hoạt chính trị - xã hội nội bộ, khả năng 

tiếp cận các yếu nhân của chính quyền, kể cả việc nhận đƣợc thông tin chính xác.
58

 

Các Think tank tập trung nguồn lực vào việc xây dựng và công bố các nghiên cứu 

và phân tích chính sách trong nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế chính sách công, quan 

hệ quốc tế... và ở các phạm vi nghiên cứu khác nhau nhƣ toàn cầu, khu vực hoặc 

quốc gia. Sản phẩm của các Think tank là sách, báo cáo, các đề xuất - kiến nghị 

chính sách hoặc các thảo luận không chính thức với các nhà hoạch định chính sách 

và các bên liên quan, quan điểm trên blogs, mạng xã hội. 

Nhƣ vậy, Think tank có vai trò nhƣ cầu nối giữa giới hàn lâm và giới hoạch 

định chính sách, là tiếng nói độc lập chuyền tải các kết quả nghiên cứu bằng ngôn 

ngữ dễ hiểu, đáng tin cậy và dễ tiếp cận với mọi đối tƣợng. Thực tế, các chuyên gia 

cho rằng, tỷ lệ quyết sách sai lầm ở những nƣớc phát triển là tƣơng đối thấp vì các 

nƣớc này đã sử dụng hiệu quả các “Think tank” trong việc tƣ vấn cho giới lãnh đạo. 

Đánh giá chung về việc thực hiện hoạt động phản biện xã hội ở các quốc gia 

trên thế giới:  

- Có thể thấy rằng, ở bất kỳ quốc gia nào coi trọng nguyên tắc quản trị pháp 

quyền hay coi NNPQ là trung tâm của hệ thống chính trị thì quốc gia đó thì đều 

xem PBXH là một hoạt động quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất 

nƣớc, xuất phát từ nhu cầu thực hành quyền dân chủ của nhân dân lẫn nhu cầu củng 

cố thể chế cầm quyền. Cơ sở pháp lý cho việc thực hiện hoạt động này có thể đƣợc 

quy định trong Hiến pháp hoặc quy định trong các đạo luật khác nhau thông qua 

việc ghi nhận và bảo đảm cho công dân đƣợc thực hiện các quyền cơ bản nhƣ quyền 

tiếp cận thông tin, quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, quyền tham gia quản lý 

nhà nƣớc...  

- Chủ thể và các hình thức thực hiện PBXH khá đa dạng và phong phú. Tùy 

thuộc vào thể chế chính trị, cấu trúc xã hội và bản sắc văn hóa truyền thống mà ở 

mỗi quốc gia khác nhau mà vai trò, mức độ tham gia của các chủ thể phản biện 

khác nhau, hình thức, phƣơng pháp thực hiện PBXH cũng khác nhau. Do đó cần 

đƣợc nhận diện một cách chính xác để lựa chọn những cách làm phù hợp với trình 

                                           
57

 Xem thêm Bộ Khoa học và công nghệ (2010), Các hình thức và giải pháp thực hiện giám sát xã hội và 

PBXH đối với tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, tlđd 
58

. Trần Đăng Tuấn (2006), Câu hỏi đặt ra từ cuộc sống: Phản biện xã hội, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Đà Nẵng, 

tr.183-184.  
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độ dân trí và năng lực tổ chức dân chủ. Ví dụ nhƣ, trong thể chế một Đảng cầm 

quyền, bên cạnh các phản biện của công chúng, PBXH đƣợc thực hiện chủ yếu bởi 

tổ chức chính trị - xã hội. Đây có thể xem là một thiết chế xã hội đan xen trong cấu 

trúc quyền lực chính trị, là một thành tố của hệ thống chính trị, vừa tham gia vào 

việc hình thành quyền lực chính trị lại vừa thực hiện chức năng PBXH nhằm 

chuyển tải nhu cầu, nguyện vọng của các nhóm lợi ích trong xã hội. Chính vì vậy, 

PBXH ở đây mang tính chất hỗ trợ, phối hợp hơn là đối trọng với nhà nước. Trong 

khi đó, ở các quốc gia theo thể chế đa nguyên chính trị (Ví dụ nhƣ ở Anh, Mỹ), các 

nhóm lợi ích hay các nhóm gây áp lực
59

 là chủ thể thực hiện PBXH mạnh mẽ nhất. 

Các nhóm này là lực lƣợng có vai trò quan trọng trên chính trƣờng, đồng thời, đóng 

vai trò là cầu nối giúp ngƣời dân và giới quyền lực tiếp xúc với nhau trên bàn cờ 

chính trị. 

- Một số quốc gia đã rất thành công trong hoạt động thu hút sự tham gia phản 

biện của công chúng đối với hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật. Điều này có 

thể lý giải đƣợc là do họ đã tạo ra đƣợc “một hệ thống lắng nghe ý kiến công chúng 

trong quy trình lập pháp” rất hiệu quả, thể hiện qua việc tạo ra cơ chế, công cụ cung 

cấp, công khai thông tin, minh bạch quy trình, lắng nghe, tiếp thu, đối thoại hai 

chiều… 

- Ở các quốc gia khác nhau, dù báo chí có chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà 

nƣớc hay không thì cũng không thể phủ nhận đƣợc vai trò của của nó đối với hoạt 

động PBXH. Điều này thể hiện tính công bằng và trung thực trong cung cấp thông 

tin cũng nhƣ sự đề cao trách nhiệm xã hội của báo chí. Tuy nhiên, không phải mọi 

lúc, mọi nơi hoạt động báo chí đều mang giá trị PBXH, mà chỉ báo chí nào hoạt 

động trong môi trƣờng đề cao trách nhiệm xã hội của báo chí thì mới có ý nghĩa 

PBXH. Nếu báo chí bị tháo túng, bị thƣơng mại hóa hoặc bị áp lực bởi sự can thiệp 

chính trị thì giá trị PBXH sẽ bị hạn chế.  

 Như vậy, từ việc thực hiện PBXH của một số quốc gia trên thế giới có thể 

rút ra một số kinh nghiệm để thực hiện PBXH có chất lượng ở Việt Nam như sau:  

                                           
59

 Hồ Bá Thâm, Nguyễn Tôn Thị Tƣờng Vân (2010), Phản biện xã hội và phát huy dân chủ pháp quyền”, 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.177-178.  
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- Cần xem PBXH là một đòi hỏi khách quan của một xã hội dân chủ, nó phải 

xuất phát từ quyền lợi chính đáng của ngƣời dân, do ngƣời dân thực hiện nhằm 

phục vụ trở lại ngƣời dân. Chỉ khi nào chủ thể đƣợc phản biện nhận thấy rõ PBXH 

là nhu cầu và điều kiện không thể thiếu để lănh đạo và quản lý tốt nhà nƣớc và xã 

hội, còn chủ thể phản biện xã hội nhận thấy rõ quyền và trách nhiệm của mình vì lợi 

ích chung, vì vai trò làm chủ của mình thì lúc đó PBXH mới thực sự đem lại hiệu 

quả thiết thực.   

- Trong bối cảnh nƣớc ta chỉ có một chính đảng duy nhất cầm quyền, PBXH 

phải trở thành một điều kiện để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản 

lý của nhà nƣớc. Vì vậy, PBXH phải thể hiện đƣợc tính xây dựng đối với Đảng và 

nhà nƣớc, không mang tính chất đối trọng với Nhà nƣớc . PBXH là cách để nhân 

dân thực hiện vai trò làm chủ của mình. Ngƣợc lại, Nhà nƣớc của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân thì phải lắng nghe và tiếp thu, có trách nhiệm giải trình đối 

với các ý kiến PBXH.Với nhận thức nhƣ vậy, chủ thể lãnh đạo và quản lý mới tạo 

ra đƣợc cơ chế thông tin hai chiều, công khai và minh bạch thông tin, biết lắng 

nghe, tiếp thu và phản hồi ý kiến một cách thƣờng xuyên và có trách nhiệm đối với 

các PBXH.  

- PBXH phải đƣợc tiến hành trong khuôn khổ pháp luật, tuân theo những quy 

định của pháp luật, đƣợc pháp luật bảo đảm thực hiện. Chính vì vậy phải xây dựng 

đƣợc một hệ thống các quy định pháp lý đồng bộ, thống nhất tạo cơ sỏ pháp lý cho 

việc thực hiện PBXH.  

- Kinh nghiệm về chủ thể và các hình thức thực hiện PBXH ở các nƣớc rất 

phong phú, thể hiện đƣợc xu thế và thể chế dân chủ đa dạng tùy theo tƣ tƣởng và lý 

thuyết phát triển của mỗi nƣớc. Việc tiếp thu kinh nghiệm thế giới rất cần thiết và 

có ích, tuy nhiên cần hiểu rõ PBXH luôn có xu hƣớng đan xen cả trong hoạt động 

chính trị để từ đó có tƣ duy, nhận thức đúng đắn về PBXH, không tuyệt đối hóa 

nhƣng cũng không e ngại, cực đoan mà chủ động đón nhận để lựa chọn những hình 

thức PBXH phù hợp với trình độ dân trí cũng nhƣ trình độ tổ chức nền dân chủ. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 

1. Xét về bản chất, phản biện xã hội là một hình thức bày tỏ ý kiến một cách 

khách quan, độc lập và có khoa học dựa trên cơ sở quyền tự do ngôn luận của cá 

nhân đã đƣợc ghi nhận trong các công ƣớc quốc tế về quyền con ngƣời cũng nhƣ 

trong Hiến pháp của quốc gia. Chủ thể phản biện xã hội có thể là bất cứ cá nhân 

công dân, tổ chức nào trong xã hội, “nằm ngoài NN” để phản biện lại tất cả các vấn 

đề diễn ra trong hoạt động quản lý của Nhà nƣớc, mà sản phẩm cụ thể của hoạt 

động đó chính là các chính sách trƣớc và sau khi đƣợc ban hành. Nội dung phản 

biện xã hội chính là hƣớng tới việc đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, tính khả 

thi… của một chính sách khi đƣợc ban hành. Tùy thuộc từng chủ thể phản biện 

khác nhau mà sẽ có các hình thức phản biện khác nhau, trong đó đặc biệt cần chú ý 

đến các hình thức phản biện trực tiếp.  

2. Phản biện xã hội chỉ có thể đƣợc đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và có chất 

lƣợng khi xác lập đƣợc các yếu tố cần thiết nhƣ: Một khuôn khổ pháp lý minh bạch 

và dân chủ, trong đó thể hiện rõ trách nhiệm ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm 

thực hiện của Nhà nƣớc đối với phản biện xã hội; Việc thực thi tốt quyền tiếp cận 

thông tin của ngƣời dân; Chủ thể đƣợc phản biện xã hội biết tôn trọng phản biện, 

đối thoại, lắng nghe, phản hồi và trình độ hiểu biết, nhận thức của chính các lực 

lƣơng phản biện.  

3. Nhà nƣớc pháp quyền là nền tảng, tiền đề để thực hiện phản biện xã hội và 

phản biện xã hội cũng chính là nhu cầu tất yếu trong sự vận hành và hoạt động của 

Nhà nƣớc pháp quyền. Từ mối quan hệ biện chứng đó, phản biện xã hội cũng đƣợc 

xem là một nhân tố quan trọng đối với quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nƣớc 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong điều kiện nƣớc ta hiện nay, phản biện 

xã hội cũng chịu sự tác động, chi phối của một số yếu tố nhƣ sự phát triển kinh tế thị 

trƣờng, nhu cầu đổi mới hệ thống chính trị và sự hình thành của xã hội công dân… 

4. Tùy thuộc vào thể chế chính trị, trình độ dân trí, cấu trúc xã hội và bản sắc 

văn hóa mà ở mỗi quốc gia, vai trò, mức độ tham gia của các chủ thể phản biện xã 

hội khác nhau. Hình thức, phƣơng pháp thực hiện phản biện xã hội cũng khác nhau. 

Đặc biệt, trong bối cảnh nƣớc ta chỉ có một chính đảng duy nhất cầm quyền, phản 
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biện xã hội phải trở thành một điều kiện để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, 

vai trò quản lý của nhà nƣớc. Vì vậy, phản biện xã hội phải thể hiện đƣợc tính xây 

dựng đối với Đảng và Nhà nƣớc, mang tính chất hỗ trợ, phối hợp hơn là đối trọng 

với Nhà nƣớc, là cách để nhân dân thực hiện vai trò làm chủ của mình đối với Nhà 

nƣớc, đồng thời Nhà nƣớc có đƣợc điều kiện để phục vụ nhân dân tốt hơn. 

5. Tuy vậy, cũng không nên tuyệt đối hóa vai trò của phản biện xã hội, khi 

mà phản biện xã hội còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố cả khách quan và chủ quan. 

Chính vì vậy, cần có đƣợc nhận thức đúng đắn về phản biện xã hội, tạo môi trƣờng 

và các điều kiên cần thiết thì phản biện xã hội mới có thể phát huy đƣơc vai trò tích 

cực của mình trong Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY 

DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN TẠI VIỆT NAM 

2.1. Thực trạng pháp luật về phản biện xã hội 

Kế thừa Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Hiến pháp năm 

2013 tiếp tục khẳng định các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông 

tin (Điều 25); quyền tham gia quản lý nhà nƣớc và xã hội của công dân (Điều 28); 

quyền trƣng cầu ý dân (Điều 29). Đây có thể xem là cơ sở pháp lý nền tảng để cá 

nhân, tổ chức thực hiện PBXH. Thể chế hóa chủ trƣơng của Đảng
60

, Hiến pháp năm 

2013 cũng đã ghi nhận thêm chức năng PBXH của MTTQ Việt Nam (Điều 9). Đây là 

lần đầu tiên, PBXH đƣợc chính thức ghi nhận trong Hiến pháp.  

Trên cơ sở Hiến pháp, hoạt động PBXH cũng đã đƣợc cụ thể hóa ở một mức 

độ nhất định thông qua một số VBQPPL. Nhìn lại lịch sử pháp lý trong hơn một 

thập niên gần đây cho thấy đã có một số VBQPPL đƣợc ban hành, ghi nhận quyền 

tham gia góp ý, xây dựng chính sách, pháp luật của các tổ chức, cá nhân, tạo cơ sở 

pháp lý bƣớc đầu cho sự định hình các yếu tố của PBXH nhƣ: Luật Báo chí năm 

2016, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động 

và quản lý hội, Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về hoạt động tƣ vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam…Đặc biệt, Luật MTTQ Việt Nam 2015, Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2020 đã ghi nhận 

chính thức vai trò PBXH của MTTQ Việt Nam. Bên cạnh đó, Luật Ban hành 

VBQPPL cũng đã chú trọng thủ tục lấy ý kiến nhân dân, cá nhân, tổ chức về dự án, 

dự thảo VBQPPL, đồng thời tạo ra cơ chế mở để nhân dân, các chuyên gia, nhà 

khoa học có thể chủ động tham gia vào quy trình xây dựng chính sách, pháp luật 

                                           
60

 Văn kiện Đại hội Đảng XI tiếp tục nhấn mạnh việc “Hoàn thiện cơ chế để nhân dân đóng góp ý kiến, 

PBXH và giám sát công việc của Đảng và Nhà nƣớc, nhất là các chính sách kinh tế, xã hội, về quy hoạch, kế 

hoạch, chƣơng trình, dự án phát triển quan trọng”. Bàn về vai trò của Mặt trận, văn kiện tiếp tục khẳng định 

“Đảng, Nhà nƣớc có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có 

hiệu quả, thực hiện tốt vai trò giám sát và PBXH” (Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XI, NXb.Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tr. 145, 134).  
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ngay từ giai đoạn ban đầu nhƣ: đề xuất xây dựng luật, góp ý cho các dự án, dự thảo 

VBQPPL. 

Có thể nêu khái quát các quy định pháp luật hiện hành về PBXH nhƣ sau:  

2.1.1. Về chủ thể phản biện xã hội  

- Đối với cá nhân công dân: Hiện nay, chƣa có một VBQPPL nào chính 

thức ghi nhận cá nhân có quyền thực hiện PBXH. Tuy nhiên, Luật Ban hành 

VBQPPL năm 2015, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành 

VBQPPL 2020 và các văn bản hƣớng dẫn thi hành lại ghi nhận khá cụ thể về quyền 

tham gia ý kiến của cá nhân trong hoạt động xây dựng VBQPPL. Điều 6 Luật Ban 

hành VBQPPL năm 2015 đã quy định một cách khái quát: Trong quá trình xây 

dựng VBQPPL, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ 

chức có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng VBQPPL, dự thảo VBQPPL, tổ chức lấy ý 

kiến của đối tƣợng chịu sự tác động trực tiếp của VBQPPL
61

. Điều này thể hiện qua 

một số quy định cụ thể của luật nhƣ: 

(1) Quy định việc lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn 

bản là thủ tục bắt buộc trong cả giai đoạn lập đề nghị xây dựng và giai đoạn soạn 

thảo đối với tất cả các luật, pháp lệnh, một số loại nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban 

thƣờng vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh. Đối với các loại VBQPPL còn lại thì việc lấy ý kiến đƣợc thực hiện khi đã 

có dự thảo văn bản. Bên cạnh việc đăng tải toàn văn dự thảo văn bản, cơ quan lấy ý 

kiến cần xác định nội dung lấy ý kiến phù hợp với từng đối tƣợng lấy ý kiến và xác 

định cụ thể địa chỉ tiếp nhận ý kiến; tập trung vào những chính sách lớn, quan trọng, 

trực tiếp ảnh hƣởng đến doanh nghiệp, ngƣời dân. Tùy từng lĩnh vực cụ thể mà các 

đối tƣợng đƣợc lấy ý kiến có thể khác nhau, nhƣng nhất thiết không thể bỏ qua vai trò 

tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn và doanh nghiệp.  

 (2) Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tạo ra các hình 

thức lấy ý kiến công khai, đa dạng, phong phú vào các giai đoạn khác nhau của quá 

trình xây dựng văn bản QPPL như: lấy ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản đề nghị 
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 Điều 6, Luật Ban hành VBQPPL năm 2015. 
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góp ý kiến, tổ chức hội thảo, tọa đàm, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, 

hoặc tổ chức đối thoại trực tiếp về chính sách khi cần thiết.
62

  

Đặc biệt, cơ quan nhà nƣớc cũng rất chú trọng đến việc đăng tải công khai hồ 

sơ, tài liệu có liên quan đến dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng 

thông tin điện tử của Quốc hội/ Chính phủ và của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo 

để bất cứ ai quan tâm cũng có cơ hội chủ động tham gia ý kiến. Bên cạnh việc đăng 

tải toàn văn dự thảo văn bản, cơ quan lấy ý kiến cũng xác định nội dung lấy ý kiến 

phù hợp với từng đối tƣợng lấy ý kiến và xác định cụ thể địa chỉ tiếp nhận ý kiến; 

tập trung vào những chính sách lớn, quan trọng, trực tiếp ảnh hƣởng đến doanh 

nghiệp, ngƣời dân...
63

 

(3) Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan lấy ý kiến trong việc tổng hợp, 

nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý
64

. Luật cũng quy định rất cụ thể việc 

cơ quan chủ trì lấy ý kiến phải đăng tải báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến trên Cổng 

thông tin điện tử trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

cũng nhƣ trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.
65

 Thời gian đăng 

tải ít nhất là 30 ngày. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến là một trong các tài liệu 

bắt buộc trong hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành.
66

 

Với những quy định nêu trên, có thể thấy rằng, việc lấy ý kiến các cá nhân, 

tổ chức trong quá trình xây dựng pháp luật đƣợc quy định khá chặt chẽ, hợp lý 

nhằm tăng cƣờng tính dân chủ, phát huy trách nhiệm của công dân cũng nhƣ bảo 

đảm tốt hơn sự tham gia của ngƣời dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong xây 

dựng, ban hành văn bản pháp luật. Sự tham gia này là một trong những điều kiện 

quan trọng và không thể thiếu giúp bảo đảm tính khả thi của văn bản trong thực tiễn 
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 Đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, trong trƣờng hợp cần thiết thì có thể thông qua phƣơng tiện 

thông tin đại chúng để thông tin về những chính sách cơ bản trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh nhằm 

thu hút hơn nữa sự quan tâm của các đối tƣợng chịu sự tác động của chính sách dự thảo văn bản. Đối với đề 

nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong trƣờng hợp cần thiết, cơ quan chủ trì soạn 

thảo tổ chức đối thoại trực tiếp về chính sách với các đối tƣợng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết. 
63

 Khoản 1, Điều 57 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015. 
64

 Khoản 1 Điều 36, khoản 3 Điều 57, khoản 3 Điều 86 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015. 
65

 Khoản 1 Điều 36; khoản 3 Điều 55; khoản 3 Điều 86; khoản 2 Điều 97, khoản 3 Điều 57 Luật Ban hành 

VBQPPL năm 2015. 
66

 Ngoài ra, theo quy định tại Điều 36 Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 2015 (Luật số 75/2015/QH13) thì 

cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản đƣợc phản biện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với 

kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trƣờng hợp không tiếp thu kiến nghị thì phải giải trình; báo cáo ý 

kiến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành văn bản. 
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thi hành, phản ánh đƣợc ý chí, nguyện vọng của ngƣời dân, góp phần bảo đảm hài 

hòa các quyền, lợi ích trong xã hội. Dù chưa được chính thức ghi nhận là PBXH, 

nhưng tính chất của hoạt đông tham gia ý kiến của cá nhân công dân như đã được 

phân tích ở trên cũng có thể được xem là mang dáng dấp và đặc điểm của PBXH. 

Và ở các phần sau, NCS cũng tiếp cận ở góc độ này để tiếp tục bàn về đối tượng, 

nội dung và hình thức PBXH của cá nhân công dân theo quy định pháp luật.  

 - Đối với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Hiện nay, 

MTTQ Việt Nam là chủ thể duy nhất mà PBXH đƣợc quy định nhƣ một chức năng 

chính thức và có các điều kiện nhất định để bảo đảm cho hoạt động đó. Chức năng 

PBXH của MTTQ đƣợc quy định lần đầu tiên trong Hiến pháp 2013 (Điều 9 Hiến 

pháp) và đƣợc thể chế hóa trong Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Ban hành VBQPPL 2020 và một số văn bản pháp luật khác có 

liên quan. Luật MTTQ Việt Nam khẳng định: “MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị 

của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của Nhân dân…; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản 

biện xã hội…”(Điều 1). Điều này đồng nghĩa với việc các tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức xã hội và các cá nhân là thành viên nằm trong tổ chức liên minh của Mặt trận 

cũng có quyền và trách nhiệm thực hiện PBXH
67
. Theo quy định của Luật, PBXH 

của MTTQ Việt Nam đƣợc hiểu là việc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trực tiếp 

hoặc đề nghị các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam nhận xét, đánh giá, nêu 

chính kiến, kiến nghị đối với dự thảo văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng 

trình, dự án, đề án (sau đây gọi chung là dự thảo văn bản) của cơ quan nhà nƣớc. 

Hoạt động PBXH đƣợc thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, bảo 

đảm sự tham gia của thành viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân; tôn trọng các ý 

kiến khác nhau nhƣng không trái với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân 

dân, lợi ích quốc gia, dân tộc. Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban 

hành VBQPPL 2020 cũng nêu rõ: “MTTQ Việt Nam thực hiện PBXH đối với dự thảo 

VBQPPL theo quy định của Luật này và Luật MTTQ Việt Nam”.  

                                           
67

 Hiện nay, ngoài 5 tổ chức chính trị - xã hội nhƣ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh, thì có 

tới gần 40 tổ chức khác cũng đƣợc xem là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam 

(http://mttqhanoi.org.vn/cac-to-chuc-thanh-vien-cua-uy-ban-mttq-viet-nam-thanh-pho-ha-noi.htm) 

http://mttqhanoi.org.vn/cac-to-chuc-thanh-vien-cua-uy-ban-mttq-viet-nam-thanh-pho-ha-noi.htm
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- Đối với các tổ chức xã hội khác: Nhƣ đã phân tích ở Chƣơng 1, ngoài các 

tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức xã hội khác tồn tại dƣới nhiều hình thức khác 

nhau, có nhiều tên gọi khác nhau nhƣ hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp 

hội… Hoạt động của các tổ chức xã hội này đƣợc quy định tại Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.  

Điều 23 Nghị định này quy định rõ: Hội có quyền “tư vấn, phản biện và 

giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước”; “Tham gia ý kiến vào các 

VBQPPL có liên quan đến nội dung hoạt động của hội theo quy định của pháp luật; 

Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự 

phát triển hội và lĩnh vực hội hoạt động”. Điều 34 Nghị định 45 cũng ghi nhận cụ 

thể quyền của một số hội có tính chất đặc thù nhƣ sau: Tham gia xây dựng các cơ 

chế, chính sách liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực 

hoạt động của hội; Tƣ vấn, phản biện và giám định xã hội các chính sách, chƣơng 

trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nƣớc yêu cầu về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt 

động của hội theo quy định của Thủ tƣớng Chính phủ. Trong số các tổ chức xã hội 

đặc thù, xin đƣợc đề cập kỹ hơn đến vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam (VUSTA) và Phòng Thƣơng mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI).  

+ Với VUSTA, nhiệm vụ tƣ vấn, phản biện và giám định xã hội đã đƣợc xác 

định ngay trong Điều lệ của LHH, đƣợc cụ thể hóa trong Quyết định số 22/2002/QĐ-

TTg của Thủ tƣớng Chính phủ ngày 30 tháng 1 năm 2002 về hoạt động tƣ vấn, phản 

biện và giám định xã hội của VUSTA và mới đây là Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg 

ngày 14/2/2014 (Thay thế Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg).  

+ Với tƣ cách là tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp quốc gia tập hợp và đại diện 

cho cộng đồng doanh nghiệp, ngƣời sử dụng lao động và các hiệp hội ở Việt Nam, 

VCCI đã ngày càng khẳng định đƣợc vai trò và năng lực phản biện của mình khi liên 

tục đƣợc ghi nhận trong các văn bản pháp lý về việc “tham gia ý kiến với cơ quan 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện các 

chính sách kinh tế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh;... tập hợp ý kiến của cộng 

đồng doanh nghiệp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa 

đại diện các nhà doanh nghiệp với cơ quan Chính phủ để trao đổi các vấn đề có liên 
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quan tới hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp
68

 “Trong quá trình soạn thảo cơ chế 

chính sách có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, nhất thiết cơ quan soạn 

thảo phải lấy ý kiến tham gia của Doanh nghiệp thông qua VCCI”
69

. Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 4/5/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành VBQPPL cũng đã tiếp tục khẳng định vai trò của VCCI khi quy định 

về trách nhiệm của cơ quan lập đề nghị và cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản. Đó là, 

khi có hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL, hồ sơ dự án, dự thảo VBQPPL liên quan 

đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, các cơ quan đó phải có trách nhiệm gửi hồ 

sơ đến VCCI để lấy ý kiến.
70

 

- Đối với tổ chức báo chí – truyền thông: Nhƣ đã phân tích ở Chƣơng 1, báo 

chí - truyền thông vừa đƣợc xem là một chủ thể độc lập có khả năng thực hiện phản 

biện nhƣng cũng lại là kênh thông tin, cầu nối, là diễn đàn để các tầng lớp nhân dân 

có thể bày tỏ ý kiến, quan điểm xây dựng chính sách, pháp luật một cách công khai, 

khách quan và sinh động. Hoạt động PBXH luôn luôn phải đƣợc xem nhƣ là một 

chức năng cơ bản của báo chí. Tuy nhiên, trong rất nhiều năm, chưa có văn bản nào 

quy định về chức năng PBXH của báo chí. Mãi đến văn kiện Đại hội lần thứ XI của 

Đảng Cộng sản Việt Nam mới chính thức ghi nhận, yêu cầu báo chí cách mạng Việt 

Nam đảm nhận vai trò, nhiệm vụ PBXH. Nghị quyết Đại hội nêu rõ: “Chú trọng nâng 

cao tính tƣ tƣởng, phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục, tổ chức và 

PBXH của các phƣơng tiện thông tin đại chúng vì lợi ích của nhân dân và đất 

nƣớc...”
71
. Trên cơ sở đó, Luật Báo chí năm 2016 khi ban hành dù chƣa quy định một 

cách trực tiếp nhƣng cũng đã nêu ra hai vấn đề quan trọng có liên quan và có thể xem 

là tiền đề, cơ sỏ pháp lý để tiếp tục hoàn thiện chức năng PBXH của báo chí:  

Thứ nhất, báo chí làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân 

dân
72
. Đó là quyền đƣợc phát biểu ý kiến về tình hình đất nƣớc và thế giới; Tham 
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 Điều 2 Quyết định số 310-TTg ngày 25/6/1993 của Thủ tƣớng Chính phủ về quan hệ công tác của cơ quan 

chính quyền với VCCI. 
69

 Chỉ thị số 28/2001/CT-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2001 về việc tiếp tục tạo môi trƣờng kinh doanh thuận 

lợi cho doanh nghiệp. 
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 Khoản 4 Điều 10, khoản 3 Điều 25 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 4/5/2016 Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL. 
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 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất bản Chính trị 

quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr 225. 
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 Điều 4, Luật Báo chí năm 2016.  
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gia ý kiến xây dựng và thực hiện đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nƣớc; Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí 

đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nƣớc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ 

chức, cá nhân khác.
73

 

Thứ hai, là trách nhiệm của cơ quan báo chí, cơ quan nhà nƣớc đối với quyền 

tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Cơ quan báo chí 

đăng, phát kiến nghị, phê bình, tin, bài, ảnh và tác phẩm báo chí khác của công dân 

phù hợp với tôn chỉ, mục đích; trong trƣờng hợp không đăng, phát phải trả lời và 

nêu rõ lý do khi có yêu cầu; Trả lời hoặc yêu cầu tổ chức, ngƣời có thẩm quyền trả 

lời bằng văn bản hoặc trả lời trên báo chí về kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công 

dân gửi đến. Nhà nƣớc tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do 

báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của 

mình; Không ai đƣợc lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo 

chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nƣớc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và 

công dân
74

. 

2.1.2. Về đối tượng, nội dung phản biện xã hội  

Theo quy định pháp luật hiện hành, ở các văn bản khác nhau lại có cách quy 

định rộng hẹp khác nhau về nội dung và phạm vi đối tƣợng PBXH. 

Theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL 2015, đối tƣợng đƣợc hƣớng tới 

để cá nhân, tổ chức tham gia góp ý là các đề nghị xây dựng VBQPPL và dự thảo 

VBQPPL
75
. Đối với đề nghị xây dựng VBQPPL, Luật cũng xác định rõ việc lập đề 

nghị xây dựng văn bản đƣợc áp dụng đối với luật, pháp lệnh, một số loại nghị định 

và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Hoạt động lập đề nghị là hoạt động 

đƣợc thực hiện ban đầu trong quy trình xây dựng pháp luật, theo đó, việc tham gia ý 

kiến vào đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định, nghị quyết chính là tham gia ý 

kiến vào sự cần thiết ban hành văn bản, đối tƣợng và phạm vi điều chỉnh các nội 

dung chính sách đƣợc đề xuất trong đó, các giải pháp để thực hiện chính sách đã 

đƣợc lựa chọn. Trong trƣờng hợp Đề nghị xây dựng VBQPPL đƣợc thông qua, thì 
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 Điều 11, Luật Báo chí năm 2016.  
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94 

 

mới có thể chuyển sang giai đoạn soạn thảo dự thảo VBQPPL. Và lúc đó, dự thảo 

VBQPPL lại tiếp tục là đối tƣợng để các cá nhân, tổ chức có thể tham gia góp ý, 

phản biện.  

Luật MTTQ 2015 cũng quy định khá rõ ràng về đối tƣợng và nội dung 

PBXH của MTTQ. Theo quy định của Luật, đối tƣợng PBXH bao gồm các dự thảo 

văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình, dự án, đề án (sau đây gọi 

chung là dự thảo văn bản) của cơ quan nhà nƣớc. Nhƣ vậy, đối tƣợng PBXH của 

MTTQ Việt Nam không chỉ là dự thảo VBQPPL mà còn đƣợc mở rộng ra là các dự 

thảo văn bản của cơ quan nhà nƣớc cùng cấp có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi 

ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt 

Nam. Nội dung PBXH khá toàn diện bao gồm sự cần thiết; sự phù hợp với chủ 

trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc; tính đúng đắn, 

khoa học, khả thi; đánh giá tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

quốc phòng, an ninh, đối ngoại của dự thảo văn bản; bảo đảm hài hòa lợi ích của 

Nhà nƣớc, Nhân dân, tổ chức. Ngoài chƣơng trình phản biện chung do Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam chủ trì, các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Mặt trận 

cũng có chƣơng trình phản biện riêng (theo đề nghị của Ủy ban Mặt trân Tổ quốc), 

các tổ chức thành viên khác cũng có quyền đề xuất các đối tƣợng, nôi dung PBXH 

liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội 

viên, quyền và trách nhiệm của tổ chức mình.  

Đối với các tổ chức xã hội khác, đối tƣợng PBXH cũng đƣợc quy định bao 

gồm VBQPPL, các chính sách, chƣơng trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nƣớc yêu 

cầu về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của tổ chức. Với một số hội đặc thù, đối 

tƣợng PBXH đặc biệt đƣợc nhấn mạnh là các chính sách có liên quan đến lĩnh vực 

đặc thù. Ví dụ nhƣ với VCCI, đó là các chính sách kinh tế, dự thảo VBQPPL liên 

quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp… 

2.1.3. Về hình thức phản biện xã hội 

Phụ thuộc vào chủ thể khác nhau mà hình thức phản biện đƣợc quy định 

trong các văn bản pháp luật cũng có một số điểm khác nhau.  

Cùng với việc xác định rõ chủ thể, đối tƣợng, nội dung PBXH, Luật MTTQ 

và các văn bản hƣớng dẫn cũng xác định cụ thể các hình thức PBXH. Theo đó, để 



95 

 

tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo đảm thực hiện một số quy định của Luật MTTQ 

2015, Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-

ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 Quy định chi tiết các hình thức giám sát, 

PBXH của MTTQ Việt Nam đã chi tiết và cụ thể hóa thêm một bƣớc khi quy định 

rõ: Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ động lựa chọn những vấn đề mà Nhân 

dân quan tâm, bức xúc để xây dựng kế hoach PBXH và các hình thức thực hiện 

phản biện cụ thể. Quy định tại Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-

UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN cho thấy, hoạt động PBXH của MTTQ 

đƣợc thực hiện khá bài bản, thực hiện theo kế hoạch hàng năm, theo đối tƣợng, nội 

dung và thời gian đƣợc chủ động xác định và thông qua ba hình thức cụ thể, đó là: 

Tổ chức hội nghị PBXH; gửi dự thảo phản biện đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan để lấy ý kiến; Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Mặt trận Tổ quốc với cơ 

quan, tổ chức có văn bản đƣợc PBXH. 

Ngoài quy định về hình thức PBXH của MTTQ, các chủ thể khác là cá nhân 

hoặc các tổ chức xã hội đều thực hiện việc tham gia ý kiến góp ý thông qua một số 

hình thức khá đa dạng, phong phú đƣợc quy đinh tại Luật Ban hành VBQPPL. Đây 

cũng có thể đƣợc xem là các hình thức PBXH, cụ thể nhƣ sau:  

- Tham gia ý kiến trực tiếp bằng văn bản theo đề nghị của cơ quan Nhà nƣớc 

có thẩm quyền. Hình thức phản biện này có thể đƣợc áp dụng cho cả tổ chức và cá 

nhân (thông thƣờng là các chuyên gia, nhà khoa học, đối tƣợng chịu sự tác động 

trực tiếp của văn bản). Đối với hình thức này, cơ quan Nhà nƣớc, ngƣời có thẩm 

quyền phải có công văn đề nghị hoặc tổ chức các buổi họp, hội nghị để đối thoại 

trực tiếp với chủ thể phản biện. 

- Tham gia ý kiến thông qua các tổ chức đại diện (là các hội, hiệp hội mà 

mình tham gia là thành viên).  

- Tham gia ý kiến trực tiếp thông qua các trang thông tin điện tử do cơ quan 

quản lý Nhà nƣớc tạo lập ra. Để có thể áp dụng hình thức này, Luật Ban hành 

VBQPPL quy định việc tạo ra kênh thông tin mở thông qua việc công bố toàn văn dự 

thảo văn bản, những vấn đề cần xin ý kiến trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ 

hoặc của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo VBQPPL. Trong giai đoạn lập đề nghị, 

các tài liệu đƣợc đăng tải bao gồm báo cáo tổng kết, báo cáo đánh giá tác động của 
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chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản
76

 với thời gian đăng tải ít nhất là 30 ngày. 

Trong quá trình soạn thảo văn bản, tài liệu đƣợc đăng tải là toàn văn dự thảo văn bản 

và tờ trình trong thời gian ít nhất là 60 ngày (trừ những văn bản đƣợc ban hành theo 

trình tự, thủ tục rút gọn) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến
77

. 

 Báo chí - truyền thông vừa đƣợc xem là một chủ thể PBXH và cũng là một 

phƣơng thức quan trọng để các chủ thể khác thực hiện quyền tham gia ý kiến (với 

tính chất là PBXH). Luật Báo chí năm 2016 đã nêu rõ: công dân có quyền tham gia 

ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và cơ quan báo chí có trách nhiệm đăng tải ý 

kiến của công dân, trong trƣờng hợp không đăng phải trả lời và nói rõ lý do…
78

.  

Đối với các tổ chức xã hội, việc phản biện của tổ chức xã hội còn có thể 

đƣợc thực hiện theo yêu cầu đặt hàng của các cơ quan Nhà nƣớc, các cơ quan đƣợc 

giao nhiệm vụ soạn thảo chính sách, chƣơng trình, dự án, đề án hay tham gia ý kiến 

vào các VBQPPL có liên quan đến nội dung hoạt động của hội (Khoản 7,9 Điều 23 

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP). Bên cạnh đó, các tổ chức xã hội có thể chủ động tìm 

hiểu, phát hiện các chính sách, chƣơng trình, dự án, đề án của nhà nƣớc có ảnh 

hƣởng lớn đến đời sống xã hội, đến môi trƣờng hành nghề của hội viên để đề xuất ý 

kiến tƣ vấn, phản biện với các cơ quan có thẩm quyền. Các tổ chức này tham gia 

góp ý xây dựng VBQPPL bằng nhiều hình thức: Góp ý trực tiếp của các hội viên 

(thông qua Cổng thông tin (website) của các Bộ - cơ quan chủ trì soạn thảo; thông 

qua các hội thảo, tọa đàm; gửi công văn trực tiếp đến Bộ); hoặc góp ý gián tiếp 

(thông qua các tổ chức đại diện nhƣ Hiệp hội, VCCI). Quy trình, hình thức tham gia 

ý kiến đƣợc quy định cụ thể tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp bảo đảm thi hành Luật Ban hành VBQPPL. 

2.1.4. Nhận xét, đánh giá chung quy định pháp luật hiện hành về phản 

biện xã hội 

Từ những phân tích về quy định pháp luật cho thấy, bƣớc đầu, một số vấn đề 

về PBXH đã đƣợc ghi nhận nhƣ chủ thể phản biện, hình thức phản biện, đối tƣợng, 

nội dung PBXH. Đây đƣợc xem là các cơ sở pháp lý có tính chất nền tảng quan 
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trọng để hoạt động PBXH có thể vận hành đƣợc trên thực tế. Tuy nhiên, vẫn còn 

tồn tại một số điểm bất cập khi bàn về pháp luật PBXH, cụ thể nhƣ sau:  

Thứ nhất, các quy định pháp luật liên quan đến PBXH hiện nay còn nằm rải 

rác trong nhiều văn bản với mức độ ghi nhận khác nhau. 

Ở cấp độ luật, Luật MTTQ dù đã có những quy định khá cụ thể về đối tƣợng, 

phạm vi, hình thức PBXH nhƣng các quy định chỉ mới đề cập đến hoạt động PBXH 

của một chủ thể là MTTQ Việt nam – một chủ thể có tính chất đặc thù trong các 

chủ thể hiện đang thực hiện PBXH. Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL 

năm 2020 dù có hẳn một điều khoản riêng biệt quy định việc MTTQ Việt Nam, 

VCCI, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức khác, cá 

nhân có quyền và đƣợc tạo điều kiện góp ý kiến về đề nghị xây dựng VBQPPL và 

dự thảo VBQPPL nhƣng cũng chỉ ghi nhận MTTQ mới là chủ thể chính thức thực 

hiện PBXH. Luật Báo chí năm 2016 thừa nhận quyền tự do ngôn luận trên báo chí 

của công dân nhƣng cũng chỉ “dừng lại” ở việc công dân có quyền góp ý kiến, kiến 

nghị, phát biểu ý kiến…Ở những văn bản khác với cấp độ pháp lý thấp hơn, các quy 

định pháp luật hầu nhƣ chỉ quy định một cách gián tiếp một số nội dung có liên 

quan đến PBXH, và bản thân các quy định này cũng vẫn còn khá tản mát, rời rạc 

với mức độ chủ yếu vẫn chỉ là sự ghi nhận quyền (nhiều lúc cũng chỉ rất chung 

chung, ví dụ nhƣ “tham gia ý kiến”, “kiến nghị cơ quan có thẩm quyền”) cũng nhƣ 

quy định về trách nhiệm của cơ quan Nhà nƣớc trong việc tạo điều kiện cho công 

dân, tổ chức thực hiện quyền mà pháp luật quy định. Việc quy định một cách tản 

mạn, rải rác các vấn đề liên quan đến PBXH trong nhiều cấp văn bản khác nhau 

như vậy vừa không giải quyết được vấn đề về mặt nhận thức (cách hiểu thống nhất 

về PBXH) vừa tạo ra sự thiếu đồng bộ khi chúng ta bàn về một thể chế pháp lý 

chung cho hoạt động PBXH. Trên thực tế, sau rất nhiều năm, kể từ khi có chủ 

trƣơng của Đảng về hoạt động PBXH, nhận thức xã hội cũng nhƣ kết quả của hoạt 

động này dù có tăng lên nhƣng vẫn chƣa đạt đƣợc đến kết quả nhƣ mong muốn.  

Thứ hai, việc quy định về chủ thể, đối tượng, nội dung phản biện vẫn còn 

chưa có tính đồng bộ, thống nhất. 

Về chủ thể PBXH, như đã phân tích, trong tư duy của nhà làm luật, đây vẫn 

được xem là chức năng riêng có của MTTQ mà chưa thực sự được xem như là một 
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quyền dân chủ mà lẽ ra quyền đó phải được“trao”(như nhau) cho tất cả các chủ 

thể có khả năng và có cơ hội để thực hiện nó? Với một số tổ chức xã hội đặc thù, 

bƣớc đầu cũng đã có quy định về quyền đƣợc thực hiện phản biện (ví dụ nhƣ 

VUST  nhƣng cũng với tính chất là phản biện khoa học mang tính chuyên ngành). 

Với các chủ thể khác, mà trƣớc hết là cá nhân công dân, quyền phản biện chủ yếu 

vẫn chỉ dừng lại ở quyền tham gia góp ý, kiến nghị xây dựng chính sách, pháp luật 

của Nhà nước mà chƣa đƣợc thừa nhận ở mức độ “mạnh mẽ” hơn (là PBXH) nhƣ 

tính chất vốn có của nó. Chính vì chỉ đƣợc quy định với tính chất chung chung nhƣ 

vậy, mà rất nhiều nội dung về PBXH đến nay vẫn chƣa đƣợc làm rõ và hiểu một 

cách thống nhất (về mặt pháp luật) nhƣ khái niệm PBXH, chủ thể, đối tƣợng, nội 

dung, hình thức phản biện...Hạn chế này không chỉ khiến cho một số chủ thể gặp 

nhiều khó khăn khi thực hiện PBXH mà còn gây ra những nhận thức chƣa đúng về 

PBXH, từ đó dễ khiến cho PBXH bị lợi dụng với những mục đích chống đối, gây 

chia rẽ...  

Đối tượng, nội dung, hình thức PBXH cũng chưa được quy định thống nhất 

cho tất cả các chủ thể mà với mỗi chủ thể khác nhau, cách quy định về về đối tượng 

và nội dung PBXH cũng có phạm vi rộng hẹp khác nhau. Theo Luật Ban hành 

VBQPPL, đối tƣợng chủ yếu để các cá nhân, tổ chức tham gia góp ý là chính sách 

trong đề nghị xây dựng VBQPPL và dự thảo VBQPPL. Theo Luật MTTQ, đối 

tƣợng PBXH lại bao gồm các dự thảo văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, dự án, đề án của cơ quan nhà nước. Tại Quyết định số14/2014/QĐ-

TTg, đối tƣợng PBXH đƣợc hiểu rất rộng, bao gồm các đề án, chương trình, dự án, 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách…. Theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 

thì đối tƣợng được quy định là các chính sách, chương trình, đề tài, dự án do cơ 

quan nhà nước yêu cầu về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của hội. 

Quy định về nội dung PBXH của các chủ thể cũng chưa thống nhất. Luật 

Ban hành văn bản QPPL không quy định giới hạn nội dung PBXH của các chủ thể. 

Nhƣ vậy, các chủ thể PBXH có thể phản biện về bất cứ nội dung gì của dự thảo văn 

bản. Luật MTTQ năm 2015 và Quy chế giám sát và PBXH của MTTQ Việt Nam và 
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các đoàn thể chính trị - xã hội
79

 nêu một cách khá toàn diện các nội dung PBXH của 

Mặt trận và các tổ chức thành viên
80

. Về cơ bản, các nội dung PBXH này đã bao 

phủ hầu hết các khía cạnh đúng nhƣ tinh thần của Luật Ban hành VBQPPL. Tuy 

nhiên, theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg về hoạt động tƣ vấn, phản biện và giám 

định xã hội của VUST  (Điều 2) thì nội dung phản biện của VUSTA chỉ nói về sự 

phù hợp của đề án với mục tiêu và các điều kiện đã quy định hoặc thực trạng đặt 

ra. Nghị định 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và 

Quyết định số 2177/QĐ-TTg về Điều lệ VCCI thì cũng không đề cập gì đến nội 

dung PBXH nhƣng có giới hạn phạm vi phản biện chỉ về các vấn đề liên quan tới sự 

phát triển, lĩnh vực hoạt động của hội
81

 hay có liên quan đến doanh nghiệp
82

.  

Việc quy định các hình thức phản biện cũng không thống nhất, đồng bộ 

trong các văn bản pháp luật khác nhau. Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg về hoạt 

động tƣ vấn, phản biện và giám định xã hội của VUSTA, Nghị định 45/2010/NĐ-

CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 2177/QĐ-TTg 

về Điều lệ VCCI không đề cập gì đến hình thức PBXH của các chủ thể này. Trong 

khi đó, Luật MTTQ lại đề cập đến các hình thức PBXH của Mặt trận và Luật Ban 

hành VBQPPL đề cập đến các hình thức tham gia ý kiến của ngƣời dân, tổ chức khá 

cụ thể và rõ ràng.  

Thứ ba, một số vấn đề liên quan đến chức năng PBXH của MTTQ Việt Nam 

chưa được làm rõ  

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 và khoản 1 điều 33 Luật MTTQ Việt 

Nam, đối tƣợng PBXH của MTTQ đƣợc hiểu là các dự thảo văn bản pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch, chƣơng trình, dự án, đề án (sau đây gọi chung là dự thảo văn bản) 

của cơ quan nhà nƣớc cùng cấp có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của Nhân dân, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam. Nhƣ 

                                           
79

 Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và PBXH của MTTQ 

Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. 
80

 Bao gồm: (i) Sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo; (ii) Sự phù hợp của văn bản dự thảo với chủ 

trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nƣớc; thực tiễn của đơn vị, địa phƣơng; (iii) 

Tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính khả thi của văn bản dự thảo; (iv) Dự 

báo tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của văn bảo dự 

thảo.  
81

 Khoản 7,9 Điều 23 Nghị định 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 
82

 Khoản Điều 6 Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Thủ tƣớng Chính phủ. 
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vậy, PBXH chỉ đƣợc đặt ra đối với các dự thảo văn bản trƣớc khi nó đƣợc ban hành 

mà không bao gồm cả văn bản đang triển khai, tổ chức thực hiện. Điều này vô hình 

chung đã thu hẹp lại phạm vi của PBXH khi mà chính trong quá trình tổ chức thực 

thi văn bản, PBXH có thể sẽ phát hiện đƣợc độ “vênh”, “khoảng trống” của chính 

sách khi tác động vào thực tế mà ở khâu xây dựng nhiều lúc chƣa hình dung, dự liệu 

hết đƣợc. Đặc biệt, đối với MTTQ, quá trình GSXH sẽ là quá trình thuận lợi để thu 

thập thêm chất liệu phân tích, đánh giá, đƣa ra những lập luận, kiến nghị để có thể 

kịp thời điều chỉnh, bổ sung, thậm chí thay thế bằng chính sách mới. Chính vì vậy, 

nếu quy định PBXH chỉ nhắm vào các dự thảo văn bản trƣớc khi ban hành thì chƣa 

thực sự đầy đủ và hợp lý.  

- Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-

CP-ĐCTUBTWMTTQVN có đƣa ra các căn cứ làm cơ sở cho việc tổ chức PBXH 

của Mặt trận, trong đó có bao gồm chƣơng trình hành động hàng năm của tổ chức 

Mặt trận các cấp, kiến nghị của tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, đề nghị 

của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền có dự thảo văn bản...Tuy nhiên, theo NCS, có 

hai căn cứ đƣợc xem là cơ sở quan trọng cho hoạt động PBXH đã không đƣợc đề 

cập đến. Đó là: các thông tin phản ánh trên phƣơng tiện thông tin đại chúng và các 

phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đƣợc gửi đến cho Mặt trận. Đây là 

những thông tin có thể nói là “hàng ngày, hàng giờ” mà bản thân Mặt trận, với tính 

chất đại diện của mình rất có lợi thế trong việc tập hợp thông tin một cách rộng rãi, 

đa dạng, đa chiều từ trong thực tiễn cuộc sống.  

- Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTW 

MTTQVN cũng đƣa ra ba hình thức PBXH nhằm cụ thể hóa điều 34 của Luật 

MTTQ, trong đó bao gồm hình thức tổ chức hội nghị PBXH (Mục 1, điều 14, 15), 

hình thức gửi dự thảo văn bản để lấy ý kiến cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan 

(Mục 2, điều 16, 17) và hình thức tổ chức đối thoại trực tiếp giữa MTTQ Việt Nam 

với cơ quan, tổ chức có văn bản đƣợc phản biện (Mục 3, điều 18, 19). Tuy nhiên, 

các hình thức PBXH này đều đƣợc thực hiện dựa trên cơ sở kế hoạch PBXH đƣợc 

MTTQ xây dựng hàng năm. Việc xây dựng đƣợc kế hoạch PBXH một cách bài bản 

nhƣ vậy sẽ tạo ra đƣợc sự chủ động cần thiết cho tổ chức phản biện trong việc bố trí 

nguồn lực, lựa chọn vấn đề phản biện cũng nhƣ lựa chọn thời gian thích hợp để thực 
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hiện hoạt động phản biện. Tuy nhiên, PBXH với tính chất là “tiếng nói của xã hội”, 

vì vậy mà cũng có tính gắn kết rất chặt chẽ với cộng đồng, dƣ luận xã hội. Nếu có 

vấn đề chính sách phát sinh đột xuất, gây ra những phản ứng, bức xúc mạnh mẽ 

trong nhân dân thì chủ thể PBXH không thể đứng ngoài cuộc, hoặc chậm trễ trong 

việc phản biện. Nhƣ vậy, phản biện sẽ mất đi tính kịp thời, tính thời sự. Chính vì 

vậy, ngoài các PBXH đƣợc thực hiện theo kế hoạch, cũng phải tính đến các phản 

biện xuất phát từ hiện trạng vấn đề thực tế hoặc thông tin, phản ánh kịp thời của 

ngƣời dân. Và nhƣ vậy, cũng phải tính đến các hình thức PBXH phù hợp cho những 

trƣờng hợp đó.  

Thứ tư, các quy định pháp lý có tính chất nền tảng tạo cơ sở bảo đảm cho việc 

vận hành thuận lợi hoạt động PBXH còn thiếu hoặc chưa phù hợp. 

Có thể nêu ra một số quy định sau: 

 - Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ban hành ngày 21/4/2010 Quy định về tổ 

chức, hoạt động và quản lý hội và sau đó là Nghị định số 33/2012/NĐ-CP
83

 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP đến nay vẫn đƣợc xem là 

văn bản gốc tạo ra địa vị pháp lý, tƣ cách pháp nhân và (có thể) tạo quyền cho các 

tổ chức xã hội (ngoài các tổ chức chính trị - xã hội, nhƣ đã nêu) để thực hiện 

PBXH. Tuy nhiên, kể cả sau khi đƣợc sửa đổi bổ sung, Nghị định số 45/2010/NĐ-

CP vẫn bộc lộ khá nhiều tồn tại, bất cập, không phù hợp với thực tiễn gây khó khăn 

không nhỏ cho tổ chức và hoạt động của các hội nhƣ: Thủ tục thành lập rƣờm rà 

không cần thiết; Quá trình phê duyệt điều lệ, quy định về tiêu chuẩn của ngƣời lãnh 

đạo hội, quy định về hội đặc thù chƣa rõ ràng…; Chức năng và hoạt động của một 

số tổ chức hội đã đƣợc thể chế hoá bằng các quy định pháp luật, nhƣng với một số 

tổ chức thì chƣa đƣợc thể chế hoá, dễ tạo ra sự không công bằng đối với các hội có 

cùng tính chất hoạt động; đánh đồng các tổ chức hội tự nguyện của ngƣời dân với 

nhiều tổ chức hội do Đảng, Nhà nƣớc thành lập… Rất nhiều chuyên gia đã cho 

rằng, chính hoạt động của các hội, các tổ chức xã hội sẽ rất cần thiết để tạo nên sự 

vận hành cho một xã hội công dân.Vì vậy, với tinh thần mới của Hiến pháp 2013 thì 
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các quy định này rất cần phải đƣợc thể chế hóa thành một đạo luật (chứ không chỉ 

dừng lại ở Nghị định) góp phần bảo đảm quyền hội họp, lập hội của công dân.  

Tuy nhiên, do chƣa có Luật về Hội nên hiện nay khi bàn về chiến lƣợc phát 

triển, một số hội đã có sáng kiến quy định nhiệm vụ PBXH trong Điều lệ của mình 

và coi đó là điều kiện có tính pháp lý để triển khai hoạt động PBXH (vì Điều lệ 

đƣợc phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền). Tuy nhiên, hạn chế của phƣơng án này 

là ở chỗ Điều lệ không phải là VBQPPL có tính áp dụng chung nên sẽ không thuận 

lợi cho hội, hiệp hội khi tham gia các quan hệ xã hội có tác động bên ngoài. Hơn 

nữa, nếu mỗi hội có cách quy định riêng về phạm vi, nội dung, phƣơng thức thực 

hiện thì PBXH sẽ đƣợc tiếp cận rất khác nhau trong các Điều lệ của các tổ chức xã 

hội
84

. Bản thân các quy định về lập hội, hoạt động của Hội hiện nay còn khá nhiều 

bất cập, chƣa đầy đủ nên chƣa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xã hội 

phát triển. 

- Trong các VBQPPL hiện hành vẫn thiếu những quy định về trách nhiệm cụ 

thể từ phía nhà nƣớc nhƣ cung cấp thông tin, minh bạch hóa… để các chủ thể có 

điều kiện PBXH. Những quy định nhƣ hiện nay vẫn đang chỉ nhấn mạnh phƣơng 

thức, nội dung phản biện theo yêu cầu của đối tƣợng chịu sự phản biện, chƣa tạo 

khuôn khổ pháp lý khuyến khích vai trò phản biện độc lập, chủ động, tích cực của 

các chủ thể nên kết quả còn hạn chế. Một ví dụ cụ thể cho sự quy định không phù 

hợp này đƣợc thể hiện trong Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của 

Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân đƣợc phép 

thành lập tổ chức khoa học và công nghệ
85

. Tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định này 

đã quy định về trách nhiệm của cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ 

nhƣ sau: “Chỉ hoạt động trong lĩnh vực thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết 

định này. Nếu có ý kiến phản biện về đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng, 

Nhà nƣớc cần gửi ý kiến đó tới cơ quan Đảng, Nhà nƣớc có thẩm quyền, không 
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đƣợc công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa 

học và công nghệ”. Trên thực tế, ở Việt Nam đã có nhiều tổ chức khoa học và công 

nghệ (trong đó nhiều tổ chức là thành viên của MTTQ Việt Nam) đóng vai trò tích 

cực trong việc nghiên cứu và PBXH. Tính chất công khai là một trong những đặc 

trƣng quan trọng của PBXH, để phân biệt PBXH với một số hoạt động khác. Nếu 

phản biện mà không đƣợc thực hiện một cách công khai, minh bạch (như cách quy 

định của văn bản) thì sẽ không còn đúng nghĩa với bản chất của nó, đồng thời vô 

hình chung đã phần nào hạn chế tính độc lập, khách quan của phản biện. 

- Môi trƣờng tự do ngôn luận luôn luôn là điều kiện tiên quyết để định hình 

và thực hành hiệu quả PBXH. Tuy nhiên, đối với các chủ thể phản biện, đặc biệt là 

các cá nhân, việc thực hiện quyền tự do ngôn luận cũng cần đƣợc quy định rõ ràng 

để lƣờng trƣớc những hành vi không đƣợc thực hiện. “Nếu người dân lo sợ bị Toà 

án trừng phạt nghiêm khắc vì một đánh giá nào đó của họ về giá trị, thì sẽ nảy sinh 

một nguy cơ phổ biến là những nhà phê bình công khai và tranh luận công khai có 

thể sẽ bị tê liệt hoặc hạn chế và hiệu quả của nó sẽ hoàn toàn ngược lại với chức 

năng thích hợp của quyền tự do chính kiến trong khuôn khổ Hiến pháp quy định”
86

. 

Nhƣ vậy, đối với cá nhân, khi thực hiện PBXH, có thể vận dụng quy định về quyền 

tự do ngôn luận nhƣng lại thiếu cơ chế đầy đủ, trong đó cần nói đến giới hạn của 

quyền và cơ chế bảo vệ công dân khi thực hiện các quyền đó.  

- Về quyền tiếp cận thông tin của ngƣời dân, Luật Tiếp cận thông tin năm 

2016 đã quy định rõ ngƣời dân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nƣớc cung cấp thông 

tin và các cơ quan chức năng trong thời hạn luật định phải có trách nhiệm cung cấp 

thông tin đầy đủ, chính xác. Tuy nhiên, xét dƣới góc độ bảo đảm quyền một cách đầy 

đủ và có sự so sánh với quyền tiếp cận thông tin của một số quốc gia trên thế giới, 

vẫn còn một số quy định của luật cần phải đƣợc xem xét, điều chỉnh hợp lý hơn. Ví 

dụ, khi yêu cầu cung cấp thông tin, Luật quy định ngƣời yêu cầu phải cung cấp lý do, 

mục đích cung cấp thông tin (điểm d, khoản 2 Điều 24). Quy định này còn thiên về 

góc độ quản lý mà chƣa thực sự tiếp cận dƣới góc độ đây là một quyền của công dân. 

Nếu thông tin đó là thông tin đƣợc phép cung cấp thì lý do, mục đích của việc sử 

dụng thông tin không còn quan trọng. Theo pháp luật một số nƣớc, không có quy 
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định rằng ngƣời yêu cầu phải nêu lý do, mục đích của việc sử dụng thông tin. Hay tại 

Điều 7, Luật quy định vấn đề thông tin công dân đƣợc tiếp cận có điều kiện nhƣ 

sau:“(1) Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp 

chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý ;(2) Thông tin liên quan đến bí mật đời sống 

riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; 

thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các 

thành viên gia đình đồng ý”. Một điều dễ nhận thấy là hiện nay pháp luật chƣa quy 

định nhƣ thế nào là bí mật đời sống riêng tƣ, bí mật cá nhân và bí mật gia đình. Vậy 

làm thế nào để xác định một thông tin thuộc các dạng bí mật này để đi xin phép chủ 

sở hữu bí mật đó đồng ý? Hơn nữa, cũng theo khoản 3 của điều luật thì trong trƣờng 

hợp cần thiết vì hai lý do (lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng, theo quy định 

của luật có liên quan) mà không cần có sự đồng ý của chủ thể sở hữu, người đứng 

đầu cơ quan nhà nước có quyền quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí 

mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình. Tuy nhiên, hiểu 

thế nào là “lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng? "Theo quy định của luật có 

liên quan" là luật nào? Nếu không làm rõ đƣợc những yếu tố này thì vô hình chung, 

quyền của những chủ thể sở hữu nêu trên sẽ bị hạn chế một cách không rõ ràng ngay 

từ cơ sở pháp lý.  

Thứ năm, thiếu những quy định rõ ràng và cụ thể về cơ chế tiếp nhận, phản 

hồi ý kiến và chế tài đối với việc không tiếp nhận ý kiến PBXH. 

Hiệu quả của hoạt động PBXH phụ thuộc rất nhiều vào khâu tiếp nhận xử lý 

kết quả phản biện của các chủ thể có thẩm quyền. Phản biện dù có hay, mạnh mẽ và 

thuyết phục đến đâu nếu không đƣợc tiếp nhận thì cũng không giải quyết đƣợc vấn 

đề. Việc tiếp thu hay không đều phải có lí do và có sự giải trình công khai để chủ 

thể phản biện biết đƣợc. Cơ sở để thực hiện hoạt động này chính là pháp luật phải 

có quy định cụ thể, rõ ràng và minh bạch về trách nhiệm của các cơ quan có thẩm 

quyền khi tiếp nhận ý kiến PBXH. Nếu xây dựng đƣợc cơ chế này, không chỉ tăng 

thêm niềm tin cho tổ chức, cá nhân tham gia phản biện mà còn nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của cơ quan nhà nƣớc khi tiếp nhận ý kiến phản biện đồng thời tăng 

sức mạnh, tầm ảnh hƣởng của PBXH trong thực tế đời sống. Ngay cả đối với 

MTTQ, dù đƣợc “trao” chức năng là “theo dõi, phát hiện, đề xuất, kiến nghị với cơ 
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quan nhà nước có thẩm quyền” nhƣng lại chƣa có quy định trách nhiệm của cơ 

quan nhà nƣớc trong việc ghi nhận, tiếp thu (hoặc có sự phản hồi) đối với kết quả 

giám sát và phản biện của Mặt trận. Đây cũng chính là một trong những nguyên 

nhân làm hạn chế tính hiệu quả trong việc thực hiện PBXH của MTTQ.  

2.2. Thực tiễn phản biện xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay  

2.2.1. Thành tựu 

Trong những năm gần đây, ngƣời dân bắt đầu quan tâm hơn đến việc thể 

hiện quan điểm, ý kiến của mình bằng các “con đƣờng” chính thức hoặc phi chính 

thức, bằng hình thức trực tiếp (phát biểu ý kiến, viết bài phản biện, tạo dƣ luận xã 

hội…) hoặc gián tiếp thông qua việc đại biểu nhân dân tiếp xúc cử tri, các cuộc 

thăm dò ý kiến, việc gửi các văn bản, kiến nghị thông qua các tổ chức đại diện, 

thông qua báo chí, truyền thông và thậm chí thông qua các hình thức vận động 

chính sách… Trên thực tế, điều này đã tạo ra một hiệu ứng không nhỏ trong việc 

thay đổi nhận thức của cơ quan nhà nƣớc về vai trò của PBXH. Nếu nhƣ trƣớc đây, 

hầu nhƣ, việc có ý kiến của ngƣời dân không có tác động, ảnh hƣởng nhiều đến việc 

ra đời của các chính sách mới (vốn dĩ đã đƣợc mặc định đóng khuôn, áp đặt từ tƣ 

duy của nhà quản lý), thì gần đây, tiếng nói của PBXH đã có tác động tích cực tới 

việc thay đổi, điều chỉnh, thậm chí tạm hoãn hay ngừng thực hiện một chính sách 

khi chính sách đó trở thành đối tƣợng PBXH. Những kết quả tích cực đó xuất phát 

từ nhiều yếu tố khác nhau, trong đó không thể không ghi nhận sự nỗ lực thay đổi từ 

cả hai phía: chủ thể thực hiện PBXH và chủ thể đƣợc PBXH. Có thể khái quát một 

số thành tựu về PBXH đã đạt đƣợc trong thời gian qua nhƣ sau:  

2.2.1.1. Hoạt động phản biện xã hội ngày càng thu hút được sự tham gia 

rộng rãi của các chủ thể trong vai trò thực hiện phản biện; các chủ thể thực hiện 

phản biện xã hội ngày càng rõ nét và chuyên nghiệp (Đa dạng, phát triển về chất 

lượng, chuyên nghiệp hơn trong việc phản biện)  

Có thể nói, hoạt động PBXH đã ngày càng thu hút đƣợc sự tham gia của rất 

nhiều các chủ thể khác nhau trong xã hội. Trƣớc đây, luật vẫn tạo cơ chế mở về việc 

tham gia ý kiến vào hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật nhƣng sự tham gia 

của công chúng còn rất hạn chế. Hoạt động tham gia ý kiến dƣờng nhƣ chỉ gói gọn 

trong phạm vi của các cơ quan nhà nƣớc, các chuyên gia, nhà khoa học đƣợc cơ 
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quan nhà nƣớc có yêu cầu. Tuy nhiên, hiện nay, với việc phát huy quyền dân chủ, 

thông tin đƣợc công khai một cách rộng rãi, truyền thông báo chí ngày càng cởi mở, 

trình độ dân trí cao hơn… thì các vấn đề liên quan đến xây dựng chính sách, pháp 

luật ngày càng thu hút đƣợc sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Đặc biệt, với sự 

bùng nổ của internet và các thiết bị công nghệ, thông tin đƣợc đăng tải, lan truyền 

nhanh chóng đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho các chủ thể tham gia PBXH ngày 

càng chủ động và mạnh mẽ hơn. Trong đó, có thể kể đến một số chủ thể quan trọng 

nhƣ MTTQ Việt Nam, VUSTA, Hiệp hội doanh nghiệp, báo chí truyền thông…Có 

thể điểm qua một số hoạt động PBXH của các chủ thể nhƣ sau:  

(1) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

 Trong số các chủ thể PBXH, MTTQ Việt Nam đƣợc xem là một chủ thể đặc 

biệt và nhiều tiềm năng nhất. Điều này thể hiện thông qua một số điểm nhƣ sau:  

Thứ nhất, MTTQ Việt Nam là chủ thể duy nhất mà chức năng PBXH đƣợc 

ghi nhận rất rõ ràng trong Hiến pháp 2013 và đƣợc cụ thể hóa trong Luật MTTQ 

năm 2015. Hiện nay, MTTQ là một lực lƣợng xã hội rất đông đảo với hệ thống tổ 

chức ở cả 4 cấp. Riêng ở cấp Trung ƣơng, có Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, 

có 7 đơn vị tham mƣu giúp việc và 3 đơn vị sự nghiệp, có 8 hội đồng tƣ vấn về các 

lĩnh vực: chính sách kinh tế, dân chủ - pháp luật, chính sách xã hội, chính sách khoa 

học - giáo dục, chính sách văn hóa, chính sách đối ngoại và ngƣời Việt Nam ở nƣớc 

ngoài. Mặt khác, MTTQ Việt Nam lại là tổ chức liên minh chính trị của 46 tổ chức 

thành viên bao gồm: 5 tổ chức chính trị - xã hội cùng các tổ chức thành viên khác 

của Mặt trận
87

 và các cá nhân tiêu biểu. Cơ cấu thành viên của Mặt trận về cơ bản 

đã bao quát đƣợc các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, các giới, các ngành, các 

nhân sĩ tiêu biểu. 

 Thứ hai, với quyền hạn và trách nhiệm đƣợc giao là tập hợp, tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nƣớc, 

Mặt trận có khả năng tập hợp đƣợc các thông tin một cách rộng rãi, đa dạng thông 

qua các tổ chức thành viên của Mặt trận, thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri thƣờng 

xuyên và trong các kỳ bầu cử đại biểu dân cử, công tác tiếp dân, xử lý đơn thƣ 

                                           
87

 Ví dụ: Hội Luật gia, Hội Nhà báo Việt Nam, LHH văn học, nghệ thuật, Hội Nhà văn, Hội Nhạc sỹ, Hội 

Điện ảnh... 
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khiếu nại, tố cáo của công dân, thông qua chỉ đạo hoạt động của Thanh tra nhân 

dân… Đây là những lợi thế về mức độ gần dân, thân dân và dân chủ của MTTQ. 

Thứ ba, MTTQ Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thƣơng 

dân chủ và thống nhất hành động. Nhờ đó mà Mặt trận dễ đạt đƣợc sự đồng thuận 

xã hội - một yếu tố bảo đảm sự nhất trí và ổn định chính trị. Đây là thế mạnh của 

Mặt trận mà không phải bất kỳ một tổ chức nào cũng thực hiện đƣợc.  

Mặc dù đã đƣợc thực hiện trên thực tế từ trƣớc năm 2013 nhƣng chỉ từ khi có 

Hiến pháp năm 2013 và Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về việc ban hành 

Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể chính trị - xã hội, thì hoạt động PBXH của MTTQ mới đƣợc triển khai thực chất, 

sâu rộng và hiệu quả. Có thể kể ra một số hoạt động phản biện mà Mặt trận đã thực 

hiện nhƣ: tổ chức các cuộc họp góp ý, phản biện vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng; góp ý Dự án Luật tín ngƣỡng, tôn giáo; 

Dự án Luật về Hội; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 

100/2015/QH13, dự án Luật phòng, chống tham nhũng; dự án Luật đơn vị hành 

chính, kinh tế đặc biệt… Để tổ chức một hội nghị phản biện, các dự thảo văn bản 

thƣờng đƣợc Ban thƣờng trực gửi trƣớc ít nhất 10 ngày để các đại biểu có thời gian 

nghiên cứu, cho ý kiến. Mỗi hội nghị đều có ít nhất 5 đến 10 bài viết nghiên cứu sâu 

của các nhà khoa học, chuyên gia do Ban Thƣờng trực “đặt hàng” để phản biện đối 

với từng vấn đề cụ thể 
88

. Nhiều nội dung PBXH của MTTQ Việt Nam đƣợc đánh giá 

cao và đƣợc cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và có ý kiến phản hồi tích cực.
89

 

Ví dụ 1: PBXH dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) 

Để thực hiện PBXH đối với dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi), Trung ương Hội 

LHPN Việt Nam – tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam đã lấy ý kiến bằng phiếu 

khảo sát và tổ chức 07 Hội thảo, tọa đàm tại các vùng miền; phối hợp với UBTW Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức“Hội nghị 

PBXH Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) dưới góc độ giới” với sự tham gia của 

                                           
88

 Xem thêm: Báo cáo số 77/BC-MTTW-BTT ngày 08/01/ 2020 về Kết quả công tác giám sát và phản biện 

xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019 
89

 Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND; Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức chính quyền địa phƣơng; Luật MTTQ Việt Nam 

(sửa đổi); Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật ngân sách nhà nƣớc (sửa đổi); Luật an toàn, vệ sinh lao 

động; Luật tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo; Luật kiểm toán nhà nƣớc (sửa đổi); Luật thú y; Luật tín 

ngƣỡng, tôn giáo; dự thảo Nghị định về chính sách phát triển hợp tác xã nông nghiệp;… 
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hơn 100 đại biểu đến từ cơ quan chủ trì soạn thảo, các Bộ ngành, tổ chức liên quan, 

các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện doanh nghiệp và người lao động. 

Trên cơ sở đó, Trung ương Hội đã chủ động nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất tới 

cơ quan soạn thảo sửa đổi, bổ sung các quy định về bình đẳng giới, về lao động nữ 

trong dự thảo BLLĐ (sửa đổi). Một số ý kiến phản biện của Hội đã được Ban soạn 

thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu, chỉnh lý như vấn đề mở rộng phạm vi điều chỉnh 

đến lao động không có quan hệ lao động, bảo vệ thai sản, quyền đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động của người lao động, quấy rối tình dục, thu hẹp khoảng cách 

giới, linh hoạt đối với các nhóm lao động trong quy định tuổi nghỉ hưu.
90

  

Có thể đánh giá khái quát rằng, thông qua hoạt động PBXH, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các cấp đã có nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đối với các cơ quan 

Đảng, Nhà nƣớc và các cơ quan chức năng ở các cấp trong việc hoàn thiện chính 

sách, pháp luật và tổ chức thực hiện, tăng cƣờng phát huy dân chủ và tạo sự đồng 

thuận trong Nhân dân, nhất là ở cơ sở. Qua đó, mà cũng góp phần đổi mới nội dung 

phƣơng thức hoạt động của MTTQ. 

(2) Liên Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) 

VUST  cũng là chủ thể có nhiều lợi thế về mặt tổ chức và con người khi 

tham gia thực hiện PBXH. Với tƣ cách là thành viên của MTTQ Việt Nam, LHH là 

tổ chức chính trị - xã hội của tri thức khoa học và công nghệ Việt Nam với các hội 

thành viên chủ yếu ở thành phố, một số tổ chức ở nông thôn, đƣợc Nhà nƣớc bảo hộ 

hoạt động. Hoạt động PBXH của LHH cũng là một hệ thống, gồm ba nhóm cơ bản: 

(i) Các hoạt động của cơ quan trung ƣơng LHH; (ii) Các hoạt động của các hội; (iii) 

Các hoạt động của các viện và trung tâm thuộc LHH. Hệ thống tổ chức của LHH 

không ngừng lớn mạnh trong thời gian qua với con số hiện nay là 152 hội thành 

viên, trong đó có 89 hội ngành toàn quốc và 63 LHH tỉnh/thành phố trực thuộc 

trung ƣơng. Ngoài ra, trong hệ thống của LHH Việt Nam còn có 570 tổ chức Khoa 

học và công nghệ
91

 01 nhà xuất bản (Nhà xuất bản Tri thức), 113 cơ quan báo chí
92

, 
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 Báo cáo số 77/BC-MTTW-BTT ngày 08/01/ 2020 về Kết quả công tác giám sát và phản biện xã hội của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019. 
91

 Bùi Kim Tuyến, Hoạt động Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ 

của các Cơ quan Đảng và nhà nước, nguồn: http://vusta.vn/chitiet/tin-tuc_2017_3_27_18_40_899/ hoat-

dong-tu-van-phan-bien-va-giam-dinh-xa-hoi-luon-nhan-duoc-su-quan-tam-ung-ho-cua-cac-co-quan-dang-va-

nha-nuoc, truy cập ngày 23/12/2020. 

http://vusta.vn/chitiet/tin-tuc_2017_3_27_18_40_899/%20hoat-dong-tu-van-phan-bien-va-giam-dinh-xa-hoi-luon-nhan-duoc-su-quan-tam-ung-ho-cua-cac-co-quan-dang-va-nha-nuoc
http://vusta.vn/chitiet/tin-tuc_2017_3_27_18_40_899/%20hoat-dong-tu-van-phan-bien-va-giam-dinh-xa-hoi-luon-nhan-duoc-su-quan-tam-ung-ho-cua-cac-co-quan-dang-va-nha-nuoc
http://vusta.vn/chitiet/tin-tuc_2017_3_27_18_40_899/%20hoat-dong-tu-van-phan-bien-va-giam-dinh-xa-hoi-luon-nhan-duoc-su-quan-tam-ung-ho-cua-cac-co-quan-dang-va-nha-nuoc
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trên 400 ấn phẩm bao gồm báo, tạp chí, báo điện tử, bản tin, đặc san, trang tin điện 

tử, là nơi quy tụ đông đảo các nguồn lực khoa học. Nhờ một mạng lƣới rất rộng 

khắp, LHH Việt Nam có khả năng tập hợp các nhà khoa học đầu đàn thuộc nhiều 

lĩnh vực khoa học và công nghệ đƣợc đào tạo chuyên sâu ở nhiều nƣớc, có quá trình 

công tác lâu năm và tầm nhìn rộng để nghiên cứu, đóng góp ý kiến đánh giá, phản 

biện và giám định xã hội về những khía cạnh khác nhau của các dự án và công trình 

trọng điểm của Nhà nƣớc.  

Với vai trò là tổ chức của tri thức khoa học và công nghệ Việt Nam, LHH đã 

và đang thực sự tạo ra những hiệu ứng và hiệu quả xã hội không nhỏ khi tiến hành 

các hoạt động phản biện đối với các chính sách, các chƣơng trình, dự án, đề án phát 

triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trƣờng. Bằng 

việc thu hút sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực, các ý kiến 

tƣ vấn, phản biện đƣợc lý giải khoa học, có tính thực tiễn và sức thuyết phục nên đã 

đạt đƣợc sự đồng thuận cao trong giới khoa học công nghệ, đƣợc cơ quan hoạch định 

chính sách, chủ đầu tƣ các dự án đƣợc tƣ vấn, phản biện chấp nhận, áp dụng. 

Từ năm 2015 - 2020, LHH Việt Nam tập hợp đƣợc đông đảo chuyên gia, trí 

thức ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau và đã thực hiện trên 3000 nhiệm vụ
93

 tƣ 

vấn, phản biện, góp ý khách quan, thẳng thắn và kịp thời nhiều vấn đề quan trọng 

liên quan đến chủ trƣơng, chính sách, các dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng và 

Nhà nƣớc, nhiều dự án đầu tƣ trọng điểm có ảnh hƣởng lớn đến sự phát triển kinh tế 

- xã hội. Ví dụ nhƣ: tổ chức tƣ vấn phản biện các dự thảo luật quan trọng (Dự thảo 

Luật chuyển giao công nghệ, Luật Báo chí, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tƣ, Luật 

Doanh nghiệp); Các dự án đầu tƣ trọng điểm (Dự án xây dựng nhà máy thép Cà Ná 

ở Ninh Thuận; Dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh; Vấn đề 
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 LHH các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Báo cáo chính trị số 943/BC-LHHVN ngày 31/12/2020 về 

“Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đối mới nâng cao 

chất lượng hoạt động và phát triển LHH Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, 

Báo cáo chính trị của Hội đồng Trung ƣơng khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025), tr.2. 
93

 LHH địa phƣơng chủ trì và phố hợp triển khai khoảng 2.300 nhiệm vụ và Hội ngành toàn quốc là 750 

nhiệm vụ tƣ vấn, phản biện và giám định xã hội. 
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sử dụng Amiang trong sản xuất vật liệu xây dựng; Dự án mỏ than đồng bằng sông 

Hồng, Đề án Hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân)…
94

: 

Ví dụ 2: PBXH về vấn đề sử dụng Amiang trong sản xuất vật liệu xây dựng 

Từ cuối năm 2013, VUSTA, Hội Hóa học Việt Nam (CSV), Hội Khoa học kỹ 

thuật An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam (VOSHA), Liên hiệp các Hội KHKT Hà 

Nội (HUSTA) cùng một số tổ chức xã hội khác đã phối hợp tổ chức hơn 20 hội thảo 

khoa học, tọa đàm về các vấn đề liên quan đến amiang trắng. Thông qua việc 

nghiên cứu, các chuyên gia đã đưa ra kết luận và khuyến nghị cần dừng sử dụng 

amiang trắng ở Việt Nam để bảo vệ sức khỏe người lao động và cộng đồng, bảo 

đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước hiện tại và trong tương lai. Ngoài các 

kết luận đã được gửi đến Chính phủ, các bộ, ngành chức năng, trong năm 2017, 

các hiệp hội nói trên lại tiếp tục gửi đến các cấp lãnh đạo 2 văn bản trình bày một 

cách đầy đủ, toàn diện các vấn đề liên quan đến việc cần thiết dừng sử dụng 

amiang trắng ở nước ta, kèm theo các tài liệu và phụ lục cần thiết. Tuy nhiên, trong 

quá trình thảo luận, cũng đã xuất hiện một số hoạt động và các ý kiến phản đối việc 

dừng sử dụng amiang trắng. Mặc dù vậy, VUSTA cùng với các hiệp hội vẫn kiên trì 

thực hiện phản biện và sử dụng các luận cứ khoa học để phản biện lại các quan 

điểm trái chiều.  

 Trên cơ sở xem xét văn bản số 903/BC-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế gửi 

Thủ tướng báo cáo về tác hại của amiang trắng đối với sức khỏe con người, một số 

văn bản kiến nghị của (VUSTA), các bản Kết luận và Khuyến nghị của hơn 20 hội 

thảo, Chính phủ đã có những chỉ đạo cụ thể về vấn đề amiang trắng ở nước ta, cụ 

thể là : Giao cho các bộ, ngành xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia loại trừ 

các bệnh liên quan đến amiang và xây dựng Lộ trình để thực hiện mục tiêu dừng sử 

dụng amiang trắng ở Việt Nam.; ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP Ngày 1/1/2018 

về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó tại điểm 36 của Phụ lục II kèm theo 

có ghi rõ: “… Xây dựng lộ trình dừng sử dụng amiang trắng để chấm dứt sản xuất 
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 LHH các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Báo cáo chính trị số 943/BC-LHHVN ngày 31/12/2020 về 

“Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đối mới nâng cao 

chất lượng hoạt động và phát triển LHH Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc” 

(Báo cáo chính trị của Hội đồng Trung ƣơng khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025), tr.6-7. 
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tấm lợp amiang từ năm 2023”. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã xây dựng bản Đề án 

“Nghiên cứu xây dựng lộ trình dừng sử dụng amiang trắng để chấm dứt sản xuất 

tấm lợp amiang từ năm 2023” 
95

. 

Các LHH địa phƣơng cũng ngày càng khẳng định đƣợc vai trò của mình 

trong việc tƣ vấn, phản biện các chính sách, đề án của địa phƣơng. Thời kỳ đầu, đa 

số các LHH địa phƣơng không nhận đƣợc các yêu cầu tƣ vấn phản biện từ phía các 

cơ quan nhà nƣớc, nếu có chỉ là mời các thành viên của LHH đến tham gia các hội 

nghị góp ý các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chƣơng trình hoặc dự án và hầu nhƣ 

không nhận đƣợc tài liệu gửi trƣớc. Tuy nhiên, để khắc phục khó khăn đó, LHH 

Việt Nam và các LHH địa phƣơng đã không ngừng cố gắng, chủ động, tích cực chú 

ý đến việc vận động chính quyền địa phƣơng hiểu đƣợc các lợi ích của PBXH, thực 

hiện tƣ vấn, phản biện có hiệu quả đối với những dự án, chính sách đƣợc giao. Do 

đó, hoạt động của LHH ngày càng năng động, hiệu quả hơn, đặc biệt là các LHH tại 

các thành phố lớn nhƣ LHH Thành phố Hồ Chí Minh
96

 và Hà Nội
97

. 

(3) Hiệp hội doanh nghiệp 

Các HHDN ở Việt Nam hiện hoạt động dƣới các tên gọi khác nhau, nhƣ Hội, 

Hiệp hội, Liên đoàn, Liên minh, Đoàn... Theo ƣớc tính của VCCI, đến hết tháng 12-

2014
98

 có khoảng 450 HHDN (còn trên trang WEB của Bộ Công thƣơng hiện có 

khoảng 120 Hội và Hiệp hội doanh nghiệp với địa chỉ cụ thể), tạo ngôi nhà chung 
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 Nguồn: http://ibasecretariat.org/vn-ban-letter-to-vietnam-government-mar-2019_.pdf (truy cập ngày 

30/5/2020) 
96

 Thời gian qua LHH thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia tƣ vấn, phản biện, đóng góp ý kiến cho nhiều 

chƣơng trình, dự án quốc gia, đặc biệt là phát triển khu vực phía Nam và phát triển thành phố. Nhiều phản 

biện quan trọng đƣợc ghi nhận nhƣ: “Vấn đề bão lụt ở đồng bằng sông Cửu Long”, “Kinh tế tri thức - cơ hội 

và bƣớc đi ở thành phố Hồ Chí Minh”, “Thoát nƣớc ở thành phố Hồ Chí Minh”, “Xã hội hoá công tác dạy 

nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, “Hệ thống công trình lấn biển Cần Giờ”, “Giải quyết tình trạng 

nƣớc ô nhiễm nặng ở kênh Nhiêu Lộc thành phố Hồ Chí Minh”, “Nghiên cứu mô hình tổ chức đô thị ở thành 

phố Hồ Chí Minh”, Dự án quy hoạch chi tiết nhóm Cảng biển số 5 và Quy hoạch di dời các cảng biển trên 

sông Sài Gòn và nhà máy đóng tàu Ba Son, do Bộ Giao thông – Vận tải chủ trì....  
97

 Thời gian qua, trí thức khoa học Thủ đô đã tham gia ý kiến vào các chính sách, đề án, kế hoạch quan trọng 

của thành phố nhƣ dự thảo Luật Thủ đô, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, việc xây dựng các công trình 

giao thông, thủy lợi, quản lý đô thị... Riêng 6 tháng đầu năm 2012, HUST  và các hội thành viên đã tổ chức 

4 hội thảo tƣ vấn góp ý kiến cho 4 đề án của thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt, gồm: 

Quy hoạch hệ thống bệnh viện và mạng lƣới y tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch trƣờng học và hệ 

thống giáo dục đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển văn hóa đến năm 2020 và Kế hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2011-2015 của Thành phố Hà Nội. Những đóng góp của HUST  đã đƣợc Ủy ban nhân 

dân thành phố tiếp thu, chỉnh sửa nhiều điểm quan trọng. 
98

 Tăng cường vai trò hiệp hội doanh nghiệp trong phát triển bền vững ở Việt Nam, nguồn: 

http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/31003/tang-cuong-vai-tro-hiep-hoi-doanh-nghiep-trong-phat-trien-ben-

vung-o-viet-nam.html, truy cập ngày 03/3/2021. 

http://ibasecretariat.org/vn-ban-letter-to-vietnam-government-mar-2019_.pdf
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thu hút và đại diện cho tổng số khoảng nửa triệu doanh nghiệp còn đang hoạt 

động.
99

  

 Với tƣ cách là tổ chức của các doanh nghiệp, các HHDN Việt Nam có rất 

nhiều lợi thế. Thay vì chỉ phản ánh những khó khăn mang tính đơn lẻ, đặc thù của 

từng doanh nghiệp, ý kiến của HHDN có thể phản ánh đƣợc thực trạng của một 

ngành, một lĩnh vực kinh tế. Thời gian gần đây, dấu ấn vận động và phản biện chính 

sách của các HHDN, tiêu biểu là VCCI, đƣợc ghi nhận đậm nét trong một số vấn đề 

nhƣ: Việc bãi bỏ các giấy phép kinh doanh con, cải thiện thủ tục mua bán hóa đơn 

VAT và những thay đổi trong Luật Đầu tƣ; Trong các vụ kiện bán phá giá tôm, cá 

tra, cá ba sa, da giày, dệt may; Trong chính sách quốc gia về phòng chống tác hại 

lạm dụng đồ uống có cồn; Chính sách về độ cao container, vận chuyển hàng siêu 

trƣờng, siêu trọng. Chỉ tính riêng trong năm 2020
100

, VCCI đã gửi ý kiến tới Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội đối với 08 dự án Luật đƣợc thông qua tại kỳ họp Quốc hội (vào 

tháng 5-6/2020)
101

; Tổ chức gần 150 hội thảo (bao gồm cả các hội nghị trực tuyến) để 

lấy ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

Đăng tải trên Trang thông tin điện tử 117 ý kiến góp ý của tổ chức về chính sách, 

pháp luật; Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai cuộc vận động “Doanh 

nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.  

 Là tổ chức tập hợp và đại diện mạnh mẽ cho tiếng nói của cộng đồng doanh 

nghiệp ở Việt Nam, VCCI đã có nhiều nỗ lực phản ánh ý kiến phản biện, kiến nghị 

của cộng đồng doanh nghiệp đối với cơ quan Nhà nƣớc nhằm từng bƣớc hoàn thiện 

chính sách, pháp luật, tạo môi trƣờng thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc. 

                                           
99

 Mô hình tổ chức, hoạt động và quản lý các HHDN rất khác nhau, có thể phân loại theo ngành nghề kinh 

doanh, theo địa bàn hoạt động (Các HHDN cấp quốc gia và các HHDN địa phƣơng ); Ngoài ra, HHDN còn 

đƣợc hình thành theo các đặc điểm về quy mô (nhƣ HHDN Nhỏ và Vừa Hà Nội, HHDN nhỏ và vừa ngành 

nghề nông thôn Việt Nam), đặc điểm về giới tính (Hội đồng doanh nhân nữ, Câu lạc bộ doanh nghiệp Nữ Hà 

Nội, đặc điểm về tuổi tác (Hội doanh nghiệp Trẻ)... 
100

 Phòng Thƣơng mại và công nghiệp Việt Nam (2021) Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và kế hoạch 

nhiệm vụ công tác năm 2021. 
101

gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hoà giải, đối 

thoại tại Toà án, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tƣ (sửa đổi), Luật Đầu tƣ 

theo phƣơng thức đối tác công tƣ (PPP), Luật Bảo vệ môi trƣờng (sửa đổi). 
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Ví dụ 3: Trong năm 2019, VCCI đã trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo rà 

soát 20 chồng chéo lớn trong các văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực có tác động 

rất lớn tới doanh nghiệp và môi trường kinh doanh như: đầu tư, đất đai, xây dựng, 

môi trường, nhà ở, kinh doanh bất động sản… Báo cáo này được rút ra từ hơn 200 

vấn đề phản ánh từ thực tiễn, đánh giá hệ thống pháp luật để chỉ ra các mâu thuẫn 

chồng chéo của các luật hiện hành như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu 

thầu…và rất nhiều văn bản hướng dẫn có liên quan. Báo cáo đã được Quốc hội, 

Chính phủ rất quan tâm, đánh giá cao và đã có tác dụng thúc đẩy một Chương 

trình rà soát về các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực 

tiễn trong hệ thống pháp luật.
102

  

(4) Báo chí – truyền thông  

Báo chí - truyền thông ra đời từ nhu cầu thông tin của xã hội, đáp ứng nhu 

cầu giải trí của công chúng. Thuộc tính quan trọng của báo chí - truyền thông là tính 

đại chúng, hƣớng tới đối tƣợng phục vụ là công chúng và có khả năng đặc biệt là dễ 

tiếp cận với công chúng (đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin phát triển nhƣ 

ngày nay). Nhƣ đã phân tích ở trên, báo chí - truyền thông vừa là chủ thể thực hiện 

PBXH, lại vừa là cầu nối, là kênh tƣơng tác, diễn đàn để các tầng lớp nhân dân có 

thể bày tỏ ý kiến, quan điểm một cách công khai, khách quan và sinh động. 

Sự xuất hiện truyền thông đa phƣơng tiện kỹ thuật số cũng từng bƣớc làm 

thay đổi không gian truyền thông truyền thống, mở rộng không gian tinh thần, tăng 

cƣờng năng lực thông tin xã hội. Báo chí điện tử ra đời là một bƣớc tiến mới trong 

hoạt động tƣơng tác với bạn đọc với khả năng phản biện trực tiếp nhanh nhạy, kịp 

thời đáp ứng cao nhu cầu phản biện của xã hội. Một số tờ báo điện tử thời gian qua 

có năng lực PBXH khá tốt nhƣ Vietnamnet, Dân trí, Vnexpress… Sự chuyển biến 

từ truyền thông truyền thống sang truyền thông hiện đại, nhất là đƣợc sự hỗ trợ bởi 

truyền thông phi thể chế đã mở rộng không gian xã hội cho PBXH. Sự xuất hiện 

Internet đã thúc đẩy hình thành truyền thông phi thể chế (các trang web, blog cá 

nhân) cạnh tranh với truyền thông thể chế. Loại trừ những mặt hạn chế thì sự xuất 

hiện loại hình trang web và blog cá nhân cũng đã góp phần thu hút cá nhân tham gia 
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 Nguồn: Phòng Thƣơng mại và công nghiệp Việt Nam (2021), Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và kế 

hoạch nhiệm vụ công tác năm 2021. 
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vào lĩnh vực truyền thông, tạo cơ hội cho ngƣời dân đƣợc trực tiếp bày tỏ ý kiến 

công khai của mình, góp phần thực hiện quyền PBXH. 

Hệ thống báo chí truyền thông Việt Nam, trong những năm qua đã có sự phát 

triển nhanh về số lƣợng, loại hình, ấn phẩm, đội ngũ những ngƣời làm báo, số lƣợng 

công chúng, cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, năng lực tài chính cũng nhƣ sự tác 

động và ảnh hƣởng xã hội tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông. Tính đến 

ngày 31/12/2020, cả nƣớc có 779 cơ quan báo chí (giảm 71 cơ quan báo chí so với 

năm 2019) trong đó có 142 cơ quan báo (Trung ƣơng: 68, địa phƣơng: 74, 112 báo 

có hoạt động báo điện tử), 612 tạp chí (Trung ƣơng: 520, địa phƣơng: 92, có 98 tạp 

chí có hoạt động tạp chí điện tử), 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập (9 báo điện tử 

và 16 Tạp chí điện tử), 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh - truyền hình 

(2 đài quốc gia (Đài THVN, Đài TNVN), 1 Đài TH KTS VTC, 64 đài địa phƣơng, 5 

đơn vị hoạt động truyền hình (Truyền hình Nhân Dân, Truyền hình Thông tấn, 

Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Truyền hình Công an Nhân dân, Truyền hình 

Quốc hội) với tổng số 87 kênh phát thanh và 193 kênh truyền hình). Cả nƣớc có 

hơn 41.000 ngƣời đang công tác tại các cơ quan báo chí với 21.132 ngƣời đƣợc cấp 

thẻ nhà báo.
103

 Sự lớn mạnh của mạng lƣới báo chí - truyền thông hiện nay là tiền 

đề quan trọng cho việc xây dựng mạng lƣới thông tin khách quan, dân chủ và rộng 

rãi trong toàn xã hội, tạo điều kiện để phát huy PBXH. 

Chính vì vậy, báo chí ngày càng có điều kiện để thực hiện chức năng PBXH, 

Không ít VBQPPL của các bộ, ngành Trung ƣơng quy định thiếu tính thực tiễn, 

chƣa ra đời hoặc vừa ra đời đã... “chết yểu” nhƣ: Quy định ngực lép không đƣợc lái 

xe; quy định Bà mẹ Việt Nam anh hùng đƣợc cộng điểm thi đại học; đƣa tên bố mẹ 

vào chứng minh thƣ nhân dân; quy định về số vòng hoa trong tang lễ; quy định cấm 

bán thịt quá 8 giờ kể từ lúc giết mổ, hay quy định nơi uống bia phải có nhiệt độ 

dƣới 30 độ C… Các dự thảo VBQPPL nêu trên của các bộ, ngành, khi đƣa ra lấy ý 

kiến nhân dân, hoặc khi biết thông tin, báo chí đã đồng loạt có những bài phản biện 

và kết quả là nhiều bộ, ngành phải thu hồi lại dự thảo, hoặc chỉnh sửa các VBQPPL 

đã ban hành. Mặt khác, báo chí cũng đã khơi gợi vấn đề, mở diễn đàn tập hợp ý 
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 Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, nguồn: 

http://xaydungdang.org.vn/Home/thoisu/2020/14526/Hoi-nghi-Bao-chi-toan-quoc-tong-ket-cong-tac-nam-

2020.aspx, truy cập này 20/01/2021. 

http://xaydungdang.org.vn/Home/thoisu/2020/14526/Hoi-nghi-Bao-chi-toan-quoc-tong-ket-cong-tac-nam-2020.aspx
http://xaydungdang.org.vn/Home/thoisu/2020/14526/Hoi-nghi-Bao-chi-toan-quoc-tong-ket-cong-tac-nam-2020.aspx


115 

 

kiến của các nhà khoa học, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân góp ý, phản biện 

vào dự thảo các VBQPPL, giúp cơ quan ban hành chính sách sửa đổi nội dung, quy 

định của văn bản đó phù hợp thực tiễn cuộc sống, xã hội. 

2.2.1.2. Hình thức phản biện ngày càng đa dạng, phong phú tạo ra nhiều 

diễn đàn trao đổi, thảo luận, phản biện đa diện, đa chiều, góp phần tạo nên các 

hiệu ứng tích cực rộng rãi trong xã hội.  

Với sự phát triển ngày càng đông đảo của các chủ thể PBXH, các hình thức 

PBXH cũng dần trở nên đa dạng và phong phú, gợi mở thêm những cách thức phản 

biện có hiệu quả hơn, bao gồm cả các hình thức trực tiếp và gián tiếp, hình thức chính 

thức và phi chính thức, hình thức chủ động và theo yêu cầu. 

Đối với MTTQ Việt Nam, các hình thức PBXH đều đƣợc thực hiện khá bài 

bản và tuân thủ đúng quy trình đã đƣợc pháp luật quy định, bao gồm: tổ chức hội 

nghị PBXH; gửi dự thảo văn bản đƣợc PBXH đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan để lấy ý kiến; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa MTTQ Việt Nam với cơ 

quan, tổ chức có văn bản đƣợc PBXH.  

Đối với việc tổ chức hội nghị PBXH hay tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp, 

thành phần tham gia hội nghị luôn bao gồm đầy đủ đại diện Ban Thƣờng trực Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ; đại diện cơ quan Trung ƣơng của các tổ chức chính trị - xã 

hội; thành viên các Hội đồng tƣ vấn của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, các 

chuyên gia, nhà khoa học; đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản đƣợc phản 

biện; đại diện cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Trên cơ sở kết quả hội nghị, Ủy 

ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng văn bản PBXH gửi cơ quan chủ trì 

soạn thảo.  

Đối với việc gửi dự thảo văn bản đƣợc PBXH đến các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan để lấy ý kiến, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức việc nghiên cứu 

hoặc gửi dự thảo văn bản đến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà 

hoạt động thực tiễn, hoặc đối tƣợng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản để lấy ý 

kiến. Sau khi nghiên cứu văn bản, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã 

hội chủ trì PBXH có trách nhiệm tập hợp ý kiến đóng góp, xây dựng văn bản PBXH 

gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản; trƣờng hợp cần thiết, có thể đề nghị cơ 
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quan chủ trì soạn thảo văn bản đƣợc PBXH giải trình làm rõ về những nội dung 

PBXH bằng văn bản hoặc thông qua cuộc họp.  

Với các chủ thể phản biện là các tổ chức xã hội khác, các hình thức, phƣơng 

thức phản biện cũng ngày càng đƣợc thực hiện một cách chủ động. Ngoài việc thực 

hiện phản biện, góp ý kiến vào các dự án, dự thảo chính sách theo yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức có chính sách, dự án, dự thảo đƣợc phản biện, các tổ chức xã hội 

trong phạm vi giới hạn của mình cũng đã tích cực thực hiện PBXH thông qua việc 

chủ động tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học 

hay thành viên của tổ chức về các chính sách có liên quan đến lợi ích của tổ chức 

mình hoặc các lợi ích chung của cộng đồng.  

Ngoài ra, nhiều hiệp hội cũng đã sử dụng hình thức đăng tải các dự án, dự thảo 

VBQPPL trên trang/ cổng thông tin điện tử của tổ chức mình để tập hợp ý kiến phản 

biện của các hội viên. Ví dụ nhƣ: VCCI cũng dùng hình thức này để lấy ý kiến các 

doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đối với các dự thảo văn bản QPPL trên Cổng 

thông tin điện tử của VCCI (Vibonline). Tại Trang này, VCCI mở mục Diễn đàn thảo 

luận về từng dự án luật, dự thảo văn bản QPPL, trong đó không chỉ đăng tải ý kiến của 

các đối tƣợng đƣợc lấy ý kiến mà còn tập hợp các bài viết, bài phát biểu của các 

chuyên gia, các luật sƣ, các nhà hoạt động thực tiễn về các vấn đề trong dự thảo. Ví dụ 

nhƣ: trên mục Diễn đàn thảo luận của VCCI đóng góp vào dự thảo Luật Luật sƣ có 

đăng tới 12 bài để các hiệp hội, doanh nghiệp tham khảo. 

Đối với cá nhân, việc PBXH đƣợc thực hiện qua rất nhiều hình thức khác 

nhau. Đó có thể là các bài phát biểu, bài trình bày quan điểm trong các diễn đàn hội 

nghị, hội thảo; các tranh luận trực tiếp trên các phƣơng tiện truyền thông, văn bản 

kiến nghị gửi gián tiếp thông qua các cơ quan tổ chức hoặc gửi trực tiếp tới cơ quan 

xây dựng, ban hành văn bản (thông qua kênh hành chính, trang thông tin điện tử của 

cơ quan chủ quan…); các buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cá nhân, tổ chức có 

thẩm quyền (qua kênh tiếp xúc cử tri, mạng trực tuyến, các diễn đàn trao đổi…). 

Đặc biệt, với sức ảnh hƣởng, lan tỏa rộng lớn tới các lĩnh vực khác nhau của đời 

sống xã hội, mạng xã hội cũng đƣợc xem là một diễn đàn mở có thể thu hút và tạo 

lập dƣ luận xã hội một cách nhanh chóng, từ đó tạo môi trƣờng để các cá nhân có 

thể thảo luận, chia sẻ các quan điểm, ý kiến của cá nhân mình về tất cả mọi vấn đề 
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mà họ quan tâm. Nhiều khi, những phản biện không chứa nhiều yếu tố khoa học mà 

chỉ là thể hiện thái độ, tƣ tƣởng, cảm xúc hoặc phản ứng của mỗi ngƣời trƣớc một 

vấn đề, một quy định pháp luật, nhƣng cũng sẽ có những tác động nhất định đối với 

ngƣời có thẩm quyền khi họ biết đƣợc ở thời điểm đó, ngƣời dân đang quan tâm đến 

những vấn đề gì, tâm tƣ, phản ứng của xã hội ra sao, họ mong muốn điều gì, để từ 

đó có những phƣơng án điều chỉnh chính sách hợp tình, hợp lý.  

Báo chí, truyền thông cũng đóng góp nhiều hình thức phản biện ngày càng 

phong phú và đa dạng, thông qua việc dành thời lƣợng, chuyên trang, chuyên mục 

đặc biệt để tham gia góp ý phản biện. Các dự thảo luật liên quan mật thiết đến đời 

sống nhân dân đều đăng tải trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng lấy ý kiến của 

nhân dân và qua đó các cơ quan ban hành chính sách tiếp thu đƣợc nhiều ý kiến bổ 

ích. Các đài/báo lớn nhƣ Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, báo 

Nhân dân, báo Thanh niên, báo Tiền phong, báo điện tử Vietnamnet... đã tổ chức 

nhiều cuộc toạ đàm/phỏng vấn theo chuyên đề về những vấn đề nóng bỏng trong 

đƣờng lối phát triển đất nƣớc, nhận đƣợc sự quan tâm rộng rãi của dƣ luận, của trí 

thức và những ngƣời có tâm huyết. Các buổi toạ đàm trực tiếp trên Đài Truyền hình 

Việt Nam hoặc trực tuyến trên báo điện tử Vietnamnet về các chủ đề xây dựng 

chính sách cũng đã thu hút đƣợc sự chú ý của dƣ luận.  

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, thông qua báo chí,nhiều ý kiến của doanh 

nghiệp, ngƣời dân đã đƣợc tiếp thu và giải quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung 

hoặc ban hành chính sách mới nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển lành 

mạnh, tạo môi trƣờng kinh doanh cạnh tranh bình đẳng. Từ những chủ trƣơng, 

chính sách mang tính chỉ đạo chung đƣợc đƣa ra trong các văn kiện Đại hội Đảng 

(nhƣ chủ trƣơng khẳng định kinh tế tƣ nhân là động lực phát triển…), cho đến việc 

sửa đổi, bổ sung các Luật trong các kỳ họp Quốc hội nhƣ: Luật Đầu tƣ, Luật Doanh 

nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Thƣơng mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý thuế, Luật 

Đất đai…cùng một loạt các quy định liên quan đến thủ tục hành chính ảnh hƣởng 

đến hoạt động của doanh nghiệp… Tất cả đều có sự đóng góp không nhỏ của báo 

chí. Ở đây, một mặt báo chí phản ánh lại sự bức xúc của cộng đồng doanh nghiệp, 

một mặt báo chí cũng đã tự tiến hành nhiều cuộc điều tra, nghiên cứu, phỏng vấn 
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các chuyên gia kinh tế, pháp luật để có đƣợc những đề xuất khoa học nhất, chất 

lƣợng nhất chứ không đơn thuần chỉ phản ánh, đƣa tin.  

2.2.1.3. Nội dung phản biện xã hội đã thể hiện được tính khách quan, khoa 

học và dân chủ 

 - Đánh giá lại thực tiễn hoạt động PBXH trong thời gian qua cho thấy, các 

PBXH ngày càng thể hiện đƣợc tính khách quan, khoa học và dân chủ trong nội 

dung phản biện. PBXH có thể diễn ra trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình xây 

dựng, ban hành chính sách, thậm chí ngay cả khi chính sách chƣa đƣợc hình thành 

rõ nét mà có thể mới chỉ ý tƣởng ban đầu nhƣng nếu phát hiện thấy có vấn đề thì 

cũng có thể lập tức hình thành PBXH. Có những trƣờng hợp, sau nhiều năm thực 

thi chính sách, dƣ luận xã hội mới lên tiếng, tạo diễn đàn để cùng phản biện. Chỉ 

cần có một hoặc một nhóm ý kiến nêu ra và chạm đến sự quan tâm của công 

chúng thì ngay lập tức nó trở thành diễn đàn thảo luận, chia sẻ quan điểm và thu 

hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp trong xã hội, tạo nên PBXH đối với vấn 

đề đó.  

Ví dụ 4: Về PBXH phát sinh trong mọi thời điểm 

(1) Đầu năm 2018, dự thảo Luật thuế tài sản đã thu hút được sự quan tâm 

lớn của dư luận ngay từ khi cơ quan chủ trì soạn thảo đăng tải nội dung này để lấy 

ý kiến rộng rãi. Tại thời điểm ấy, khi dự thảo vừa được công bố đã gây ra làn sóng 

tranh luận, phản biện mạnh mẽ liên quan tới mức giá trị khởi điểm tính thuế, các 

loại tài sản đánh thuế, sử dụng tiền thuế, vấn đề thuế chồng thuế… Nội dung này sẽ 

còn tiếp tục được dư luận xã hội quan tâm trong suốt quá trình xây dựng, ban hành 

bởi các quy định đó liên quan chặt chẽ tới một trong những quyền quan trọng nhất 

của người dân là quyền sở hữu về tài sản. 

(2) Đối với dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, cho đến sát ngày 

Quốc hội chuẩn bị thông qua, PBXH mới thật sự mạnh mẽ đối với một số vấn đề 

quan trọng của dự thảo như thời hạn cho thuê đất, vấn đề bảo đảm an ninh quốc 

gia và chủ quyền của đất nước khi xây dựng đặc khu… Trong suốt thời gian xây 

dựng, dự án Luật cũng đã thu hút được sự tham gia thảo luận, cho ý kiến của các 

chuyên gia, nhà khoa học, của công chúng, tuy nhiên, chưa tạo thành phản ứng lan 

rộng theo chiều hướng phản biện mạnh mẽ như tại thời điểm chuẩn bị thông qua. 
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(3) Ngày 29/10/2018, Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế công tác học 

sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp hệ 

chính quy vừa được đăng tải lấy ý kiến đã gây ra phản ứng trong dư luận xã hội vì 

quy định sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học. Điều đáng 

nói là, đây là quy định cũ đã tồn tại từ lâu trong một văn bản quy phạm pháp luật 

khác đang có hiệu lực thi hành
104

. Lắng nghe phản ứng của dư luận, cũng ngay 

trong ngày 29/10/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức gỡ bản dự thảo này 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.  

 Ý kiến phản biện đã thể hiện rõ nét hơn tính khoa học, đa diện, đa chiều, 

trên nhiều khía cạnh, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện nội dung chính 

sách, các quy định của dự án, dự thảo văn bản. Có thể coi mỗi PBXH chính là 

“thƣớc đo” phản ứng của xã hội, là “kênh” phản hồi nhanh nhất, rộng rãi, sinh 

động nhất thái độ, quan điểm của xã hội. Khi phản biện, chủ thể phản biện còn 

nêu đƣợc cả những vấn đề mà trong quá trình xây dựng chính sách chƣa xác định 

đƣợc là có ảnh hƣởng, tác động tới cộng đồng hoặc nhóm đối tƣợng cụ thể, qua đó 

giúp cho chủ thể đƣợc phản biện bổ sung thêm những thông tin đa chiều cho quá 

trình xây dựng và hoàn thiện nội dung chính sách trong dự án, dự thảo văn bản. Vì 

vậy mà trong nhiều trƣờng hợp, nhờ có PBXH, cơ quan xây dựng chính sách đã có 

sự điều chỉnh về chính sách, tạm dừng việc thực hiện chính sách hoặc rút khỏi dự 

án, dự thảo văn bản những quy định, chính sách chƣa phù hợp. Điều này thể hiện 

qua một số ví dụ sau: 

Ví dụ 5: Quy định về vấn đề chuyển đổi giới tính 

 Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS) có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 có thể được 

coi là một sự khởi đầu cho chế định chuyển giới ở Việt Nam. Bộ luật này quy định 

“Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển 

đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật 

về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo 

quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”. Mặc dù cho đến nay, vẫn chưa 

có luật nào ra đời có nội dung về thực hiện việc chuyển đổi giới tính, nhưng để được 
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 Thông tƣ số 10/2016/TT- BGDDT ngày 23/5/2016 ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chƣơng 

trình đào tạo đại học hệ chính quy 

https://laodong.vn/giao-duc/sinh-vien-su-pham-ban-dam-den-lan-thu-4-se-bi-buoc-thoi-hoc-638681.ldo
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ghi nhận nội dung này trong BLDS, cộng đồng LGBT đã nhận được sự ủng hộ rất lớn 

từ các phong trào xã hội trên các trang mạng xã hội năm 2015. Chiến dịch “Tôi 

chuyển giới”, “Đừng bỏ sót”, “Bạn tôi chuyển giới”... được cộng đồng LGBT phát 

động, kêu gọi dư luận ủng hộ quyền chuyển đổi giới tính, đã tạo nên các hiệu ứng 

truyền thông thu hút hàng ngàn người tham gia. 

Ví dụ 6: Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt  

Đầu năm 2018, khi Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân 

viên đường sắt của liên Bộ Giao thông vận tải và Bộ Y tế đưa lên website để lấy ý 

kiến, thì ngay lập tức đã làm nóng dư luận. Lý do chính của việc tranh luận liên 

quan tới điều kiện của lái tàu, phụ lái tàu. Trong phụ lục về tiêu chuẩn chức năng 

sinh lý, bệnh tật, các trường hợp như răng vẩu, răng sâu men, ngà trên 3 cái, khớp 

cắn di lệch... hay nếu nam giới bị tràn dịch màng tinh hoàn, thiếu tinh hoàn hoặc 

tinh hoàn ẩn... được xếp vào không đủ điều kiện tuyển cho vị trí lái tàu, phụ lái tàu. 

Rất nhiều ý kiến phản biện để phản đối các quy định này vì cho rằng thiếu 

thuyết phục về mặt chuyên môn. Cuối cùng, khi Thông tư này được ban hành, gây 

tranh cãi trong dự thảo đã không còn được đề cập tại Thông tư nữa.
105

 

Ví dụ 7: Quy định về việc thông qua Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt 

Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt dự kiến được thông qua trong 

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng thời gian gần 2 tuần 

trước và khi quốc hội bắt đầu thảo luận về dự luật, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự quan 

ngại một số quy định của dự luật. Trong đó, câu chuyện về “thời gian thuê đất lên 

tới 99 năm” nhận được sự quan tâm theo dõi đặc biệt của dư luận. Hàng nghìn 

người sử dụng mạng xã hội, từ những cá nhân bình thường, công chức về hưu, cho 

đến các nhà báo, nhà khoa học hay người của công chúng đều lên tiếng phản biện, 

phản đối dự luật. Dưới sức ép của dư luận xã hội và bản thân Quốc hội cũng nhận 

thấy, nội dung Dự án Luật vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng, hợp lý, Chính phủ 
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đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội cho lùi việc thông 

qua Dự án Luật để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện
106

. 

2.2.1.4. Phản biện xã hội đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ 

quan, người có thẩm quyền xây dựng, ban hành chính sách trong quá trình xây 

dựng, ban hành văn bản pháp luật cũng như nâng cao nhận thức, hiểu biết của 

người dân  

Từ thực tiễn PBXH trong thời gian gần đây (nhƣ đã có phân tích ở trên) cho 

thấy dù chất lƣợng hoạt động xây dựng pháp luật của nƣớc ta vẫn còn nhiều vấn đề 

cần phải đặt ra, tuy nhiên, khả năng lắng nghe tiếng nói của ngƣời dân, sự phản hồi 

thông tin từ phía cơ quan quản lý nhà nƣớc đã có sự chuyển biến đáng kể. Đây thực 

sự là một “điểm cộng” cho cơ quan xây dựng chính sách khi đã rất tích cực trong 

việc ghi nhận, nắm bắt PBXH để kịp thời đƣa ra quyết định phản hồi hợp lý. Điều 

này cho thấy ý kiến của ngƣời dân, chuyên gia, đối tƣợng chịu sự tác động trực tiếp 

đã có tác động tích cực đối với các nhà hoạch định chính sách. 

Mặt khác, chính sự tác động mạnh mẽ của PBXH đối với hoạt động xây 

dựng pháp luật đòi hỏi các chủ thể đƣợc phản biện cũng cần phải nghiêm túc hơn 

trong việc xây dựng chính sách, pháp luật để bảo đảm chất lƣợng của các văn bản, 

tránh vấp phải các phản ứng mạnh mẽ từ dƣ luận xã hội. Cũng thông qua các vấn đề 

mà PBXH đặt ra, đã giúp các cơ quan, ngƣời có thẩm quyền tăng cƣờng nhận thức, 

thay đổi thái độ về vai trò, tác động của PBXH, từ đó mà thay đổi phƣơng pháp ứng 

xử tích cực và cầu thị trong việc tiếp nhận các PBXH.  

Đối với các cá nhân, khi tham gia vào các diễn đàn xã hội, họ cũng chịu ảnh 

hƣởng, tác động về mặt nhận thức mà PBXH mang lại. Thông qua PBXH, có thể đo 

lƣờng đƣợc ý thức pháp luật và sự hiểu biết của ngƣời dân trên mọi lĩnh vực pháp 

luật điều chỉnh, đo lƣờng đƣợc mức độ quan tâm và ý thức trách nhiệm của ngƣời 

dân tới hoạt động xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật. Đồng thời, thông qua 

tần suất các PBXH, có thể đánh giá đƣợc vấn đề chính sách nào là thiết thực, thu 
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hút đƣợc sự quan tâm của đông đảo công chúng. Qua đó mà dần nâng cao nhận 

thức, hiểu biết của ngƣời dân.  

2.2.2. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân 

2.2.2.1. Hạn chế, bất cập 

Thứ nhất, hoạt động phản biện xã hội hiện nay đôi khi còn hình thức, thiếu 

tính chủ động, chưa kịp thời. 

(i) Đối với chủ thể PBXH là các tổ chức xã hội nói chung, trong một số 

trƣờng hợp, sự tham gia vẫn còn thụ động, chƣa chủ động tìm hiểu và lên 

tiếng
107

.Khi phản biện, vẫn còn nêu ý kiến một cách dè dặt, chƣa mạnh dạn phản 

biện một cách mạnh mẽ ngay cả khi vấn đề đó ảnh hƣởng trực tiếp đến quyền lợi 

của các thành viên tổ chức mình, thậm chí có lúc còn im lặng và né tránh.  

(ii) Đối với MTTQ, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào các dự án luật ở 

nhiều nơi còn hình thức, chƣa thực sự phát huy đầy đủ trí tuệ của chuyên gia, nhà 

khoa học, ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các cuộc tổ chức lấy ý kiến 

nhân dân chƣa đƣợc sâu rộng, việc tập hợp ý kiến nhân dân để phản ánh với cấp trên 

và với cơ quan có thẩm quyền của Uỷ ban MTTQ các cấp nhìn chung còn yếu và 

không kịp thời. Nếu nhƣ theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật 

Ban hành VBQPPL thì việc triển khai hoạt động PBXH của MTTQ Việt Nam đƣợc 

thực hiện tại thời điểm cuối của giai đoạn soạn thảo là quá muộn. Các cuộc PBXH do 

MTTQ Việt Nam thực hiện cho đến nay chƣa thực sự rõ nét; số cuộc PBXH còn ít kể 

cả ở Trung ƣơng và địa phƣơng, đặc biệt là ở cấp tỉnh và cấp huyện. Tiếng nói của 

Mặt trận sau các cuộc phản biện chƣa đủ mạnh để làm “thay đổi căn bản” các chính 

sách thực sự “có vấn đề” đã đƣợc phản biện. Mặc dù MTTQ Việt Nam các cấp đã 

triển khai hoạt động phản biện khá tích cực, song quá trình thực hiện còn nhiều khó 

khăn, vƣớng mắc trong lựa chọn nội dung phản biện, nguồn nhân lực, kinh phí 
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trong quá trình phản biện, nhất là tại các địa phƣơng. Trong 3 hình thức PBXH của 

MTTQ, hiện nay cũng chỉ mới chú trọng thực hiện hình thức hội nghị phản biện, 

hình thức gửi dự thảo văn bản PBXH và hình thức tổ chức đối thoại trực tiếp cũng 

chƣa thực sự có hiệu quả.
108

 

(iii) Hoạt động tƣ vấn, PBXH của LHH cũng chƣa thực sự đồng đều, hiệu 

quả, đặc biệt là hoạt động PBXH của một số LHH địa phƣơng. Trừ hoạt động của 

LHH một số thành phố lớn nhƣ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh khá sôi động và 

hiệu quả, thì hoạt động của các LHH địa phƣơng phần lớn còn mờ nhạt, hình thức, 

thiếu tính thuyết phục nên chƣa tạo dựng đƣợc lòng tin từ phía các nhà lãnh đạo, 

quản lý. LHH các tỉnh mới chỉ tham gia phản biện bằng cách cử đại biểu tham gia 

đóng góp ý kiến tại hội nghị (nếu đƣợc mời) là chủ yếu, hình thức tƣ vấn, phản biện 

ở mức độ cao còn thƣa thớt, chƣa có tƣ vấn, phản biện thông qua hợp đồng quy 

định rõ trách nhiệm của mỗi bên. Mặt khác, theo Quyết định số 14/2014/QĐ - TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ thì LHH thực hiện vai trò tƣ vấn, PBXH trên cơ sở hai 

chiều: cơ quan có thẩm quyền yêu cầu LHH thực hiện tƣ vấn, phản biện và LHH 

chủ động đề xuất thực hiện tƣ vấn, phản biện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm 

quyền. Tuy nhiên, phần lớn các phản biện đều theo yêu cầu của chủ dự án hoặc cơ 

quan nhà nƣớc, LHH chƣa chủ động đề xuất nên còn bị động, hiệu quả chƣa cao. 

(iv) Với Hiệp hội doanh nghiệp, việc phản biện trong nhiều trƣờng hợp chƣa 

thể hiện đƣợc tiếng nói đồng thuận của các doanh nghiệp thành viên. Một số hiệp 

hội doanh nghiệp thiên về kiến nghị những vấn đề mang tính tình thế, thụ động 

trong quan hệ với chính quyền, với phản ứng của dƣ luận, với những biến động của 

thị trƣờng trong nƣớc và thế giới.  

(v) Về phía ngƣời dân, có thể thấy, các ý kiến PBXH có lập luận sâu sắc, 

chất lƣợng về chính sách, pháp luật chủ yếu đến từ các chuyên gia, nhà khoa học, 

báo chí hoặc các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp có tính chuyên môn cao. Còn đối 

với ngƣời dân nói chung thƣờng “bận bịu” với cuộc sống “cơm, áo, gạo, tiền” thì 

các vấn đề chính sách, pháp luật ít khi nằm trong mối quan tâm của họ. Ngƣời dân 

                                           
108

 Ngô Sách Thực (2019), Thực trạng, những vấn đề đặt ra hiện nay trong hoạt động PBXH của MTTQ Việt 

Nam, nguồn: http://tapchimattran.vn/nghien-cuu/thuc-trang-nhung-van-de-dat-ra-hien-nay-trong-hoat-dong-

phan-bien-xa-hoi-cua-mttq-viet-nam-22241.html, truy cập ngày 26/01/2021. 

 



124 

 

chỉ thực sự lên tiếng khi quyết sách của cơ quan nhà nƣớc tác động trực tiếp đến 

quyền và lợi ích của họ. Theo một thống kê đã đƣợc thực hiện, khi rà soát một số 

dự thảo luật, pháp lệnh đã đƣợc lấy ý kiến trên website: duthaoonline.quochoi.vn 

(cập nhật ngày 20/8/2018) cho thấy, số lƣợng các ý kiến của ngƣời dân tham gia 

góp ý các dự thảo luật, pháp lệnh là rất ít (đa số chỉ có khoảng 10 đến 20 ý kiến); 

thậm chí có dự thảo luật không có ý kiến góp ý nào của ngƣời dân (Luật Đầu tƣ 

công, Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch, Dự 

thảo Luật Kiến trúc…)
109

. Tại các cổng thông tin điện tử thì tỷ lệ ngƣời tham gia 

đóng góp ý kiến còn thấp hơn, mỗi văn bản chỉ từ một đến hai ý kiến phản hồi, 

thậm chí có văn bản không có phản hồi. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo để lấy ý 

kiến cũng chƣa nhiều, còn hình thức. 

Thứ hai, chất lượng nhiều ý kiến PBXH chưa thật sự khoa học, thậm chí vẫn 

còn có phản biện thiếu chính xác gây nhiễu thông tin và làm cản trở quá trình xây 

dựng chính sách, pháp luật, tác động tiêu cực đến xã hội. 

Nội dung của PBXH đƣợc quy định trƣớc hết bởi trình độ hiểu biết của chủ 

thể PBXH. Sự hiểu biết nhiều hay ít, sâu sắc hay không sâu sắc sẽ quyết định sự đánh 

giá đúng hay sai của chủ thể PBXH đối với vấn đề, sự kiện, hiện tƣợng đó. Chính vì 

vậy, cũng không phải lúc nào PBXH cũng đúng. Trên thực tế, có không ít trƣờng hợp 

chủ thể PBXH do chƣa hiểu rõ các quy định pháp luật, lại thiếu thông tin dẫn đến tình 

trạng chạy theo dƣ luận, phản biện chƣa thật sự khách quan, khoa học. 

Ví dụ 8: Thông tư số 19/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 8 năm 2018 hướng 

dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung 

Quốc có quy định về thanh toán bằng tiền mặt và hướng dẫn thanh toán đối với các 

đối tượng là cư dân và trao đổi hàng hóa, dịch vụ tại chợ biên giới, đồng thời hướng 

dẫn các phương thức thanh toán, trong đó có phương thức thanh toán bằng tiền mặt 

là VND và nhân dân tệ (CNY). Sau khi Thông tư 19 được ban hành đã có một số 

chuyên gia lên tiếng phản đối vì cho rằng quy định này vi hiến và gây nguy hại đến 

nền kinh tế tiền tệ của Việt Nam. Trên thực tế, việc giao dịch CNY tại biên giới phía 

Việt Nam vẫn diễn ra hàng ngày, và quy định này chỉ là “biến” một hoạt động vẫn 
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diễn ra hàng ngày trái pháp luật (nhưng không thể kiểm soát) thành một hoạt động 

hợp pháp có thể quản lý được. Thông tư 19 cũng quy định rõ ràng là không cho phép 

dùng ngoại tệ để trao đổi hàng hóa trong nước, cho dù đó là 7 tỉnh biên giới. Thông 

tư 19 không vi hiến và điều này được đại diện Ngân hàng nhà nước lý giải khá rõ 

ràng: Hiến pháp quy định đồng tiền Việt Nam, pháp lệnh ngoại hối quy định trên 

lãnh thổ Việt Nam thì sử dụng đồng Việt Nam. Song Pháp lệnh ngoại hối cũng có quy 

định cho phép sử dụng ngoại tệ trong một số giao dịch. Thực tế bất kỳ quốc gia nào 

cũng có hoạt động thanh toán giao dịch thương mại với các nước khác trên thế giới. 

Điều 26 Pháp lệnh cho phép sử dụng đồng tiền của nước có chung đường biên giới 

thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết
110

. 

Thứ ba, phản biện xã hội nhiều lúc còn “chạy” theo dư luận, thiếu sự phân 

tích, kiểm chứng thông tin khiến cho sự “phát tán” của các nguồn dư luận xấu càng 

sâu rộng, gây nên cảm xúc tiêu cực trong nhân dân. 

Có thể nói, một trong những yếu tố cơ bản hàng đầu có ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng của PBXH đó là vấn đề thông tin và truyền thông. Hiện nay, các phƣơng tiện 

truyền thông đại chúng đƣợc đánh giá có vai trò quan trọng là “cầu nối” giữa nhà 

nƣớc và ngƣời dân, chính sách và cuộc sống. Nhƣng thực tế, bản thân báo chí cũng 

chƣa thực sự làm đúng vai trò của mình. Bên cạnh những nỗ lực đóng góp về việc 

đƣa tin kịp thời, thì cũng không ít tờ báo đang mất dần bản sắc vì chạy theo mạng 

xã hội, thiếu tính nhân văn và trách nhiệm đối với cộng đồng, gây hoang mang 

trong dƣ luận xã hội khi thực hiện phản biện cũng nhƣ đăng tải phản biện.Việc đƣa 

tin mới đảm bảo tính nhanh chóng, chƣa có sự khách quan, chọn lọc, đôi khi không 

đầy đủ, chính xác, chân thực. Trong thời gian qua, không ít trƣờng hợp do truyền 

thông phản ánh chƣa chính xác về thông tin trong các dự thảo văn bản nên nhiều 

văn bản gặp phải sự phản ứng của ngƣời dân . Nhiều bài báo cố tình đƣa ra các “tít” 

bài “giật gân” để thu hút ngƣời đọc nhƣng lại phản ánh chƣa đầy đủ, trung thực 

thông tin, thiếu kiểm chứng, không khách quan, mang tính một chiều, thậm chí làm 

sai lệch thông tin dẫn đến hoang mang dƣ luận. Từ những tin đồn không đƣợc kiểm 

chứng, tin không chính thống trên mạng xã hội biến thành tin chính thức trên các 
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phƣơng tiện truyền thông đại chúng. Khi thông tin không bảo đảm tính chính xác 

thì ngƣời tiếp nhận sẽ dễ có những ý kiến đánh giá, phán xét không đúng, đôi khi là 

những phản ứng tiêu cực, thái quá nếu thông tin đó có ảnh hƣởng đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của ngƣời đó. Đặc biệt, hiện nay với sự xuất hiện mạng xã hội 

(Facebook, Youtube) càng làm cho thông tin phát triển và phát tán một cách khó 

kiểm soát với những nguồn tin không chính thống.  

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó có nguyên nhân xuất 

phát từ việc một số nhà báo, cơ quan báo chí có thời điểm chƣa chấp hành đúng tôn 

chỉ, mục đích, định hƣớng tuyên truyền, cố tình tạo nên “sự khác biệt”, hòng “câu 

khách” và thực hiện các mục đích kinh doanh báo chí. Khá nhiều tin, bài chỉ phản ánh 

một chiều, phiến diện nhằm “đánh bóng” tên tuổi và có dấu hiệu trục lợi, đôi khi còn 

nhằm tạo ra sức ép dƣ luận. 

Ví dụ 9: Một số quy định mới được đề cập trong dự thảo Luật Giao thông 

đường bộ (sửa đổi) như: bật đèn nhận diện mô tô xe máy, dừng lưu thông khi có 

báo hiệu đèn xanh nếu nút giao đang ùn tắc…ngay khi đưa ra đã vấp phải phản 

ứng từ dư luận và người tham gia giao thông. Sự quan tâm và “cảm xúc” của 

người dân được khơi gợi, “dẫn dắt” khá nhiều từ những tít bài trên trang tin điện 

tử, mạng xã hội như: “Cấm vượt đèn xanh”, “Bật đèn xe máy cả ngày” mà những 

tít này, lại thường được rút gọn theo một cách giật gân, cố ý chỉ đưa phần nội dung 

mà người ta dễ cảm thấy “bị phiền toái”. Tuy vậy, theo một số chuyên gia, những 

đề xuất mới trong dự thảo luật đều có lý do, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của 

các nước đã thực hiện hiệu quả. Sự phản ứng của dư luận đôi khi do chưa hiểu 

đúng, thiếu thông tin, nhưng điều đáng tiếc là sự lên tiếng của cơ quan chức năng 

trong các trường hợp này đã khá chậm, thiếu chủ động trong cung cấp thông tin, 

gây ra dư luận bất lợi...
111

 

 Thứ tư, năng lực phản biện xã hội của một số chủ thể vẫn còn hạn chế.  

Tình trạng chung hiện nay tại các tổ chức thực hiện PBXH là các chuyên 

gia nghiên cứu độc lập và các nghiên cứu đủ sức thuyết phục vẫn còn hạn chế. 

Ngay cả đối với VUSTA - nơi tập hợp tri thức của các nhà khoa học trong cả 
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nƣớc, nhƣng lại chƣa huy động đƣợc trí tuệ của đông đảo các chuyên gia, nhà 

khoa học, tri thức thuộc hệ thống cũng nhƣ bên ngoài tham gia vào hoạt động 

giám định, tƣ vấn và PBXH. Các ý kiến tƣ vấn, phản biện đôi khi chỉ là kết quả 

hoạt động của số ít hoặc một nhóm ngƣời trong LHH. Đó là chƣa nói đến việc tìm 

ra đƣợc những chuyên gia phù hợp cho từng đề án cần đƣợc tƣ vấn, phản biện và 

giám định là không dễ. Đó phải là những ngƣời có trình độ chuyên môn cao, dũng 

cảm, có bản lĩnh biết lắng nghe và chắt lọc ý kiến hay của ngƣời khác. Đối với 

MTTQ, năng lực cán bộ Mặt trận cũng vẫn cňn hạn chế khi tham gia PBXH. Đội 

ngũ cán bộ Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nhìn chung còn “non” 

tay nghề, thiếu kinh nghiệm và một bộ phận thiếu nhiệt huyết với công việc, còn 

có tâm lý ngại va chạm nên ảnh hƣởng lớn tới chất lƣợng PBXH
112

. Do những hạn 

chế trong cách bố trí cán bộ Mặt trận và do môi trƣờng, điều kiện kinh phí hoạt 

động hạn chế của Mặt trận, nên Mặt trận chƣa thu hút đƣợc các cán bộ có trình độ 

chuyên môn tốt, đặc biệt ở cấp địa phƣơng. Ở địa phƣơng, hệ thống tổ chức tƣ vấn 

rất ít, hoạt động không rõ nét. Phần nhiều các tổ chức mặt trận địa phƣơng còn 

lúng túng và thực hiện không hiệu quả do nguồn nhân lực còn hạn chế. Mặt khác, 

cán bộ Mặt trận nhiều nơi còn tác phong hành chính, quan liêu, chƣa thấu hiểu 

tâm tƣ, nguyện vọng của các giới, các dân tộc, tôn giáo... nên không hoặc chậm 

phát hiện kịp thời những bất hợp lý trong chính sách, những mâu thuẫn giữa nhóm 

lợi ích này với nhóm lợi ích khác, không phản ánh đƣợc đầy đủ và trung thực, 

không bày tỏ đƣợc chính kiến. Trƣờng hợp có kiến nghị, đề xuất nhƣng chƣa đƣợc 

tiếp thu giải quyết kịp thời, MTTQ cũng chƣa kiên trì làm rõ sự thật, nên đã làm 

ảnh hƣởng đến khối đồng thuận xã hội, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo… 

giảm sút lòng tin của ngƣời dân đối với Mặt trận. 

Với HHDN, chất lƣợng đóng góp ý kiến, kiến nghị, phản biện cơ chế, chính 

sách, luật pháp vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đòi hỏi của cộng đồng doanh 

nghiệp, của đất nƣớc trong quá trình hội nhập và đổi mới, của quá trình chuyển giao 

nhiều chức năng quản lý từ nhà nƣớc sang các tổ chức phi nhà nƣớc.“Tiếng nói của 
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hiệp hội đôi khi chưa đủ trọng lượng, mà một phần quan trọng là do chính bản thân 

hiệp hội”
113

. Các kiến nghị, đề xuất có tính dự báo về những vấn đề lớn trong hội 

nhập, phát triển kinh tế và phát triển doanh nghiệp còn hạn chế, nhất là trong và sau 

khi gia nhập WTO. Hoạt động của nhiều hiệp hội mới chỉ dừng ở mức độ của diễn 

đàn doanh nghiệp để hội họp, diễn thuyết, ít hoặc chậm đƣợc chuyển hóa thành các 

hoạt động phản biện chính sách. Dƣờng nhƣ những yêu cầu về trợ giúp thông tin 

hoặc đƣa ra các dự báo về thị trƣờng từ các doanh nghiệp vƣợt quá khả năng đáp 

ứng của các hiệp hội. Vì thế, doanh nghiệp nhiều khi phải tự xoay xở về thông tin, 

về thị trƣờng rất đơn độc theo kiểu mạnh ai nấy làm, thiếu một tiếng nói chung, 

chƣa phát huy đƣợc sức mạnh tổng hợp. Việc phản biện cơ chế, chính sách của các 

hiệp hội còn mang tính cục bộ, chƣa mang tính toàn cục vì lợi ích quốc gia và toàn 

cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy nên nhiều phƣơng án đƣa ra khó thuyết phục đƣợc 

cơ quan quản lý nhà nƣớc và dễ bị bác bỏ. Điều đó làm cho sự tác động của HHDN 

đối với chính sách mất cân đối giữa các nhóm lợi ích trong xã hội: xuất khẩu và 

nhập khẩu, sản xuất và tiêu dùng, cung ứng và tiêu thụ…  

Thứ năm, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc công khai thông tin, 

tiếp thu và phản hồi ý kiến của cá nhân, tổ chức nhiều lúc vẫn còn hạn chế và hình 

thức. 

 - Việc công khai thông tin, tham vấn ý kiến còn hời hợt, chưa thực chất 

Theo quy định của pháp luật, trong quá trình xây dựng, ban hành chính sách, 

pháp luật, các cơ quan nhà nƣớc cần phải lấy ý kiến công chúng. Hoạt động này là 

một trong những điều kiện cần thiết để bảo đảm cho pháp luật sát dân, gần dân, 

phản ánh đƣợc ý chí, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần 

bảo đảm cho pháp luật có thể cân đối một cách hài hoà các lợi ích trong xã hội. Đây 

cũng chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho pháp luật sau khi đƣợc ban hành 

sẽ đi vào cuộc sống, đƣợc nhân dân đồng tình, tự giác, tự nguyện thực hiện
114

. Luật 

Ban hành VBQPPL năm 2015 đã quy định khá cụ thể việc tham vấn, lấy ý kiến các 
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đối tƣợng trong các giai đoạn để hoàn thiện nội dung chính sách, quy định trong các 

văn bản pháp luật.  

Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động tham vấn ý kiến vẫn còn hình thức vì cách 

thức chƣa phù hợp, chƣa đúng đối tƣợng, nội dung còn chung chung hoặc quá kỹ 

thuật, thông tin chƣa đƣợc cung cấp đầy đủ, nguồn lực hạn chế, đối tƣợng đƣợc 

tham vấn khó tiếp cận dự thảo…Việc lấy ý kiến các đối tƣợng chịu sự tác động trực 

tiếp vẫn chƣa đầy đủ và chƣa tạo ra đƣợc các hình thức lấy ý kiến đa dạng, phù hợp. 

Chƣa có cơ chế thật sự hiệu quả để mở rộng hơn sự tham gia của chuyên gia, nhà 

khoa học trong vai trò của ngƣời phản biện chính sách một cách thƣờng xuyên và 

có chất lƣợng. Việc đăng tải dự thảo văn bản trên Cổng thông tin điện tử hầu hết 

không nhận đƣợc ý kiến góp ý của ngƣời dân. Một trong những nguyên nhân của 

hạn chế này là do nội dung lấy ý kiến còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm. 

Việc chỉ đăng tải toàn văn dự thảo (nhiều khi rất dài, rất “đồ sộ”) mà không nêu 

những vấn đề cần xin ý kiến phù hợp với từng đối tƣợng lấy ý kiến, không có 

hƣớng dẫn cụ thể nên ngƣời dân rất khó tiếp cận, khó tham gia ý kiến. Các phiên 

bản dự thảo khác nhau cũng không đƣợc đăng tải đầy đủ. Vì thế, trong nhiều trƣờng 

hợp, khi dự thảo đƣợc lấy ý kiến công khai là phiên bản khác, sau đó dự thảo đƣợc 

chỉnh sửa với nhiều thay đổi quan trọng nhƣng lại không đƣợc công khai. Theo 

cuộc khảo sát mà VCCI đã thực hiện về hoạt động lấy ý kiến của các Bộ cho thấy, 

các Bộ đang tập trung vào các hình thức tham vấn dễ thực hiện cho Bộ nhƣng đòi 

hỏi sự chủ động lớn của doanh nghiệp bằng cách gửi công văn, qua website, hoặc 

các hình thức mà chỉ có số ít doanh nghiệp đƣợc tham gia nhƣ các hội nghị
115

; ít khi 

thực hiện các hình thức tham vấn vừa rộng rãi, vừa thuận tiện cho doanh nghiệp.  

- Việc tiếp thu, phản hồi, giải trình ý kiến góp ý vẫn còn chưa được chú trọng 

đúng mức, chưa thực hiện nghiêm túc và bài bản 
116
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 VCCI, Báo cáo nghiên cứu MEI 2011, Dự án lập pháp quốc gia, tr.48. Cũng theo báo cáo này, các cơ 

quan soạn thảo chủ yếu lấy ý kiến đối với toàn văn dự thảo VBQPPL (93%) hơn là lấy ý kiến cho một số nội 
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Mặc dù Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 đã quy định trách nhiệm của cơ 

quan chủ trì lấy ý kiến trong việc tiếp thu, phản hồi, giải trình ý kiến góp ý và 

đăng tải công khai nội dung tiếp thu giải trình, nhƣng lại không quy định cụ thể về 

cách thức, nội dung, thời gian tiếp thu, phản hồi và các vấn đề khác có liên quan 

đến việc tiếp thu và phản hồi ý kiến, dẫn đến việc tổng hợp ý kiến và tiếp thu, giải 

trình ý kiến đôi khi còn mang tính chủ quan của cơ quan chủ trì soạn thảo mà chƣa 

xuất phát từ thực tiễn khách quan của hoạt động lấy ý kiến. Các cơ quan hầu hết chỉ 

tiếp thu, giải trình trong hồ sơ trình, hồ sơ gửi thẩm định, thẩm tra mà không đăng 

tải công khai nội dung này để cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý đƣợc biết. Trong 

nhiều trƣờng hợp, hầu nhƣ rất khó tiếp cận các bản giải trình của cơ quan chủ trì 

soạn thảo. Vì vậy ngƣời góp ý không thể biết đƣợc ý kiến của mình đƣợc tiếp thu hay 

không, đặc biệt, là đối với những chính sách, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác 

nhau. Cũng có những trƣờng hợp, khi nhận đƣợc PBXH, việc giải trình đã đƣợc thực 

hiện thông qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp báo…để trao đổi, 

phản hội về các nội dung, ý kiến mà dƣ luận xã hội quan tâm. Tuy nhiên, hoạt động 

này vẫn chƣa thật sự diễn ra một cách thƣờng xuyên và bài bản. Có thể nói, việc tiếp 

thu, phản hồi và giải trình đang là khâu hạn chế nhất trong quá trình tham vấn công 

chúng hiện nay. Chính sự “thờ ơ” trong tiếp thu, phản hồi ý kiến đã khiến ngƣời đóng 

góp ý kiến không cảm thấy đƣợc tôn trọng và giảm động lực tham gia góp ý. Điều 

này về lâu dài sẽ làm nản lòng chủ thể góp ý, phản biện và niềm tin của họ về sự 

minh bạch, cầu thị từ cơ quan hoạch định chính sách sẽ dần suy giảm. 

Ví dụ 10:  

(1) Thông tin về việc thu phí đường bộ từ ngày 1/1/2013 như một đòn trực 

diện làm suy sụp những doanh nghiệp đang kinh doanh vận tải. Có quá nhiều điểm 

vô lý trong việc thu phí sử dụng đường bộ nhưng qua sáu lần góp ý cho Thông tư 

hướng dẫn thực hiện, những kiến nghị của doanh nghiệp vận tải về những điều vô 

lý đó vẫn gần như chưa được sửa đổi và vẫn giữ nguyên trong Thông tư số 

197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý 

và sử dụng đường bộ
117
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 (2) Tại buổi tổng kết đánh giá hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã 

hội của VUSTA, không ít nhà trí thức đã phàn nàn tình trạng phản biện ít có người 

nghe. Việc góp ý kiến nhiều khi trở thành "đánh vào chỗ không", chưa được trân 

trọng và ghi nhận. Trí thức không nề hà góp ý cho các chính sách cũng không mong 

phải được biết đến, nhưng đó là tập hợp trí tuệ, tâm huyết của không ít người. Nếu 

có tiếp thu hay không cũng cần một phản hồi tích cực cho thấy ý kiến đã đến đúng 

địa chỉ. Nhiều lức, hiệu quả của các ý kiến tư vấn, phản biện không còn phụ thuộc 

vào chất lượng các đóng góp đó ra sao mà phần nhiều "phụ thuộc thiện chí, tấm 

lòng của người lắng nghe. Và có một sự thật là các cơ quan quản lý rất ngại nghe 

góp ý. Nhiều khi chúng ta ai muốn góp thì cứ góp thế thôi"...
118

 

2.2.2.2. Nguyên nhân 

Thứ nhất, thiếu sự nhận thức đầy đủ từ cơ quan Nhà nước cũng như từ người 

dân về hoạt động phản biện xã hội. 

Cơ quan Nhà nƣớc là các chủ thể tiếp nhận sự PBXH. Quá trình diễn ra hoạt 

động mang tính tƣơng tác xã hội này phụ thuộc vào thái độ, hành vi, trách nhiệm 

của các bên tham gia. Tuy nhiên, từ quy định pháp luật cũng nhƣ thực tiễn thực hiện 

PBXH cho thấy, trong một thời gian khá dài, trong nhận thức của cơ quan nhà 

nƣớc, PBXH chƣa thực sự trở thành thói quen và nếp sinh hoạt chính trị trong xã 

hội. Nền kinh tế thị trƣờng mới hình thành vẫn còn chƣa hoàn thiện, vẫn còn tàn dƣ 

của cơ chế „xin – cho”, hoạt động quản lý còn mang nặng tính áp đặt, ban phát theo 

cách quản trị truyền thống, quản lý từ trên xuống. Vì vậy, trong tƣ duy các nhà quản 

lý, PBXH là một khái niệm còn rất mới mẻ. Trƣớc đây, họ chỉ quen với việc “hỏi ý 

kiến ngƣời dân khi thấy cần thiết”, không có thói quen phải lắng nghe, tiếp thu, phải 

đối thoại. Họ chƣa coi trọng phản biện, ngại sự phản biện thậm chí không muốn 

“nghe” phản biện. Họ có tâm lý cho rằng phản biện là phản đối, luôn tìm ra những 

cái sai, hạn chế, thiếu sót và coi đó là đụng chạm, “soi mói”, “vạch lá tìm sâu” hoặc 

“càng hỏi càng rối”, “lắm thầy, nhiều ma”… 

Trƣớc hết, cần nhận thức đƣợc PBXH không chỉ là thực thi dân chủ, là đảm 

bảo quyền của ngƣời dân trong một xã hội dân chủ mà còn là nhu cầu tất yếu, là 
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tiền đề để xây dựng một nhà nƣớc biết tổ chức quản lý xã hội một dân chủ và hiệu 

quả, là giải pháp góp phần chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy nhà nƣớc, 

chống lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách... Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, 

vẫn có những luồng quan điểm từ phía chủ thể lãnh đạo, điều hành xem hoạt động 

này là một rào cản làm chậm lại quá trình ban hành chính sách, “soi mói” làm rối 

loạn, đình trệ hoạt động quản lý. Cơ quan Nhà nƣớc vẫn xem công việc quản lý là 

công việc của Nhà nƣớc mà chƣa có nhận thức đúng đắn về vai trò của công dân 

trong việc tham gia quản lý Nhà nƣớc (biểu hiện ở góc độ giám sát và phản biện), từ 

đó mà dẫn đến việc coi thƣờng ý kiến ngƣời dân hoặc e ngại những ý kiến trái 

chiều; cố ý né tránh, bỏ qua khâu yêu cầu chuyên gia, tổ chức phản biện đối với các 

đề án, dự án quan trọng, có tính chất “nhạy cảm” hoặc làm qua loa, chiếu lệ, cố tìm 

ngƣời tƣ vấn, phản biện “hợp” với mình để dễ dàng thông qua…
119

 Chính việc sử 

dụng không hiệu quả, đôi khi còn hình thức đã làm mất đi giá trị pháp lý, hiệu quả 

thực tế của hoạt động PBXH.  

Về phía ngƣời dân, ý thức của một bộ phận lớn dân cƣ vẫn còn rất hạn chế. 

Vẫn còn tâm lý tuyệt đối hóa vai trò của cơ quan Nhà nƣớc, coi việc quản lý nhà 

nƣớc là trách nhiệm của Đảng, Nhà nƣớc chứ không phải là trách nhiệm của mình. 

Tâm lý này tạo ra trong xã hội một bộ phận ngƣời dân thờ ơ, không quan tâm đến 

việc tham gia thực hiện PBXH. Sự thờ ơ này xuất phát từ nhiều lý do rất khác nhau. 

Với phần lớn ngƣời dân ở Việt Nam, khái niệm việc công “public” vẫn còn xa lạ 

với ngƣời dân. Ngƣời ta không có thói quen, và cũng không cho rằng phải có trách 

nhiệm tham gia vào công việc của nhà nƣớc, hơn nữa lại chƣa thấy đƣợc sự ảnh 

hƣởng từ một vấn đề nào đó đến lợi ích của mình… Cũng có những ngƣời tâm 

huyết, nhƣng mất lòng tin khi ý kiến đóng góp không đƣợc phản hồi hoặc do các 

hình thức tổ chức lấy ý kiến quá hình thức.  

Thứ hai, việc thiếu một thể chế pháp lý đồng bộ đã ảnh hưởng nhất định chất 

lượng, hiệu quả của hoạt động phản biện xã hội. 

Nhƣ đã phân tích, cơ sở pháp lý cho hoạt động PBXH còn tản mạn và chƣa 

cụ thể nên đã gây lúng túng cho các chủ thể khi thực hiện, ảnh hƣởng không nhỏ 
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 Nguyễn  n Lƣơng (2007), “Để nâng cao trách nhiệm tƣ vấn, phản biện và giám định xã hội”, Tạp chí 

Khoa học và Tổ quốc (19). 



133 

 

đến hiệu quả PBXH. Từ khi triển khai thực hiện chủ trƣơng của Đảng đƣợc đề ra tại 

Đại hội lần thứ X về PBXH, đã có một số VBQPPL đƣợc xây dựng, ban hành trong 

đó có đề cập tới một số vấn đề liên quan tới PBXH, Tuy nhiên, chính vì việc quy 

định trong nhiều loại văn bản khác nhau đã dẫn đến một thực trạng là các quy định 

của pháp luật có liên quan đến PBXH tồn tại một cách khá tản mạn. Các quy định 

này nằm rải rác từ Hiến pháp, các đạo luật về tổ chức bộ máy, các đạo luật chuyên 

ngành cho đến các văn bản hƣớng dẫn thi hành. Không chỉ nằm rải rác trong nhiều 

loại văn bản khác nhau, nội dung các quy định cũng có nhiều hạn chế. Một số văn 

bản, chủ yếu đƣợc ban hành trong thời gian gần đây quy định trực tiếp về hoạt động 

PBXH, còn hầu hết các văn bản trƣớc đây chỉ quy định một cách gián tiếp một số 

nội dung liên quan đến hoạt động này, dẫn đến các quy định còn chung chung, thiếu 

cụ thể, chƣa thật sự khuyến khích vai trò phản biện độc lập, chủ động, tích cực của 

cá nhân, tổ chức nên kết quả phản biện vẫn còn hạn chế. 

 Đặc biệt, việc sử dụng khái niệm PBXH một cách thiếu thống nhất đã khiến 

cho việc xác định chủ thể PBXH, hình thức, đối tƣợng, nội dung phản biện cũng 

gặp nhiều khó khăn. Một số vấn đề đã đƣợc đặt ra là: Việc chỉ quy định trong luật 

vai trò PBXH của MTTQ có thể dẫn đến cách hiểu là chỉ có MTTQ mới có quyền 

thực hiện PBXH hay không? Liệu hoạt động tham gia ý kiến xây dựng chính sách, 

pháp luật của cá nhân, công dân có đƣợc xem là PBXH không nếu nó đáp ứng đƣợc 

tính chất của một PBXH? Trên thực tế nhiều chủ thể có khả năng thực hiện PBXH, 

nhƣng nếu không ghi nhận một cách đồng bộ và chính thức thì rất dễ dẫn đến cách 

hiểu khiên cƣỡng và phải chăng sẽ làm hẹp đi phạm vi, hình thức, phƣơng thức thực 

hiện PBXH? Liệu việc không quy định rõ ràng về các chủ thể đƣợc PBXH (chứ 

không phải chỉ là góp ý kiến) có làm giảm đi tính chất tranh luận và đối thoại giữa 

chủ thể phản biện và chủ thể đƣợc phản biện– một yếu tố cần thiết của PBXH?  

Bên cạnh đó, thực tế hiện nay đang thiếu những quy định rõ ràng và cụ thể về 

cơ chế tiếp nhận ý kiến phản biện và chế tài đối với việc không tiếp nhận ý kiến phản 

biện. Hiệu quả của hoạt động PBXH phụ thuộc rất nhiều vào khâu tiếp nhận xử lý các 

ý kiến phản biện của các chủ thể có thẩm quyền. Phản biện dù có hay, mạnh mẽ và 

thuyết phục đến đâu nếu không tiếp nhận và xử lý thì cũng không giải quyết đƣợc vấn 

đề. Dù ý kiến phản biện có đƣợc tiếp thu hay không thì đều phải có sự giải trình cụ 
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thể và công khai để chủ thể phản biện đƣợc biết. Do đó, cơ sở để thực hiện hoạt động 

này chính là pháp luật phải có quy định cụ thể, rõ ràng và minh bạch về trách nhiệm 

của các cơ quan có thẩm quyền khi tiếp nhận ý kiến phản biện. Điều này không chỉ 

tăng thêm niềm tin cho cá nhân, tổ chức khi tham gia phản biện mà nó còn nâng cao 

nhận thức của cơ quan nhà nƣớc về trách nhiệm của mình, đồng thời tăng thêm sức 

mạnh, sức ảnh hƣởng của PBXH đối với hoạt động xây dựng và ban hành chính sách.  

Thứ ba, trình độ dân trí, nhất là trình độ pháp luật của người dân vẫn còn 

thấp, không đồng đều đang là một thách thức lớn đặt ra hiện nay cho hoạt động 

phản biện xã hội. 

PBXH là hoạt động luôn đòi hỏi tƣ duy, kiến thức khoa học, xã hội ở mức độ 

nhất định. Do vậy, nếu không có kiến thức, thông tin thì chủ thể PBXH không thể 

có những đánh giá, ý kiến phản biện chất lƣợng. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, 

trình độ dân trí của nƣớc ta hiện nay không đồng đều. Ở nhiều nơi, sự hiểu biết về 

pháp luật của ngƣời dân nói chung còn hạn chế. Nhiều lúc, họ nhìn nhận, đánh giá 

vấn đề bằng “bản năng” chứ không có những kiến thức, lý lẽ, lập luận khoa học, hợp 

lý. Đây là một thách thức lớn, cũng là một trong những nguyên nhân lý giải tại sao hoạt 

động PBXH chƣa thực sự có chất lƣợng.  

Đối với một số hình thức mới mang tính mở và có khả năng lan tỏa rộng nhƣ 

việc góp ý qua Trang thông tin điện tử thì tỉ lệ ngƣời dân tiếp cận và làm chủ đƣợc 

công nghệ thông tin cũng chƣa cao và vẫn chỉ tập trung ở khu vực thành thị; hơn 

nữa, cho dù có vƣợt qua đƣợc hàng rào kỹ thuật thông tin thì hàng rào hiểu biết và 

năng lực để góp ý về nội dung các điều khoản luật cụ thể khi đọc cả một dự án luật 

đồ sộ cũng là vấn đề lớn đối với rất nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
120

. Tại các 

địa bàn vùng sâu, vùng xa, khả năng hiểu biết và tiếp cận của ngƣời dân đối với các 

phƣơng tiện truyền thông còn nhiều khó khăn và hạn chế.  

Thứ tư, ảnh hưởng không nhỏ của nền văn hóa hành chính cũ khiến người 

dân chưa hình thành được thói quen, văn hóa tranh luận và phản biện. 

Tƣ tƣởng của ngƣời dân còn chịu ảnh hƣởng không nhỏ của nền văn hóa hành 

chính cũ. Đã có một thời gian dài ở Việt Nam, bộ máy nhà nƣớc đƣợc xây dựng và 

                                           
120

 Điều này có thể thấy qua thống kê của VCCI về số lƣợt ngƣời truy cập, đọc dự án, dự thảo luật, đọc các 

tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung dự án luật thì khá lớn nhƣng số lƣợng góp ý lại quá nhỏ. 
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hoạt động theo cơ chế tập trung, bao cấp, lâu dần đã hình thành nên tâm lý và văn hóa 

hành chính mà theo đó, các cơ quan, công chức coi việc xây dựng chính sách, pháp 

luật nhƣ là đặc quyền riêng của mình và vì thế hoạt động này luôn khép kín trong nội 

bộ của cơ quan Nhà nƣớc. Tâm lý ngƣời dân cũng “ỷ lại”, coi đó là công việc của 

Nhà nƣớc, ít quan tâm nếu thấy rằng nó không có ảnh hƣởng trực tiếp tới lợi ích cá 

nhân. Ngoài ra, lối văn hóa ứng xử “dĩ hòa vi quý”, xuê xoa, bỏ qua cho nhau nhằm 

tránh sự va chạm đã trở thành lực cản và dẫn đến phƣơng án lựa chọn hành vi ứng xử 

của một bộ phận ngƣời dân là im lặng, chấp nhận cả những cái không hợp lý, dẫn đến 

hiện tƣợng phổ biến trong xã hội là “bằng mặt” hơn “bằng lòng”, “khẩu phục” nhƣng 

“tâm không phục”. Các cơ quan báo chí cũng thiếu tính chiến đấu, tính phê phán.  

Bên cạnh đó, tƣ duy văn hóa phƣơng đông với những đặc điểm khá đặc thù 

(như đã phân tích ở phần 1.6.4), gần nhƣ không có tranh luận trong xã hội nên văn 

hóa tranh luận, phản biện chƣa trở thành một thói quen trong văn hóa truyền thống 

Việt Nam. Chính tâm lý cộng đồng, làng xã đã khiến cái “tôi” của cá nhân nhiều khi 

bị hòa lẫn trong cái “ta” chung, khiến các cá nhân không dám nêu lên quan điểm 

của riêng mình. Mặt khác, thói quen lấy số đông làm chuẩn, coi chân lý thuộc về số 

đông cũng có ảnh hƣởng tâm lý ngƣời dân trong việc thực hiện PBXH. Trong nhiều 

trƣờng hợp, khi thấy ý kiến của mình trái với ý kiến đa số, thì nhiều ngƣời đã chọn 

cách im lặng, bởi vì, nếu nói ra, họ sợ mất an toàn, sợ sẽ bị trù dập bởi tâm lý “bầy 

đàn”, sợ mất lợi ích... 

Thứ năm, quyền tiếp cận thông tin của các chủ thể phản biện vẫn còn nhiều 

hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng phản biện xã hội. 

 Để có thể có PBXH chất lƣợng, yêu cầu đặt ra cho công tác phản biện là có 

thể tập hợp một cách rộng rãi và đa dạng các thông tin từ cuộc sống cũng nhƣ từ 

thực tiễn quản lý của cơ quan Nhà nƣớc. Nếu không có thông tin, không thể thực 

hiện đƣợc PBXH. Ví dụ để có thể phản biện đƣợc một chính sách pháp luật chuẩn 

bị đƣợc ban hành, cá nhân, tổ chức có thể cần phải tiếp cận đƣợc một số tài liệu có 

liên quan nhƣ: Các báo cáo tổng kết hoạt động thực tiễn, bác cáo đánh giá tác động 

chính sách, các nghiên cứu khảo sát về vấn đề, tờ trình, dự thảo văn bản qua các lần 

soạn thảo...  
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Tuy nhiên, việc thực hiện quyền đƣợc thông tin của công dân còn hạn chế. 

Hầu hết các văn bản hiện hành mới chỉ dừng lại ở việc xác định trách nhiệm cung 

cấp thông tin của cơ quan nhà nƣớc cũng nhƣ quyền tự do thông tin mang tính 

nguyên tắc, tính khái quát hơn là tính thực tiễn, thiếu các biện pháp cần thiết bảo 

đảm thực hiện; thiếu quy định cụ thể về quy trình, thủ tục cung cấp thông tin hoặc 

nếu có quy định thì còn thiếu rõ ràng, không thuận tiện cho việc tiếp cận thông tin 

của ngƣời dân. Các quy định về tiếp cận thông tin chủ yếu giao quyền tự quyết định 

việc cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thông tin thuộc lĩnh vực mà cơ quan đó 

phụ trách. Mỗi cơ quan, mỗi lĩnh vực lại có những quy định khác nhau về cách 

thức, quy trình cung cấp thông tin. Do các quy định pháp luật hiện hành còn nhiều 

bất cập nên việc tiếp cận thông tin của ngƣời dân vẫn còn khó khăn, dẫn tới việc 

đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan công quyền còn 

hạn chế, từ đó mà cũng ảnh hƣởng đến việc thực hiện PBXH. 

Thứ sáu, thiếu cơ chế tự chủ trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức khi 

tham gia phản biện xã hội.  

Với MTTQ, hiện nay, rất nhiều ý kiến cho rằng tổ chức và hoạt động của 

Măt trận đang bị hành chính hoá, nhà nƣớc hoá. Lƣơng và phụ cấp cho cán bộ mặt 

trận thấp, kinh phí hoạt động của MTTQ ở địa phƣơng đƣợc Hội đồng nhân dân 

phân bổ theo quy định của Bộ Tài chính áp dụng chung cho các đoàn thể nhân dân, 

trong khi công tác mặt trận đƣợc xem là phong phú, đa dạng hơn. Để thực hiện 

PBXH, Mặt trận sẽ phải có rất nhiều chi phí chính trị nhƣ tổ chức họp, hội nghị, đi 

tiếp xúc tìm hiểu tâm tƣ nguyện vọng nhân dân. Nếu cứ tiếp nhận kinh phí nhƣ cơ 

chế hiện nay thì Mặt trận rất khó độc lập để chủ động thực hiện phản biện, cũng nhƣ 

đƣa ra những phản ánh, đánh giá nhất là phản bác các đề xuất của chính quyền. Do 

đó, Mặt trận không thể nhận kinh phí hoạt động từ Bộ Tài chính, Sở Tài chính nhƣ 

hiện nay, mà phải có cơ chế tài chính khác để Mặt trận có thể độc lập, tự quyết về 

tài chính thì mới đảm bảo có tiếng nói khách quan. Nếu cứ duy trì cơ chế tài chính 

xin cho thì e là nói gì cũng khó. Phản biện chính sách của chính quyền nhƣng lại 

phụ thuộc vào ngân sách của chính quyền, đây cũng là tình trạng chung của các tổ 

chức chính trị - xã hội ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở.  
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Không chỉ MTTQ, hoạt động PBXH của nhiều tổ chức cũng đang có xu 

hƣớng bị hành chính hóa khi hoạt động cũng chủ yếu dựa trên nguồn ngân sách 

khiêm tốn do Nhà nƣớc cấp, nhân sự chủ chốt phần lớn bao gồm các quan chức 

quản lý, khả năng tập hợp các nhà khoa học trong và ngoài nƣớc có giới hạn. Với 

cơ chế tài chính hạn hẹp nhƣ vậy, nếu không có những quy định khuyến khích và 

tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức và hoạt động thì khả năng phản biện của họ sẽ 

bị hạn chế. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2  

1. Quá trình đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân đã mở đƣờng cho sự đổi mới toàn xã hội, mà cùng 

với tiến trình đó, phản biện xã hội đã dần đƣợc hình thành. Bắt đầu đƣợc đặt “nền 

móng” theo tƣ duy đổi mới trong một số văn kiện của Đảng, phản biện xã hội đã từng 

bƣớc đƣợc định hình thông qua quy định của Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật 

về quyền con ngƣời, quyền công dân, vấn đề thực hành dân chủ xã hội...Dù khái 

niệm phản biện xã hội chƣa đƣợc pháp luật ghi nhận đầy đủ, đồng bộ và thống nhất, 

nhƣng các quy định về quyền tham gia góp ý kiến, kiến nghị xây dựng chính sách, dự 

án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức cũng đã thể hiện đƣợc 

“dáng dấp”, tính chất của phản biện xã hội. Thực tiễn cho thấy, các chủ thể phản biện 

xã hội đã ngày càng chuyên nghiệp hơn trong việc thực hiện phản biện; hình thức, nội 

dung phản biện ngày càng phong phú, đa dạng và dân chủ.  

2. Tuy nhiên, dù đã có “sự mở đƣờng” từ chủ trƣơng chung của Đảng, nhƣng 

vẫn còn có những rào cản nhất định trong tƣ duy và nhận thức của các nhà lập pháp 

khi bàn về phản biện xã hội. Cho đến nay, khung pháp luật về phản biện xã hội vẫn 

còn chƣa đồng bộ và hoàn thiện, thiếu các quy định về điều kiện bảo đảm cho hoạt 

động phản biện, chƣa thật sự khuyến khích đƣợc vai trò phản biện độc lập, chủ 

động, tích cực của cá nhân, tổ chức. Đây cũng là một trong những nguyên nhân 

chính đã tạo ra các khó khăn, thách thức trong hoạt động phản biện xã hội. 

 3. Nhìn nhận và đánh giá đúng về thực tiễn hình thành và phát triển phản biện 

xã hội trong thời gian qua để thấy rằng, các kết quả đã đạt đƣợc mới chỉ là bƣớc đầu 

trên con đƣờng tiến đến các giá trị dân chủ và pháp quyền mà Việt Nam vẫn đang nỗ 

lực hƣớng tới. Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa vẫn đang trong quá trình xây 

dựng và hoàn thiện đã có những tác động nhất định đến phản biện xã hội. Vẫn còn rất 

nhiều vấn đề trở ngại và thách thức đặt ra cả về tƣ duy nhận thức, lý luận và thực tiễn 

thực hiện phản biện xã hội đòi hỏi cần phải đƣợc tiếp tục hoàn thiện trong thời gian 

tới. Có nhƣ vậy, phản biện xã hội mới thật sự phát huy đƣợc vai trò tích cực của nó 

trong quá trình xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền tại Việt Nam.  
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CHƢƠNG 3 

QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHẢN BIỆN XÃ 

HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC  

PHÁP QUYỀN TẠI VIỆT NAM 

   

3.1. Nhu cầu tiếp tục thực hiện phản biện xã hội trong quá trình xây 

dựng Nhà nước pháp quyền tại Việt Nam  

Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã đem lại cho đất nƣớc ta 

nhiều thành tựu quan trọng, mà trong đó không thể không kể đến việc dân chủ hóa 

các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, xã hội...Tuy 

nhiên, những bƣớc tiến về dân chủ xã hội vẫn còn rất khiêm tốn, chƣa đáp ứng 

đƣợc yêu cầu của cuộc sống, nhất là khi nƣớc ta hội nhập sâu rộng hơn vào cộng 

đồng quốc tế. Xã hội càng ngày càng nhận thức rõ hơn nhu cầu dân chủ, đặc biệt 

khi vẫn còn quá nhiều vấn đề đặt ra trong hoạt động quản lý, điều hành đất nƣớc 

đòi hỏi phải nhanh chóng có bƣớc chuyển mạnh mẽ hơn về dân chủ… Hệ thống 

chính sách, pháp luật vẫn còn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của thực tiễn. Hiện 

tƣợng nhóm lợi ích tác động tiêu cực tới quá trình xây dựng và thực thi chính sách 

vẫn còn tồn tại và chƣa đƣợc kiểm soát hữu hiệu. Cơ chế kiểm soát quyền lực cả 

bên trong bộ máy nhà nƣớc và bên ngoài xã hội vẫn chƣa hoàn thiện. Quyền làm 

chủ của ngƣời dân ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực vẫn còn bị vi phạm, vẫn còn 

biểu hiện của dân chủ hình thức. Sự tham gia của ngƣời dân vào hoạt động quản lý 

nhà nƣớc, xã hội, xây dựng chính sách, pháp luật vẫn còn hạn chế. Vai trò giám 

sát của ngƣời dân chƣa đƣợc phát huy mạnh mẽ…  

Trong bối cảnh hiện nay, xây dựng NNPQ XHCN của nhân dân, do nhân 

dân và vì nhân dân vẫn luôn đƣợc xem là một nhiệm vụ chiến lƣợc của đất nƣớc, 

nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Rất nhiều vấn đề lý luận và thực 

tiễn về NNPQ đang đƣợc đặt ra trong đời sống chính trị, xã hội nƣớc ta đòi hỏi sự 

tìm tòi, thử nghiệm, tổng kết thực tiễn. Trong đó, việc phát huy dân chủ đƣợc đặc 

biệt chú trọng và từng bƣớc đƣợc cải thiện. Giá trị của NNPQ chính là ở sự phát 

huy dân chủ, nguyên tắc tổ chức quyền lực đƣợc vận hành một cách dân chủ, 

quyền con ngƣời và quyền công dân đƣợc tôn trọng và bảo vệ. Văn kiện Đại hội 
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đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục đƣa ra định hƣớng phát triển đất 

nƣớc trong giai đoạn sắp tới, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng và hoàn thiện 

NNPQ XHCN trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì 

nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nƣớc. Để thực hiện đƣợc định hƣớng 

đó, một trong những yêu cầu quan trọng đƣợc đặt ra là: tiếp tục cụ thể hóa, hoàn 

thiện thể chế thực hành dân chủ; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, 

nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân cũng như tiếp 

tục cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám 

sát, dân thụ hưởng”; thực hiện tốt, có hiệu quả trong thực tế dân chủ trực tiếp, 

dân chủ đại diện, dân chủ cơ sở…
121

 

Để hƣớng tới xây dựng nền hành chính nhà nƣớc phục vụ nhân dân, dân 

chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch trong 

nhà nƣớc pháp quyền, nhu cầu chuyển đổi mô hình quản trị hiện đại (quản trị tốt) 

dần thay thế mô hình quản trị truyền thống cũng đã đƣợc đặt ra nhằm đáp ứng tốt 

hơn quyền con ngƣời, quyền công dân và cung cấp dịch vụ công theo hƣớng dân 

chủ, phát huy đầy đủ sự tham gia của nhân dân. Nếu nhƣ mô hình quản trị truyền 

thống lấy nhà nƣớc làm trung tâm; thực hiện quyền cai trị và ban phát dịch vụ; 

thiếu sự minh bạch và trách nhiệm giải trình; bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả; 

hạn chế sự tham gia của ngƣời dân thì mô hình quản trị tốt/quản trị hiện đại dựa 

trên nền tảng mới về dân chủ, lấy ngƣời dân làm trung tâm, có vai trò chủ động và 

quan trọng trong tất cả các quá trình quản trị, từ ban hành, quyết định và thực thi 

chính sách, pháp luật. Trong mô hình này, ngƣời dân và các chủ thể khác trong xã 

hội đƣợc xem nhƣ một “đối tác” của nhà nƣớc, cùng nhau phối hợp, hợp tác vì các 

mục tiêu chung: Ngƣời dân đƣợc quyền tham gia vào các quyết sách của nhà 

nƣớc, có thể yêu cầu cơ quan nhà nƣớc phải chịu trách nhiệm giải trình về quyết 

định của mình; Nhà nƣớc thì phải bảo đảm thực hiện các quyền và lợi ích hợp 

pháp của công dân, chính sách đƣợc ban hành phải đáp ứng đƣợc nguyện vọng của 

ngƣời dân và tạo đƣợc đồng thuận xã hội. Điều này đòi hỏi sự đảm bảo của hai 

yếu tố: sự công khai, minh bạch về thông tin và sự tham gia tích cực của ngƣời 
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dân trong quản trị nhà nƣớc. Có thể nói quá trình chuyển đổi mô hình quản trị là 

một quá trình cần thiết và ý nghĩa bởi nó hƣớng đến các giá trị pháp quyền, đảm 

bảo vai trò và tiếng nói của nhân dân cũng nhƣ xây dựng đƣợc một nền hành 

chính minh bạch, trách nhiệm, tin cậy, hiệu lực và hiệu quả.
122

 

Bên cạnh đó, xu hƣớng toàn cầu hóa với những thuận lợi và thách thức 

cũng đang đặt ra cho các nƣớc, đặc biệt là các nƣớc đang phát triển nhu cầu phải 

nhanh chóng thích nghi với những xu hƣớng tiến bộ, hợp quy luật. Việc mở cửa, 

hội nhập quốc tế trong thời đại bùng nổ thông tin là một thuận lợi lớn khi ngƣời 

dân ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin mới của thế giới, của khoa học 

kỹ thuật hiện đại, từ đó mà tạo môi trƣờng, điều kiện cho việc mở mang và nâng 

cao dân trí, mở rộng thông tin. Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 

4.0 cũng đã tạo nên những thay đổi trong cách tiếp cận cũng nhƣ những yêu cầu 

của quản trị nhà nƣớc. Sự xuất hiện và tham gia của công nghệ đã tạo ra những kết 

nối “phẳng”, có tính tích cực và chủ động giữa nhà nƣớc và công dân, thúc đẩy sự 

minh bạch, tính mở, quyền tham gia…, thúc đẩy các cách thức quản trị mới nhƣ 

chính phủ điện tử, chính phủ mở, dữ liệu mở…Việc ứng dụng các thành tựu công 

nghệ mới của cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đã có tác động trực tiếp tới cách 

thức xây dựng và thực thi pháp luật, đòi hỏi việc xây dựng, thực thi và phản ứng 

chính sách phải minh bạch, nhanh chóng, kịp thời hơn. Và đƣơng nhiên, trên nền 

tảng công nghệ mới, hoạt động tham vấn công chúng, sự tham gia của ngƣời dân 

vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách cũng phải đáp ứng đƣợc các tiêu chí 

công khai, minh bạch, ngƣời dân có thể giám sát và nhà nƣớc luôn đảm bảo trách 

nhiệm giải trình… 

Trong yêu cầu mới của đất nƣớc, có thể thấy, hơn bao giờ hết, rất cần sự 

đóng góp trí tuệ của các tầng lớp nhân dân thông qua hoạt động PBXH. PBXH là 

sự cần thiết khách quan để góp phần thay đổi xã hội, hƣớng tới một nền quản trị 

dân chủ, pháp quyền và thúc đẩy phát triển xã hội. Đó chính là thƣớc đo các giá trị 

phổ biến về dân chủ ở tất cả mọi quốc gia chứ không chỉ ở Việt Nam. Trƣớc bối 

cảnh, tình hình mới, một mặt đã tạo ra không gian và điều kiện để thúc đẩy PBXH 
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phát triển nhƣng mặt khác cũng tạo ra các thách thức đòi hỏi hoạt động này phải 

ngày càng trở nên chuyên nghiệp và chất lƣợng. Có nhƣ vậy, PBXH mới có thể 

trở thành nhu cầu không thể thiếu trong NNPQ XHCN, thể hiện mối quan hệ gắn 

bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nƣớc và Nhân dân.  

3.2. Các quan điểm thực hiện phản biện xã hội đáp ứng yêu cầu xây 

dựng Nhà nước pháp quyền tại Việt Nam  

Để PBXH phát huy đƣợc hiệu quả trên thực tế, cần xây dựng một hệ thống 

quan điểm, nhận thức đúng đắn về PBXH trên cơ sở xuất phát từ lợi ích của đất 

nƣớc với động cơ lành mạnh nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần 

xây dựng Nhà nƣớc và hoàn thiện thể chế pháp quyền. Xây dựng hệ quan điểm 

đúng đắn về PBXH cũng là để nhằm tránh tƣ duy, nhận thức cực đoan hoặc lệch lạc 

về vai trò của PBXH, từ đó mà cố tình “lồng ghép” hoặc lợi dụng PBXH vào hoạt 

động chính trị, phục vụ cho động cơ, mục đích không lành mạnh. Từ định hƣớng 

đó, có thể rút ra một số quan điểm để thực hiện PBXH đáp ứng yêu cầu xây dựng 

NNPQ tại Việt Nam hiện nay nhƣ sau:  

Thứ nhất, PBXH phải thể hiện rõ được nhu cầu và bản chất quyền làm chủ 

của người dân trong nhà nước pháp quyền, sao cho dân chủ không chỉ dừng lại ở 

nguyện vọng, ý tƣởng, và quan niệm mà phải đƣợc thể hiện bằng hành động và phải 

đƣợc bảo đảm bằng thể chế pháp lý. PBXH chính là một hành động để trực tiếp 

thực hiện quyền dân chủ của ngƣời dân, là việc ngƣời dân đƣợc bày tỏ nhận xét, 

đánh giá của mình về các chính sách, pháp luật của các cơ quan quản lý có liên 

quan đến quyền lợi của họ cũng nhƣ của cộng đồng trong xã hội. Nhƣ vậy PBXH 

phải xuất phát từ quyền lợi chính đáng của ngƣời dân, do ngƣời dân thực hiện nhằm 

phục vụ trở lại ngƣời dân. Kết quả mà họ nhận đƣợc sẽ tùy thuộc vào ý thức trách 

nhiệm và năng lực làm chủ của họ. Vì vậy, muốn thực hiện tốt PBXH thì bản thân 

ngƣời dân phải ý thức đƣợc trách nhiệm và phải nâng cao năng lực của mình với vai 

trò là ngƣời làm chủ xã hội, không vì lợi ích của ai khác mà đầu tiên là lợi ích của 

chính mình.  

Thứ hai, trong thể chế chính trị một Đảng cầm quyền, không có đa nguyên 

chính trị, đa đảng đối lập, PBXH phải là một điều kiện cần thiết để Đảng và Nhà 

nước thực hiện tốt vai t  lănh đạo và điều hành của mình.  
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Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo, cầm quyền. Đảng lấy phục vụ 

nhân dân làm mục đích hoạt động, nên Đảng chịu sự giám sát của nhân dân. Bằng 

hoạt động PBXH, chính nhân dân đang thực hiện quyền giám sát của mình, góp 

phần xây dựng Đảng để Đảng không mắc sai lầm chủ quan duy ý chí, quan liêu, 

chuyên quyền mà mức nguy hại của nó có thể ảnh hƣởng đến sự tồn vong của 

Đảng, của chế độ. Đảng muốn hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử lãnh đạo đất nƣớc, 

cần phải dựa vào sự ủng hộ của dân thông qua những cách thức khác nhau, trong đó 

PBXH là một phƣơng thức quan trọng, để nâng cao năng lực lãnh đạo, là cách để 

Đảng gắn bó với dân và không xa rời nhân dân.  

Nhà nƣớc ta là nhà nƣớc mang bản chất dân chủ, do dân cử ra, đƣợc nhân 

dân ủy quyền để quản lý điều hành đất nƣớc, phục vụ lợi ích của nhân dân. Hồ Chí 

Minh đã từng nói: “Dân là chủ thì Chính phủ phải là đày tớ… Nhƣng khi dân dùng 

đày tớ làm việc cho mình, thì phải giúp đỡ Chính phủ. Nếu Chính phủ sai thì phải 

phê bình, phê bình nhƣng không phải là chửi”
123

. Do vậy, cần phải quan niệm nhân 

dân PBXH nhằm góp phần làm cho Nhà nƣớc trong sạch, vững mạnh, có điều kiện 

để phục vụ nhân dân đƣợc tốt hơn. Với mục đích đó, PBXH không đƣợc hàm chứa 

động cơ đối lập, đối trọng, phản kháng nhà nƣớc mà đó chính là cách để nhân dân 

thực hiện vai trò làm chủ của mình đối với nhà nƣớc, đồng thời giúp đỡ Nhà nƣớc 

có đƣợc điều kiện hiểu nhân dân hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn, tránh đƣợc 

những sai lầm khuyết điểm. 

Thứ ba, PBXH phải được Nhà nước tôn trọng, công nhận, bảo vệ và bảo 

đảm bằng pháp luật. 

Trong một NNPQ, pháp luật luôn đƣợc xem là tối thƣợng. Ngƣời dân hay 

cơ quan nhà nƣớc đều phải tuân thủ quy định của pháp luật. Để hoạt động PBXH 

có hiệu quả, Nhà nƣớc cần phải tạo ra những quy định pháp luật làm chuẩn mực 

cho các hành vi phản biện để PBXH có thể tiến hành trên cơ sở pháp luật, vừa bảo 

vệ đƣợc sự an toàn cho các chủ thể phản biện lại bảo đảm giữ gìn trật tự xã hội. 

Các quy định pháp luật cũng sẽ tạo ra quan hệ chế tài ràng buộc giữa chủ thể phản 

biện và chủ thể chịu sự phản biện. Có nhƣ vậy mới cân bằng đƣợc quyền và trách 

nhiệm của các chủ thể trong thực hiện hoạt động PBXH. Ngoài ra, khi tạo hành 
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lang pháp lý cho PBXH, cũng phải lƣu ý đến tính chất đa dạng của phản biện để 

vẫn bảo đảm đƣợc tính xã hội rộng rãi, tính linh hoạt và mềm dẻo khi thực hiện 

các hình thức phản biện. Với các chủ thể phản biện khác nhau sẽ có thể có những 

hình thức phản biện khác nhau. Không thể và cũng không nên rập khuôn các hình 

thức phản biện để áp dụng chung cho các chủ thể. Có nhƣ vậy mới thực sự là coi 

trọng tính hiệu quả của PBXH.  

Thứ tư, PBXH trên cơ sở phải luôn luôn tôn trọng những ý kiến khác biệt 

nếu không trái với lợi ích chung của dân tộc.  

Với tính xã hội rộng rãi, PBXH rất dễ thu hút sự tham gia của các chủ thể 

khác nhau. Cùng một vấn đề nhƣng do vị trí xã hội, quan hệ lợi ích, trình độ nhận 

thức… khác nhau mà mỗi chủ thể phản biện sẽ có quan điểm khác nhau, thậm chí là 

trái ngƣợc nhau trong cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề đó. Tất cả những ý kiến 

đó đều cần đƣợc tôn trọng và tiếp thu một cách nghiêm túc. Không coi thƣờng, 

phân biệt đối xử, thành kiến, và phản ứng với những ngƣời có ý kiến trái ngƣợc với 

mình. Đó mới thực sự là sự đổi mới sâu sắc trong thực hành dân chủ ở nƣớc ta. Thái 

độ trân trọng những ý kiến khác nhau, nhất là những ý kiến khác biệt với ý kiến của 

chủ thể chịu phản biện chính là thƣớc đo trình độ, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm 

chính trị trƣớc nhân dân của ngƣời quản lý, ý thức công bộc và sự ứng xử có văn 

hóa của những ngƣời đƣợc nhân dân ủy quyền.  

Thứ năm, thực hiện PBXH phải đồng thời tăng cường tính công khai, minh 

bạch và trách nhiệm tiếp thu, giải trình trong hoạt động quản lý Nhà nước. 

Công khai, minh bạch là đòi hỏi, yêu cầu, điều kiện thiết yếu đối với hoạt 

động của bộ máy hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại
124

. Công khai, minh 

bạch đƣợc đảm bảo sẽ rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và ngƣời dân. Đối 

với NNPQ "của dân, do dân và vì dân" tính minh bạch trong hoạt động quản lý có 

thể đƣợc coi là nền tảng cơ sở, cội nguồn sức mạnh của bộ máy công quyền nhằm 

bảo đảm bản chất dân chủ của xã hội, tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức thực hiện 

quyền PBXH. Thực tế cũng cho thấy, với những vấn đề chính sách mà dân quan 

tâm, công luận có nhiều ý kiến, nếu đƣợc công bố minh bạch, thì sẽ xóa bỏ đƣợc 
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những dƣ luận không đúng, tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, trong sáng giữa cơ 

quan, công chức với ngƣời dân, củng cố niềm tin của dân đối với cơ quan hành 

chính nhà nƣớc. 

Việc bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý còn đòi hỏi về 

trách nhiệm tiếp thu, giải trình của người lãnh đạo, người quản lý trước nhân dân. 

Không có đối thoại và tranh luận, không có tiếp thu, giải trình thì không thể có 

PBXH. Cần phải loại trừ bệnh hình thức trong việc tiếp thu những ý kiến khác nhau: 

Hoặc mang danh nghĩa “tiếp thu” rồi để đấy không xử lý, làm cho chúng rơi vào 

“sự im lặng đáng sợ”; Hoặc cũng mở diễn đàn, hội thảo, tọa đàm trao đổi để lắng 

nghe ý kiến, nhƣng với lý do bảo đảm “sự ổn định” và tránh bị “lợi dụng”, “kích 

động”, việc chuẩn bị những hoạt động đó đƣợc tiến hành khá “chu đáo” từ khâu lựa 

chọn vấn đề, chuẩn bị nhân sự tham gia, lãnh đạo và hƣớng dẫn, uốn nắn việc thảo 

luận cho đến việc chỉ đạo đƣa tin trên báo chí và cuối cùng là khâu tổng hợp kết quả 

lấy ý kiến để báo cáo lên cấp trên. Với cách làm đó, những thông tin đến với chủ 

thể lãnh đạo quản lý thƣờng chỉ còn lại là những gì cấp trên muốn nghe hơn là cần 

nghe. Bệnh hình thức sẽ làm biến dạng tính đúng đắn của PBXH. Ở đây, trách 

nhiệm tiếp thu và giải trình phải đƣợc xem nhƣ là một bảo đảm pháp lý, một thể chế 

và để đạt đƣợc những kết quả mong muốn thì thể chế đó phải đƣợc thực thi một cách 

có hiệu quả và hiệu lực tƣơng tự nhƣ các thể chế khác.  

3.3. Các giải pháp bảo đảm thực hiện phản biện xã hội trong quá trình 

xây dựng Nhà nước pháp quyền tại Việt Nam  

3.3.1. Tăng cường nhận thức của chủ thể lãnh đạo, quản lý về hoạt động 

phản biện xã hội 

PBXH đã đƣợc xem là hoạt động tồn tại một cách tất yếu và khách quan 

trong đời sống xã hội. Tuy nhiên không phải ai cũng đã hiểu đúng, hiểu đủ về bản 

chất và vai trò của PBXH. Để PBXH có thể trở thành bản chất dân chủ của xã hội, 

là điều kiện không thể thiếu để lãnh đạo và quản lý đất nƣớc, thể hiện đƣợc mối 

quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nƣớc, trước tiên, phải phụ thuộc 

rất nhiều vào quan điểm, nhận thức, quyết tâm hành động, phƣơng thức tiến hành 

của các chủ thể lãnh đạo và quản lý – chủ thể nhận PBXH. Theo đó, những biểu 

hiện nhƣ không thích bị phản biện, sợ phản biện hoặc chỉ tổ chức phản biện cho 
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có hình thức… phải đƣợc coi là những biểu hiện mất dân chủ, độc quyền, đặc 

quyền, cục bộ trong một NNPQ và xã hội công dân lành mạnh.
125

 Trên thực tế, 

trƣớc một vấn đề đƣợc PBXH hiện nay, vẫn còn tình trạng chủ thể lãnh đạo, quản 

lý khá lúng túng trong việc nắm bắt, xử lý tình huống, thậm chí rơi vào trạng thái 

tiêu cực. Một là, coi thƣờng, xem nhẹ PBXH, có thái độ “quay lƣng lại với 

PBXH”. Hành động theo cách này dễ khiến cho ngƣời dân bất bình, tạo ra tâm lí 

ức chế hoặc phản kháng của ngƣời dân khi họ nhận thấy tiếng nói của mình không 

đƣợc cấp có thẩm quyền tôn trọng. Hai là, thái độ “theo đuôi PBXH”, sợ phản 

biện mà nhiều khi dẫn đến tình trạng trốn tránh trách nhiệm cá nhân, thiếu sự 

quyết đoán, quyết định thực hiện và chính điều này sẽ gây thiệt hại cho lợi ích của 

ngƣời dân. Ba là, thái độ cực đoan, nghi kỵ đối với PBXH, luôn xem phản biện là 

“sự chống đối”, là “đi ngƣợc lại” với chính quyền (trừ khi đó là các PBXH đƣợc 

cơ quan nhà nƣớc yêu cầu thực hiện). Cần nhận thức rằng, nếu phản biện xã hội 

đƣợc thực hiện tốt, có tổ chức, có định hƣớng đúng đắn, chính là cách thức để hạn 

chế phản biện tự phát, ngăn ngừa và cô lập những hoạt động chống đối “núp 

bóng” phản biện. Còn ngƣợc lại, ngăn cản, hạn chế hoặc bóp méo phản biện xã 

hội bằng quyền lực chính trị, thì đó chính là điều kiện, môi trƣờng cho các thế lực 

thù địch và cơ hội chính trị lợi dụng để xuyên tạc, chống phá, lôi kéo cả những 

ngƣời dân yêu nƣớc, những trí thức chân chính muốn đóng góp trí tuệ xây dựng 

đất nƣớc. 

 Bên cạnh đó, hoàn thiện nhận thức về PBXH còn đồng thời phải có sự thống 

nhất trong quan niệm về PBXH. Theo đó, cần xác định rõ: Một là, PBXH không 

phải chỉ đơn giản là hoạt động góp ý kiến, kiến nghị nhƣ vẫn đƣợc quy định trong 

VBQPPL. Hai là, PBXH luôn luôn phải đảm bảo yếu tố tranh luận và đối thoại, vì 

vậy không thể có phản biện một chiều mà thiếu đi yêu cầu về tiếp thu, phản hồi và 

giải trình từ chủ thể đƣợc phản biện. Ba là, PBXH là hình thức thể hiện quyền dân 

chủ, quyền tự do ngôn luận của công dân. Bởi vậy, cá nhân và các chủ thể phản 

biện khác đều phải đƣợc tạo cơ hội và điều kiện để thực hiện quyền nhƣ nhau, chứ 

không thể có “sự phân biệt” nhƣ đã đƣợc quan niệm và ghi nhận. Việc thống nhất 
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nhận thức về PBXH sẽ giúp tạo ra sự tƣơng tác tích cực và hiệu quả giữa chủ thể 

PBXH và chủ thể đƣợc phản biện, đồng thời sẽ mở ra cách tiếp cận mới trong tƣ 

duy và trong các quy định pháp luật về PBXH.  

3.3.2. Hoàn thiện thể chế về phản biện xã hội 

3.3.2.1. Ghi nhận phản biện xã hội như một quyền công dân được quy định 

trong Hiến pháp  

Hiện nay, Hiến pháp 2013 mới chỉ quy định PBXH dƣới góc độ là một chức 

năng của MTTQ Việt Nam mà chƣa xem đó là một quyền dân chủ trực tiếp của 

công dân đƣợc thực hiện trên cơ sở quyền tiếp cận thông tin, quyền tự do ngôn luận, 

quyền tham gia quản lý nhà nƣớc và xã hội là các quyền đã đƣợc hiến định. PBXH 

phải đƣợc xem là quyền bày tỏ ý kiến một cách có hệ thống và có cơ sở khoa học, là 

hình thức phát triển cao nhất xuất phát từ quyền tham gia đóng góp ý kiến của công 

dân vào các hoạt động của Nhà nƣớc. Chính vì vậy, NCS cho rằng rất cần thiết phải 

ghi nhận PBXH nhƣ một hình thức thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nƣớc và 

xã hội của công dân, xuất phát từ quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin. 

Cụ thể, có thể bổ sung vào các quy định của Hiến pháp nhƣ sau:  

- Sửa đổi Điều 25 Hiến pháp: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tiếp 

cận và truyền đạt thông tin, hội họp, lập hội, và biểu tình. Việc thực hiện các quyền 

này do luật quy định.  

Sửa đổi Điều 28 Hiến pháp:  

“Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo 

luận, phản biện và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa 

phương và cả nước.  

Nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận và công khai, minh bạch trong việc tiếp 

nhận, phản hồi các ý kiến phản biện, kiến nghị của công dân; tạo điều kiện bảo 

đảm cho công dân được tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

Việc thực hiện các quyền này do luật định.” 

Công dân có thể trực tiếp thực hiện PBXH (dân chủ trực tiếp) hoặc thực hiện 

PBXH thông qua các tổ chức xã hội mà mình là thành viên (dân chủ gián tiếp). Một 

công dân có quyền và có thể là thành viên của nhiều tổ chức xã hội khác nhau miễn 

là tổ chức đó đại diện cho những nhu cầu, lợi ích, mối quan tâm của họ và đƣợc 
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thành lập, hoạt động hợp pháp. Trong các tổ chức xã hội đó có MTTQ Việt Nam và 

các tổ chức chính trị -xã hội là thành viên của Mặt trận. Vì vậy, để đảm bảo cho 

công dân thực hiện quyền PBXH thông qua các tổ chức xã hội thì Nhà nƣớc cũng 

cần ghi nhận bằng luật quyền PBXH của các tổ chức xã hội khác và bảo đảm cho 

quyền đó đƣợc thực thi đúng đắn. Hiện nay Hiến pháp mới chỉ quy định MTTQVN 

có chức năng PBXH. 

3.3.2.2. Ban hành Luật Về phản biện xã hội 

Từ thực tiễn pháp luật hiện hành quy định còn tản mạn, thiếu tính thống nhất, 

đồng bộ về hoạt động PBXH, NCS cho rằng cần thiết phải có một đạo luật nhằm 

quy định các vấn đề có tính nguyên tắc chung để tạo cơ sở pháp lý rõ ràng thống 

nhất cho việc thực hiện PBXH, trong đó chú trọng các vấn đề nhƣ: Chủ thể thực 

hiện PBXH, đối tƣợng phản biện, hình thức, nội dung, trình tự thủ tục tiến hành 

hoạt động phản biện, các điều kiện bảo đảm... 

 - Trước hết, nhƣ đã phân tích, cần có quan điểm thống nhất về phản biện xã 

hội, theo đó, phải thấy rõ đƣợc một trong những đặc điểm của PBXH là hoạt động 

này đƣợc thực hiện bởi các chủ thể không mang tính quyền lực nhà nƣớc. Vì vậy, 

chủ thể PBXH có thể là cá nhân công dân, tổ chức xã hội hoặc là các tổ chức truyền 

thông đƣợc vận hành theo nguyên tắc dân sự mà không mang tính quyền lực nhà 

nƣớc. Bất kỳ ai chịu sự tác động của đối tƣợng phản biện đều có thể trở thành chủ 

thể phản biện, đều có quyền phản biện và quyền đƣợc tôn trọng sự phản biện của 

mình. Luật cũng cần quy định rõ, các chủ thể PBXH cần có quyền hạn, nghĩa vụ gì 

khi tham gia PBXH. 

- Thứ hai, việc quy định về đối tƣợng, phạm vi và nội dung PBXH cũng cần 

đƣợc rõ ràng và thống nhất, tránh tình trạng với mỗi chủ thể khác nhau lại có một 

cách quy định về đối tƣợng, nội dung phản biện khác nhau. Theo đó, PBXH có thể 

đƣợc thực hiện đối với các dự thảo chính sách trƣớc khi ban hành và cả các chính 

sách đang đƣợc thực thi dƣới các hình thức khác nhau nhƣ đề án, chƣơng trình, 

VBQPPL. Tùy thuộc vào năng lực của chủ thể phản biện mà việc phản biện không 

bị giới hạn về phạm vi. Chủ thể PBXH có thể phản biện về tất cả các vấn đề của 

chính sách. Quy định này cũng cần đƣợc thống nhất theo đúng tinh thần của quy 

định về việc tham gia ý kiến của nhân dân tại Luật Ban hành VBQPPL.  
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- Thứ ba, tùy thuộc vào chủ thể phản biện khác nhau, mà việc quy định về 

hình thức PBXH cũng cần thể hiện rõ sự linh hoạt đa dạng. Bên cạnh các hình thức 

đƣợc thực hiện thông qua “yêu cầu”, “đặt hàng” của chủ thể trƣng cầu phản biện, 

các chủ thể PBXH có thể chủ động phản biện hoặc tham gia phản biện bằng các 

hình thức phù hợp. Tuy nhiên, luật cũng cần quy định rõ với từng hình thức phản 

biện khác nhau, quy trình phản biện cũng cần đƣợc quy định một cách cụ thể để tạo 

thuận lợi cho chủ thể phản biện. Bên cạnh đó, cũng cần chú trọng các hình thức đối 

thoại trực tiếp giữa chủ thể PBXH với chủ thể nhận phản biện để bảo đảm tính minh 

bạch, phát huy “văn hóa tranh luận”, giải trình của các chủ thể. Hình thức này tạo ra 

hiệu ứng xã hội rộng: qua đối thoại, thảo luận, chất vấn, giải trình giữa những ngƣời 

tham gia mà ý thức và năng lực dân chủ của mọi ngƣời đƣợc nâng cao, tạo ra mối 

liên hệ xã hội để chia sẻ và nâng cao trách nhiệm cá nhân. Ngoài ra, cũng cần có 

những quy định để phát huy vai trò của các cơ quan thông tin báo chí trong PBXH, 

vì đây là một kênh quan trọng để cung cấp thông tin đến đông đảo các chủ thể, đồng 

thời là một diễn đàn để các cơ quan nhà nƣớc tiếp nhận ý kiến đa chiều của các chủ 

thể một cách nhanh nhất.  

- Thứ tư, để hoạt động phản biện tránh rơi vào hình thức, luật cũng cần quy 

định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nƣớc - chủ thể nhận phản biện trong việc cung 

cấp thông tin liên quan đến các vấn đề đƣợc phản biện, tạo điều kiện để các ý kiến 

phản biện đều có thể đƣợc truyền đạt đến cơ quan nhà nƣớc. Quy định này cũng cần 

có sự thống nhất với quy định của Luật Tiếp cận thông tin. Tất nhiên, không phải tất 

cả vấn đề nào cũng đều phải công khai trƣớc nhân dân, nhƣng những vấn đề liên 

quan trực tiếp đến lợi ích chung của cộng đồng, của ngƣời dân thì đòi hỏi phải rõ 

ràng, cụ thể, không còn chỗ cho việc lợi dụng “bí mật nhà nƣớc” để lẩn tránh sự 

giám sát và phản biện của ngƣời dân. Luật cũng cần xây dựng cơ chế đầy đủ về việc 

tiếp nhận và phản hồi kết quả tiếp thu đối với các ý kiến PBXH. Chủ thể đƣơc phản 

biện khi nhận đƣợc ý kiến phản biện, dù là của cá nhân hay của tổ chức, có thể lựa 

chọn phƣơng thức để tiếp thu và phản hồi lại ý kiến phản biện đó, thậm chí có thể 

lựa chọn hình thức đối thoại với chủ thể PBXH khi thấy cần thiết phải giải trình. 

Chính điều này sẽ tạo ra không gian hợp tác, tăng cƣờng sự kết nối giữa nhà nƣớc 

và xã hội, tăng cƣờng năng lực phối hợp và sự ràng buộc trách nhiệm pháp lý giữa 
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công dân và cơ quan Nhà nƣớc, để chủ thể phản biện luôn phải chịu trách nhiệm về 

ý kiến phản biện của mình, không bị lợi dung cho các mục đích phản kháng, còn cơ 

quan nhà nƣớc thì phải có trách nhiệm tiếp thu và xử lý các ý kiến đó, bảo đảm cho 

PBXH đƣợc thực hiện có hiệu quả.  

- Thứ năm, luật cũng cần có quy định chế tài rõ ràng, cụ thể và nghiêm minh 

đối với những hành vi vi phạm các quy định về PBXH. Chẳng hạn, hành vi che giấu 

hoặc từ chối cung cấp thông tin của các cơ quan, công chức nhà nƣớc... Bên cạnh 

đó, cũng cần có cơ chế nhằm bảo vệ các chủ thể phản biện khi đối diện với các 

nguy cơ hình sự hoá, nếu sự phản biện đó chịu áp lực lớn từ quyền lực chính trị. 

Đối với những vấn đề về tự do ngôn luận, quyền kiểm duyệt báo chí, quyền tự do 

thông tin…cũng cần phải có các quy định rõ ràng, nghiêm ngặt để bảo vệ quyền của 

công dân và các tổ chức khi tiến hành phản biện xã hội. Tất nhiên cũng không loại 

trừ những hiện tƣợng nhƣ lợi dụng PBXH để thực hiện phản kháng xã hội, đạt mục 

đích xuyên tạc, phá hoại hoặc đạt mục đích chính trị nhằm chống lại chế độ, khiến 

cho hoạt động PBXH bị biến tƣớng, bị kích động . Chính vì vậy, bên cạnh quy định 

đảm bảo quyền phản biện, thì cũng phải có những điều khoản mang tính chất 

nghiêm cấm các hành vi lợi dụng phản biện để chống phá nhà nƣớc, đi ngƣợc lại lợi 

ích chung của dân tộc, của nhân dân.  

3.3.2.3. Sửa đổi, hoàn thiện hoặc ban hành mới một số luật nhằm tạo công 

cụ, môi trường thúc đẩy phản biện xã hội  

 - Ban hành Luật về Hội 

Luật về Hội sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc định hình một xã hội công 

dân mà ở đó vai trò của các tổ chức xã hội đƣợc ghi nhận và khẳng định. Cùng với 

quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền hội họp, quyền biểu tình, thì 

quyền lập hội là những quyền cơ bản của công dân, không những trong các văn kiện 

quốc tế, mà trong các bản Hiến pháp nƣớc ta đều trịnh trọng ghi nhận. Những quyền 

này là những quyền cơ bản để bảo đảm vai trò của mỗi cá nhân trong xã hội. Mỗi cá 

nhân đều có quyền thể hiện những điều mà mình nghĩ, có quyền liên kết với nhau 

trên cơ sở chính trị, xã hội, tôn giáo, văn hóa… Tuy nhiên, nếu chỉ là những cá nhân 

đơn độc, bị xé lẻ, bị cô lập thì tiếng nói, sự giám sát, phản biện của họ đối với Nhà 

nƣớc bị hạn chế và họ cũng không thể tự làm chủ xã hội, nếu chỉ bằng sự nỗ lực đơn 
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lẻ của từng cá nhân. Thông qua quyền lập hội, các tổ chức xã hội đƣợc thành lập và 

đó là tiếng nói có tổ chức của những ngƣời dân đƣợc tập hợp lại với nhau
126

. Liên 

quan đến quyền PBXH, có một số vấn đề đặt ra khi ban hành Luật về Hội nhƣ sau:  

Một là, cần quy định nhiệm vụ phản biện xã hội của các hội trong Luật. Đây 

là quyền đƣợc chính các chủ thể này đề xuất và mong muốn tiếp nhận trong quá 

trình xây dựng Luật về hội, xây dựng chiến lƣợc phát triển và sửa đổi Điều lệ. Bên 

cạnh việc ghi nhận quyền, luật cũng cần ghi nhận cụ thể về quyền hạn, giới hạn 

phạm vi, cách thức phản biện của các hội.  

Hai là, cần minh định khái niệm về hội làm cơ sở khẳng định quyền phản 

biện xã hội của các chủ thể. Cho đến nay, ở Việt Nam, xét về khía cạnh học thuật 

và pháp lý, chƣa có khái niệm “hội” theo một cách nhìn toàn diện, thống nhất. Thực 

tiễn thời gian qua cho thấy, khái niệm về “hội” là chủ đề tranh luận sôi nổi ở nhiều 

diễn đàn, có nhiều quan điểm trái chiều với những cách thức tiếp cận đa diện. Tuy 

nhiên, các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý đều đồng tình rằng, hội có những đặc 

điểm nhƣ: là tổ chức tự nguyện của quần chúng; tập hợp của những ngƣời có cùng 

ngành nghề, cùng giới, cùng sở thích...; hoạt động thƣờng xuyên, liên tục; không vì 

mục đích lợi nhuận; mục đích hoạt động không trái với lợi ích dân tộc, tổ quốc và 

trong khuôn khổ pháp luật.  

Ba là, trao quyền độc lập, tự chủ cho các hội
127

 theo hƣớng bỏ cơ chế bộ chủ 

quản, thống nhất quản lý các hội vào Bộ Nội vụ; đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tự 

lập của các hội và nhà nƣớc không nên can thiệp sâu vào hoạt động của các hội mà 

quản lý theo điều lệ đƣợc đăng ký; đối xử bình đẳng giữa các hội và các tổ chức 

chính trị - xã hội. Riêng MTTQ là một định chế đặc biệt có thể tách riêng và đƣợc 

điều chỉnh theo Luật MTTQ, còn lại các tổ chức xã hội khác cần điều chỉnh bằng 

một luật. Cũng có thể cân nhắc việc dành một chƣơng trong Luật về Hội để quy 

định vị trí, quyền và nghĩa vụ đặc thù của MTTQ Việt Nam.  

- Sửa đổi, hoàn thiện Luật Tiếp cận thông tin và văn bản hướng dẫn thi hành. 
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Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cụ thể 

hóa quyền công dân đƣợc quy định tại Điều 25 Hiến pháp 2013 cũng nhƣ thực hiện 

các cam kết quốc tế của Việt Nam về tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền tự do thông 

tin. Tính đến tháng 01/2021, Luật Tiếp cận thông tin đã đƣợc Quốc hội thông qua 

hơn 4 năm và có hiệu lực thi hành đƣợc gần 3 năm. Với Luật Tiếp cận thông tin, 

ngƣời dân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nƣớc cung cấp thông tin và các cơ quan 

chức năng trong thời hạn luật định phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác 

thông tin đƣợc yêu cầu. Trên cơ sở đƣợc biết thông tin, ngƣời dân mới bàn, đánh giá, 

phản biện, kiến nghị lên các cơ quan nhà nƣớc để hoàn thiện chính sách, pháp luật, tự 

giác thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật. Cơ chế thông tin hai 

chiều giữa Nhà nƣớc và công dân sẽ giúp cho việc quản lý nhà nƣớc có hiệu lực và 

hiệu quả hơn, tăng tính trách nhiệm của công dân cũng nhƣ các cơ quan công quyền.  

Tuy nhiên, với quyền tiếp cận thông tin của một số quốc gia trên thế giới, 

Luật Tiếp cận thông tin của Việt Nam vẫn còn một số vấn đề cần đƣợc xem xét, 

điều chỉnh hợp lý hơn. Phân tích luật cho thấy, vẫn còn thiếu các quy định về 

phƣơng thức, điều kiện và nội dung kiểm tra việc thi hành Luật này. Tần suất xây 

dựng báo cáo 03 năm một lần là khá thƣa thớt. Luật chƣa quy định một cơ chế độc 

lập, riêng biệt để giám sát và xử lý vi phạm trong thực thi luật theo thông lệ tốt của 

một số quốc gia trên thế giới. Theo một kết quả nghiên cứu đánh giá việc thực thi 

Luật Tiếp cận thông tin do một số tổ chức phi Chính phủ thực hiện
128

 vẫn còn hơn 

50% cơ quan nhà nƣớc cấp trung ƣơng, 80% Sở Tƣ pháp các địa phƣơng, trên 90% 

Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chƣa lập chuyên mục tiếp cận thông tin, chƣa 

lập và cập nhật danh mục những thông tin phải công khai trên cổng/trang thông tin 

điện tử. Rà soát trên cổng thông tin điện tử và bảng niêm yết của các cơ quan này, 

cũng không tìm thấy các thông tin về đầu mối cung cấp thông tin, quy chế và quy 

trình cung cấp thông tin, danh mục thông tin bắt buộc phải công khai theo quy định 

của luật. Nhƣ vậy, để có đƣợc thông tin, ngƣời dân vẫn phải tiếp cận công chức 

chuyên môn để xin thông tin. Luật cũng chƣa có quy định giải thích, hoặc xác định 

cụ thể về các tiêu chí, điều kiện đƣợc coi là "thông tin gây nguy hại hoặc ảnh hƣởng 
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đến lợi ích của Nhà nƣớc, quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an 

toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; tính mạng, cuộc sống hoặc tài 

sản của ngƣời khác" hoặc thông tin nào là "cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe 

của cộng đồng". Do đó việc xác định những yếu tố cần thiết hoặc gây ảnh hƣởng, 

nguy hại đều do cán bộ cung cấp thông tin tự xác định căn cứ vào nhận định chủ 

quan của mình. Vì vậy dễ dẫn đến việc áp dụng không thống nhất và hạn chế quyền 

yêu cầu cung cấp thông tin của công dân nếu cán bộ không nhận thức đúng đắn về 

các quy định nêu trên. Chính vì vậy, trong thời gian tới, theo quy định của Luật Ban 

hành VBQPPL, cần thiết phải có hoạt động sơ kết việc triển khai thi hành Luật Tiếp 

cận thông tin để từ đó hoàn thiện luật, đảm bảo luật đƣợc thực thi có hiệu quả.  

3.3.2.4. Sửa đổi, hoàn thiện một số văn bản pháp luật có liên quan nhằm tạo 

khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho hoạt động phản biện xã hội  

(i) Sửa đổi, hoàn thiện Luật Mặt trận Tổ quốc và các văn bản hướng dẫn thi 

hành 

Có thể thấy nhận thức của cả xã hội nói chung và các cơ quan có thẩm quyền 

xây dựng chính sách về vai trò phản biện của MTTQ Việt Nam đã có những sự thay 

đổi theo chiều hƣớng tích cực nói riêng. Đặc biệt, sự tham gia PBXH của MTTQ 

cũng đã tiếp tục đƣợc quy định rõ hơn ở điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

Luật Ban hành VBQPPL. Tuy nhiên, qua đánh giá thực trạng cho thấy hoạt động 

PBXH của MTTQ Việt Nam vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập cả về thể chế pháp lý 

và quá trình tổ chức thực hiện. Chính vì vậy, về mặt thể chế, cần tiếp tục hoàn thiện 

các quy định về PBXH của MTTQ Việt Nam, trong đó chú trọng một số vấn đề sau:  

- Một là, xác định lại vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 

hội cho phù hợp với việc tăng cường hoạt động phản biện xã hội. Trong điều kiện 

đặc thù của thể chế chính trị nƣớc ta, để củng cố và nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, 

Mặt trận có vai trò rất quan trong, nhất là khi Đảng chủ động yêu cầu Mặt trận phải 

làm tốt chức năng giám sát, PBXH. Mặt trận là tổ chức duy nhất có điều kiện tập 

hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Mặt trận có lợi thế hơn hẳn so với 

bất cứ tổ chức nào để thực hiện tốt chức năng PBXH. Vì thế nhằm tạo ra sự đồng 

thuận xã hội, cần phải làm cho PBXH dần trở thành chức năng chính của Mặt trận 

trong giai đoạn mới. Mặt trận với lợi thế của mình phải vƣơn lên trên một tầm cao 
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mới của nhận thức và hành động để đáp ứng đòi hỏi mới của đất nƣớc, khởi động, 

tổ chức và phát huy tính đồng thuận xã hội - động lực mạnh mẽ của phát triển và 

hội nhập. Muốn vậy phải mạnh dạn đổi mới tổ chức, phƣơng pháp công tác của Mặt 

trận tƣơng xứng với chức năng và nhiệm vụ mới. 

- Hai là, xác định rõ hơn đối tượng phản biện, phạm vi phản biện, các hình 

thức phản biện của MTTQ Việt Nam nhằm tạo sự thống nhất đồng bộ trong việc 

thực hiện các quy định về PBXH nói chung cũng nhƣ đảm bảo tính chuyên nghiệp 

và hiệu quả hơn trong hoạt động PBXH của MTTQ. Nhƣ đã phân tích ở chƣơng 2, 

cần xác định đối tƣợng PBXH của MTTQ không chỉ là các dự thảo văn bản của cơ 

quan nhà nƣớc có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của Nhân dân, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam mà có thể còn bao gồm 

cả văn bản pháp luật đã đƣợc thông qua và đang triển khai, tổ chức thực hiện. 

Ngay cả đối với dự thảo văn bản thì việc luật chỉ quy định MTTQ Việt Nam thực 

hiện phản biện ở giai đoạn cơ quan soạn thảo lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, nhân 

dân trƣớc khi trình cơ quan có thẩm quyền cũng chƣa hợp lý, là quá chậm, mà lẽ 

ra việc PBXH phải đƣợc yêu cầu sớm hơn rất nhiều. Đó là PBXH chính sách ở 

giai đoạn lập đề nghị xây dựng VBQPPL. Ngoài ra, bên cạnh các PBXH đƣợc 

thực hiện theo kế hoạch hàng năm, MTTQ cũng cần thể hiện rõ vai trò của mình 

trong việc chủ động thực hiện PBXH khi nhận đƣợc các phản ánh, kiến nghị của 

ngƣời dân, của dƣ luận xã hội. Muốn vậy, cũng cần có những quy định cụ thể hơn 

về việc cung cấp thông tin nhằm bảo đảm có đầy đủ thông tin kịp thời, chính xác 

làm căn cứ để phản biện. Bên cạnh đó, Mặt trận phải thiết kế đƣợc hệ thống tiếp 

nhận và xử lý thông tin, để tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, các tổ chức 

thành viên; phân tích, đánh giá và đƣa ra ý kiến của mình. Chính vì vậy, cũng cần 

cân nhắc việc thành lập bộ phận chuyên trách về PBXH và Ban nghiên cứu dƣ 

luận xã hội thuộc MTTQ Việt Nam trong thời gian tới để có thể thực hiện tốt 

nhiệm vụ này
129

. Luật cũng cần quy định rõ một số hình thức thu thập thông tin 

nhƣ mở chuyên trang thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam nhằm tiếp nhận ý 

kiến của ngƣời dân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tập hợp ý kiến của 
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cử tri cả nƣớc thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri thƣờng xuyên và trong các kỳ 

bầu cử đại biểu dân cử.  

- Ba là, xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ 

tiên phong, đột phá trong hoạt động, phản biện xã hội của Mặt trận. Để thực hiện 

hoạt động PBXH có hiệu quả, ngoài việc kiện toàn lại bộ máy cơ quan chuyên 

trách, Mặt trận cần phải tìm tạo ra cơ chế thích hợp để có thể huy động đƣợc sự 

tham gia có hiệu quả hơn nữa của các tổ chức thành viên, hệ thống tổ chức tƣ vấn 

(bao gồm các hội đồng, các ban…), các chuyên gia, nhà khoa học trong đội ngũ 

thành viên Ủy ban Mặt trận các cấp…nhằm nâng cao hơn nữa chất lƣợng các ý kiến 

PBXH, tăng thêm sức thuyết phục đối với cơ quan, tổ chức đƣợc phản biện trong 

việc tiếp thu và phản hồi ý kiến phản biện. Hiện nay, ở Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam đã có các hội đồng tƣ vấn về nhiều lĩnh vực. Nhƣng ở địa phƣơng, hệ 

thống tổ chức tƣ vấn còn ít, hoạt động không rõ nét. Chính vì vậy, Mặt trận cần phải 

phát huy lợi thế của mình để thu hút đƣợc ngày càng nhiều hơn đội ngũ chuyên gia 

giỏi trên mọi lĩnh vực, có dũng khí, biết phản biện và dám phản biện. Có nhƣ vậy, 

MTTQ mới có thể thực hiện tốt đƣợc chức năng PBXH
130

.  

- Bốn là, hoàn thiện các quy định về cơ chế tiếp thu, phản hồi ý kiến phản 

biện xã hội của MTTQ Việt Nam, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan nhà 

nƣớc trong việc tiếp thu, phản hồi ý kiến PBXH của Mặt trận đã đƣợc quy định tại 

Luật Ban hành VBQPPL. 

- Năm là, bảo đảm tính độc lập, tự chủ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 

hệ thống chính trị. Hƣớng tƣ duy về vai trò của Mặt trận cần đổi mới: nếu nhƣ trƣớc 

đây, trong thời kỳ đấu tranh cách mạng, thì sứ mệnh giải phóng dân tộc, giành độc 

lập tự do cho Tổ quốc đặt lên hàng đầu. Lúc này, đồng thuận xã hội để cùng Đảng, 

Nhà nƣớc hợp thành một khối thống nhất để đánh đuổi kẻ thù xâm lƣợc. Vì thế, 

Nhà nƣớc cần có trách nhiệm “nuôi dƣỡng” Mặt trận, nhất là trong những ngày còn 

“chập chững”. Trong tiến trình dân chủ hóa ngày nay, Mặt trận đã chuyển từ vai trò 

“thuốc tăng lực” sang vai trò “chất đề kháng” đối với Nhà nƣớc. Muốn vậy, cần 
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đảm bảo tính độc lập của Mặt trận. Cần khắc phục tính chất “nhà nƣớc hóa” Mặt 

trận và các đoàn thể xã hội, không giao cho MTTQ những thẩm quyền của cơ quan 

nhà nƣớc. Bên cạnh đó, đã đến lúc MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của 

Mặt trận cần có sự đổi mới theo hƣớng tự chủ về tài chính. Đảng, Nhà nƣớc cần tôn 

trọng tính xã hội của các tổ chức đó, trả lại nó những gì đúng với bản chất của nó
131

. 

Nếu một tổ chức của nhân dân vẫn còn bị phụ thuộc vào cơ quan Nhà nƣớc về tài 

chính và tổ chức, nhân sự thì khi đó, việc PBXH vẫn còn bị hạn chế khó có thể thực 

hiện đƣợc. Tự chủ về tài chính không có nghĩa là không nhận nguồn lực từ Nhà 

nƣớc mà là cơ chế nhận nguồn lực đó không tạo ra sự phụ thuộc vào Chính phủ, 

không cản trở đến hoạt động phản biện xã hội.  

(ii) Ban hành Luật Dân chủ cơ sở  

Có thể nói Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phƣờng, thị trấn thời gian vừa 

qua đã phát huy hiệu quả dân chủ trong nhân dân, đƣa khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, 

dân làm, dân kiểm tra” thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân, tạo ra bầu không khí 

dân chủ và cởi mở trong xã hội, tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân đối với chính 

quyền cơ sở. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, với sự ra đời của các đạo luật mới 

thể hiện đƣợc tinh thần dân chủ hóa, công khai hóa hoạt động của chính quyền các 

cấp từ Trung ƣơng tới cơ sở mạnh mẽ hơn đã khiến cho các quy định của Pháp lệnh 

trở nên lạc hậu so với thực tiễn, chƣa bảo đảm đƣợc việc thực hiện quyền dân chủ 

trực tiếp của ngƣời dân, chƣa thể hiện đƣợc cách tiếp cận dựa trên quyền con ngƣời 

theo tinh thần của Hiến pháp 2013 cũng nhƣ chƣa bảo đảm đƣợc tính thống nhất và 

đồng bộ của hệ thống pháp luật. Chính vì vậy, cần sớm ban hành Luật Dân chủ ở cơ 

sở thay thế cho hình thức Pháp lệnh, trong đó nhấn mạnh đến quyền dân chủ trực 

tiếp của ngƣời dân; Tăng trách nhiệm giải trình và tính công khai, minh bạch trong 

hoạt động của chính quyền cấp cơ sở; Mở rộng phạm vi các thông tin mà chính 

quyền cấp cơ sở phải công khai rộng rãi cho ngƣời dân; Đa dang hóa các hình thức 

công khai thông tin; Tăng cƣờng các biện pháp bảo đảm thực thi dân chủ ở cơ sở 

cũng nhƣ trách nhiệm của các cơ quan nhà nƣớc từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, 

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc bảo đảm thực hiện dân 
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chủ ở cơ sở. Có tạo đƣợc không gian, môi trƣờng dân chủ rộng rãi, có tạo đƣợc 

khuôn khổ luật pháp để tăng trách nhiệm giải trình, công khai và minh bạch hoá của 

hệ thống lãnh đạo - quản lý trƣớc nhân dân thì ngƣời dân mới có cơ hội điều kiện để 

GSXH và PBXH. 

3.3.2.5. Nghiên cứu khả năng áp dụng một số hình thức PBXH có chất lượng 

 Qua một số phân tích về kinh nghiệm thực hiện PBXH tại một số nƣớc trên 

thế giới cho thấy, một số hình thức PBXH nếu đƣợc vận hành trong môi trƣờng 

công khai, minh bạch, bị kiểm soát bởi khung pháp lý chặt chẽ thì có thể xem nhƣ 

là chiếc cầu nối giữa ngƣời hoạch định chính sách - ngƣời thụ hƣởng, chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách, và có thể chuyển tải đƣợc các thông điệp phản biện 

một cách hiệu quả. Ở Việt Nam, các hình thức PBXH này chƣa đƣợc chính thức 

thừa nhận và chƣa đƣợc điều chỉnh bởi các quy định pháp lý. Tuy nhiên, trong bối 

cảnh đất nƣớc đang cải cách thể chế và mở cửa hội nhập, việc nghiên cứu, tiếp thu 

những kinh nghiệm hay của các quốc gia, từ đó có thể áp dụng những khía cạnh hợp 

lý phù hợp với đặc điểm và điều kiện đất nƣớc cũng là hoàn toàn cần thiết.  

Thứ nhất, về hình thức tổ chức phiên điều trần tại các Ủy ban của Nghị 

viện/Quốc hội. 

Nhƣ đã phân tích, điều trần tại các ủy ban của nghị viện là một trong những 

hình thức PBXH có chất lƣợng luôn đƣợc tiến hành nhƣ một khâu không thể thiếu 

trong quy trình lập pháp ở một số nƣớc. Điều trần đƣợc mở công khai và tại đó, các 

nghị sỹ tiếp nhận thông tin, luận chứng, sự ủng hộ hay phản đối dự luật để có cơ sở 

sau đó quyết định có để dự luật đƣợc đƣa ra toàn thể nghị viện hay không. Ở Việt 

Nam, phiên họp thẩm tra một dự án luật tuy về tính chất khác với phiên điều trần, 

nhƣng cũng mang một số đặc điểm của phiên điều trần, nhất là chúng đều đƣợc tiến 

hành trƣớc khi Quốc hội họp toàn thể để cho ý kiến về nội dung của dự án, dự thảo, 

về việc dự án, dự thảo có đủ điều kiện hay chƣa đủ điều kiện trình Quốc hội. Tuy 

nhiên, để có thể áp dụng đƣợc hình thức điều trần nhƣ một hình thức PBXH đối với 

hoạt động lập pháp, cần có sự thay đổi nhất định một số quy định của Luật Ban 

hành VBQPPL đối với quy trình tổ chức thẩm tra một dự án, dự thảo VBQPPL, 

theo đó cần bảo đảm tính công khai, minh bạch với sự tham gia rộng rãi hơn của 

công chúng và báo chí. Hiện nay, theo quy định của Luật, cơ quan chủ trì thẩm tra 
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có thể mời chuyên gia, nhà khoa học, đối tƣợng chịu sự tác động trực tiếp của văn 

bản tham dự cuộc họp để phát biểu ý kiến về nội dung dự án, dự thảo văn bản. Tuy 

nhiên, trên thực tế, thành phần này thƣờng rất hẹp và phụ thuộc nhiều vào ý muốn 

chủ quan của cơ quan thẩm tra (có thể mời nếu cần thiết) chứ không áp dụng hình 

thức mở và các thành phần đa dạng, linh hoạt nhƣ phiên điều trần (có thể là công 

dân, là tổ chức đại diện cho các nhóm đối tƣợng, nhóm lợi ích…). Đặc biệt, quá 

trình họp thẩm tra nên chủ yếu dành cho việc hỏi, phản biện, thảo luận và đối thoại 

một cách công khai và minh bạch giữa các bên tham gia với cơ quan chủ trì soạn 

thảo và nhất thiết, quá trình đó phải có sự tham gia của báo chí. Việc áp dụng một 

số nét hợp lý trong cơ chế điều trần sẽ giúp tăng cƣờng hơn vai trò của các uỷ ban 

trong quy trình lập pháp, mặt khác sẽ tạo điều kiện cho các chủ thể trong xã hội 

đƣợc cất tiếng nói phản biện trong quá trình làm luật của Quốc hội, từ đó mà gia 

tăng hơn chất lƣợng của các sản phẩm lập pháp. 

Thứ hai, nghiên cứu khung pháp lý điều chỉnh hoạt động vận động chính sách 

nhằm phát huy tác dụng tích cực của vận động chính sách, bảo đảm cho các chính 

sách và pháp luật được ban hành vì lợi ích của số đông dân chúng, cho cộng đồng 

và xã hội. 

Ở các nƣớc dân chủ, vận động vận động chính sách cũng đƣợc xem là một 

hình thức PBXH có tính hệ thống và mang tính chuyên nghiệp do các cá nhân, tổ 

chức thực hiện nhằm gây ảnh hƣởng, tác động, thay đổi chính sách theo mục tiêu 

mà mình mong muốn. Thông qua hoạt động này, những vấn đề vƣớng mắc, bất cập 

của chính sách trong thực tiễn sẽ đƣợc phản hồi, thông tin tới các nhà hoạt động 

chính sách và trên cơ sở đó có thể thay đổi, tháo gỡ những rào cản, khó khăn, khiến 

cho việc ban hành chính sách trở nên đúng đắn hơn. Đây cũng là quá trình giám sát, 

phản biện chính sách từ phía các nhóm, tổ chức vận động chính sách. Tất nhiên, chỉ 

những cuộc vận động hành lang đƣợc vận hành trong môi trƣờng minh bạch, bị 

kiểm soát bởi khung pháp lý chặt chẽ hay ít ra cũng đƣợc điều chỉnh bởi các quy tắc 

pháp lý, quy tắc nghề nghiệp thì mới mang giá trị PBXH. 

Ở Việt Nam cũng nhƣ nhiều nƣớc khác, vận động chính sách đang là một nhu 

cầu thực tế và nó sẽ phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng, của 

sự thực hành dân chủ xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy vậy, ở nƣớc ta hiện 
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nay, vận động chính sách chƣa đƣợc chính thức thừa nhận và điều chỉnh bởi pháp 

luật nên chƣa có các quy định pháp luật cụ thể đối với việc tiến hành các hoạt động 

này. Song trên thực tế cũng đã diễn ra các cuộc vận động chính sách dƣới nhiều 

hình thức và mức độ khác nhau. Chẳng hạn, việc quyết định thông qua dự án thủy 

điện Sơn La là một thí dụ cho thấy nhóm các nhà khoa học của Liên hiệp các hội 

khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức vận động chính sách vào nghị trƣờng 

Quốc hội 
132
, hay nhƣ việc thông qua việc mở rộng địa giới hành chính của thủ đô 

Hà Nội trƣớc đây cũng đã mang những dấu ấn của vận động chính sách. Vì vậy, 

trong tƣơng lai, để vận động chính sách thực sự là một hình thức PBXH tích cực, 

cần xem xét nghiên cứu ban hành các quy định pháp lý có tính hệ thống, rõ ràng, 

minh bạch về hoạt động vận động chính sách ở nƣớc ta.  

3.3.3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật hiện hành về 

lấy ý kiến người dân trong quá trình xây dựng pháp luật 

Quy trình ban hành VBQPPL hiện hành ngày càng đề cao tính công khai, 

tính minh bạch, tính dân chủ, trong đó, việc huy động trí tuệ của xã hội (ngƣời dân) 

vào quá trình xây dựng chính sách, xây dựng dự thảo văn bản đã đƣợc chú trọng. 

Đây là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lƣợng của các văn bản pháp luật, 

bảo đảm các quy định pháp luật thực sự xuất phát từ thực tiễn, có tính khả thi hơn. 

Nhƣ đã phân tích, về lâu dài, cần có sự thay đổi nhận thức về hoạt động PBXH 

trong quá trình xây dựng và ban hành VBQPPL, xem đây không chỉ là chức năng 

riêng của MTTQ và việc ngƣời dân tham gia ý kiến vào quy trình này có thể là thực 

hiện PBXH chứ không chỉ là “kiến nghị, đóng góp ý kiến”. Tuy nhiên, giải pháp 

trƣớc mắt vẫn là cần tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật hiện hành 

về lấy ý kiến ngƣời dân trong quá trình xây dựng pháp luật. 

Trên thực tế, dù đã đƣợc quy định khá bài bản, nhƣng việc lấy ý kiến ngƣời 

dân vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật đôi khi còn hình thức hoặc chƣa thu 

hút đƣợc sự quan tâm thực sự của ngƣời dân cũng nhƣ của chính đối tƣợng chịu sự 

tác động của VBQPPL vào quá trình lấy ý kiến. Tình trạng này có thể lý giải bởi một 

số lý do nhƣ: Ngƣời dân ít hoặc không quan tâm, hiểu biết hạn chế đối với lĩnh vực 
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xây dựng pháp luật; Thời điểm, cách thức và kỹ thuật lấy ý kiến chƣa tạo điều kiện 

thuận lợi cho ngƣời dân, chƣa thật sự “thân thiện” với ngƣời dân và đối tƣợng chịu sự 

tác động khi cơ quan chủ trì soạn thảo “tung ra” cả một dự thảo văn bản với ngôn từ 

pháp lý phức tạp mà không phải là việc “sắp xếp” một cách khoa học các vấn đề cần 

xin ý kiến; Thời điểm lấy ý kiến về chính sách, đánh giá tác động của chính sách 

trong giai đoạn lập đề nghị xây dựng văn bản, xây dựng chính sách thƣờng không 

đƣợc coi trọng; Ý kiến góp ý không nhận đƣợc sự phản hồi của cơ quan lấy ý kiến 

cũng làm giảm động lực góp ý cho dự thảo VBQPPL
133

. Chính vì vậy, để sự tham gia 

này thực chất và hiệu quả, trong quá trình thực thi Luật Ban hành VBQPPL, các cơ 

quan có trách nhiệm xây dựng pháp luật khi thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân nói 

chung và các đối tƣợng cụ thể nói riêng, cần phải bảo đảm các yếu tố sau:  

- Các nội dung (ý tƣởng xây dựng chính sách, quy định pháp luật và các vấn 

đề liên quan) đƣa ra lấy ý kiến phải đƣợc thuyết minh và giải trình rõ ràng về mục 

tiêu, quan điểm, nội dung, các tác động của chính sách, dự thảo văn bản. Nếu có 

nhiều nội dung thì phải xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, nội dung có vƣớng 

mắc, các nội dung liên quan đến lợi ích của nhiều nhóm đối tƣợng trong xã hội và 

không đƣợc bỏ qua việc phân tích sự tác động của chính sách, dự thảo văn bản đối 

với các nhóm lợi ích liên quan. 

- Mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin cho ngƣời dân, công khai thông tin nhiều 

chiều, đồng thời khuyến khích ngƣời dân chủ động tìm kiếm thông tin. Hiện nay, 

việc công khai thông tin về chính sách, dự thảo văn bản pháp luật mới chỉ đƣợc 

thực hiện bằng cách đăng tải toàn văn dự thảo trên các cổng thông tin điện tử của 

Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo. Để mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin cho 

ngƣời dân, cần thiết kế và đa dạng hoá các công cụ cung cấp thông tin, cách thức 

công khai thông tin (Ví dụ: Có thể lấy ý kiến trên các trang báo điện tử với những 

câu hỏi ngắn, đơn giản, dễ hiểu; Có thể nêu vấn đề chính sách, các vấn đề còn nhiều 

ý kiến khác nhau thay vì tung ra cả một dự thảo đồ sộ, chi tiết ). Các nội dung lấy ý 

kiến phải rõ ràng, thân thiện với ngƣời dân, tránh sử dụng các thuật ngữ quá thuần 

túy chuyên môn, pháp lý. 
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- Với các đối tƣợng khác nhau cần có cách thức và phƣơng pháp thu hút sự 

tham gia khác nhau, trong đó, đặc biệt chú trọng huy động sự tham gia của đối 

tƣợng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các chuyên gia, các nhà khoa học 

vào giai đoạn phân tích chính sách, đánh giá tác động chính sách, soạn thảo các dự 

thảo văn bản có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, có phạm vi tác động chủ yếu ở 

một số lĩnh vực ngành, nghề nhất định
134
. Đối với các đối tƣợng này, sẽ là hiệu quả 

hơn nếu tạo cho họ cơ hội đƣợc phản biện, đƣợc tham gia ý kiến thông qua các diễn 

đàn đối thoại trực tiếp và cả cơ chế phản biện theo yêu cầu.  

- Tạo ra cơ chế nghe, tiếp thu và phản hồi ý kiến một cách thƣờng xuyên và 

có trách nhiệm. Để thu hút sự tham gia, phải có sự đối thoại chứ không phải là độc 

thoại. Thông tin phải mang tính chất hai chiều. Công chúng cũng phải có cơ hội 

tiếp cận nguồn thông tin đa chiều, thậm chí khác biệt hoàn toàn với ý kiến của cơ 

quan chủ trì soạn thảo. Các ý kiến tham gia phải đƣợc cơ quan chủ trì soạn thảo 

nghiên cứu cẩn trọng và có trách nhiệm. Việc tiếp thu hay không tiếp thu phải 

đƣợc giải trình rõ ràng, công khai và kịp thời trên chính các phƣơng tiện, công cụ 

nhận ý kiến tham gia của ngƣời dân. Chỉ có sự phản hồi đầy đủ, công khai, rõ 

ràng, kịp thời thì công chúng mới thấy đƣợc ý kiến của họ đƣợc lắng nghe một 

cách thật sự, mới tạo lòng tin và sự tín nhiệm của nhân dân để lần sau họ lại tiếp 

tục quan tâm tham gia.  

Tạo ra các diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa những nhà lãnh đạo, nhà hoạch 

định chính sách, cơ quan quản lý với các đối tƣợng đại diện cho các nhóm lợi ích 

khác nhau chịu sự điều chỉnh trực tiếp của chính sách khi đƣợc ban hành. Tuy 

nhiên, việc tổ chức đối thoại trực tiếp với công chúng cần phải đƣợc tổ chức một 

cách thực chất, bài bản, lựa chọn hình thức phù hợp với từng loại đối tƣợng, tránh 

tính trạng tạo tâm lý e ngại, nể nang, cuối cùng lại tạo ra sự dân chủ hình thức và 

thiếu khách quan.  

- Nghiên cứu cơ chế giám sát hoạt động tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu, giải 

trình ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo. Việc giám sát có thể đƣợc thực hiện bởi 

chính các cơ quan thẩm định, thẩm tra dự án luật, pháp lệnh. Các cơ quan này sẽ 
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phải xem xét, đánh giá việc tổng hợp hoặc giải trình ý kiến của cơ quan soạn thảo, 

nếu thấy chƣa đầy đủ hoặc ý kiến giải trình chƣa xác đáng có thể trả lại hồ sơ đề 

nghị thực hiện lại quy trình. Việc giám sát cũng có thể đƣợc thực hiện bởi chính đối 

tƣợng tham gia ý kiến nếu trong trƣờng hợp đối tƣợng này nhận thấy cơ quan chủ 

trì soạn thảo chƣa giải trình ý kiến của ngƣời góp ý. Để thực hiện đƣợc cơ chế giám 

sát này cần quy định các địa chỉ để tiếp nhận ý kiến phản ánh của ngƣời dân và 

công khai việc giải quyết các kiến nghị đó.
135

 

- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, trong đó 

nghiên cứu cơ sở dữ liệu về lịch sử lập pháp để đảm bảo lƣu trữ, khai thác các thông 

tin liên quan đến quá trình xây dựng, ban hành các đạo luật, trong đó có lƣu ý đến 

các tài liệu liên quan đến các ý kiến phản biện, tham gia góp ý cũng nhƣ báo cáo 

giải trình, tiếp thu ý kiến đã đƣợc cơ quan chủ trì công bố trong hồ sơ trình dự án, 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.  

3.3.4. Rèn luyện năng lực, bản lĩnh của các chủ thể phản biện xã hội  

Rèn luyện năng lực và bản lĩnh phản biện trƣớc hết phải chú trọng vào việc 

xây dựng đội ngũ trí thức cho dù họ có thể là thành viên đại diện cho bất kỳ tổ chức 

nào. Cần tạo môi trƣờng cần thiết cho trí thức có thể tiếp xúc với nhiều cấp độ 

thông tin, nhờ đó mà có vốn hiểu biết làm cơ sở cho hoạt động phản biện. Xây dựng 

đƣợc một đội ngũ trí thức nhiều về số lƣợng, giỏi về trình độ chuyên môn, trung 

thành với nhân dân, tâm huyết với đất nƣớc, gắn bó với thực tiễn, vừa có trí tuệ, vừa 

có bản lĩnh là giải pháp rất cần thiết để thực hiện PBXH.
136

  

Đối với các chủ thể PBXH quan trọng, có tầm ảnh hƣởng lớn nhƣ MTTQ 

Việt Nam, VUST …thì cần đƣợc tiếp tục đổi mới về tổ chức và hoạt động, chú 

trọng hơn nữa việc tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia ở trên các lĩnh vực 

khác nhau, phát huy đƣợc sức mạnh tổng hợp của các thành viên vào hoạt động 

phản biện của mình. Đồng thời, cần kiên trì, thẳng thắn, dũng cảm trong việc bảo vệ 

chân lý, bảo vệ lợi ích công cộng, bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân 

dân, đại diện cho nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Tất cả những chủ thể tham 
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gia PBXH đều cần có phẩm chất này, song đối với các chủ thể đại diện này thì sự 

đòi hỏi lại càng cao hơn.  

Đối với ngƣời dân nói chung, họ cũng là lực lƣợng tham gia PBXH đông 

đảo nhƣng trình độ lại không đồng đều. Ngoài việc xây dựng đội ngũ trí thức nhƣ 

là lực lƣợng PBXH nòng cốt trong nhân dân, cũng cần tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật để nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng quyền và 

bảo vệ quyền PBXH. Dân trí thấp thì khó có thể thực hành dân chủ, khó có thể 

hình thành đƣợc văn hóa tranh luận trong xã hội. Trình độ dân trí càng cao, càng 

thuận lợi cho quá trình mở rộng dân chủ, thuận lợi cho quá trình đƣa các giá trị 

dân chủ vào đời sống xã hội và thuận lợi trong việc nâng cao ý thức pháp luật cho 

nhân dân. Có ý thức pháp luật, hình thành thói quen sống và làm việc theo Hiến 

pháp và pháp luật, từ đó ngƣời dân có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngƣời làm 

chủ và có khả năng tham gia có hiệu quả vào hoạt động quản lý nhà nƣớc, trong 

đó có hoạt động PBXH. Khi trình độ dân trí cao thì PBXH mới đƣợc hình thành 

đúng hƣớng. Khi ngƣời dân có đủ hiểu biết, kiến thức pháp luật, xã hội cần thiết, 

từ đó mới có thể tiếp nhận, hiểu và chọn lọc đƣợc các thông tin chính xác, nhất là 

trong bối cảnh “bão thông tin” nhƣ hiện nay, còn các VBQPPL thì nhanh chóng bị 

lạc hậu, kém tính ổn định, phải thƣờng xuyên sủa đổi, bổ sung, hoàn thiện.  

Nâng cao trình độ dân trí còn có thể đƣợc thực hiện thông qua hoạt động 

định hƣớng dƣ luận xã hội của cơ quan nhà nƣớc. Định hƣớng dƣ luận có nghĩa là 

phải làm cho dân hiểu vì sao phải thực hiện việc này, hay việc kia. Phƣơng pháp 

định hƣớng dƣ luận là tuyên truyền, vận động để mọi ngƣời dân đều hiểu, đều hợp 

tác. Hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật cũng vậy cũng rất cần có định 

hƣớng dƣ luận. Ngoài ra, định hƣớng dƣ luận phải dựa trên cơ sở có niềm tin tuyệt 

đối vào dân, bởi lúc họ đã hiểu thì giai đoạn hình thành dƣ luận sẽ đều là những 

luồng dƣ luận có tính chất phản biện mang lại những đóng góp hữu ích cho các 

nhà làm luật, đảm bảo tính dân chủ. Hơn nữa, việc định hƣớng dƣ luận phải sử 

dụng các nguồn thông tin chính thống tác động đến cá nhân, nhóm và cộng đồng 
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làm thay đổi nhận thức, thái độ của họ, tạo ra sự nhất trí và đồng thuận trong xã 

hội
137

. 

3.3.5. Xác định rõ trách nhiệm phản biện xã hội của báo chí  

Trong xã hội hiện đại, trình độ dân trí ngày càng nâng cao, với nhu cầu nắm 

bắt và trao đổi thông tin lớn hơn bao giờ hết, với sự bùng nổ thông tin và các 

phƣơng tiện kết nối khiến sự tƣơng tác giữa các chủ thể và khách thể trên tất cả các 

lĩnh vực của đời sống xã hội đều đƣợc nhanh chóng tiếp nhận và phản hồi trên các 

kênh báo chí và mạng xã hội, thì báo chí ngày càng có điều kiện để thực hiện chức 

năng PBXH, thông qua “đào xới”, thậm chí đặt ngƣợc vấn đề ở mọi khía cạnh để 

chỉ ra cái hay, cái dở, cái lợi, cái hại, thậm chí cái không hợp lòng dân, cái sai phạm 

hay phản tác dụng của một chủ trƣơng, chính sách nào đó. Chính vì vậy, cần xác 

định rất rõ trách nhiệm PBXH của báo chí thông qua một số vấn đề nhƣ sau:  

- Bổ sung quy định về chức năng PBXH của báo chí vào Luật Báo chí, đồng 

thời Luật cũng cần đề cao trách nhiệm của nhà báo, của tổ chức báo chí về tính 

trung thực của thông tin, không vì lợi nhuận mà đƣa tin thất thiệt, xa rời tôn chỉ mục 

đích; Giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhu cầu tự do báo chí nhƣng phải bảo đảm 

giữ vững ổn định xã hội. 

- Nếu nhƣ ở một số nƣớc, thừa nhận báo chí tƣ nhân, báo chí có thể có vị thế 

đối lập với nhà nƣớc thì báo chí nƣớc ta vừa là diễn đàn của nhân dân, vừa là công 

cụ để lãnh đạo và quản lý nhà nƣớc. Để kết hợp đƣợc hài hòa hai mặt đó, cần tăng 

cƣờng chức năng PBXH của báo chí và chủ thể lãnh đạo, quản lý cũng cần biết sử 

dụng, khai thác thế mạnh PBXH của báo chí nhằm thực hiện tốt hơn vai trò lãnh 

đạo và quản lý của mình. Do đó, với vai trò quản lý, cơ quan nhà nƣớc phải tạo điều 

kiện cho báo chí tiếp cận các thông tin về mình một cách nhanh chóng, chính thống 

và thƣờng xuyên tập hợp thông tin phản biện trên báo chí và xử lý một cách kịp 

thời, còn báo chí có trách nhiệm đƣa tin về hoạt động xây dựng pháp luật, tổ chức 

thực hiện pháp luật một cách trung thực, khách quan. Đội ngũ phóng viên cần có 

chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, có bản lĩnh để thể hiện vai trò PBXH một 

cách tốt nhất. Bàn về vấn đề này, nhà báo Hữu Thọ, nguyên Trƣởng ban tƣ tƣởng 
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văn hóa trung ƣơng cũng đã viết: “Trong xã hội dân chủ hiện nay, dân trí ngày càng 

nâng cao, lợi ích của các tầng lớp không giống nhau, chỗ đứng khác nhau, cách 

nhìn nhận khác nhau, cho nên một chính sách nào đó ra đời đƣơng nhiên sẽ có 

những ý kiến khác nhau, có ý kiến đồng ý, có ý kiến phản đối. Nhà báo có nhiệm vụ 

đƣa những ý kiến khác nhau (gọi là phản biện), nhƣng nếu đƣa thông tin quá đậm 

đặc, thì thực chất lại làm vô hiệu hóa chính sách. Bác Hồ đã khuyên ngƣời làm báo 

3 điều: thật thà, chân thành và chừng mực
138

. 

- Cần khắc phục tình trạng không rõ chức năng PBXH của báo chí nên một 

số cơ quan chủ quản đã lạm dụng quyền hạn, dẫn đến hạn chế sự phát triển của tờ 

báo, trở thành lực lƣợng kìm hãm, gây khó khăn cho phản biện của báo chí. Đồng 

thời, do hạn chế về cơ chế và quy chế hoạt động, nên vấn đề quan hệ giữa cơ quan 

chủ quản và cơ quan báo chí chƣa đƣợc điều chỉnh theo yêu cầu phát triển báo chí, 

cho nên có hiện tƣợng cơ quan chủ quản can thiệp vào hoạt động phản biện của 

báo chí hoặc buông lỏng hoạt động này...
139

 

- Xây dựng cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa cơ quan chỉ đạo, định hƣớng 

(Ban Tuyên giáo Trung ƣơng) và cơ quan quản lý (Bộ Thông tin-Truyền thông), 

cơ quan chủ quản với các cơ quan, tổ chức có liên quan đến đến hoạt động quản lý 

nhà nƣớc về báo chí đảm bảo sự điều hành thống nhất, có khả năng giải quyết 

nhanh và dứt điểm các vụ việc, đồng thời kiểm soát đƣợc hoạt động PBXH của 

báo chí, tránh hiện tƣợng “đánh trống bỏ dùi”, “dễ làm khó bỏ”, đùn đẩy công việc 

cho nhau, trách nhiệm không rõ ràng, làm cơ sở pháp lý cho việc vận hành hoạt 

động PBXH của báo chí.
140

 Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc 

thực hiện chức năng PBXH của báo chí đối với chính sách, pháp luật. 

- Trên báo chí nên xuất hiện nhiều diễn đàn hoặc chuyên mục có tính chất 

“tranh luận” hoặc “phản biện”, chuyên mục “phản hồi ý kiến” của cơ quan quản lý 

nhằm tăng thêm sự đa dạng, phong phú của các hình thức phản biện, đồng thời tạo 

ra không khí phản biện cởi mở và đáng tin cậy trong xã hội. Cần công bố minh 
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bạch, công khai trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng những ý kiến mà các chủ 

thể tham gia phản biện đóng góp, và ý kiến của cơ quan có trách nhiệm giải trình, 

tiếp thu để công chúng có thể chủ động theo dõi. 

3.3.6. Tạo ra môi trường tự do ngôn luận, hình thành văn hóa tranh luận 

trong xã hội  

Môi trƣờng tự do ngôn luận sẽ có tác động rất lớn đến sự vận hành hoạt động 

PBXH tại Việt Nam hiện nay. Ở Việt Nam, các quyền tự do thông tin, tự do ngôn 

luận đã đƣợc quy định cụ thể trong Hiến pháp và pháp luật, và đƣợc tạo điều kiện 

thông qua sự phát triển phong phú, đa dạng của các loại hình báo chí, phƣơng tiện 

truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa tƣ tƣởng hiến định và thực tế 

vẫn còn xa nhau, việc thực thi quyền tự do ngôn luận, trên thực tế vẫn còn nhiều 

vƣớng mắc, bất cập (cả về nhận thức, thể chế và thực thi). Vì vậy, cần có sự cải 

thiện môi trƣờng tự do ngôn luận để nâng cao chất lƣợng thực hiện hoạt động phản 

biện trong thời gian tới
141

.  

Cần quan niệm tự do ngôn luận không phải là sự cho phép ngƣời dân đƣợc 

nói mà tạo khuôn khổ luật pháp để nhân dân thực hiện quyền bày tỏ chính kiến nhờ 

đó chính quyền có điều kiện nắm bắt, đo đạc phản hồi xã hội. Không tạo ra đƣợc 

các không gian tinh thần tự do sẽ dẫn tới độc thoại trong ngôn luận, cổ xuý cho sự 

hình thành hệ thống truyền thông “a dua chính trị”. Điều này có thể giúp những 

ngƣời cầm quyền tạo đƣợc “ổn định tƣ tƣởng” giả tạo trƣớc mắt, nhƣng lại không 

giúp những ngƣời cầm quyền nhận dạng, đánh giá khách quan tình hình - do các 

mâu thuẫn bị dồn nén, tích tụ - và khi bùng nổ thành xung đột xã hội thƣờng dẫn tới 

hệ lụy khó đoán định. Trong điều kiện nhất nguyên về chính trị nhƣ nƣớc ta, tự do 

ngôn luận trên các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tạp chí, báo… mới cho phép khắc 

phục tình trạng giải thích lý luận chủ quan, nâng cao tính khoa học, cô lập và phản 

bác có hiệu quả với những xuyên tạc, bôi nhọ.  

Rèn luyện năng lực phản biện, tạo môi trƣờng tự do dân chủ, minh bạch 

thông tin là cần thiết nhƣng cũng rất cần coi trọng xây dựng đƣợc môi trƣờng văn 

hóa nhằm xây dựng đƣợc phong cách, đạo đức, văn hóa tranh luận trong PBXH. Có 
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trí tuệ, sự hiểu biết nhƣng nếu không có văn hóa, đạo đức tranh luận thì cũng không 

thể PBXH tốt đƣợc. Văn hóa tranh luận đòi hỏi “sự lắng nghe” từ phía cả chủ thể 

phản biện và chủ thể chịu sự phản biện. Biết lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau, không 

áp đặt tƣ duy, quy kết tùy tiện… Nhiều lúc PBXH rồi lại đả kích luôn ngƣời có ý 

kiến, quan điểm khác mình. Biết lắng nghe những ý kiến trái ngƣợc với ý kiến của 

mình, điều đó mới có thể tạo nên đƣợc những PBXH có giá trị, có ảnh hƣởng và tác 

động tích cực đến việc ban hành chính sách, pháp luật. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

 

1. Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu về xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vẫn 

luôn đƣợc xem là một nhiệm vụ trọng tâm và chiến lƣợc của đất nƣớc. Để đạt đƣợc 

các mục tiêu đó không hề đơn giản, đặc biệt khi vẫn còn quá nhiều vấn đề đặt ra 

trong hoạt động quản lý, điều hành đất nƣớc đòi hỏi phải nhanh chóng có bƣớc 

chuyển mạnh mẽ hơn về dân chủ. Bên cạnh đó, xu hƣớng toàn cầu hóa và hội nhập 

quốc tế cũng đang đặt ra cho nƣớc ta nhu cầu phải nhanh chóng thích nghi với 

những xu hƣớng tiến bộ, hợp quy luật. Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công 

nghiệp 4.0 tạo nên những thay đổi trong sự vận hành nền quản trị nhà nƣớc hiện đại 

cho thấy nhu cầu thực hành dân chủ trong xã hội càng trở nên cần thiết hơn bao giờ 

hết. Tiếp tục thực hành phản biện xã hội chính là để góp phần thay đổi xã hội, 

hƣớng tới một nền quản trị dân chủ, pháp quyền và thúc đẩy phát triển xã hội. Đó 

chính là thƣớc đo các giá trị phổ biến về dân chủ và pháp quyền ở tất cả mọi quốc 

gia chứ không chỉ ở Việt Nam. 

2. Để phản biện xã hội phát huy đƣợc hiệu quả trên thực tế, cần xây dựng 

một hệ thống quan điểm, nhận thức đúng đắn về thực hiện phản biện xã hội. Phản 

biện xã hội phải thể hiện rõ đƣợc nhu cầu và quyền, trách nhiệm của ngƣời dân 

trong nhà nƣớc pháp quyền. Nó phải xuất phát từ quyền lợi ngƣời dân, do ngƣời 

dân thực hiện và phục vụ trở lại ngƣời dân. Còn Nhà nƣớc cần phải tạo ra những 

quy định pháp luật làm chuẩn mực cho các hành vi phản biện để PBXH có thể tiến 

hành trên cơ sở pháp luật, vừa bảo vệ đƣợc sự an toàn cho các chủ thể phản biện lại 

bảo đảm giữ gìn trật tự xã hội. Phản biện xã hội phải trở thành một điều kiện cần 

thiết để Đảng và Nhà nƣớc thực hiện tốt vai trò lãnh đạo và điều hành của mình, thể 

hiện mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân.  

3. Thực hiện các giải pháp bảo đảm thực hiện phản biện xã hội, trƣớc hết cần 

chú trọng việc tăng cƣờng nhận thức của chủ thể lãnh đạo, quản lý về phản biện xã 

hội. Coi thƣờng, xem nhẹ phản biện, sợ phản biện, hay “kỳ thị‟ phản biện đều có 

nguy cơ đem lại những hệ quả xấu, tác động tiêu cực cho hoạt động quản lý điều 

hành cũng nhƣ gây nên các vấn đề bất ổn trong xã hội. Hoàn thiện khung pháp lý 
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thống nhất và đồng bộ cho hoạt động phản biện xã hội cần đƣợc xem là giải pháp 

ƣu tiên, trong đó, đặc biệt chú ý đến việc ban hành một đạo luật chung điều chỉnh 

hoạt động này và việc sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp lý tạo công cụ, môi 

trƣờng thúc đẩy phản biện. Rèn luyện năng lực của các chủ thể phản biện, xác định 

rõ trách nhiệm xã hội của báo chí, tạo môi trƣờng dân chủ đồng thời xây dựng văn 

hóa tranh luận…chính là những giải pháp về điều kiện bảo đảm góp phần tạo nên sự 

vận hành hoạt động phản biện xã hội có chất lƣợng trong quá trình xây dựng Nhà 

nƣớc pháp quyền tại Việt Nam hiện nay.  
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KẾT LUẬN 

1. Trong bất kỳ một nhà nƣớc dân chủ nào, quyền dân chủ, quyền con ngƣời 

luôn luôn đƣợc đề cao và đƣợc nhà nƣớc ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm 

thực hiện. Là một hình thức thể hiện quyền tự do ngôn luận, biểu đạt quan điểm, 

phản biện xã hội luôn xuất hiện và tồn tại trong các xã hội dân chủ, đƣợc xem nhƣ 

là hàn thử biểu để đo mức độ dân chủ của một xã hội. Ở Việt Nam, phản biện xã hội 

chính là bƣớc phát triển cao của việc nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý 

Nhà nƣớc và xã hội đã đƣợc Hiến pháp ghi nhận, mà qua đó, nhân dân nói lên tiếng 

nói của chính mình. Thực hiện phản biện xã hội cũng chính là một cách thức để 

ngƣời dân kiểm soát lại việc thực hiện quyền lực nhà nƣớc, thể hiện rõ nét vai trò 

làm chủ của ngƣời dân trong Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do 

dân và vì dân.  

2. Tùy thuộc vào thể chế chính trị, cấu trúc xã hội và bản sắc văn hóa mà ở 

mỗi quốc gia, vai trò, mức độ tham gia của chủ thể phản biện xã hội, đối tƣợng, 

hình thức thực hiện PBXH cũng có những điểm khác nhau. Ở Việt Nam, các tổ 

chức chính trị - xã hội là chủ thể chiếm “ƣu thế” khi đƣợc giao thực hiện chức năng 

phản biện xã hội. Họ vừa là một thành tố của hệ thống chính trị lại vừa thực hiện 

phản biện xã hội nhằm chuyển tải nhu cầu, nguyện vọng của ngƣời dân trong xã 

hội. Chính vì vậy, phản biện xã hội ở đây mang tính chất hỗ trợ, phối hợp hơn là đối 

trọng với nhà nƣớc. phản biện xã hội phải thể hiện đƣợc tính chất xây dựng, không 

đối lập nhân dân với nhà nƣớc, càng không có động cơ phản kháng với nhà nƣớc 

mà là cách để nhân dân thực hiện vai trò làm chủ của mình đối với nhà nƣớc. Đồng 

thời, nhà nƣớc của dân, do dân, vì dân thì phải lắng nghe, tiếp thu, đối thoại và giải 

trình có trách nhiệm đối với các ý kiến phản biện xã hội để từ đó có cơ hội và điều 

kiện phục vụ nhân dân tốt hơn.  

3. Là một nhân tố quan trọng trong sự hình thành và vận động của nhà nƣớc 

pháp quyền Việt Nam, phản biện xã hội cũng chịu sự tác động, chi phối của các yếu 

tố kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa nhƣ kinh tế thị trƣờng, thể chế chính trị, xã 

hội công dân và văn hóa phản biện. Đây là những yếu tố có thể thúc đẩy dân chủ, 

tạo động lực cho sự phát triển dân chủ nhƣng ngƣợc lại cũng có thể tạo ra lực cản 

để kìm hãm dân chủ, hạn chế phản biện xã hội. Tạo ra hành lang pháp lý thống 
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nhất, minh bạch, cụ thể trong đó ghi nhận đầy đủ quyền của các chủ thể phản biện 

và trách nhiệm bảo vệ, bảo đảm thực hiện của Nhà nƣớc đối với phản biện xã hội 

chính là điều kiện tiên quyết để phản biện xã hội có thể thực hiện một cách hợp 

hiến, hợp pháp và có hiệu quả.  

4. Đánh giá thực trạng hình thành và phát triển phản biện xã hội tại Việt 

Nam trong thời gian qua cho thấy, kể từ khi phản biện xã hội đƣợc ghi nhận thành 

chủ trƣơng của Đảng, cũng đã có một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về 

một số vấn đề liên quan đến phản biện xã hội (ở phạm vi và mức độ khác nhau). 

Tuy nhiên, các quy định vẫn còn nằm rải rác, chƣa có tính hệ thống, đồng bộ; Cách 

quy định không thống nhất (từ quan niệm, chủ thể, đối tƣợng, nội dung phản biện); 

Những quy định có tính chất nền tảng, tạo cơ sở để bảo đảm thực hiện phản biện 

vẫn còn là lỗ hổng hoặc chƣa phù hợp, thiếu rõ ràng và cụ thể… Thực tiễn cũng cho 

thấy, dù đã đạt đƣợc một số kết quả đáng ghi nhận, nhƣng phản biện xã hội vẫn còn 

mang tính hình thức, thiếu tính chủ động, kịp thời; Chất lƣợng phản biện xã hội vẫn 

chƣa đảm bảo; Năng lực phản biện của các chủ thể vẫn còn hạn chế… Có thể thấy, 

vẫn còn rất nhiều vấn đề trở ngại và thách thức đặt ra cả trong tƣ duy nhận thức, 

trong lý luận, trong pháp luật và trong thực tiễn thực hiện phản biện xã hội.  

5. Trong bối cảnh, tình hình mới của đất nƣớc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định định hƣớng phát triển đất nƣớc trong giai 

đoạn sắp tới, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nƣớc pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nƣớc. Văn kiện Đại hội đƣa ra 

yêu cầu: tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ; đa dạng hóa 

các hình thức vận động, tập hợp, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng 

lớp Nhân dân cũng như tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân 

làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện tốt, có hiệu quả trong 

thực tế dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ cơ sở…Bên cạnh đó, bối cảnh 

toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công 

nghiệp lần thứ IV đã tạo nên những thay đổi trong sự vận hành nền quản trị nhà 

nƣớc hiện đại. Điều này cũng đã đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới về thực hành 

dân chủ trong xã hội, phù hợp với xu hƣớng tiến bộ của thế giới. Phát huy phản biện 
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xã hội nhƣ một hình thức thực hiện dân chủ chính là để góp phần hƣớng tới một nền 

quản trị dân chủ, pháp quyền và thúc đẩy phát triển xã hội.  

6. Để phản biện xã hội phát huy đƣợc hiệu quả trên thực tế, cần xây dựng hệ 

quan điểm đúng đắn về phản biện xã hội nhằm tránh tƣ duy, nhận thức cực đoan 

hoặc lệch lạc về vai trò của phản biện xã hội. Trên cơ sỏ định hƣớng đó, cần xây 

dựng các giải pháp đồng bộ và thống nhất. Hoàn thiện thể chế pháp lý, thay đổi 

nhận thức về PBXH, nâng cao năng lực cho chủ thể phản biện, tạo môi trƣờng thúc 

đẩy phản biện… đều là những giải pháp thật sự cần thiết để thúc đẩy sự vận hành có 

hiệu quả hoạt động PBXH. Có nhƣ vậy, PBXH mới thật sự phát huy đƣợc vai trò 

tích cực của nó trong quá trình xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền tại Việt Nam.  
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